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ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 
Môn thi: HÓA HỌC 

ðề 001 
(ðề thi có 06 trang) 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề) 
 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. Những nhóm nguyên tố nào dưới ñây ngoài nguyên tố kim loại còn có nguyên tố phi kim ? 
A. Phân nhóm chính (PNC) nhóm  IA (trừ hiñro) và  PNC  nhóm II (IIA)  
B. PNC nhóm  III (IIIA) ñến PNC nhóm VIII (VIIIA)  
C. Phân nhóm phụ (PNP) nhóm I (IB) ñến PNP nhóm VIII (VIIIB) 
D. Họ lantan và họ actini  

2. Tính chất vật lí nào dưới ñây của kim loại KHÔNG phải do các electron tự do trong kim loại gây ra 
? 
A. Ánh kim  B. Tính dẻo  C. Tính cứng       D. Tính dẫn ñiện và dẫn 

nhiệt 
3. Lần lượt cho từng kim loại Mg, Al, Fe và Cu (có số mol bằng nhau), tác dụng với lượng dư dung 

dịch HCl. Khi phản ứng hoàn toàn thì thể tích H2 (trong cùng ñiều kiện) thoát ra nhiều nhất là từ kim 
loại : 
A. Mg   B. Al   C. Fe   D. Cu 

4. Hòa tan hoàn toàn m gam Na kim loại vào 100 ml dung dịch HCl 1M thu ñược dung dịch A. Trung 
hòa dung dịch A cần 100 mL dung dịch H2SO4 1M. Tính m. 
A. 2,3 gam  B. 4,6 gam  C. 6,9 gam   D. 9,2 gam 

5. Thêm từ từ từng giọt dung dịch chứa 0,05 mol HCl vào dung dịch chứa  
0,06 mol Na2CO3. Thể tích khí CO2 (ñktc) thu ñược bằng : 
A. 0,000 lít.   B. 0,560 lít.  C. 1,120 lít.  D. 1,344 lít. 

6. Hòa tan hết 7,6 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ thuộc hai chu kì liên tiếp bằng dung dịch HCl dư 
thì thu ñược 5,6 lít khí (ñktc). Hai kim loại này là :  
A. Be và Mg.  B. Mg và Ca.   C. Ca và Sr.  D. Sr và Ba. 

7. Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới ñây ? 

A. Gây ngộ ñộc nước uống.  

B. Làm mất tính tẩy rửa của xà phòng, làm hư hại quần áo. 

C. Làm hỏng các dung dịch pha chế, làm thực phẩm lâu chín và giảm mùi vị thực phẩm.  

D. Gây hao tốn nhiên liệu và không an toàn cho các nồi hơi, làm tắc các ñường ống dẫn nước. 

8. Cho 0,8 mol nhôm tác dụng với dung dịch HNO3 thu ñược 0,3 mol khí X (không có sản phẩm khử 
nào khác). Khí X là :  
A. NO2.   B. NO.   C. N2O.   D. N2. 

9. Hòa tan 47,4 gam phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước ñược dung dịch A. Thêm ñến hết dung 
dịch chứa 0,2 mol Ba(OH)2 vào dung dịch A thì lượng kết tủa thu ñược bằng : 

A. 7,8 gam.  B. 46,6 gam.   C. 54,4 gam.  D. 62,2 gam. 

10. Cho 0,015 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0,04 mol HNO3 thấy thoát ra khí NO duy nhất. Khi phản 
ứng hoàn toàn thì khối lượng muối thu ñược bằng : 

A. 2,42 gam.  B. 2,70 gam.   C. 3,63 gam.  D. 5,12 gam. 

11. Phản ứng nào dưới ñây KHÔNG thể tạo sản phẩm là FeO ? 

A. Fe(OH)2 →
t          B. FeCO3 →

t     

B. C.   Fe(NO3)2 →
t         D. CO + Fe2O3 

o500 600 C−
→  

12. Phát biểu nào dưới ñây là ñúng (giả thiết các phản ứng ñều hoàn toàn) ? 

A. 0,1 mol Cl2 tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo 0,2 mol NaClO 
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B. 0,3 mol Cl2 tác dụng với dung dịch KOH dư (70oC) tạo 0,1 mol KClO3 

C. 0,1 mol Cl2 tác dụng với dung dịch SO2 dư tạo 0,2 mol H2SO4 

D. 0,1 mol Cl2 tác dụng với dung dịch Na2SO3 dư tạo 0,2 mol Na2SO4  
13. Tiến hành thí nghiệm như hình vẽ bên : 
 Sau một thời gian thì ở ống nghiệm chứa dung dịch Cu(NO3)2 quan sát 

thấy : 
A. không có hiện tượng gì xảy ra. B. có xuất hiện kết tủa màu ñen. 
C.   có xuất hiện kết tủa màu trắng. D. có sủi bọt khí màu vàng lục, mùi  
hắc. 

14. Thổi 0,4 mol khí etilen qua dung dịch chứa 0,2 mol KMnO4 trong môi 
trường trung tính, khối lượng etylen glicol (etilenglicol) thu ñược bằng : 
A. 6,2 gam.  B. 12,4 gam.   C. 18,6 gam.  D. 24,8 gam. 

15. Tên gọi nào dưới ñây là ñúng cho hợp chất sau?           
  
A. buten-3 (but-3-en) 
B. penten-3 (pent-3-en) 
C. 4-metylpenten-1 (4-metylpent-1-en) 
D. 2-metylpenten-3 (2-metylpent-3-en) 

16. Tính lượng kết tủa ñồng(I) oxit tạo thành khi ñun nóng dung dịch hỗn hợp chứa 9,00 gam glucozơ và 
lượng dư ñồng(II) hiñroxit trong môi trường kiềm. 
A. 1,44 gam  B. 3,60 gam  C. 7,20 gam   D. 14,4 gam 

17. Nhận xét nào sau ñây không ñúng ? 
A. Ruột bánh mì ngọt hơn vỏ bánh.  
B. Khi ăn cơm, nếu nhai kĩ sẽ thấy vị ngọt. 
C. Nhỏ dung dịch iot lên miếng chuối xanh thấy xuất hiện màu xanh. 
D. Nước ép chuối chín cho phản ứng tráng bạc. 

18. ðiểm giống nhau giữa phản ứng thủy phân tinh bột và thủy phân xenlulozơ là : 
A. sản phẩm cuối cùng thu ñược.    B. loại enzim làm xúc tác. 
C.   sản phẩm trung gian của quá trình thủy phân. D. lượng nước tham gia phản ứng thủy phân. 

19. Amin nào dưới ñây có bốn ñồng phân cấu tạo ? 
A. C2H7N   B. C3H9N   C. C4H11N  D. C5H13N 

20. 0,01 mol aminoaxit A phản ứng vừa ñủ với 0,02 mol HCl hoặc 0,01 mol NaOH. Công thức của A có dạng : 
A. H2NRCOOH.  B. (H2N)2RCOOH.  C. H2NR(COOH)2. D. (H2N)2R(COOH)2. 

21. Sản phẩm và tên gọi của các chất trong phản ứng polime hóa nào dưới ñây là hoàn toàn ñúng ? 

H2N[CH2]5COOHA. HN[CH2]5CO
n

n

axit ω-aminocaproic T¬ nilon-7

+ nH2O

 

H2N[CH2]5COOHB. HN[CH2]6CO
n

n

axit ω-aminoenantoic T¬ enan

+ nH2O

 

C. HN[CH2]5CO
n

n

caprolactam
T¬ capron

+ nH2OCH2

CH2

CH2 CH2

CH2

C

NH

O

 

H2N[CH2]6COOHD. HN[CH2]6CO
n

n

axit 7-aminoheptanoic T¬ nilon-7

+ nH2O

  
22. Polime nào dưới ñây có cấu tạo không ñiều hòa ? 

2 2 3

3

CH CH CH CH CH
|
CH

= − − −
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A. 
2 2 2 2

3 3 3 3

H H H H
| | | |
C C C CCH CH CH CH
| | | |
CH CH CH CH

− − − −− − − − −
   

B. 
2 2 2 2

H H H H
| | | |

CH CH CH CHC C C C
| | | |
Cl Cl Cl Cl

− − − − −− − − −  

C. 
2 2 2 2

H H
| |

CH C C CH CH C C CH
| |
Cl Cl

− − = − − − = − −
        

 D.  
2 2 22

33 3 3

H H H H
| | | |
C CH C CH C CH CCH

|| | |
OOCCHOOCCH OOCCH OOCCH

−− − −−− −− −
 

23. Theo nguồn gốc, loại tơ nào dưới ñây cùng loại với len ? 
A. bông    B. capron  C. visco  D. xenlulozơ axetat 

24. Tên gọi nào dưới ñây KHÔNG ñúng với hợp chất (CH3)2CHCH2CH2OH ? 
A. 3-metylbutanol-1 (hay 3-metylbutan-1-ol) B. 2-metylbutanol-4 ( hay 2-metylbutan-4-ol)  
C.    ancol i-pentylic     D. ancol i-amylic 

25. Có các hợp chất hữu cơ :  
(X) CH3CH(OH)CH2CH3 (Y) CH3CH2OH          (Z) (CH3)3COH     (T) CH3CH(OH)CH3  
Chất ñehiñrat hóa tạo thành ba olefin ñồng phân là : 
A. X    B. Y và Z  C. T   D.  không có 

26. Cho 0,01 mol phenol tác dụng với lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 ñặc và H2SO4 ñặc. Phát biểu 
nào dưới ñây KHÔNG ñúng ? 

A. Axit sunfuric ñặc ñóng vai trò xúc tác cho phản ứng nitro hóa phenol. 

B. Sản phẩm thu ñược có tên gọi 2,4,6-trinitrophenol. 

C. Lượng HNO3 ñã tham gia phản ứng là 0,03 mol. 

D. Khối lượng axit picric hình thành bằng 6,87 gam. 

27. Có các anñehit : 
 
 
Các chất thuộc loại anñehit mạch hở, no, ñơn chức là : 

A. (X) và (Y).  B. (Y).   C. (Z).   D. (Z) và (T). 
28. Phương trình hoá học nào dưới ñây ñược viết KHÔNG ñúng ? 

A. CH3 C

O

H
+ HOH CH3 CH

OH

OH

              

 

B. CH3 C

O

H

+ HOCH3 CH3 CH

OH

OCH3

 

C. CH3 C

O

H
+ HCN CH3 CH

OH

CN

   

 CH2=CH-CH=O(Z) (T) OHC-CH2-CHO

HCH=O(X) (Y) CH3CH=O
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D. CH3 C

O

H
+ HSO3Na CH3 CH

OH

OSO2Na

 
29. ðể trung hòa 28,8 gam hỗn hợp gồm axit axetic, rượu n-propilic và p-cresol cần 150 mL dung dịch 

NaOH 2 M. Hòa tan 28,8 gam hỗn hợp trên trong n-hexan rồi cho Na dư vào thì thu ñược 4,48 L khí 
hiñro (ñktc). Lượng axit axetic trong hỗn hợp bằng : 

A. 0,1 mol.  B. 0,2 mol.   C. 0,3 mol.  D. 0,4 mol. 

30. Thủy phân este X trong môi trường axit thu ñược hai chất hữu cơ A và B. Oxi hóa A tạo sản phẩm là 
chất B. Chất X không thể là : 
A. etyl axetat  B. vinyl axetat  C. etilenglicol oxalat D. isopropyl propionat  

31. Cho dãy chuyển hóa ñiều chế : 

+ O2, Pt

A

CH3CH2CH2OH
H2SO4, 180oC

D

B

E

X
H2SO4

+ O2, Mn2+

+ HOH, H+
                  Chất X là : 

A. CH3CH2CH(OH)CH(CH3)2     B.  n-C3H7OC3H7-i    C.  CH3CH2COOCH(CH3)2     D. C2H5COOC3H7-

n 

32. Nung ñến hoàn toàn 0,05 mol FeCO3 trong bình kín chứa 0,01 mol O2 thu ñược chất rắn A. ðể hòa 
tan hết A bằng dung dịch HNO3 ñặc, nóng thì số mol HNO3 tối thiểu cần dùng là : 

A. 0,14 mol.  B. 0,15 mol.  C.0,16 mol.    D. 0,18 mol. 

33. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Na2O, BaCl2, NaHCO3, NH4Cl có số mol mỗi chất bằng nhau vào 
nước rồi ñun nóng nhẹ. Sau khi kết thúc thí nghiệm ñược dung dịch A. Dung dịch A chứa : 

A. NaCl.      B. Na2CO3 và NaOH. 

C.    BaCl2, NaHCO3 và NaOH.   D. NaOH, BaCl2, NaHCO3 và NH4Cl. 
34. Cho 1,2 gam Mg vào 100 mL dung dịch hỗn hợp gồm HCl 1,5M và NaNO3 0,5M. Sau phản ứng chỉ 

thu ñược V lít khí dạng ñơn chất (không có sản phẩm khử nào khác). Thể tích V (ñktc) bằng : 
A. 0,224 lít.  B. 0,560 lít.  C. 1,120 lít.  D. 5,600 lít. 

35. Hòa tan hết hỗn hợp chứa 10 gam CaCO3 và 17,4 gam FeCO3 bằng dung dịch HNO3 loãng, nóng. Số 
mol HNO3 ñã tham gia phản ứng bằng : 

A. 0,2 mol.  B. 0,5 mol  C. 0,7 mol   D. 0,8 mol 

36. ðể phân biệt ba bình khí mất nhãn lần lượt chứa các khí N2, O2 và O3, một học sinh ñã dùng các 
thuốc thử (có trật tự) theo bốn cách dưới ñây. Cách nào là KHÔNG ñúng ? 

A. lá Ag nóng, que ñóm.    B. que ñóm, lá Ag nóng. 
C.   dung dịch KI/ hồ tinh bột, que ñóm.  D. dung dịch KI/ hồ tinh bột, lá Ag nóng. 

37. Có một mẫu NH3 bị lẫn hơi nước. ðể có NH3 khan, thì chất làm khan nên dùng là : 
A. Na.   B. CaO.   C. P2O5.  D. H2SO4 ñặc. 

38. Có bốn hợp chất X, Y, Z và T. Người ta cho mẫu thử của mỗi chất này lần lượt qua CuO ñốt nóng, 
CuSO4 khan và bình chứa dung dịch Ca(OH)2. Sau thí nghiệm thấy mẫu X chỉ làm CuSO4 ñổi qua 
màu xanh ;  mẫu Y chỉ tạo kết tủa trắng ở bình chứa nước vôi ; mẫu Z tạo hiện tượng ở cả hai bình 
này, còn mẫu T không tạo hiện tượng gì. Kết luận ñúng cho phép phân tích này là : 
A. X chỉ chứa nguyên tố cacbon.   B. Y chỉ chứa nguyên tố hiñro 
C.   Z là một hiñrocacbon.    D. T là chất vô cơ. 

39. Chất Z chứa C, H và O. Khối lượng mỗi nguyên tố (ứng với m gam chất Z) và phân tử khối bằng : 
mC mH mO MZ 
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2,88 0,48 3,84 60 
Công thức phân tử của Z là : 

A. CH2O.    B. C3H8O.       C. C2H4O2.   D. C2H6O2. 
40. Công thức phân tử nào dưới ñây có nhiều ñồng phân cấu tạo nhất ? 

A. C4H10   B. C4H9Cl  C. C4H10O  D. C4H11N  
41. Hiñro hóa anñehit acrilic bằng lượng dư H2 (xúc tác Ni, t) thì sản phẩm là : 

A. CH2=CH–CH2–OH B. CH3–CH2–CH2–OH  C. CH3–CH2–CH=O D. CH3–CO–CH3 
42. Cho dãy chuyển hóa : 

                                                          

+ H2O

CH3COONa

+ NaOH, CaO, t

M
1500oC

N
+ H2

Pd/PbCO3
O

X

+ H2O

Y

H2SO, 180oC

T

+ KOH/C2H5OH, t

Z  
Phát biểu nào sau ñây là ñúng ? 

A. X là CaC2  B. Y là CH3CH2OH C. Z là CH3CH2Cl  D. T là Al4C3 

43. Thêm dung dịch HCl (có ZnCl2 xúc tác) lần lượt vào ba mẫu thử chứa rượu (ancol) etylic, ancol i-
propylic và ancol t-butylic. Kết luận nào sau ñây KHÔNG ñúng ?  

A. Mẫu thử vẩn ñục ngay lập tức là rượu (ancol) etylic. 

B. Mẫu thử có sự phân lớp ngay lập tức là rượu (ancol) t-butylic. 

C. Mẫu thử có sự vẩn ñục sau năm phút là rượu (ancol)l i-propylic.  

D. Khả năng phản ứng của rượu (ancol) bậc 3 cao hơn bậc 2, cao hơn bậc 1. 

44. Trong số các kim loại Mg, Al, Fe và Cr, thì kim loại có khả năng phản ứng với dung dịch HNO3 
(ñặc, nguội) và H2SO4 (ñặc, nguội) là : 
A. Mg.    B. Al.   C. Fe.   D. Cr. 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. Lượng H2O2 và KOH tương ứng ñược sử dụng ñể oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol KCr(OH)4 thành K2CrO4 
là : 
A. 0,015 mol và 0,01 mol     B. 0,030 mol và 0,04 mol 
C.   0,015 mol và 0,04 mol    D. 0,030 mol và 0,04 mol 

46. Nhúng thanh Cu vào dung dịch chứa 0,02 mol Fe(NO3)3. Khi Fe(NO3)3 phản ứng hết thì khối lượng thanh 
Cu : 

A. không ñổi.  B. giảm 0,64 gam.  C. giảm 1,92 gam. D. giảm 0,80 gam. 

47. Xét phản ứng hòa tan vàng bằng xianua (phản ứng chưa ñược cân bằng) : 

Au + O2 + H2O + NaCN → Na[Au(CN)2] + NaOH 
Khi lượng vàng bị hòa tan là 1,97 gam thì lượng NaCN ñã dùng là : 

A. 0,01  mol.  B. 0,02 mol.   C. 0,03 mol.  D. 0,04 mol. 

48. Cho biết các giá trị thế ñiện cực chuẩn : 
 2Mg

Mg

+

 
2Fe

Fe

+
 

2Cu
Cu

+  3

2
Fe

Fe

+

+
 Ag

Ag

+  

Eo (V) – 2,37 – 0,44 + 0,34 + 0,77 + 0,80 
Dãy nào dưới ñây gồm các kim loại khi phản ứng với dung dịch Fe(NO3)3, thì chỉ có thể khử Fe3+ thành 
Fe2+ ? 
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A. Mg và Fe.  B. Fe và Cu.  C. Cu và Ag.  D. Ag và Mg. 
49. Xét các chất rượu (ancol) etylic, rượu (ancol) i-propylic, rượu (ancol) n-propylic, anñehit axetic, 

anñehit propionic, axeton. Số chất tạo kết tủa vàng ioñofom khi tác dụng với I2/NaOH là : 
A. 2 chất.   B. 3 chất.  C. 4 chất.  D. 5 chất. 

50. ðể phân biệt các dung dịch BaCl2
 và CaCl2, tốt nhất nên dùng thuốc thử : 

A. Na2CO3.  B. Na2SO4.  C. (NH4)2C2O4.  D. K2CrO4. 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. Hòa tan 16,4 gam hỗn hợp Fe và FeO trong lượng dư dung dịch HNO3 chỉ tạo sản phẩm khử là 0,15 
mol NO. Số mol mỗi chất trong hỗn hợp lần lượt bằng : 
 Fe FeO 

A.  0,100 mol 0,150 mol 
B.  0,150 mol 0,110 mol 
C.  0,225 mol 0,053 mol 
D.  0,020 mol 0,030 mol 

52. Thêm 2,16 gam Al vào dung dịch HNO3 rất loãng, vừa ñủ thì thu ñược dung dịch A và không thấy khí 
thoát ra. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch A ñến khi kết tủa vừa tan hết thì số mol NaOH ñã 
dùng là : 
A. 0,16 mol  B. 0,19 mol  C. 0,32 mol  D. 0,35 mol  

53. Cho trật tự dãy ñiện hóa : 
2 3 2Mg AgAl Cu

Mg Al Cu Ag

+ ++ +
  

Khi cho hỗn hợp kim loại Mg, Al vào dung dịch hỗn hợp chứa các muối AgNO3 và Cu(NO3)2, thì 
phản ứng oxi hóa – khử xảy ra ñầu tiên sẽ là : 
A. Mg +  2Ag+  → Mg2+ + 2Ag    B. Mg + Cu2+  → Mg2+ +   Cu  
C.   2Al +  3Cu2+  → 2Al3+ + 3Cu   D. Al + 3Ag+  → Al3+  + 3Ag 

54. Dãy nào dưới ñây chỉ gồm các chất có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp? 
A. stiren, clobenzen    B. etyl clorua, butañien-1,3 
B. 1,1,2,2-tetrafloeten, propilen    D. 1,2-ñiclopropan, vinylaxetilen 

55. Khối lượng dung dịch HNO3 65% cần sử dụng ñể ñiều chế 1 tấn TNT, với hiệu suất 80% là : 
A. 0,53 tấn  B. 0,83 tấn   C. 1,04 tấn  D. 1,60 tấn 

56. Cơ chế nào dưới ñây mô tả ñúng phản ứng giữa propilen và axit clohiñric tạo sản phẩm chính? 
A. CH3CH=CH2  →

+
+H  CH3CH2CH2

+  →
−

+Cl  CH3CH2CH2Cl 
B. CH3CH=CH2  →

+
+H  CH3

+CHCH3  →
−

+Cl  CH3CHClCH3  
C. CH3CH=CH2  →

−
+Cl CH3CHClCH2

- →
+

+H  CH3CHClCH3 
D. CH3CH=CH2  →

−
+Cl CH3

-CHCH2Cl →
+

+H  CH3CH2CH2Cl 
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ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ 001 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. B. Các nguyên tố s (IA, IIA, trừ H), nguyên tố d (IB → VIIIB) và nguyên tố f (họ lantan và actini) 
ñều có một hay hai electron ở lớp ngoài cùng nên các nguyên tố này là kim loại. 

Một phần các nguyên tố p (IIIA → VIIIA) cũng là kim loại, số còn lại là nguyên tố phi kim. 

2. C.Electron tự do tạo cho kim loại bốn tính chất chung là tính ánh kim (phản xạ ánh sáng), tính dẻo 
(các lớp kim loại có thể trượt lên nhau), tính dẫn ñiện (sự chuyển ñộng thành dòng có hướng của các 
electron tự do) và dẫn nhiệt (truyền nhiệt từ ñiểm này ñến ñiểm khác). 
Tính cứng ñược quyết ñịnh bởi ñộ bền liên kết kim loại. 

3. B.      Mg + 2HCl → MgCl2 + H2    Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 
1mol     1mol                            1mol         1mol 

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2 
1mol    1,5mol 

4. C. Na + HCl → NaCl + 1/2H2 (1)       Na  + H2O → NaOH + 1/2H2              (2)    

0,1 ← 0,1 

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O  (3) 

0,2     ←     0,1                                                       m (Na) =`(0,1 + 0,2)× 23 = 6,9 (g) 

5. A. Na2CO3 + HCl → NaHCO3 + NaCl 

0,05       0,05                 ⇒    dư Na2CO3  ⇒  L00,0V
2CO =   

6. B. 22 HClMHCl2M +→+  

⇒ mol25,0
4,22

6,5
nn

2HM
===  ⇒ 4,30

25,0

6,7
M ==    ⇒ Mg = 24 < 30,4 < Ca = 40 

7. A. 

8. C. 
 

 
 

⇒ 0,24 = (5x – 2y)0,3 ; ⇒ 






==

−
=

2x;1x
2

8x5
y  ⇒ x = 2 và y = 1 (N2O) 

9. B. phÌn
47,4

n 0,1(mol)
474

= =   ⇒ 1,0n 3Al
=+ (mol) ; 2SO4

n 0,2− = (mol) 

Ba2+ + SO4
2– → BaSO4                      ⇒     m (BaSO4) = 46,6 gam 

0,2  0,2 

Al3+ + 3OH– → Al(OH)3                                                            Al(OH)3 + OH– → Al(OH)4
– 

0,1 0,3          0,1     còn 0,1 mol  3OH–             0,1          0,1            0,1 
0      

10. B.               Fe +   4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO  + 2H2O 
  0,01  0,04         0,01       còn 0,005 mol Fe 

  Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2 

  0,005    0,01           0,015      ⇒ mmuối  = 0,015 mol × 180 g/mol = 2,7 gam 

11. C.  Fe(OH)2 →
ot  FeO + H2O (không có oxi) 

Al3+ + 3e- (sè mol NxOy

b»ng 0,3 mol)

xNAl xN + (5x - 2y)e

0
(5x - 3y)0,3

0,3x0,24
0,8
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FeCO3 →
ot  FeO + H2O (không có oxi) 

2Fe(NO3)2 →
ot  Fe2O3  +  4NO2  +  1/2O2 

CO + Fe2O3  → − o600500  2FeO + CO2 

12. B.  Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O           3Cl2 +  6KOH → 5KCl + KClO3 + 3H2O 
0,1                                        0,1                          0,3                                      0,1 

 SO2 + Cl2 + H2O → H2SO4 + 2HCl                Na2SO3 +  Cl2 + H2O → Na2SO4 + 2HCl 
  0,1           0,1                           0,1                      0,1 

13. B. Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2 

H2 + S →
ot  H2S 

H2S + Cu(NO3)2 → CuS↓ (ñen) + 2HNO3 

14. C      3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 2MnO2  +  3C2H4(OH)2  +  2H2O 
      0,3        0,2                                                   0,3          còn dư 0,7 mol C2H4 
 Khối lượng của C2H4(OH)2 là : 0,3 ×  62 = 18,6 (g) 

15. C        

                

CH2 CH CH2

1
CH

CH3

CH3

2 3 4 5
4-metyl pent-1-en

  
16. C 

4

CH2 CH

HO

CHO

OH

+ 2Cu(OH)2 + NaOH

4

CH2 CH

HO

COONa

OH

+ Cu2O + 3H2O

   
      

                      0,05                                                                                  0,05 

       ⇒ m (Cu2O) = 0,05 ×  144 = 7,20 (g)        

17. A.  A Vỏ bánh bị thủy phân nhiều hơn (chịu nhiệt cao hơn), nên hàm lượng ñường lớn hơn. 
B. Nhai càng kĩ phản ứng thủy phân tạo càng nhiều ñường. 
C. Chuối xanh chứa tinh bột. 
D. Chuối chín chứa glucozơ.  

18. A. ðều tạo sản phẩm là glucozơ  

19. B 

 

CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH CH3

NH2

CH2 NH2NHCH3

H

CH3 N CH3

CH3

; ;

 
20. B        (H2N)nR(COOH)m + nHCl → (ClH3N)nR(COOH)m 

           0,01                  0,01n            ⇒    nHCl = 0,01n = 0,02 ⇒ n = 2 

       (H2N)2R(COOH)m + mNaOH → (H2N)2R(COONa)m + mH2O 

  0,01                       0,01m               ⇒     nNaOH = 0,01m = 0,01 ⇒ m = 1 

21. D    A. Sai tên gọi 
 B. Sai sản phẩm (sai số nguyên tử cacbon) 
 C. Sai sản phẩm (thừa phân tử H2O) 

22. B    

23. A   A. polime thiên nhiên                           B. polime tổng hợp 
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        C. polime nhân tạo                               D. polime nhân tạo 

24. B.ðánh số trên mạch chính sai (ưu tiên chỉ số vị trí nhóm chức nhỏ nhất) 

25. A.X tạo but–1–en ; cis–but–2–en ; trans–but–2–en. 

26. D 
OH OH

NO2

NO2NO2

+ 3HONO2 + 3H2O

 
0,01 0,03                              0,01              ⇒ m(↓) = 0,01 ×  229 = 2,29 (gam) 

27. A.(Z) là andehit chưa no (1 liên kết ñôi), mạch hở, ñơn chức 
(T) là andehit no, mạch hở hai chức. 

28. D.      Liên kết hình thành là liên kết C–S, không phải là liên kết C–O. 

29. B  

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O 
 x    x 

CH3C6H4OH + NaOH → CH3C6H4ONa + H2O 
 z    z 

RH →Na  1/2H2 
(x+y+z)    ½(x+y+z) 









===⇒

=++

=+

=++

⇒ 1,0z;1,0y;2,0x;

4,0zyx

3,0zx

8,28z108y60x60

 

30. D 

31. C 

+ O2, Pt

CH3CH2CHO

CH3CH2CH2OH

H2SO4, 180oC

H2SO4

+ O2, Mn2+

+ HOH, H+

CH3 CH2 COOH

CH3 CH CH2 CH3 CH CH3

OH

CH3CH2C O

O

CH

CH3

CH3

 
32. C 

2FeCO3 + 1/2O2 → Fe2O3 + 2CO2 
0,04 0,01      0,02          

FeCO3 → FeO + CO2 
0,01            0,01 

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O 
0,02          0,12 

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O 

0,01       0,04                           ⇒ mol16,0n
3HNO =  
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33. A.       Na2O + H2O → 2Na+ + 2OH–     ;    HCO3
– + OH– → CO3

2– + H2O 

         NH4
+ + OH– → NH3 + H2O                     Ba2+ + CO3

2– → BaCO3 

        −−+ =+
OHHCOHN

nnn
34

 và −+ = 2
3

2 COBa
nn   ⇒ Các ion ñều phản ứng hết, dung dịch còn NaCl 

34. A.    5Mg + 12H+ + 2NO3
– → 5Mg2+ + N2 + 6H2O 

         0,05     0,12  0,02 

            0  0,03  0,03         0,01       ⇒ V = 0,01 ×  22,4 = 0,224 (L) 

35. C.        CaCO3 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2 

             0,1 → 0,2 

          3FeCO3 + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + 3CO2 + NO + 5H2O 
            0,15     0,5 

36. D.O3 làm ñen lá Ag hơ nóng và làm dung dịch KI/ hồ tinh bột có màu xanh 
O3 và O2 ñều làm que ñóm bùng cháy, còn N2 thì không. 

37. B.Chất ñược chọn phải có khả năng hấp thụ H2O, nhưng không hấp thụ NH3 và không tạo tạp chất 
mới. 

38. D.Hợp chất không chứa cacbon chắc chắn là chất vô cơ. 

39. C. CxHyOz, ta có: 
2,7

60

)84,348,088,2(

60

84,3

z16

48,0

y

88,2

x12
=

++
===     ⇒ x = 2, y = 4, z = 2. 

40. D 

 mạch C vị trí nhóm thế nhóm chức loại chức 
C4H10 �   
C4H9Cl � �  

C4H10O � � � (ancol, ete) 
C4H11N � � � (amin bậc 1, 2, 3) 

41. B. + 2H2
Ni, to

CH2 CH CH3 CH2CH2OHCH O  

42. C 

CH3COONa

CH4 CH CH CH2 CH2

Al4C3 CaC2 CH3CH2Cl

CH3CH2OH
+ NaOH, CaO, t

+ H2O + H2O + KOH/C2H5OH,t

H2SO4, 180oC
+ H2

Pd/ PbCO3

1500oC

 
43. A.   ROH (tan) + HCl  → 2ZnCl  RCl (không tan) + H2O 

Ancol bậc 3 phản ứng dễ nhất (phân lớp ngay lập tức), ancol bậc 2 khó hơn (vẩn ñục sau 5 phút), 
ancol bậc 1 hầu như không phản ứng (không hiện tượng) 

44. A.Al, Fe và Cr bị thụ ñộng hóa. 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. A.      2KCr(OH)4 + 3H2O2 + 2KOH → 2K2CrO4 + 8H2O 
                0,01 0,015          0,01 

46. B.       Cu + 2Fe(NO3)3 → Cu(NO3)2 + 2Fe(NO3)2 

            0,01 ← 0,02                    ⇒ Khối lượng thanh ñồng giảm 0,01 ×  64 = 0,64 gam 

47. B.       4Au + O2 + 2H2O + 8NaCN → 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH 
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                   0,01       →          0,02 mol 

48. B.ðể khử ñược Fe3+ thành Fe2+ thì cần ñứng trước cặp này trong dãy ñiện hóa, nhưng không ñứng 
trước cặp Fe2+/ Fe. 

49. C.Các chất có cẩu trúc CH3–CH(OH)– hoặc CH3–CO– ñều tham gia phản ứng tạo iondofom. 

50. D 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. A 

Fe
+3

+2

Fe+ 3e
x 3x

Fe
+3
Fe+ 3e

y y

+2
N

+5
N + 3e

0,45 0,15

 

⇒ 




=+

=+

45,0yx3

4,16y72x56
 ⇒ x = 0,10, y = 0,15. 

52. D 

8Al + 30H+ + 3NO3
– → 8Al3+ + 3NH4

+ + 9H2O 
0,08                                 0,08      0,03 

NH4
– + OH– → NH3 + H2O 

0,03 → 0,03 

Al3+ + 4OH– → Al(OH)4
– 

0,08      0,32                        ⇒ nNaOH = 0,35 mol 

53. A.Phản ứng xảy ra giữa chất khử mạnh nhất và chất oxi hóa mạnh nhất trước. 

54. C. Các chất này phải có phần cấu trúc chưa no. 

55. D.  C6H5CH3 + 3HONO2 → (NO2)3C6H2CH3 + 3H2O 
       3× 63 (tấn)  227 (tấn) 
        1 (tấn) 

mdung dịch = 60,1
65

100

80

100

227

6331
=××

××
(tấn) 

56. B 
 

ðÁP ÁN ðỀ 001 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
B C B C A B A C B B C B B C C C A A B B 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
D B A B A D A D B D C C A A C D B D C D 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50     51 52 53 54 55 56 
B C A A A B B B C D     A D A C D B 
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ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 
Môn thi: HÓA HỌC 

ðề 002 
(ðề thi có 05 trang) 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề) 
 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. Trong các kiểu mạng tinh thể kim loại, kiểu mạng có cấu trúc kém ñặc khít nhất là : 
A. lập phương tâm diện. 
B. lập phương tâm khối.  
C. lục phương (lăng trụ lục giác ñều). 
D. lập phương tâm diện và lập phương tâm khối. 

2. Dãy so sánh tính chất vật lí của kim loại nào dưới ñây là KHÔNG ñúng ? 
A. Khả năng dẫn ñiện và nhiệt của Ag > Cu > Au > Al > Fe 
B. Tỉ khối của Li < Fe < Os. 
C. Nhiệt ñộ nóng chảy của Hg < Al < W 
D. Tính cứng của Cs > Fe > Cr  

3. Lần lượt cho từng kim loại Mg, Ag, Fe và Cu (có số mol bằng nhau), tác dụng với lượng dư dung 
dịch H2SO4 ñặc nóng. Khi phản ứng hoàn toàn thì thể tích SO2 thoát ra ít nhất (trong cùng ñiều kiện) 
là từ kim loại : 
A. Mg   B. Fe   C. Cu    D. Ag  

4. Phát biểu nào dưới ñây không hoàn toàn ñúng ? 
A. Các kim loại kiềm gồm H, Li, Na, K, Rb, Cs và Fr.  
B. Kim thoại kiềm thuộc PNC nhóm I (nhóm IA) trong bảng tuần hoàn. 
C. Các kim loại kiềm ñều có cấu hình electron hóa trị là ns1. 
D. Trong hợp chất, kim loại kiềm có mức oxi hóa +1. 

5. ðiện phân nóng chảy muối clorua kim loại kiềm, thu ñược 0,896 L khí (ñktc) và 3,12 g kim loại. 
Công thức muối là : 
A. LiCl.   B. NaCl.  C. KCl.    D. RbCl. 

6. Mô tả ứng dụng của Mg nào dưới ñây KHÔNG ñúng ? 
A. Dùng chế tạo dây dẫn ñiện.  
B. Dùng ñể tạo chất chiếu sáng. 
C. Dùng trong các quá trình tổng hợp hữu cơ. 
D. Dùng ñể chế tạo hợp kim nhẹ, cần cho công nghiệp sản xuất máy bay, tên lửa, ôtô. 

7. Cho các phản ứng mô tả các phương pháp khác nhau ñể làm mềm nước cứng (dùng M2+ thay cho 
Ca2+ và Mg2+) : 

  (1) M2+  +  2
3

HCO− →
t MCO3  +  H2O  +  CO2           (2) M2+ + 

3
HCO−  + OH–

→MCO3 + 

H2O 

(3) M2+   + 2
3

CO −
→  MCO3       (4) 3M2+ + 2 3

4
PO −  →  M3(PO4)2 

Phương pháp nào có thể áp dụng với nước có ñộ cứng tạm thời ? 
A. (1)   B. (2)    C.  (1) và (2)  D.  (1), (2), (3) và (4)  

8. Dung dịch của chất nào dưới ñây làm quỳ tím ñổi màu xanh ? 
A. kali sunfat     B.  phèn chua KAl(SO4)2.12H2O 

      C.   natri aluminat      D.  nhôm clorua 
9. Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu ñược 672 mL (ñktc) khí N2 (không 

có sản phẩm khử nào khác). Giá trị m bằng : 
A. 0,27 gam  B.  0,81 gam  C.  1,35 gam  D.  2,70 gam  

10.  Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4, sau một thời gian quan sát thấy : 
A. thanh Fe có màu trắng hơi xám và dung dịch nhạt màu xanh. 
B. thanh Fe có màu ñỏ và dung dịch nhạt màu xanh.  
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C. thanh Fe có màu trắng hơi xám và dung dịch có màu xanh. 
D. thanh Fe có màu ñỏ và dung dịch có màu xanh. 

11. Nhận xét về tính chất hóa học của các hợp chất Fe (III) nào dưới ñây là ñúng (chỉ xét tính chất của 
nguyên tố Fe) ? 
 Hợp chất Tính axit - bazơ Tính oxi hóa - khử 
A. Fe2O3 Axit Chỉ có tính oxi hóa 
B. Fe(OH)3 Bazơ Chỉ có tính khử 
C. FeCl3 Trung tính Vừa oxi hóa vừa khử 
D. Fe2(SO4)3 Axit Chỉ có tính oxi hóa  

12. Từ muối ăn KHÔNG thể trực tiếp ñiều chế chất, hoặc hỗn hợp chất nào dưới ñây ? 
A. NaClO   B.  H2, Cl2 và NaOH C.  Na và Cl2   D.  Na2O2  

13. Dưới ñây là một số cách ñược ñề nghị ñể pha loãng H2SO4 ñặc : 

 
Cách pha loãng nào ñảm bảo an toàn thí nghiệm ? 
A. Cách 1   B.  Cách 2   C.  Cách 3  D.  Cách 1 và 2 

14.  Dẫn 6,72 L (ñktc) hỗn hợp A gồm hai anken là ñồng ñẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối 
lượng bình tăng thêm 15,4 g. Công thức của hai anken là : 
A. C2H4 và C3H6  B. C3H6 và C4H8  C. C4H8 và C5H10 D.  C5H10 và C6H12 

15. Thổi hỗn hợp gồm 0,01 mol CH4, 0,02 mol C2H4 và 0,03 mol C2H2 lần lượt ñi qua bình (1) chứa 
dung dịch AgNO3 trong NH3 dư; bình (2) chứa dung dịch Br2 dư. ðộ tăng khối lượng của các bình 
lần lượt là : 

 (1) (2)   (1) (2) 
A. 0 gam 1,34 gam  B. 0,78 gam 0,56 gam 
C. 0,16 gam 1,34 gam  D. 0,78 gam 0,16 gam 

16. Tính lượng glucozơ dùng ñể tạo ra 1,82 gam socbitol với hiệu suất 80%. 
A. 2,25 gam   B.  1,44 gam  C.  22,5 gam  D.  14,4 gam 

17. Từ 10 kg gạo nếp (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu ñược bao nhiêu lít cồn 96o ? Biết hiệu suất 
quá trình lên men ñạt 80% và khối lượng riêng của rượu (ancol) etylic là 0,807 g/ml   
A. ≈  4,7 lít   B. ≈  4,5 lít  C.  ≈  4,3 lít  D. ≈  4,1 lít 

18. Loại polime nào dưới ñây không có nguồn gốc là xenlulozơ ? 
A. Tơ visco  B. Tơ ñồng – amoniac C. Xenlulozơ triaxetat D.  Tơ lapsan  

19. Các giải thích quan hệ cấu trúc - tính chất nào sau KHÔNG hợp lí ? 
A. Do có cặp electron tự do trên nguyên tử N mà amin có tính bazơ. 
B. Do nhóm –NH2 ñẩy electron nên anilin dễ tham gia phản ứng thế vào nhân thơm hơn và ưu tiên 

vị trí o-, p-. 
C. Tính bazơ của amin càng mạnh khi mật ñộ electron trên nguyên tử N càng lớn. 
D. Với amin RNH2, gốc R– hút electron làm tăng ñộ mạnh tính bazơ và ngược lại.  

20.  Cho 0,1 mol A (α-amino axit dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo 11,15 gam muối. A là : 
A. glixin.   B.  alanin.  C.  phenylalanin. D.  valin. 

21. Ứng dụng nào của amino axit dưới ñây ñược phát biểu KHÔNG ñúng ? 
A. Amino axit thiên nhiên (hầu hết là α-amino axit) là cơ sở kiến tạo protein của cơ thể sống. 
B. Muối ñinatri glutamat là gia vị thức ăn (gọi là bột ngọt hay mì chính). 
C. Axit glutamic là thuốc bổ thần kinh, methionin là thuốc bổ gan. 
D. Các amino axit (nhóm amin ở vị trí số 6, 7, ...) là nguyên liệu sản xuất tơ nilon. 
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22. Polime nào dưới ñây có cùng cấu trúc mạch polime với nhựa bakelit ? 
A. amilozơ  B.  glicogen  C.  cao su lưu hóa  D.  xenlulozơ  

23. Hợp chất nào dưới ñây KHÔNG thể tham gia phản ứng trùng hợp ? 
A. Axit ω-amino enantoic     B.  Caprolactam  

C.    Metyl metacrylat    D.  Butañien-1,3 (Buta-1,3-ñien) 
24. Trường hợp nào dưới ñây có sự phù hợp giữa cấu tạo của ancol và tên gọi thông thường ? 

 CTCT của  ancol tên gọi  CTCT của  ancol tên gọi 
A. CH3CH2CH2CH2OH  ancol t-butylic B. CH3 CH2 CH CH3

OH
 

ancol s-butylic  

C. CH3 CH CH2OH

CH3  

ancol n-butylic D. 

CH3 C CH3

CH3

OH

 

ancol i-butylic 

25. Có các rượu (ancol) CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH(OH)CH3 và (CH3)3COH. Chất tham gia phản ứng 
este hóa với HCl dễ dàng nhất là : 
A. CH3OH   B.  CH3CH2OH  C.  CH3CH(OH)CH3  D. (CH3)3COH  

26. Hiện tượng của thí nghiệm nào dưới ñây ñược mô tả KHÔNG ñúng ? 
A. Cho Br2 vào dung dịch phenol xuất hiện kết tủa màu trắng. 
B. Cho quỳ tím vào dung dịch phenol, quỳ chuyển qua màu ñỏ. 
C. Cho phenol vào dung dịch NaOH lúc ñầu phân lớp, sau tạo dung dịch ñồng nhất. 
D. Thổi khí CO2 qua dung dịch natri phenolat xuất hiện vẩn ñục màu trắng. 

27. Công thức nào dưới ñây KHÔNG ñúng ? 

 dãy ñồng ñẳng công thức  dãy ñồng ñẳng công thức 
A. ankanal CnH2n+1CHO          B. ankenal CnH2n-1CHO 
C. ankanñial CnH2n-1(CHO)2           D.  ankenñial CnH2n-

2(CHO)2 

28. Cho 10 gam fomon tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 thấy xuất hiện 54 gam kết tủa. Nồng ñộ phần 
trăm của dung dịch này bằng : 
A. 37,0%.   B. 37,5%.  C. 39,5%.   D.  75,0%. 

29.  Phương trình hoá học biểu diễn phản ứng este hóa nào dưới ñây ñược viết ñúng ? 

A. CH3COOH + CH3CH2OH
H2SO4

C

O

CH3O

C2H5 + H2O

   

B. CH3COOH + CH2=CHOH
H2SO4

C

O

CH=CH2O

CH3 + H2O

 

C. (COOH)2 + 2CH3CH2OH
H2SO4

(COOC2H5)2 + 2H2O   

D. 2CH3COOH + C2H4(OH)2

H2SO4
CH3(COOC2H4)2 + 2H2O  

30. Phản ứng của cặp chất nào dưới ñây tạo sản phẩm là muối và ancol ? 

A. CH3COOCH=CH2 (vinyl axetat) + dung dịch NaOH →
t  

B. C6H5Cl (phenyl clorua) + NaOH  →
atm315,C360o

 

C. CH3COOC6H5 (phenyl axetat) + dung dịch NaOH →
t  

D. HCOOCH2-CH=CH2 (anlyl fomiat) + dung dịch NaOH →
t  

31. Chọn các cụm từ thích hợp ñiền vào các chỗ trống trong ñịnh nghĩa :  
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“Chất béo là trieste (este ba chức) của ..... (1) ..... và các ..... (2) .....”. 
 (1) (2)  (1) (2) 
A. glixerin  

(glixerol) 
axit béo          B. etilenglicol  

(etylen glicol) 
axit béo 

B. glixerin  
(glixerol) 

axit cao no         D.  etilenglicol  
(etylen glicol) 

axit cao no 

32. Nhiệt phân cùng số mol mỗi muối nitrat dưới ñây, thì trường hợp nào sinh ra thể tích khí O2 nhỏ nhất 
(trong cùng ñiều kiện) ? 
A. KNO3       B.  Fe(NO3)2   C.  Fe(NO3)3    D.  AgNO3 

33. Giải pháp nào dưới ñây KHÔNG thể làm mềm nước có ñộ cứng tạm thời ? 
A. ñun nóng     B.  thêm dung dịch NaOH 
C.   thêm dung dịch Na3PO4     D.  thêm dung dịch HCl  

34. Trong phản ứng nào dưới ñây, nước ñóng vai trò chất oxi hóa ? 

A. C + 2H2O 
t

→  CO2 + H2    B.   Cl2 + H2O 
as

→  2HCl + 1/2O2 

C.   H2O 
®pdd

→  H2 + 1/2O2   D.   2H2O ⇄ H3O
+ + OH– 

35. Hòa tan hỗn hợp gồm 16,0 gam Fe2O3 và 6,4 gam Cu bằng 300 mL dung dịch HCl 2M. Khi phản 
ứng xảy ra hoàn toàn, thì khối lượng chất rắn chưa bị  hòa tan bằng : 
A. 0,0 gam.   B.  3,2 gam.  C.   5,6 gam.    D.  6,4 gam. 

36. ðể phân biệt bốn bình mất nhãn ñựng riêng các khí CO2, SO3, SO2 và N2, một học sinh ñã dự ñịnh 
dùng thuốc thử (một cách trật tự) theo bốn cách dưới ñây. Cách nào ñúng ? 
A. dung dịch BaCl2, dung dịch Br2 và dung dịch Ca(OH)2.  
B. dung dịch Ca(OH)2, dung dịch Ba(OH)2 và dung dịch Br2. 
C. quỳ tím ẩm, dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch Br2.  
D. dung dịch Br2, dung dịch BaCl2 và que ñóm. 

37. Thổi một hỗn hợp khí gồm CO2, CO, N2, H2O (hơi) và H2 lần lượt vào ống ñựng lượng dư CuO 
nóng, bình chứa dung dịch nước vôi dư và bình chứa lượng dư dung dịch H2SO4 ñặc. Khí ra khỏi 
bình chứa H2SO4 là : 
A. CO.   B.  N2.    C.  H2.     D.  H2O. 

38. ðun nóng chất hữu cơ A với axit sunfuric ñặc thì tạo ra sản phẩm, mà khi cho tác dụng với dung 
dịch NaOH thì tạo khí mùi khai. Còn nếu ñốt cháy A, rồi hấp thụ sản phẩm vào dung dịch AgNO3 thì 
thấy xuất hiện kết tủa trắng. Chất A này chắc chắn chứa các nguyên tố : 
A. N và Cl.  B.  C, N và Cl.  C.  C, H, N và Cl. D.  C, H, O, N và Cl. 

39. ðốt cháy hoàn toàn 200 mL hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) với 1200 mL khí O2 (lấy dư). Sau 
phản ứng thể tích khí còn 1700 mL, sau khi qua dung dịch H2SO4 ñặc còn 900 mL và sau khi qua 
KOH còn 100 mL. Xác ñịnh công thức phân tử của X, biết các thể tích khí ño trong cùng ñiều kiện. 
A. C4H8O2   B.  C3H8O  C.  C3H6O2   D.  C4H8O  

40. Số ñồng phân cấu tạo của axit cacboxylic và este có cùng công thức C4H8O2 bằng : 
A. 3   B.  4   C.  5   D.  6  

41. Xét các phản ứng : 

(1) CH3CHO    + H2 
Ni,t

→   CH3CH2OH                    (2) CH3CHO    + H2O ⇄  CH3CH(OH)2 

(3) CH3CHO    + O2   
2Mn ,t+

→   CH3COOH            (4) CH3CHO + CH3OH ⇄  
CH3CH(OH)OCH3   
Phản ứng mà trong ñó anñehit axetic ñóng vai trò chất oxi hóa là : 
A. (1)    B.  (2)   C.  (3)   D.  (4) 

42. Cho dãy chuyển hóa : Benzen 2
Cl ,Fe,1:1

→  X 
NaOH,t,p

→ Y 2
CO

→  Z 
Z là hợp chất thơm có công thức : 
A. C6H5OH   B.  C6H5CO3H  C.  O2CC6H4ONa D.  C6H5ONa 
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43. ðể phân biệt các chất anilin, phenol và benzen, KHÔNG nên dùng các thuốc thử (theo trật tự) dưới ñây 
: 
A. dung dịch NaOH, dung dịch Br2.  B.  dung dịch HCl, dung dịch Br2. 
C.   dung dịch NaOH, dung dịch HCl.  D.  dung dịch Br2, dung dịch NaCl. 

44. Trong số các hợp chất FeO, Fe3O4, Fe2O3 và FeCO3, thì chất chỉ thể hiện một tính (hoặc tính khử, 
hoặc tính oxi hóa – chỉ xét vai trò của nguyên tố sắt) trong phản ứng oxi hóa - khử là  
A. FeO.   B.  Fe3O4.  C.  Fe2O3.

    D.  FeCO3. 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. Lượng Cl2 và NaOH tương ứng ñược sử dụng ñể oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành 2
4

CrO − là : 

A.    0,015 mol và 0,04 mol     B.  0,030 mol và 0,16 mol   
A. 0,015 mol và 0,10 mol    D.  0,030 mol và 0,14 mol 

 
46. Hòa tan 10 gam ñồng thau (hợp kim Cu-Zn; Cu chiếm 55% khối lượng; giả thiết không có tạp chất 

khác) vào dung dịch HCl dư. Thể tích khí thu ñược (ñktc) bằng : 
A. 1,55 lít.   B.  1,89 lít.  C.  1,93 lít.  D.  3,47 lít. 

47. ðể khử hết lượng 
2

Au(CN)−  trong dung dịch, ñã phải dùng ñến 0,65 gam Zn. Lượng Au kim loại 

sinh ra từ phản ứng này bằng : 
A. 0,985 gam.  B.  1,970 gam.  C.  2,955 gam.  D.  3,940 gam.  

48. Cho 2

o

Zn / Zn
E

+
= – 0,76V,  2

o

Pb / Pb
E

+
= – 0,13V. Xác ñịnh suất ñiện ñộng chuẩn của pin ñiện hóa Zn-Pb 

A. + 0,63V   B.  – 0,63V  C.  – 0,89V  D.  + 0,89V 
49. Thêm dung dịch Br2 lần lượt vào bốn mẫu thử chứa các dung dịch fructozơ, saccarozơ, mantozơ và 

dung dịch hồ tinh bột. Mẫu thử có khả năng làm nhạt màu dung dịch Br2 là : 
A. dung dịch fructozơ. B.  dung dịch mantozơ.  C. dung dịch saccarozơ. D.  dung dịch hồ tinh 

bột. 
50.  ðể phân biệt các dung dịch Al(NO3)3

 và Zn(NO3)2, tốt nhất nên dùng thuốc thử : 
A. dung dịch NaOH. B. dung dịch NH3.  C. dung dịch HCl. D. dung dịch Ba(OH)2. 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. Trộn 100 mL dung dịch FeCl2 2 M với 100 mL dung dịch NaOH 2 M. Lọc tách kết tủa và nung kết 
tủa trong không khí ñến khối lượng không ñổi thu ñược chất rắn A. Khối lượng của A bằng : 
A. 8 gam.    B.  24 gam.  C.  16 gam.    D.  32 gam. 

52. Cho 2,16 gam Al vào dung dịch chứa 0,4 mol HNO3 thu ñược dung dịch A và khí N2O (không có sản 
phẩm khử nào khác). Thêm dung dịch chứa 0,25 mol NaOH vào dung dịch A thì lượng kết tủa thu ñược 
bằng : 
A. 3,90 gam.   B.  4,68 gam.   C.  5,46 gam.  D.  6,24 gam. 

53. Cho dãy ñiện hóa : 

                               
2 2 2 3

2+
AgZn Fe Cu Fe

Zn Fe Cu AgFe

++ + + +
 

Phản ứng giữa cặp chất nào dưới ñây là không xảy ra ? 
A. Zn và AgNO3  B.  Cu và Fe(NO3)3 C.  Fe(NO3)2 và AgNO3    D.  Cu và Fe(NO3)2  

54. Khi cho toluen tác dụng với Cl2 (as) thì thu ñược sản phẩm nào sau ñây ? 
A. benzyl clorua   B.  o-metyltoluen C. p-metyltoluen D.  m-metyltoluen 

55. Xét một số nhóm thế trên vòng benzen : –CH3, –COOH, –OCH3, –NH2, – COCH3, –COOC2H5, –
NO2, –Cl, và –SO3H. Trong số này, có bao nhiêu nhóm ñịnh hướng thế vào vị trí meta ? 
A. 3   B.  4   C.  5    D.  6 

56. Hệ số trùng hợp của loại polietilen có khối lượng mol phân tử 3000 g/mol bằng: 
A. 100   B.  107   C.  115   D.  125 
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ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ 002 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. B.   Trong các tinh thể lập phương tâm diện hoặc lục phương, ion kim loại chiếm khoảng 74% thể 
tích tinh thể. Còn trong tinh thể lậo phương tâm khối, ion chỉ chiếm 68% thể tích tinh thể. 

2. D. Ghi nhớ:  - Khả năng dẫn ñiện của Ag > Cu > Au > Al > Fe 
                      - Kim loại nhẹ nhất là Li, kim loại nặng nhất là Os 
                      - Kim loại mềm nhất là Cs, kim loại cứng nhất là Cr. 
                      - Kim loại có nhiệt ñộ nóng chảy thấp nhất là Hg, cao nhất là W. 

3. D.   Mg → Mg2+ + 2e– ;   Fe → Fe3+ + 3e– ;     Cu → Cu2+ + 2e–    và  Ag → Ag+ + e–.  
     Số mol electron chất khử nhường nhiều nhất sẽ ứng với số mol electron chất oxi hóa nhận nhiều nhất 
(thể tích khí SO2 sinh ra lớn nhất). 
4. A. (H là nguyên tố phi kim). 

5. C.      2MX  →
dpnc  2M + X2        ⇒    

896,0

4,22

12,3

M2
=  ⇒ M = 39 

6. A.    Mg có khả năng dẫn ñiện yếu và không bền trong không khí. 
7. D.    Các phương pháp làm mềm nước (phương pháp vật lí, phương pháp hóa học, phương pháp 

dùng nhựa trao ñổi ion) ñều có thể làm mềm nước có ñộ cứng tạm thời. 
8. C.    Ion Al(OH)4

– (AlO2
–) có tính bazơ. (Ion Al3+ có tính axit ; các ion K+, Cl–, SO4

2– có tính trung 
tính). 

9. D.       
2Nn 0,03mol=             Al → Al3+ + 3e–   

o5

Ne5N →+ −
+

 

                                                  0,1             0,3                      0,3       0,06 

                                                                                ⇒ mAl = 0,1 ×  27 = 2,7 gam       

10. B.      Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓ 
     Cu (màu ñỏ) kết tủa lên bề mặt thanh Fe và nồng ñộ CuSO4 (màu xanh) giảm dần. 

11. D.       Ion Fe3+ có tính axit và tính oxi hóa. 

12. D         A.  H2O + NaCl 
®pdd

k.m.n
→  NaClO + H2 

B. 2H2O + 2NaCl 
®pdd

mn
→  H2 + 2NaOH + Cl2 

C. 2NaCl 
®pnc

→  2Na + Cl2 
13.  

14. B.   manken = 15,4 gam ; nanken = mol3,0
4,22

72,6
=   ⇒ 

3,0

4,15
n14M

n2n
HCanken ==−  ⇒ 67,3n =  

15. B.  Dung dịch AgNO3/ NH3 hấp thụ C2H2 ⇒ m 0,03 26 0,78(g)∆ = × =  

Dung dịch Br2 hấp thụ C2H4 ⇒ m 0,02 28 0,56(g)∆ = × =  

16. A      C6H12O6 + H2   
ot

Ni
→   C6H14O6 

         180 gam    182 gam         ⇒ g25,2
80

100

182

18082,1
m glucozo =×

×
=  

17. A         (C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H9OH 
              162n (kg)     92n (kg)  

   ⇒ 
n162

n92

100

80

100

80
10m OHHC 52

×××=          ⇒ Thể tích của dung dịch C2H5OH 96o là: 
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96

100

807,0

1

162

92

100

80

100

80
10V OHHC 52

×××××= = 4,7 (lít) 

18. D     
19. D 

20. A                 H2NRCOOH + HCl → ClH3NRCOOH 

                            0,1                                  0,1                   ⇒ (52,5 + R + 45) ×  0,1 = 11,15 

                       ⇒ R = 14 (CH2) và A là H2NCH2COOH (glixin) 
21. B.           Bột ngọt (mì chính) là mononatri glutamat. 
22. C.           Cao su lưu hóa và bakelit ñều có dạng mạch không gian. 
23. A 
24. B.       A. ancol n–butylic   ;        C. ancol i–butylic  ;     D. ancol t–butylic 
25. D.    Ancol bậc 3 phản ứng dễ hơn ancol bậc 2, ancol bậc 1 phản ứng kém nhất. 
26. B.    Phenol có tính axit rất yếu, dung dịch có môi trường axit yếu, không làm ñổi màu quỳ tím. 
27. C.     Andehit no, mạch hở, hai chức (ankanñial) có công thức CnH2n(CHO)2 

28. B. HCHO  → 33 NH/AgNO 4Ag  ⇒ 125,0
108

54

4

1
n HCHO =×=  ⇒ 

%5,37%100
10

30125,0
%C =×

×
=  

29. C. 
A.

CH2 CHOH

CH3 C

O

OC2H5

B. Hîp chÊt kh«ng bÒn

D. (CH3COO)2C2H4  
30. D          A.  CH3COOCH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO 

       B.  C6H5Cl + 2NaOH → C6H5ONa + NaCl + H2O 

             C.  CH3COOC6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O 

             D.  HCOOCH2–CH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH2=CH–CH2OH 
31. A 

32. B      A.  2KNO3  →
ot  2KNO2 +  O2                                      B.  2Fe(NO3)2 →

ot  Fe2O3 + 4NO2 + 1/2O2 
         1 mol         0,5 mol                           1 mol                                             0,25 mol 

        C.  2Fe(NO3)3 →
ot Fe2O3 + 6NO2 + 3/2O2        D.     AgNO3 →

ot  Ag + NO2 + 1/2O2 
                 1 mol                                  0,75 mol                1 mol                                   0,5 mol 

33. D       Các giải pháp làm mềm nước ñều có thể áp dụng cho nước có ñộ cứng tạm thời. 
34. A 

35. A        Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O 
             0,1        0,6           0,2 

              Cu + 2FeCl3 → CuCl2 + 2FeCl2 

               0,1       0,2                                               ⇒ Tất cả các chất rắn ñều bị hòa tan. 
36. A 

37. B. Qua CuO nóng:             CO + CuO → Cu + CO2     và          H2 + CuO → Cu + H2O 
Nước vôi trong hấp thụ CO2 và dung dịch H2SO4 ñặc hấp thụ H2O 

38. B.A là chất hữu cơ nên A chứa cacbon. Khí mùi khai (NH3) cho thấy A chứa nitơ và kết tủa với 
AgNO3 cho thấy A chứa clo. 
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39. D.      Tỷ lệ thể tích = tỷ lệ số mol (trong cùng ñk) =  200 : 1100 : 800 : 800 = 2 : 11 : 8 : 8 

                        2CxHyOz +  11O2 → 8CO2 + 8H2O      ⇒   x = 4, y = 8, z = 1 
40. D 

CH3CH2CH2COOH CH3CH(CH3)COOH 
HCOOCH2CH2CH3 HCOOCH(CH3)2 

CH3COOCH2CH3 CH3CH2COOCH3 

41. A.    CH3CHO + H2 → CH3CH2OH 

42. A.       C6H6 → C6H5Cl → C6H5ONa → C6H5OH 
43. D.    Phenol tan trong dung dịch NaOH, anilin tan trong dung dịch HCl. Phenol và anilin ñều tạo kết 

tủa trắng với dung dịch brom. 
44. C 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. A.       
3 o 6 1

23 2 4 22CrCl 3Cl 16NaOH 2Na CrO 12NaCl 8H O
+ + −

+ + → + +  

       0,01         0,015       0,08 

46. A.     Zn
45 10

n 0,0692(mol)
100 65

= × =         Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2 

                                                                          ⇒ V = 0,0692 ×  22,4 = 1,55 (L) 

47. D.    Zn + 2Au(CN)2
– → Zn(CN)4

2– + 2Au 

           0,01                                             0,02     ⇒ mAu = 0,02 ×  197 = 3,94 (gam) 

48. A        o

Zn/Zn

o

Pb/Pb

o
)(

o
)( 22 EEEEE ++ −=−= −+  = (–0,13) – (–0,76) = + 0,63 (V) 

49. B.        Chỉ mantozơ có chứa chức anñehit 

                  C11H21O10CHO + Ag(NH3)2OH → C11H21O10CHONH4 + 2Ag + 3NH3 + H2O 

50. B.        Al3+ tạo kết tủa trắng keo                     Al3+ + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4
+ 

       Zn2+ tạo kết tủa, tan trong NH3 dư           Zn2+ + 2NH3 + 2H2O → Zn(OH)2↓ + 2NH4
+ 

                                                                               Zn(OH)2 + 4NH3 → Zn(NH3)4
2+ + 2OH– 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. A.      Fe2+ + 2OH– → Fe(OH)2                                                                2Fe(OH)2 + 1/2O2 → Fe2O3 + 2H2O 
          0,1    0,2             0,1       (Fe2+ dư = 0,1 mol)             0,1                         0,05  
                                                                                          ⇒ gam816005,0m

32OFe =×=  

52. A.       8Al + 30 H+ + 6NO3
– → 8Al3+ + 3N2O + 15H2                                        H

+ + OH– → H2O                      
     0,08    0,3                      0,08              (H+ còn 0,1 mol)           0,1     0,1      (OH– còn 0,15 
mol) 
     Al3+ + 3OH– → Al(OH)3 
    0,05     0,15        0,05    (Al3+ còn 0,03 mol)      ⇒ mkết tủa = 0,05 ×  78 = 3,9 gam 

53. D 
54. A.     ðiều kiện ánh sáng tạo ñiều kiện phản ứng thế vào nhóm no. 
55. C.      Gồm các nhóm chưa no: –COOH, –COCH3, –COOC2H5, –NO2, –SO3H 

56. B.        107
28

3000

M

M
n

monome

elimpo
===  

 
 

ðÁP ÁN ðỀ 002 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
B D D A C A D C D B D D A B B A A D D A 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
B C A B D B C B C D A B D A A A B B D D 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50     51 52 53 54 55 56 
A A D C A A D A B B     A A D A C B 
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ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 
Môn thi: HÓA HỌC 

ðề 003 
 (ðề thi có 05 trang) 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề) 
 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

Phần chung cho tất cả thí sinh  
1. Phát biểu nào dưới ñây là không ñúng ? 

A. Liên kết kim loại ñược hình thành bởi lực hút tĩnh ñiện giữa ion dương kim loại và các electron tự 
do. 

B. Các ion dương kim loại và electron tự do ñều dao ñộng liên tục ở các nút mạng tinh thể kim 
loại.  

C. Liên kết cộng hóa trị do những cặp electron tạo nên, còn liên kết kim loại là do tất cả các 
electron tự do trong kim loại tham gia. 

D. Liên kết ion do tương tác tĩnh ñiện giữa ion dương và ion âm, còn liên kết kim loại là do tương 
tác tĩnh ñiện giữa ion dương và electron tự do. 

2. ðặc ñiểm nào dưới ñây không tương ứng với tính chất hóa học ñặc trưng của kim loại là tính khử ? 
A. ðộ âm ñiện lớn     B. Năng lượng ion hóa nhỏ 
C.   Bán kính nguyên tử tương ñối lớn  D. Số electron hóa trị nhỏ (từ 1 ñến 3 electron) 

3. Khi lần lượt cho từng hỗn hợp kim loại dưới ñây vào lượng dư nước, thì khi phản ứng hoàn toàn, 
trường hợp nào thu ñược lượng khí H2 (ñktc) lớn nhất ? 
A. hỗn hợp chứa 1 mol Na và 1 mol K  B.  hỗn hợp chứa 1 mol Na và 1 mol Ca 
C.  hỗn hợp chứa 1 mol Na và 1 mol Al   D.  hỗn hợp chứa 1 mol Na và 1 mol Fe 

4. Giải thích nào dưới ñây không ñúng ? 
A. Nguyên tử kim loại kiềm có năng lượng ion hóa I1 nhỏ nhất so với các kim loại khác do kim loại 

kiềm có bán kính lớn nhất. 
B. Do năng lượng ion hóa nhỏ nên kim loại kiềm có tính khử rất mạnh. 
C. Nguyên tử kim loại kiềm có xu hướng nhường 1 electron do I2 của nguyên tử kim loại kiềm lớn 

hơn nhiều so với I1 và do ion kim loại kiềm M+ có cấu hình bền. 
D. Tinh thể kim loại kiềm có cấu trúc rỗng do có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.  

5. Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch NaOH 0,06M. pH của dung dịch tạo thành 
bằng : 
A. 2,7   B. 1,6   C. 1,9   D. 2,4  

6. Xác ñịnh phần trăm khối lượng CaCO3.MgCO3 có trong quặng ñôlômit, biết nhiệt phân hoàn toàn 40 
gam quặng trên thu ñược 11,2 L khí CO2 (0

oC và 0,8 atm) 
A. 42%   B. 46%   C. 50%   D. 92%  

7. Dùng m gam Al ñể khử hết 1,6 gam Fe2O3 (phản ứng nhiệt nhôm). Các chất sau phản ứng nhiệt 
nhôm tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (ñktc). Khối lượng m bằng : 
A. 0,540 gam.  B.  0,810 gam.   C.    1,080 gam.  D.  1,755 gam. 

8. Trường hợp nào dưới ñây tạo ra kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ? 
A. Thêm dư NaOH vào dung dịch AlCl3 
B. Thêm dư AlCl3 vào dung dịch NaOH  
C. Thêm dư HCl vào dung dịch Na[Al(OH)4] (hay NaAlO2)  
D. Thêm dư CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 

9. Cấu hình electron nào dưới ñây ñược viết ñúng ? 
A. Fe  [Ar] 4s23d6  B.  Fe2+ [Ar] 4s23d4 C.  Fe2+ [Ar] 3d44s2  D.  Fe3+ [Ar] 3d5  

10. Nhúng thanh Fe vào 100 mL dung dịch Cu(NO3)2 0,1 M. ðến khi Cu(NO3)2 phản ứng hết thì thấy 
khối lượng thanh Fe : 
A. tăng 0,08 gam   B.  tăng 0,80 gam C.  giảm 0,08 gam D.  giảm 0,56 gam 

11. Dung dịch muối FeCl3 không tác dụng với kim loại nào dưới ñây ? 
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A. Zn    B. Fe   C. Cu  
  D. Ag  

12. Dưới ñây là giản ñồ nhiệt ñộ sôi của các hiñro halogenua, Giải 
thích nào dưới ñây là không ñúng ? 
A. Từ HCl ñến HI nhiệt ñộ sôi tăng do khối lượng phân tử tăng 
B. HF có nhiệt ñộ sôi cao nhất là do tạo ñược liên kết H liên phân tử 
C. Liên kết giữa các phân tử HCl (hoặc HBr, HI) là liên kết cộng hóa trị  
D. ðộ bền liên kết liên phân tử ảnh hưởng ñến nhiệt ñộ sôi nhiều hơn khối lượng phân tử 

13. Số mol H2SO4 trong dung dịch H2SO4 (ñặc, nóng) dùng trong phản ứng nào dưới ñây là nhiều nhất, 
khi số mol chất khử trong mỗi phản ứng là bằng nhau ? 
A. Fe  +  H2SO4  →     B.  Cu  + H2SO4    →  
C.   S    +  H2SO4 →     D.  HI  + H2SO4   →  I2   +   ... 

14. Phản ứng nào dưới ñây ñã tạo sản phẩm KHÔNG tuân ñúng quy tắc  Mac-côp-nhi-côp ? 
A. CH3CH=CH2 + HCl → CH3CHClCH3 
B. (CH3)2C=CH2 + HBr → CH3CH(CH3)CH2Br  

C. CH3CH2CH=CH2 + H2O →
+H  CH3CH2CH(OH)CH3 

D. (CH3)2C=CH-CH3 + HI → (CH3)2CICH2CH3 
15. Cho xicloankan A có khả năng làm nhạt màu nước brom. Tỉ khối hơi của A so với không khí bằng 

1,931. Tên gọi của A là : 
A. xiclopropan  B.   xiclobutan    C.  metylxiclopropan  D.  xiclopentan 

16. Lên men a gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng CO2 sinh ra hấp thụ hết vào nước vôi trong thu 
ñược 10 gam kết tủa và khối lượng dung dịch giảm 3,4 gam. Khối lượng a bằng : 
A. 13,5 gam.  B.  15,0 gam.   C.  20,0 gam.  D.  30,0 gam. 

17. Thể tích dung dịch HNO3 96% (D = 1,52 g/mL) cần dùng ñể tác dụng hoàn toàn với lượng dư 
xenlulozơ tạo 29,7 gam xenlulozơ trinitrat là : 
A. 12,95 ml.  B.   29,50 ml.  C.  2,950 ml.  D.  1,295 ml. 

18. Giải thích nào sau ñây là không ñúng ? 
A. Rót H2SO4 ñặc vào vải sợi bông, vải bị ñen và thủng ngay do phản ứng : 

                                                                             (C6H10O5)n  → 42SOH  6nC + 5nH2O 
B. Rót HCl ñặc vào vải sợi bông, vải mủn dần rồi mới bục ra do phản ứng : 

                                                      (C6H10O5)n + nH2O →
HCl nC6H12O6 

C. Xenlulozơ hình thành xenlulozơ triaxetat nhờ phản ứng 
                              [C6H7O2(OH)3]n + 3nCH3COOH → [C6H7O2(OOCCH3)3]n + 3nH2O  

D. Xenlulozơ hình thành xenlulozơ trinitrat nhờ phản ứng 

                            [C6H7O2(OH)3]n + 3nHONO2  → 42SOH  [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O  
19. Trật tự tăng dần ñộ mạnh tính bazơ của dãy nào dưới ñây KHÔNG ñúng ? 

A. NH3 < C6H5NH2     B.  NH3 < CH3NH2 < CH3CH2NH2 
C.   CH3CH2NH2 < CH3NHCH3   D.  p-O2NC6H4NH2 < p-CH3C6H4NH2 

20. Khẳng ñịnh về tính chất vật lí nào của amino axit dưới ñây KHÔNG ñúng ? 
A. Tất cả ñều là những tinh thể rắn   B.  Tất cả ñều có màu trắng  
C. Tất cả ñều tan trong nước    D.  Tất cả ñều có nhiệt ñộ nóng chảy cao 

21. Trong các protein dưới ñây, protein nào tồn tại ở dạng hình cầu ? 
A. Keratin   B. Mizoin  C. Fibroin  D. Anbumin  

22. Nhận xét về tính chất vật lí chung của polime nào dưới ñây không ñúng ? 
A. Hầu hết là những chất rắn, không bay hơi. 
B. ða số nóng chảy ở một khoảng nhiệt ñộ rộng, hoặc không nóng chảy mà bị phân hủy khi ñun 

nóng. 
C. ða số không tan trong các dung môi thông thường, một số tan trong dung môi thích hợp tạo 

dung dịch nhớt. 

HCl(-84,9)

HBr(-66,7)

HI(-35,8)

HF(19,5)

H?p ch?t hiñro halogenua

N
h

i?
t 

ñ
?
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ô

i 
(o

C
)
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D. Hầu hết polime ñều ñồng thời có tính dẻo, tính ñàn hồi và có thể kéo thành sợi dai, bền.  
23. Hợp chất hoặc cặp hợp chất nào dưới ñây không thể tham gia phản ứng trùng ngưng ? 

A. Phenol và fomanñehit    B.  Butañien-1,3 (Buta-1,3-ñien) và stiren  
C.   Axit añipic và hexametilenñiamin  D.  Axit ω-aminocaproic 
 
 

24. Trường hợp nào dưới ñây không có sự phù hợp giữa CTCT của ancol và nhận ñịnh về bậc của ancol ? 
 CTCT của ancol bậc  CTCT của ancol bậc 
A. CH3OH  1            B.  CH3 CH CH2OH

CH3  

2  

C. CH3 CH CH3

OH  

2            D.  

CH3 C CH3

CH3

OH

 

3 

25. Rượu (ancol) nào dưới ñây khi oxi hóa không hoàn toàn tạo sản phẩm là một xeton ? 
A. ancol n-butylic  B.  ancol i-butylic C.  ancol s-butylic  D.  ancol t-butylic 

26. Phenol và anilin ñều có thể tham gia phản ứng với chất nào dưới ñây ? 
A. dung dịch HCl  B.  dung dịch NaOH C.  dung dịch Br2 D.  dung dịch CuSO4 

27. Công thức CnH2n-2O có thể là công thức cho dãy ñồng ñẳng của anñehit mạch hở : 
A. no, ñơn chức       B.   no, hai chức 
C.   chưa no (1 liên kết ñôi), ñơn chức   D.  chưa no (1 liên kết ñôi), hai chức 

28. Có các phản ứng : 

(X) RCH=O + H2  →
ot,Ni RCH2OH 

(Y) RCH=O + 1/2O2  →
+ o2 t,Mn  RCOOH 

(Z) RCH=O + HOH → RCH(OH)2 
(T) RCH=O + HSO3Na → RCH(OH)SO3Na 
ðể minh họa rằng anñehit vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử, thì dùng các phản ứng : 
A. X và Y    B.  Y và Z  C.  Z và T  D.  Y và T 

29. Biện pháp nào dưới ñây không làm tăng hiệu suất quá trình tổng hợp etyl axetat từ phản ứng giữa 
rượu (ancol) etylic và axit axetic ? 
A. Dùng dư axit hoặc ancol   B.  Dùng H2SO4 ñặc hấp thụ nước 
C.   Chưng cất ñuổi este    D.  Tăng áp suất chung của hệ  

30. Chất A có công thức C11H20O4. A tác dụng với NaOH tạo ra muối của axit hữu cơ B mạch thẳng và 
hai rượu là etanol và propanol-2 (propan-2-ol).  Cấu tạo của A là : 
A. C2H5OOC[CH2]4COOCH(CH3)2   B.  (CH3)2CHOOC[CH2]3COOC2H5 
C.    C2H5OOC[CH2]4COOC3H7-n   D.  C2H5COO[CH2]4COOCH(CH3)2 

31. Chất nào dưới ñây thuộc loại “axit béo” ? 
A. (CH3)2CH[CH2]14COOH   B.  HOOC[CH2]14COOH 
C.   CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COOH  D.  CH3[CH2]15COOH 

32. Nhiệt phân hoàn toàn mỗi hợp chất dưới ñây trong các bình kín riêng biệt, không chứa không khí. Sau ñó 
thêm dung dịch HNO3 ñặc nóng vào sản phẩm rắn thu ñược. Trường hợp nào có thoát ra khí màu nâu ñỏ 
? 
A. Fe(NO3)2  B.  Fe(OH)2   C.  FeSO4     D.  Fe2(SO4)3 

33. Giải pháp tốt nhất ñể làm mềm nước có ñộ cứng vĩnh cửu là : 
A. ñun nóng nước     B.  dùng dung dịch NaOH hoặc Ca(OH)2 
C.   dùng dung dịch Na2CO3 hoặc Na3PO4   D.  dùng dung dịch HCl hoặc NaCl 

34. Có bao nhiêu chất và ion có thể vừa ñóng vai trò chất oxi hóa, vừa ñóng vai trò chất khử trong phản ứng 
oxi hóa - khử (không xét vai trò của nguyên tố oxi) trong số các chất và ion sau : Na, Na+, S2-, Fe2+, SO2, 

SO 2

4

− , HCl và HNO3 ? 
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A. 1   B.  2   C.  3    D.  4 

35. Hòa tan một hỗn hợp bột kim loại có chứa 5,6 gam Fe và 6,4 gam Cu vào  350 ml dung dịch AgNO3 
2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng chất rắn thu ñược bằng : 
A. 21,6 gam  B.  43,2 gam  C.  54,0 gam  D.  64,8 gam  

36. ðể phân biệt khí SO2 và khí CO2, thì thuốc thử nên dùng là :  
A. dung dịch Ca(OH)2 B.  dung dịch nước Br2  C. dung dịch BaCl2  D.  dung dịch Ba(OH)2  

37. Có một mẫu SO2 bị lẫn hơi nước. ðể có SO2 khan, thì chất làm khan không nên dùng là : 
A. CaO    B. P2O5    C.  H2SO4 ñặc  D.  Mg(ClO4)2 

38. Nung 4,65 mg chất hữu cơ X trong O2 thì thu ñược 13,20 mg CO2 và 3,16 mg H2O. Mặt khác, nung 
5,58 mg hợp chất A với CuO thì thu ñược 0,67 mL khí N2 (ñktc). Hàm lượng % các nguyên tố C, H, 
O và N có trong chất X bằng : 
 %C %H %N %O  %C %H %N %O 
A.  77,42 7,55 18,01 2,02      B. 64,52 6,29 15,01 14,18 
C. 77,42 7,55 15,01 0,02       D.  64,52 6,29 18,01 11,18 

39. Cặp chất nào dưới ñây là ñồng ñẳng ? 
A. propen (C3H6) và xiclobutan (C4H8)  
B. butañien-1,3 (buta-1,3-ñien) (C4H6) và propin (C3H4) 
C. n-butan (C4H10) và i-butan (C4H10) 
D. benzen (C6H6) và cumen (C9H12)  

40. Số ñồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C3H8O bằng : 
A. 2    B. 3    C.  4   D. 5 

41. Hòa tan hỗn hợp chứa 0,1 mol HCHO và 0,1 mol HCOOH vào lượng dư dung dịch AgNO3/NH3. 
Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng Ag thu ñược bằng : 
A. 21,6 gam  B.  43,2 gam  C.  64,8 gam   D.  86,4 gam 

42. Cho dãy chuyển hóa ñiều chế ancol etylic : 
Phát biểu nào dưới ñây là ñúng ? 
A. X là C6H12O6 (glucozơ)   B.  Y là CH2=CH2 
C.   Z là CH3CH=O     D.  T là CH3CH2Cl 

43. ðể phân biệt các axit là axit fomic và axit acrilic, nên dùng 
thuốc thử : 
A. quỳ tím    B.  dung dịch Br2 
C.   dung dịch KMnO4  D.  dung dịch AgNO3/NH3  

44. Quá trình khử Fe2O3 bằng CO trong lò cao, ở nhiệt ñộ khoảng 500-600oC, có sản phẩm chính là : 
A. Fe.   B.  FeO.  C.  Fe3O4.  D.  Fe2O3. 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. Lượng kim loại kẽm cần thiết ñể khử hết dung dịch chứa 0,02 mol CrCl3 trong môi trường axit là : 
A. 0,325 gam  B.  0,650 gam   C.  0,975 gam  D.  1,300 gam 

46. Hòa tan 9,4 gam ñồng bạch (hợp kim Cu-Ni, giả thiết không có tạp chất khác) vào dung dịch HNO3 
loãng dư. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu ñược 0,09 mol NO và 0,003 mol N2. Phần trăm khối 
lượng Cu trong hợp kim bằng : 
A. 74,89%   B. 69,04%  C.  27,23%  D.  25,11% 

47. Ion Ag+ (dù nồng ñộ rất nhỏ 10-10 mol/L) có khả năng sát trùng, diệt khuẩn là vì ion Ag+ : 
A. có tính oxi hóa mạnh  B.  có tính khử mạnh C.  có tính axit mạnh D.  có tính bazơ mạnh 

48. Có hai phản ứng xảy ra như sau :   Co + Ni2+ → Co2+ + Ni    và     Zn + Co2+ → Zn2+ + Co 
Trật tự tăng dần tính oxi hóa (từ trái sang phải) của các cặp oxi hóa - khử có liên quan ñến hai phản 
ứng này là : 

A. Zn
Zn 2+

, Co
Co 2+

, Ni
Ni 2+

    B.  Zn
Zn 2+

, Ni
Ni 2+

, Co
Co 2+

 

C2H5OHX

Y

Z

T

+ H2O, H+ + H2, xt, t
+ NaOH

men
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C.   Ni
Ni 2+

, Co
Co 2+

, Zn
Zn 2+

   D.  Co
Co 2+

, Zn
Zn 2+

, Ni
Ni 2+

 

49. Chất nào dưới ñây có thể ñược sử dụng ñể phân biệt glucozơ và fructozơ ? 
A. dung dịch Br2       B.  Cu(OH)2/NaOH       C. dung dịch NaHSO3      D. dung dịch AgNO3/NH3 

50. Trong số các chất là propan, etyl clorua, axeton, và etyl axetat, thì chất tan tốt nhất trong nước là  : 
A. propan   B.  etyl clorua  C. axeton   D.  etyl axetat 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. Nhiệt phân cùng số mol mỗi muối nitrat dưới ñây, thì muối nào sinh ra thể tích khí O2 nhỏ nhất 
(trong cùng ñiều kiện) ? 

A. KNO3   B.   Fe(NO3)2    C.  Fe(NO3)3    D.  AgNO3 
52. Cho 2,7 gam Al vào 100 ml dung dịch NaOH 2M thu ñược dung dịch A. Thêm dung dịch chứa 0,35 
mol HCl vào dung dịch A thì lượng kết tủa thu ñược bằng : 

A. 0,0 gam  B.    3,9 gam   C.   7,8 gam  D.   11,7 gam 
53. Cho dãy ñiện hóa : 

                  
2 2 2 3

2+
AgZn Fe Cu Fe

Zn Fe Cu AgFe

++ + + +
 

Phản ứng giữa cặp chất nào dưới ñây có thể xảy ra ? 
A. Fe và Zn(NO3)2  B.  Ag và Fe(NO3)3   C.  Fe(NO3)2 và AgNO3 D. Cu và Fe(NO3)2  

54. Chất nào dưới ñây có khả năng làm mất màu dung dịch brom và dung dịch KMnO4 ? 
A. benzen   B.  toluen  C.  stiren   D.  naphtalen 

55. ðể tạo ra cumen, không thể tiến hành ankyl hóa benzen bằng chất nào dưới ñây ? 
A. isopropyl clorua B.   2-brompropan C.  propilen  D.  propan  

56. ðể ñiều chế ñược 1 tấn polietilen (hiệu suất phản ứng bằng 80%) cần khối lượng etilen (ñktc) bằng :  
A. 1,25 tấn.  B.  0,80 tấn.   C.  2,00 tấn.  D.  1,80 tấn 
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ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ 003 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. B  
2. A 

3. C.  A.    M (Na, K) → 1/2H2 (1 mol) 

  B.     Na → 1/2H2 (0,5 mol) ; Ca → H2 (1 mol) 

  C.     Na + H2O → NaOH + 1/2H2 
            1                      1           0,5 

 Al + 3H2O + NaOH → NaAl(OH)4 + 3/2H2 
 1       1                 1,5 

       D.   Na → 1/2H2 (0,5 mol) 
4. D.   Các kim loại kiềm ñều có tinh thể lập phương tâm khối. 

5. D                  H+   +    OH–   →   H2O 
                  0,018 0,018        (H+ dư 0,002 mol) 

              ⇒ [ ] )M(004,0
5,0

002,0
H ==+  ⇒ pH = –lg(0,004) = 2,4 

6. D.  CaCO3.MgCO3 → CaO + MgO + 2CO2 

⇒ )mol(2,0
273

273

4,22
8,02,11

2

1
n

33 MgCO.CaCO =
×

×
×=    ⇒ %92%100

40

1842,0
%

33 MgCO.CaCO =×
×

=  

7. C           2Al + Fe2O3 →
ot  Al2O3 + 2Fe            Al  →NaOH  3/2H2    

              0,02 ← 0,01                                               0,02 ←     0,03    ⇒ m = 0,04 ×  27 = 1,08 
(gam) 

8. B             A.     Al3+ →
−OH  Al(OH)3↓ →

−OH  Al(OH)4
– 

                B.     OH– →
+3Al  Al(OH)4

– →
+3Al  Al(OH)3↓ 

                C.     Al(OH)4
– →

+H  Al(OH)3 →
+H  Al3+ 

                D.     Ca(OH)2 → 2CO  CaCO3 → 2CO  Ca(HCO3)2 

9. D             A. Fe[Ar] 3d6 4s2             B và C. Fe2+[Ar] 3d6 

10. A             Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu↓ 

             0,01 ← 0,01               0,01           ⇒ ∆m = 0,01 ×  64 – 0,01 ×  56 = 0,08 gam 
11. D 
12. C           Giữa các phân tử HCl (hoặc HBr, HI) có tương tác vật lí (tương tác Val der Waals) 

13. A           2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2        và     Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O 
                1  3                                                             1  2 

                S    +   2H2SO4 → 3SO2 + 2H2O          và               2HI + H2SO4 → I2 + SO2 + 2H2O 
                 1  2                                                                1           0,5 

14. B       “Khi cộng tác nhân bất ñối HX vào hợp chất chưa no bất ñối, H ưu tiên cộng vào cacbon chưa 
no nhiều H hơn và X ưu tiên cộng vào cacbon chưa no ít hiñro hơn”. 

15. C 

16. B        ∆m dd =  mkết tủa – 
2COm  ⇒ 

2COm = 10 – 3,4 = 6,6 gam 

            C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2                          ⇒ )g(15
90

100

88

1806,6
a =×

×
=   
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17. A. [C6H7O2(OH)3]n + 3nHONO2 → [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O 
     189n (g)        297n (g) 
            

                        ⇒ gam9,12
96

100

52,1

1

n297

n1897,29
Vdd =××

×
=  

18. C.          Hình thành xenlulozơ từ axetat bằng phản ứng: 

           3n(CH3CO)2O + [C6H7O2(OH)3]n → [C6H7O2(OOCCH3)3]n + 3nCH3COOH 
19. A.    Các gốc R– ñẩy electron làm tăng ñộ mạnh tính bazơ và ngược lại. Nhóm –C6H5 là nhóm hút  e 

. 
20. B.      Amino axit là những tinh thể không màu. 
21. D 
22. D.      Chất dẻo có tính dẻo, cao su có tính ñàn hồi, tơ có khả năng kéo thành sợi dai, bền. 
23. B.      Phản ứng giữa hai chất này là phản ứng trùng hợp. 
24. C.      Bậc của ancol là bậc của nguyên tử cacbon liên kết trực tiếp với nhóm hiñroxyl (–OH). 
25. C.      Oxi hóa tạo xeton thì ancol là ancol bậc 2. 
26. C.     Chỉ có phenol tác dụng với dung dịch NaOH và chỉ có anilin tác dụng với dung dịch HCl hoặc 

dung dịch CuSO4. 

27. C.      Công thức CnH2n–2O có 2
2

)2n2(n22
=

−−+
=∆  

A. ∆ = 1 ;      B. ∆ = 2 (với hai nguyên tử O).       C. ∆ = 2 (với một nguyên tử O)     D. ∆ = 3.  

28. A. OHHCRHOHCR 2

1

2

1 −+

→+=                           HOOCRO2/1OHCR
3

2

1 ++

→+=  
(tính oxi hóa)                                                              (tính khử) 

29. D.  Áp suất không ảnh hưởng ñến hệ cân bằng của các chất lỏng. 

30. A.      C11H20O4 (∆ = 2)  →NaOH  muối + CH3CH2OH + CH3CH(OH)CH3 
⇒ A là este no, hai chức, tạo bởi hai ancol ñơn chức và axit hai chức (mạch thẳng) có công thức 
HOOC–[CH2]6COOH.   Vậy công thức của A: 

                                                                                

C2H5 OC

O

[CH2]4 C

O

O CH

CH3

CH3

 
31. C .   Axit béo là các axit cacboxylic ñơn chức, mạch thẳng và phân tử có số chẵn nguyên tử cacbon. 

32. B. Fe(OH)2 →
ot  FeO + H2O      và     FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O 

33. C 

34. C. Chất vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử khi chứa nguyên tố có mức oxi hóa trung gian (
2

Fe
+

, 
4

S
+

O2) hoặc có ñồng thời các nguyên tố có mức oxi hóa tối ña và tối thiểu )ClH(
11 −+

. 

35. C       Fe   +   2Ag+ → Fe2+ + 2Ag                      Cu  +    2Ag+  →    Cu2+ + 2Ag                                           
          0,1    0,2         0,1       0,2                      0,1     0,2                          0,2 
     sau hai phản ứng Ag+ vẫn còn 0,5 – (0,2 + 0,2) = 0,1 mol nên có phản ứng 

                     Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag 

                     0,1      0,1                  0,1          ⇒ mchất rắn = mAg = (0,2 + 0,2 + 0,1) ×  108 = 54 (gam) 
36. B.    Chỉ SO2 bị oxi hóa và làm nhạt màu dung dịch Br2. 

SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + 2HBr 
37. A.    Chất này có tính bazơ nên hấp thụ cả SO2. 

38. C.    C
3

m 13,2 3,6(mg)
11

= × =  ⇒ %42,77%100
65,4

6,3
C% =×=  
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H
1

m 3,16 0,351(mg)
9

= × =  ⇒ %55,7%100
65,4

351,0
H% =×=  

        N
0,67

m 28 0,8375(mg)
22,4

= × =  ⇒ %01,15%100
58,5

8375,0
N% =×=  

39. D 
40. B      (CH3CH2CH2OH ; CH3CH(OH)CH3 ; CH3OCH3CH3 

41. C.         HCHO  → 23 NH/AgNO  4Ag                     HCOOH   →    2Ag               
        0,1        0,4                           0,1                 0,2 

                                 ⇒ mAg = (0,4 + 0,2) ×  108 = 64,8 (gam) 

42. C. X là C2H4 ; CH2=CH2 + HOH →
+H  CH3CH2OH 

Y là C2H5Cl ; CH3CH2Cl + NaOH → C2H5OH + NaCl 

Z là CH3CHO ; CH3CHO + H2  →
ot,Ni  CH3CH2OH 

T là C6H12O6 ; C6H12O6 →men  2C2H5OH + 2CO2 

43. D. Hai axit này tạo hiện tượng giống nhau với các thuốc thử là quỳ tím, dung dịch Br2 và dung dịch 
KMnO4. Tuy nhiên chỉ có HCOOH tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3. 

HCOOH + 2Ag(NO3)2OH → (NH4)2CO3 + 2Ag + 2NH3 + H2O 

44. B. 3Fe2O3 + CO  → C400o

 2Fe3O4 + CO2 

Fe3O4 + CO  → − C600500 o

 3FeO + CO2 

FeO + CO  → − C800700 o

 Fe + CO2 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. B. Zn   +  2Cr3+ → Zn2+ + 2Cr2+ 

0,01 ← 0,02                                    ⇒ mZn = 0,01 ×  65 = 0,65 (gam) 

46. A.    Cu  → Cu2+ + 2e–                                                    Ni → Ni2+ + 2e– 
   x             2x                                 y                    2y  

         
25

Ne3N
+

−
+

→+                                 
o5

Ne5N →+ −
+

 
                0,27    0,09                                     0,03 0,006 

⇒ 




=+

=+

15,0yx

4,9y59x64
 ⇒ x = 0,11 ; y = 0,04      ⇒ %89,77%100

4,9

6411,0
m% Cu =×

×
=  

47. A 

48. A.    Co    +     Ni2+      →       Co2+    +      Ni 

      (khử)    (oxi hóa)       (oxi hóa)      (khử)            ⇒     Co
Co 2+

 ; Ni
Ni 2+

 

        Zn    +      Co2+     →   Zn2+  +    Co 

      (khử)     (oxi hóa)        (oxi hóa)      (khử)             ⇒ Zn
Zn 2+

 ; Co
Co 2+

 

(Phản ứng xảy ra theo chiều tạo chất oxi hóa và khử mới yếu hơn) 
49. A  
50. C              Phân biệt các cation bằng OH–        và         Phân biệt Cl– và SO4

2– bằng Ba2+ 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. B.    A.     KNO3 → KNO2 + 1/2O2                                B.      2Fe(NO3)2  → Fe2O3 + 4NO2 + 1/2O2 

http://vnmaths.tk


 
29 

   1     0,5                                          1                     0,25 

     C. 2Fe(NO3)3 → Fe2O3 + 6NO2 + 3/2O2               D.      AgNO3 →   Ag + NO2 + 1/2O2 
          1    0,75                             1                                  0,5 

52.    B.     Al + 3H2O + OH– → Al(OH)4
– + 3/2H2 

      0,1   0,1           0,1      ( OH–  dư  0,1 mol) 

                         OH– + H+ → H2O 
                         0,1     0,1        ( còn 0,35 mol H+ ) 

               Al(OH)4
– + H+ → Al(OH)3 + H2O 

                 0,1  0,1    0,1       (còn 0,25 mol H+ ) 

                 Al(OH)3 + 3H+ → Al3+ + 3H2O 
                  0,05   0,15                   (còn 0,05 mol Al(OH)3 ) 

                    ⇒ mkết tủa = 0,05 ×  78 = 3,9 (gam) 

53.  C.      Fe(NO3)2  +    AgNO3   →     Fe(NO3)3   +   Ag 
54. C, 
55. D 
56. A 
 

ðÁP ÁN ðỀ 003 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
B A C D D D C C D A D C A B C B A C A B 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
D D B C C C C A D A C B C C C B A B D B 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50     51 52 53 54 55 56 
C C D B B A A A A C     B B C C D A 
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ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 
Môn thi: HÓA HỌC 

ðề 004 
(ðề thi có 06 trang) 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề) 
 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. Phương trình hoá học nào dưới ñây không ñúng ? Biết trật tự dãy ñiện hóa : 
2 2 2 3

2+
Mg AgFe Cu Fe

Mg Fe Cu AgFe

+ ++ + +
 

A. 3Cu  + 2Fe3+  
→ 3Cu2+ + 2Fe    B.  Mg   + Fe2+  

→ Mg2+ + Fe 
C.    Fe2+ + Ag+   

→ Fe3+  + Ag   D.  Fe    + 2Fe3+ 
→ 3Fe2+  

2. Cho phản ứng : Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + 3/2H2 
Chất tham gia phản ứng ñóng vai trò chất oxi hóa trong phản ứng này là : 
A. Al   B.  H2O   C.  NaOH  D.  NaAlO2  

3. Hòa tan hoàn toàn 7,68 gam kim loại M (hóa trị n) vào dung dịch HNO3 vừa ñủ thu ñược 1,792 L 
(ñktc) khí NO. Kim loại M là : 
A. lưu huỳnh (S)  B. sắt (Fe)  C. ñồng (Cu)   D.  kẽm (Zn) 

4. Xét biểu ñồ quan hệ giữa năng lượng ion hóa thứ nhất và số ñiện tích hạt nhân.  

 
Kí tự ñại diện cho các nguyên tố kim loại kiềm là : 
A. W.    B.  X.  C. Y.   D. Z. 

5. Tính thể tích dung dịch NaOH 0,1M tối thiểu cần cho vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol HCl và 
0,02 mol CuCl2 ñể lượng kết tủa thu ñược là cực ñại. 
A. 200 mL   B.  300 mL  C. 400 mL  D. 500 mL  

6. Dãy nào dưới ñây chỉ gồm các chất tan tốt trong nước ? 
A. BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4     B.  BeCl2, MgCl2, CaCl2, SrCl2  

 C.    BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3   D.   Be(OH)2, Mg(OH)2, Ca(OH)2 
7. Mô tả ứng dụng của Mg nào dưới ñây không ñúng ? 

A. Dùng chế tạo dây dẫn ñiện.  
B. Dùng ñể tạo chất chiếu sáng. 
C. Dùng trong các quá trình tổng hợp hữu cơ. 
D. Dùng ñể chế tạo hợp kim nhẹ, cần cho công nghiệp sản xuất máy bay, tên lửa, ôtô. 

8. Hòa tan 0,24 mol FeCl3 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào 0,4 mol dung dịch H2SO4 ñược dung dịch A. 
Thêm 2,6 mol NaOH nguyên chất vào dung dịch A thấy xuất hiện kết tủa B. Khối lượng của B là  : 
A. 15,60 gam.  B.  25,68 gam.  C.  41,28 gam.  D.  50,64 gam. 

9. Tính chất vật lí nào dưới ñây không phải là tính chất của Fe kim loại ? 
A. Kim loại nặng, khó nóng chảy   B.  Màu vàng nâu, cứng và giòn  

      C.     Dẫn ñiện và nhiệt tốt    D.  Có tính nhiễm từ 
10. Cho 0,2 mol Fe vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,2 mol Fe(NO3)3 và 0,2 mol AgNO3. Khi phản ứng 

hoaàntoàn, số mol Fe(NO3)3 trong dung dịch bằng : 
A. 0,3 mol   B.  0,5 mol  C.  0,2 mol  D.  0,0 mol 
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11. Tính lượng I2 hình thành khi cho dung dịch chứa 0,2 mol FeCl3 phản ứng hoàn toàn với dung dịch 
chứa 0,3 mol KI.  
A. 0,10 mol   B.  0,15 mol  C.  0,20 mol  D.  0,40 mol 

12. Iot có tính chất gần giống nhất với nguyên tố nào dưới ñây ? 

 
A. Mangan (Mn)  B. Clo (Cl)   C.  Telu (Te)  D.  Xenon (Xe) 

13. Công thức cấu tạo của ñơn chất và hợp chất chứa nguyên tố nitơ nào dưới ñây không ñúng ? 

A. N NN2     

B. NH4
+ H N

H

H

H

 

C. N2O5 N O N
O

O

O

O     
D. HNO3 H O N

O

O  
14. Crăckinh một ankan A, người ta thu ñược hỗn hợp sản phẩm gồm : metan, etan, propan, etilen, 

propilen và butilen. A là  : 
A. propan   B.  butan  C.  pentan   D.  hexan 

15. Cho isopren phản ứng với Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. Số sản phẩm thuộc loại dẫn xuất ñibrom thu ñược 
(không xét ñồng phân hình học) là : 
A. 1   B. 2   C. 3    D. 4 

16. ðể phân biệt glucozơ và fructozơ thì nên chọn thuốc thử nào dưới ñây ? 
A. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm nóng  B.  Dung dịch AgNO3 trong NH3 
C.   Dung dịch brom     D.  Cu(OH)2 

17. Phát biểu nào dưới ñây về ứng dụng của xenlulozơ là không ñúng ? 
A. Xenlulozơ dùng làm vật liệu xây dựng, ñồ dùng gia ñình, sản xuất giấy, ... 
B. Xenlulozơ dùng làm một số tơ tự nhiên và nhân tạo. 
C. Xenlulozơ dùng làm nguyên liệu sản xuất ancol etylic. 
D. Xenlulozơ dùng làm thực phẩm cho con người.  

18. Tinh bột có khối lượng phân tử khoảng 200.000 ñến 1.000.000 ñvC. Vậy số mắt xích trong phân tử 
tinh bột là ở khoảng : 
A. từ 2000 ñến 6000  B.  từ 600 ñến 2000 C.  từ 1000 ñến 5500 D.  từ 1000 ñến 6000 

19. Phản ứng nào dưới ñây không thể hiện tính bazơ của amin ? 
A. CH3NH2 + H2O → CH3NH3

+ + OH–      B.  C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3Cl  
C.   Fe3+ + 3CH3NH2+ 3H2O → Fe(OH)3 + 3CH3NH3

+   D. CH3NH2 + HNO2  → CH3OH + N2 + H2O  
20. Tên gọi của amino axit nào dưới ñây là ñúng ? 

A.  H2N–CH2–COOH (glixerin hay glixerol)  

CH3 CH COOHB.

NH2

(anilin)
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CH2C. CH

NH2

COOH (phenylalanin)

 
HOOC [CH2]2D. CH

NH2

COOH (axit glutaric)

 
21. Phát biểu nào sau ñây không ñúng ? 

A. Những hợp chất hình thành bằng cách ngưng tụ hai hay nhiều α-amino axit ñược gọi là peptit. 
B. Phân tử có hai nhóm -CO-NH- ñược gọi là ñipeptit, ba nhóm thì ñược gọi là tripeptit.  
C. Các peptit có từ 10 ñến 50 ñơn vị amino axit cấu thành ñược gọi là polipeptit. 
D. Trong mỗi phân tử peptit, các amino axit ñược sắp xếp theo một thứ tự xác ñịnh. 

22. Phản ứng nào dưới ñây là phản ứng nào làm giảm mạch polime ? 

A. poli(vinyl clorua) + Cl2 →
t

    B. cao su thiên nhiên + HCl →
t

 

C.   poli(vinyl axetat) + H2O  →

− t,OH
  D.  amilozơ + H2O  →

+ t,H
  

23. Loại cao su nào dưới ñây là kết quả của phản ứng ñồng trùng hợp ? 
A. Cao su buna  B.  Cao su buna-N  C.  Cao su isopren. D.  Cao su clopren 

24. Có các chất : CH4, CH3Cl, HCHO và CH3CHO. Chất KHÔNG thể trực tiếp ñiều chế metanol là : 
A. CH4    B.  CH3Cl  C.  CH3CHO   D.  HCHO 

25. Dưới ñây là giản ñồ nhiệt ñộ sôi của bốn hợp chất hữu cơ là C2H5Cl,  C2H5OH, CH3COOH và 
CH3COOC2H5. 

 
 
 
 
 
 
 
Kí tự nào ñại diện cho rượu (ancol) etylic (CH3CH2OH) ? 
A. X   B.  Y   C.  Z    D.  T 

26. Cho dãy chuyển hóa :                    benzen 2
Cl ,Fe

→A
NaOH;t,p cao

→B 2 2
H O CO

C D
+

→ +  
Các chất C và D lần lượt là : 
 (C) (D)  (C) (D) 

A. C6H5OH Na2CO3 B.  C6H5CH2OH NaCl 
C. C6H5COOH H2O D.  C6H5OH NaHCO3  

27. Có bao nhiêu anñehit có cùng công thức phân tử C5H10O ?  
A. 2   B.  3   C.  4    D.  5 

28. Cho m gam hỗn hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong 
NH3, thu ñược 43,2 gam kết tủa và 17,5 gam muối của hai axit hữu cơ. Khối lượng m bằng : 
A. 9,5 gam.  B.  10,2 gam.  C.  10,9 gam.  D.  19,0 gam. 

29. ðun nóng 18 gam axit axetic với 9,2 gam rượu (ancol) etylic có mặt H2SO4 ñặc xúc tác. Sau phản 
ứng thu ñược 12,32 gam. Hiệu suất của phản ứng bằng : 
A. 35,00%   B.  46,67%  C.  70,00%   D.  93,33% 

30. Cho công thức chất A là C3H5Br3. Khi A tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo một hợp chất tạp chức 
của rượu (ancol) bậc hai và anñehit. CTCT của A là : 
A. CH2Br–CH2–CHBr2 B.  CH3–CHBr–CHBr2 C.  CH3–CBr2–CH2Br D.  CH3–CH2–CBr3 

31. Phát biểu nào dưới ñây không ñúng ? 
A. Mỡ ñộng vật chủ yếu cấu thành từ các axit béo, no, tồn tại ở trạng thái rắn 
B. Dầu thực vật chủ yếu chứa các axit béo không no, tồn tại ở trạng thái lỏng 
C. Hiñro hóa dầu thực vật lỏng sẽ tạo thành các mỡ ñộng vật rắn  
D. Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước 

X(13)

T(118,2)

Z(78,3)
Y(77,1)

Hîp chÊt h÷u c¬

N
h
iÖ
t 
®
é
 s
«
i 
(o
C
)
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32. ðun sôi bốn dung dịch, mỗi dung dịch chứa 1 mol mỗi chất sau : Mg(HCO3)2, Ca(HCO3)2, NaHCO3 
và NH4HCO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, trường hợp nào khối lượng dung dịch giảm nhiều nhất 
? (Giả sử nước bay hơi không ñáng kể.) 
A. dung dịch Mg(HCO3)2 B. dung dịch Ca(HCO3)2 C.  dung dịch NaHCO3 D. dung dịch 

NH4HCO3 

33. Phương trình ion thu gọn của phản ứng nào dưới ñây không có dạng:  
3

HCO− + H+ → H2O + CO2 ? 

A. NH4HCO3 + HClO4  B.  NaHCO3 + HF      C.  KHCO3 + NH4HSO4.      D. Ca(HCO3)2 + HCl 
34. Hòa tan m gam bột Al vào lượng dư dung dịch hỗn hợp của NaOH và NaNO3, thấy xuất hiện 6,72 L 

(ñktc) hỗn hợp khí NH3 và H2 với số mol bằng nhau. Khối lượng m bằng : 
A. 6,75 gam.  B.  7,59 gam.  C.  8,10 gam.  D.  13,50 gam. 

35. Cho các phản ứng :      A+ H2 → B                 A + H2O + SO2 → B + ... 

                          A + H2O → B + C    C  →
as B + ...    

Chất A phù hợp với các phản ứng trên là : 
A. Si   B. P   C.  S   D.  Cl2  

36. Có năm bình khí mất nhãn, chứa riêng biệt các khí SO2, SO3, N2, CH3NH2 và NH3. Nếu chỉ dùng 
quỳ tím ẩm có thể nhận ra bình chứa khí : 
A. SO2   B.  SO3   C.  N2      D.  NH3 

37. Trong phòng thí nghiệm thường ñiều chế CO2 từ CaCO3 và dung dịch HCl, do ñó CO2 bị lẫn một ít 
hơi nước và khí hiñro clorua. ðể có CO2 tinh khiết nên cho hỗn khí này lần lượt qua các bình chứa : 
A. P2O5 khan và dung dịch NaCl.   B.  CuSO4 khan và dung dịch NaCl. 
C.   dung dịch NaHCO3 và CaO khan.  D.  dung dịch NaHCO3 và dung dịch H2SO4 
ñặc. 

38. Cặp chất nào dưới ñây là ñồng ñẳng của nhau ? 
A. Ancol metylic (CH4O) và ancol butylic (C4H10O)  B. Ancol etylic (C2H6O) và etylen glicol (C2H6O2) 
C.   Phenol (C6H6O) và ancol benzylic (C7H8O) D. Ancol etylic (C2H6O) và ancol anylic 
(C3H6O) 

39. Oxi hóa hoàn toàn 0,42 g hợp chất hữu cơ X chỉ thu ñược khí CO2 và hơi H2O. Khi dẫn toàn bộ 
lượng khí này vào bình chứa nước vôi trong lấy dư thì thấy khối lượng bình tăng thêm 1,86g ñồng 
thời xuất hiện 3 g kết tủa. Hàm lượng phần trăm các nguyên tố trong phân tử X bằng : 

 %mC %mH %mO  %mC %mH %mO 
      A. 85,71 7,14 7,15    B.   85,71 14,29 0,00 
      C.   78,56 14,29 7,15    D.   92,86 7,14 0,00 
40. Số ñồng phân cấu tạo mạch hở, bền, của ancol có cùng công thức phân tử C3H6O bằng : 

A. 1    B.  2   C.  3   D.  4 

41. Phản ứng của anñehit với phenol tạo poli(phenolfomanñehit). Cấu tạo nào dưới ñây là một mắt xích 
của polime này (dạng mạch thẳng)  ? 

            

OH
CH2

OH

CH2

OH

CH2O

OH

CH2O

(X) (Y) (Z) (T)  
A. (X)     B.(Y)   C. (Z)   D. (T) 

42. Cho dãy chuyển hóa ñiều chế anñehit axetic  : 
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CH3CHOX

Y

Z

T

+ H2O + O2, Pt, t

+ O2, CuCl2, PdCl2, t

+ NaOH

HgSO4

 
Phát biểu nào dưới ñây là ñúng  ? 
A. X là CH≡CH   B. Y là CH2=CHCl C. Z là CH2=CH2   D.  T là CH3CH2OH 

43. Chất nào dưới ñây không làm nhạt màu dung dịch nước Br2 ? 
A. xiclo propan  B. axit acrylic  C. anñehit axetic D. etylbenzen  

44. Xementit phản ứng với dung dịch HNO3 (ñặc, nóng), theo phương trình : 
Fe3C + HNO3 → Fe(NO3)3 + CO2 + NO2 + H2O 

Số mol HNO3 cần ñể hòa tan hoàn toàn 0,01 mol Fe3C là : 
A. 0,01 mol.  B. 0,09 mol.  C.  0,16 mol.  D. 0,22 mol. 

PHẦN RI£NG (thÝ sinh chØ ®−îc lµm mét trong hai phÇn: phÇn I hoÆc phÇn II) 
PhÇn I: dµnh cho thÝ sinh ch−¬ng tr×nh kh«ng ph©n ban (6 c©u- tõ c©u 45 ®Õn c©u 50) 
45. Hiện tượng nào dưới ñây ñã ñược mô tả kh«ng ñúng ? 

A. Thổi khí NH3 qua CrO3 ñun nóng thấy chất rắn chuyển từ màu ñỏ sang màu lục thẫm. 
B. ðun nóng S với K2Cr2O7 thấy chất rắn chuyển từ màu da cam sang màu lục thẫm. 
C. Nung Cr(OH)2 trong không khí thấy chất rắn chuyển từ màu vàng nâu sang màu ñen.  
D. ðốt CrO trong không khí thấy chất rắn chuyển từ màu ñen sang màu lục thẫm 

46. Phản ứng nào dưới ñây là kh«ng ñúng ? 

A. Cu + Cl2 →
t  CuCl2    B. Cu + 1/2O2 + 2HCl →  CuCl2 + H2O 

C.  Cu + H2SO4 →  CuSO4 + H2    D. Cu + 2FeCl3 →  CuCl2 + 2FeCl2 
47. Hòa tan hết 35,4 gam hỗn hợp kim loại Ag và Cu trong dung dịch HNO3 loãng dư thu ñược 5,6 L 

khí duy nhất không màu (hóa nâu trong không khí).  Khối lượng Ag trong hỗn hợp bằng : 
A. 16,2 gam.  B. 19,2 gam.  C. 32,4 gam.  D. 35,4 gam. 

48. Phần lớn kẽm ñược dùng cho ứng dụng  : 
A. bảo vệ bề mặt các vật làm bằng sắt thép, chống ăn mòn. 
B. chế tạo các hợp kim có ñộ bền cao, chống ăn mòn. 
C. chế tạo các pin ñiện hóa (như pin Zn-Mn ñược dùng phổ biến hiện nay). 
D. chế tạo dây dẫn ñiện và các thiết bị ñiện khác. 

49. Nếu chỉ dùng hai thuốc thử ñể phân biệt bốn dung dịch mất nhãn sau ñây : NH4Cl, NH4HCO3, 
NaNO3 và NaNO2, thì kh«ng nên dùng (theo trật tự) : 
A. dung dịch HCl, dung dịch NaOH.  B. dung dịch NaOH, dung dịch HCl. 
C.   dung dịch HCl, dung dịch AgNO3.  D.  dung dịch NaOH, dung dịch AgNO3. 

50. Cho dãy chuyển hóa  :  
                                                                                                      Chất X là  : 

A. propilen   B.  ancol i-propylic  C. anñehit propionic D. axit propionic 
PhÇn II: dµnh cho thÝ sinh ch−¬ng tr×nh ph©n ban (6 c©u-tõ c©u 51 ®Õn c©u 56) 
51. Nhiệt phân hoàn toàn mỗi muối nitrat dưới ñây trong các bình kín riêng biệt, không chứa không khí. 

Sau ñó thêm dung dịch HNO3 ñặc nóng vào sản phẩm thu ñược. Trường hợp muối nào có thoát khí 
màu nâu ñỏ ? 
A. Fe(NO3)2   B. Fe(OH)2   C. FeSO4   D. Fe2(SO4)3 

52. So sánh năng lượng ion hóa (I) nào dưới ñây là kh«ng ñúng ? 
A. I1 (Na) < I1 (Li)  B. I1 (Na) < I1 (Mg) C. I1 (Mg) < I1 (Al)  D. I1 (Na) < I2 (Na) 

53. Cho dãy ñiện hóa :  

axeton X
+ H2, Ni, t

+ CuO, t
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 2 2 2 3

2+
AgZn Fe Cu Fe

Zn Fe Cu AgFe

++ + + +  

Kim loại nào kh«ng phản ứng với dung dịch Fe(NO3)3 ? 
A. Zn   B. Fe   C. Cu   D. Ag  

54. ðể oxi hóa hoàn toàn 0,3 mol etilen bằng  dung dịch KMnO4 0,2M (trong môi trường trung tính), thì 
thể tích dung dịch KMnO4 tối thiểu cần dùng là : 
A. 0,3 L   B. 0,5 L   C. 0,6 L  D. 1,0 L 

55. Nitro hóa benzen bằng HNO3 thu ñược hai chất hữu cơ A, B hơn kém nhau một nhóm -NO2. ðốt cháy 
hoàn toàn 2,34 g hỗn hợp A và B tạo thành CO2, H2O và 255,8 ml N2 (ño ở 27 oC và 740 mmHg). A và B 
là:    
A. nitrobenzen và o-ñinitrobenzen   B. nitrobenzen và m-ñinitrobenzen 
C. m-ñinitrobenzen và 1,3,5-trinitrobenzen  D. o-ñinitrobenzen và 1,2,4-trinitrobenzen 

56. Oxi hóa anken A bằng dung dịch KMnO4 trong môi trường axit sunfuric tạo thành một hỗn hợp ñẳng 
mol của axit propionic CH3CH2COOH và axit cacbonic. Công thức cấu tạo của A là : 
A. CH3–CH=CH2  B. CH3-CH=CH–CH3 C. CH2=CH–CH2–CH3       D. (CH3)2C=CH2 
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ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ 004 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. A     Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+ 

2. B 
Bazơ chỉ ñóng vai trò môi trường cho phản ứng giữa kim loại với nước. 

3. C. 3M + 4nHNO3 → 3M(NO3)n + nNO + 2nH2O 

⇒ 

4,22

792,1
n

68,7

M3
=  ⇒ M = 32n ; n = 1, 2, 3 ⇒ M = 64 (Cu) 

4. A. Kim loại kiềm ñứng ñầu mỗi chu kì và có năng lượng ion hóa thấp nhất. 
5. D 

H+ + OH– → H2O 
0,01  0,01 

Cu2+ + 2OH– → Cu(OH)2 
0,02 0,04 

⇒ )L(5,0
1,0

05,0
V ==  

6. B 
7. A 
8. C. 

H+ + OH– → H2O 
0,8    0,8 

Fe3+ + 3OH– → Fe(OH)3 
0,24 0,72 
0     0,24 

Al3+ + 3OH– → Al(OH)3 
0,32 0,96 
0     0,32 

⇒ OH– còn 2,6 – (0,8 + 0,72 + 0,96) = 0,12 (mol) 

Al(OH)3 + OH– → Al(OH)4
– 

0,32  0,12 
0,12  0,12 
0,2   0 

⇒ mkết tủa = (0,24 ×  107) + (0,2 ×  78) = 41,28 (gam) 
9. B 

Fe là kim loại màu trắng hơi xám, có tính dẻo. 
10. D 

Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag 
0,2    0,2 
0,1    0,2 
0,1    0   0,2 

Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ 
0,1    0,2 
0     0  0,3 
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11. A 

2KI + 2FeCl3 → I2 + 2FeCl2 +2KCl 
0,3  0,2 
0,2  0,2 
0,1  0      0,1 

12. B. Các nguyên tố cùng nhóm có tính chất gần giống nhau nhất. 
13. C. N không có cộng hóa trị bằng 5. N2O5 có công thức cấu tạo là : 

N O N
O O

OO  
14. C 

4 4 8cr¨ckinh
5 12 2 6 3 6

3 6 2 4 2

CH C H
C H C H C H

C H C H H

+
→ +

+ +

 

15. C 

+ Br2CH2 C CH CH2
1:1

CH3

CH2Br CBr

CH3

CH CH2

CH2 C

CH3

CHBr CH2Br

CH2Br C

CH3

CH CH2Br

 
16. C 

+ Br2 + H2O

4

CH2 CH

OH

CHO

HO

+ 2HBr

4

CH2 CH

OH

COOH

HO
 

Glucozơ làm nhạt màu dung dịch brom, fructozơ không có phản ứng này. 
17. D.Cơ thể người không có men tương ứng cho phản ứng thủy phân xenlulozơ. 

18. D. 1234
162

200000
n ==  và 6172

162

1000000
n ==  

19. D.Trong phản ứng này, amin thể hiện tính khử. 
20. C.A. glixin ; B. alanin và D. axit glutamic 
21. B.ðipeptit hình thành từ hai amino axit (chứa một nhóm –CO–NH–) và tripeptit hình thành từ ba 

amino axit (chứa hai nhóm –CO–NH–). 
22. D 
23. B.Cao su buna–N là sản phẩm ñồng trùng hợp giữa buta-1,3-dien và acrilonitrin. 
24. C 

CH4 + 1/2O2 
o

Cu,200 C,100atm
→  CH3OH 

CH3Cl + NaOH 
o
t

→  CH3OH + NaCl 

HCHO + H2 
o

Ni,t
→  CH3OH 

25. C. C2H5Cl (X) và CH3COOC2H5 (Y) có nhiệt ñộ sôi thấp do không tạo liên kết H liên phân tử, 
C2H5OH có tạo liên kết H, nhưng yếu hơn của axit CH3COOH. 

26. D. C6H6  → Fe,Cl2  C6H5  →NaOH  C6H5ONa → 2CO  C6H5OH + NaHCO3 
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27. C. 
CH3 CH

CH3

CH2CHOCH3 CH2 CH2 CH2 CHO

CH3 CH2 CH3 CCH

CH3

CHO

CH3

CH3

CHO

 
28. C 

CH3CHO  → 33 NH/AgNO  CH3COONH4 + 2Ag 
x  

C2H5CHO → C2H5COONH4 + 2Ag 
y 

⇒ 






=
×

=+

=+

2,0
2108

2,43
yx

5,17y91x77
 ⇒ m = (44 ×  0,05) + (58 ×  0,15) = 10,9 (gam) 

29. C 

CH3COOH + C2H5OH ⇄ CH3COOC2H5 + H2O 
0,3    0,2 

    x    
12,32

x 0,14(mol)
88

= =  

⇒ %70%100
2,0

14,0
H% =×=  

30. B 

CH3–CHBr–CHBr2 + 3NaOH → CH3CH(OH)CHO + 3NaBr + H2O 
31. C 

Hidro hóa dầu thực vật tạo ra bơ (magarin). 
32. B 

A. Mg(HCO3)2 → MgCO3↓ + H2O + CO2↑ 

 1 mol   ∆m = 84 + 44 = 128 (gam) 

B. CaCH(CO3)2 → CaCO3↓ + H2O + CO2↑ 

 1 mol   ∆m = 100 + 44 = 144 (gam) 

C. 2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2 

 1 mol   ∆m = 0,5 ×  44 = 22 (gam) 

D. NH4HCO3 → NH3↑ + H2O + CO2↑ 

 1 mol   ∆m = 17 + 44 = 61 (gam) 
33. B 

HCO3
– + HF → F– + H2O + CO2 

34. D 

Al + 3H2O + NaOH → Na[Al(OH)4] + 3/2H2 

8Al + 3NaNO3 + 5NaOH + 18H2O → 8Na[Al(OH)4] + 3NH3 

)mol(15,0
4,22

72,6

2

1
nn

32 NHH =×==  

⇒ )mol(5,015,0
3

8
15,0

3

2
n Al =×+×=  ⇒ m = 0,5 ×  27 = 13,5 (gam) 

35. D 

x  2x  

y 2y 

http://vnmaths.tk


 39 

H2 + Cl2 →
ot  2HCl 

SO2 + H2O + Cl2 → H2SO4 + 2HCl 

Cl2 + H2O → HCl + HClO 

HClO →as  HCl + 1/2O2 

36. C 
SO2 và SO3 làm quỳ tím ẩm chuyển màu ñỏ, CH3NH2 và NH3 làm quỳ chuyển màu xanh, N2 không 
làm ñổi màu quỳ. 

37. D 
NaHCO3 hấp thụ HCl 

NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2 
H2SO4 hấp thụ H2O (nhưng không hấp thụ CO2). 

38. A. 
39. B 

Dung dịch Ca(OH)2 dư hấp thụ ñồng thời H2O và CO2. 

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O 

⇒ )mol(03,0
100

3
nn

32 CaCOCO ===  ⇒ )mol(03,0
18

4403,086,1
n OH2

=
×−

=  

⇒ %71,85%100
42,0

1203,0
C% =×

×
= , %29,14

42,0

1203,0
H% =

××
= . 

40. A.Cấu tạo duy nhất: CH2=CH–CH2OH 
41. A. Các phân tử phenol liên kết với nhau qua cầu nối metilen (–CH2–) ở vị trí ortho– hoặc para–. 

42. A  CH≡CH + HOH  →
o

4 80,HgSO  CH3CHO 

CH2=CH2 + 1/2O2  → 22 PdCl,CuCl  CH3CHO 

CH3CH2OH + 1/2O2 →
ot,Pt  CH3CHO + H2O 

CH2=CHCl + NaOH →
ot  CH3CHO + NaCl 

43. D. Làm nhạt màu nước brom là ba loại cấu trúc: chưa no, vòng 3 cạnh và nhóm andehit (–CHO). 

44. D.   
o 5 3 4 4

3 3 3 3 2 2 2Fe C 22H NO 3Fe(NO ) C O 13N O 11H O
+ + + +

+ → + + +  

 0,01 → 0,22 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. C.Sản phẩm của tất cả các phản ứng này ñều có Cr2O3 (có màu lục thẫm) 
46. C.Cu không tác dụng với dung dịch axit (H+) 

47. A.  Ag → Ag+ + e– 
x       x 

Cu → Cu2+ + 2e– 
y    2y 

25

Ne3N
+

−
+

→+  

  0,75  ← 0,25 

⇒ 




=+

=+

75,0y2x

4,35y64x108
 ⇒ x = 0,15 ; y = 0,30 
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⇒ mAg = 0,15 ×  108 = 16,2 gam 
48. A 
49. D 

50. B.CH3COCH3 + H2 
ot

Ni→  CH3CH(OH)CH3 

CH3CH(OH)CH3 + CuO →
ot  CH3COCH3 + Cu + H2O 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. B 

52. C. Mg có cấu hình bền hơn Al nên có năng lượng ion hóa cao hơn. 

53. D 

54. D. 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2MnO4 + 2KOH 

0,2 →  0,2 

⇒ )L(1
2,0

2,0
V ==  

55. B. 2x26666 N
2

x
)NO(xHCHC →−→  

⇒ 
01,0
2

x

34,2

x4578
=

+
 ⇒ 083,1x = . Vậy  A có công thức phân tử là : 

NO2 NO2

NO2

vµ

 
56. C. 
 

ðÁP ÁN ðỀ 004 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A B C A D B A C B D A B C C C C D D D C 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
B D B C C D C C C B C B B D D C D A B A 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50     51 52 53 54 55 56 
A A D D C C A A D B     B C D B B C 
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ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 

Môn thi: HÓA HỌC 
ðề 005 

(ðề thi có 05 trang) 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề) 

PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   
1. Phản ứng sau ñây tự xảy ra : Zn + 2Cr3+ → Zn2+ + 2Cr2+   .   Phản ứng này cho thấy : 

A. Zn có tính khử mạnh hơn Cr2+ và Cr3+ có tính oxi hóa mạnh hơn Zn2+. 
B. Zn có tính khử yếu hơn Cr2+ và Cr3+ có tính oxi hóa yếu hơn Zn2+

. 
C. Zn có tính oxi hóa mạnh hơn Cr2+ và Cr3+ có tính khử mạnh hơn Zn2+

. 
D. Zn có tính oxi hóa yếu hơn Cr2+ và Cr3+ có tính khử yếu hơn Zn2+

. 
2. Kim loại nào dưới ñây không phản ứng với nước ở ñiều kiện thường ? 

A. Na.   B.  Ba.   C.  Ca.    D.  Al.  
3. Hòa tan hoàn toàn 0,81 g kim loại M (hóa trị n) vào dung dịch H2SO4 ñặc, nóng thu ñược 1,008 lít 

(ñktc) khí SO2. Kim loại M là : 
A. Be.   B.  Al.    C.  Mn.   D.  Ag. 

4. Cho a mol CO2 hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch chứa 2a mol NaOH. Dung dịch thu ñược có giá trị 
pH : 
A. bằng 0.   B.  lớn hơn 7.  C.  nhỏ hơn 7.  D.  bằng 7. 

5. Mô tả nào dưới ñây không phù hợp các nguyên tố phân nhóm A  nhóm II ? 
A. Cấu hình electron hóa trị là ns

2. 
B. Tinh thể các kim loại kiềm thổ ñều có cấu trúc lục phương.  
C. Gồm các nguyên tố Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. 
D. Mức oxi hóa ñặc trưng trong các hợp chất là +2. 

6. Cho 0,2 mol Na cháy hết trong O2 dư thu ñược sản phẩm rắn A. Hòa tan hết A trong nước thu ñược 
0,025 mol O2. Khối lượng của A bằng : 
A. 3,9 gam.  B. 6,2 gam.  C.  7,0 gam.  D.  7,8 gam. 

7. Phản ứng nào sau ñây không  xảy ra ? 

A. CaSO4 + Na2CO3 B.  Ca(OH)2 + MgCl2   C. CaCO3 + Na2SO4   D.  CaSO4 + BaCl2 

8. Thêm NaOH vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol HCl và 0,01 mol AlCl3. Số mol NaOH tối thiểu 
ñã dùng ñể kết tủa thu ñược là lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt bằng : 
A. 0,01 mol và 0,02 mol. B. 0,02 mol và 0,03 mol.C. 0,03 mol và 0,04 mol.D. 0,04 mol và 0,05 

mol. 
9. Phương trình hoá học nào sau ñây ñã ñược viết không ñúng ? 

A. 3Fe + 2O2 → Fe3O4 B. 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3   C.   2Fe + 3I2 → 2FeI3      D. Fe + S → FeS 
10. Cho 0,02 mol bột sắt vào dung dịch chứa 0,07 mol AgNO3. Khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng 

chất rắn thu ñược bằng : 
A. 1,12 gam.   B. 4,32 gam.  C. 6,48 gam.   D. 7,56 gam. 

11. Tính khối lượng kết tủa S thu ñược khi thổi 3,36 L (ñktc) khí H2S qua dung dịch chứa 0,2 mol FeCl3. 
Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
A. 3,2 gam   B.  4,8 gam  C.  6,4 gam  D.  9,6 gam 

12. Trong dãy nào dưới ñây, các chất ñã không ñược xếp theo trật tự tăng dần ñộ mạnh tính axit từ trái sang 
phải ? 
A. HClO, HClO2, HClO3, HClO4    B.  HI, HBr, HCl, HF  
C.  H3PO4, H2SO4, HClO4     D.  NH3, H2O, HF 

13. Sản phẩm phản ứng nhiệt phân nào dưới ñây là không ñúng ? 

A. NH4Cl →
t  NH3 + HCl   B. NH4HCO3 →

t  NH3 + H2O + CO2 

C.  NH4NO3 →
t  NH3 + HNO3    D.  NH4NO2 →

t  N2 + 2H2O 
14. Thể tích của m gam O2 gấp 2,25 lần thể tích hơi của m gam hiñrocacbon A ở cùng ñiều kiện. ðiclo 

hoá A thu ñược 2 sản phẩm là ñồng phân. Tên của A là : 
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A. neopentan   B.  isobutan  C.  propan  D.  isopentan 
15. Phản ứng nào dưới ñây không tạo thành etylbenzen ? 

A. toluen + CH3CH3   → 3AlCl     B.  benzen + CH3–CH2Cl   → 3AlCl  

C.   stiren + H2   →
t/Ni,H 2    D.  benzen + CH2=CH2   → 3AlCl  

16. Cacbohiñrat (gluxit, saccarit) nhìn chung là : 
A. hợp chất ña chức, có công thức chung là Cn(H2O)m. 
B. hợp chất tạp chức, ña số có công thức chung là Cn(H2O)m.  
C. hợp chất chứa nhiều nhóm hiñroxyl và nhóm cacboxyl. 
D. hợp chất chỉ có nguồn gốc từ thực vật. 

17. Thuốc thử duy nhất nào dưới ñây có thể phân biệt bốn dung dịch mất nhãn chứa glucozơ, glixerin 
(glixerol), fomanñehit, etanol ? 
A. Cu(OH)2 trong kiềm nóng    B. Dung dịch AgNO3/NH3         C.  Na kim loại   D.  Nước 

brom 
18. Hỗn hợp m gam glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3 tạo ra 4,32 gam Ag. Cũng 

m gam hỗn hợp này tác dụng vừa hết với  0,80 gam Br2 trong dung dịch. Số mol glucozơ và fructozơ 
trong hỗn hợp này lần lượt bằng : 
A. 0,005 mol và 0,015 mol.  B.  0,01 mol và 0,01 mol.  C.0,005 mol và 0,035 mol.   D.  0,02 mol và 0,02 

mol. 
19. Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn với dung dịch loãng chứa 0,05 mol H2SO4, lượng muối thu ñược 

bằng : 
A. 7,1 gam  B. 14,2 gam   C.  19,1 gam  D.  28,4 gam 

20. Cho 0,1 mol A (α-amino axit dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với dung dịch NaOH tạo 11,1 gam muối khan. A 
là : 
A. alanin   B.  glixin   C.  phenylalanin D.  valin 

21. Tên gọi cho peptit           
  là : 

 
A. glixinalaninglyxin B. alanylglyxylalanin C.  glixylalanylglyxin  D.  alanylglyxylglyxyl 

22. Trong phản ứng với các chất hoặc cặp chất dưới ñây, phản ứng nào giữ nguyên mạch polime ? 

A. nilon-6,6 + H2O →   B.  cao su buna + HCl     C.   polistiren  →
C300o

   D.  resol  →
C150o

 
23. Trường hợp nào dưới ñây có sự tương ứng giữa loại vật liệu polime và tính ñặc trưng về cấu tạo 

hoặc tính chất của nó ? 
A. Chất dẻo ; Sợi dài, mảnh và bền         B.  Cao su ; Tính ñàn hồi  
C. Tơ Có khả năng kết dính         D.   Keo dán ; Tính dẻo 

24. Pha 74,88 gam rượu (ancol) etylic (d = 0,78 g/mL) vào 4 mL H2O. ðộ rượu của dung dịch thu ñược bằng : 
A. 20o

.   B.  24o
.     C.   75o   D.   96o

. 

25. Gỗ hs35%
→C6H12O6

hs80%
→C2H5OH hs60%

→C4H6
hs80%

→Cao su buna 
Khối lượng gỗ cần ñể sản xuất 1 tấn cao su là : 
A. ≈ 24,8 tấn.  B.  ≈ 22,3 tấn  C.  ≈ 12,4 tấn.  D.  ≈ 1,0 tấn. 

26. Cho dãy chuyển hoá ñiều chế sau : 

Toluen  →
Fe/Br2 B  →

p,t/NaOH
C →

HCl
D.    Chất D là : 

A. Benzyl clorua      B.  m-metylphenol       C.  o-cresol  và p-cresol     D.  o-clotoluen và p-
clotoluen 

27. Chất nào dưới ñây ñã ñược gọi ñúng tên bằng cả hai loại danh pháp ? 
 công thức tên gọi 

A. CH3-CH=O anñehit axetic (metanal) 
B. CH2=CH-CH=O anñehit acrylic (propanal) 
C. CH3-CH(CH3)-CH=O anñehit isobutiric (metylpropanal)  
D. O=HC-CH=O anñehit malonic (etanñial) 

H2NCH2CONHCHCONHCH2COOH

CH3
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28. Cho 1,78 gam hỗn hợp fomanñehit và axetanñehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư Cu(OH)2 trong 
NaOH nóng, thu ñược 11,52 gam kết tủa. Khối lượng fomanñehit trong hỗn hợp bằng : 
A. 0,45 gam.  B.  0,60 gam.  C.   0,88 gam.  D. 0,90 gam. 

29. X chứa một loại nhóm ñịnh chức, có công thức C8H14O4. Thủy phân X trong NaOH thu ñược một 
muối và hai ancol A, B. Phân tử B có số nguyên tử C nhiều gấp ñôi A ; ñun nóng với H2SO4 ñặc, A 
cho một olefin và B cho hai olefin ñồng phân. Cấu tạo của X là : 
A. C2H5OOC–COOCH(CH3)CH2CH3   B.  C2H5OOC–[CH2]3–COOCH3 
C.   CH3CH(CH3)2OOC–COOCH2CH3   D.  CH3CH2OOC[CH2]2COOCH2CH3 

30. Phương trình hoá học nào dưới ñây ñược viết ñúng ? 

A. CH3COOH + Cl2
as

CH3COCl + HOCl
 1:1

B. CH2=CHCOOH + Br2 BrCH=CHCOOH + HBr

C. CH2=CHCOOH
KMnO4

H2C CH

OH OH

COOH
H2O

D. + HONO2

H2SO4
+ H2O

COOH COOH

NO2

 
31. Sử dụng hóa chất nào dưới ñây ñể phân biệt dầu mỡ ñộng thực vật và dầu mỡ bôi trơn máy ? 

A. nước nguyên chất   B.  benzen nguyên chất    C.  dung dịch NaOH nóng    D. dung dịch NaCl 
nóng 

32. Thể tích khí (ñktc) sinh ra khi nung nóng hỗn hợp muối chứa 0,2 mol (NH4)2SO4 và 0,2 mol NaNO2 
là : 
A. 1,12 L.   B.   2,24 L.  C.   4,48 L.  D.   8,96 L. 

33. Cho phương trình ñiện li của nước : 2H2O � H3O
+ + OH– .  Theo thuyết proton của Brösted thì nước là một 

: 
A. axit.   B.  bazơ.  C.   chất lưỡng tính. D.  chất trung tính. 

34. A là hỗn hợp kim loại Ba và Al. Hòa tan m gam A vào lượng dư nước thấy thoát ra 8,96 L khí H2 (ñktc). 
Cũng hòa tan m gam này vào dung dịch NaOH thì thu ñược 12,32 L khí H2 (ñktc). Khối lượng m bằng : 
A. 13,70 gam.  B.  21,80 gam.  C.  58,85 gam.  D.   57,50 gam. 

35. ðun nóng 0,3 mol bột Fe với 0,2 mol bột S ñến phản ứng hoàn toàn ñược hỗn hợp A. Hòa tan hết A 
bằng dung dịch HCl dư thu ñược khí D. Tỉ khối hơi của D so với không khí bằng : 
A. 0,8046.   B.  0,7586.  C.   0,4368.  D.   1,1724. 

36. Trong số các khí Cl2, HCl, CH3NH2, O2 thì có bao nhiêu khí tạo “khói trắng” khi tiếp xúc với khí 
NH3 ? 
A. 1   B.   2    C.   3   D.   4 

37. ðể tinh chế khí CO2 có lẫn tạp chất là khí SO2, nên thổi hỗn hợp hai khí này qua bình chứa : 
A. dung dịch nước vôi trong. B.  dung dịch axit sunfuric. C. dung dịch nước brom. D. dung dịch 

xút. 
38. Khi ñốt cháy hoàn toàn một lượng hợp chất hữu cơ X cần 0,8 gam O2, người ta thu ñược 1,1g CO2; 

0,45g H2O và không có sản phẩm nào khác. Hàm lượng % các nguyên tố trong phân tử X bằng : 
 %mC %mH %mO  %mC %mH %mO 
      A. 3,33 43,34 53,33     B. 40,00 6,67 53,33 
      C.  3,33 1,88 94.79      D. 40,00 1,88 58,12 
39. Trường hợp nào dưới ñây ñã viết ñúng công thức chung của hiñrocacbon : 
 hidrocacbon Công thức  hidrocacbon Công thức 

      A. anken CnH2n −2     B. Ankatrien CnH2n −4 
      C.  ankin CnH2n       D. aren CnH2n −6 
40. Cho các chất : 
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CH3 CH CH CH3X.     CH3Y. CH3  

CH3 CHZ. C

CH3

CH3

                                          

T.
CH3

CH3Br

Cl  
Các chất có ñồng phân hình học là : 
A. X và Y.   B.  Y và Z.  C.  Z và T.  D.  T và X. 

41. A là dung dịch hỗn hợp chứa CH2(COOH)2, có nồng ñộ mol aM và CH2=CHCOOH có nồng ñộ mol 
bM. Trung hòa 100 mL A cần 250 mL dung dịch NaOH 1M. Mặt khác, 100 mL dung dịch A cũng 
làm mất màu vừa hết dung dịch Br2, chứa 24 gam Br2. Các giá trị a, b lần lượt bằng; 
 a (M) b (M)  a (M) b (M)  a (M) b (M)  a (M) b (M) 
A. 0,5 1,5  B. 1,0 1,0 C.  1,0 1,5 D.  2,0 1,0 

42. Cho dãy chuyển hóa ñiều chế axit axetic : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phát biểu nào dưới ñây là ñúng ? 
A. X là CH3COONa 
B. Y là CH3CH2CH2CH3  
C. Z là CH3CH2OH 
D. T là CH3CHO 

43. Khi cho các chất : axit axetic, etilenglicol (etylen glicol), glixerin (glixerol) và glucozơ lần lượt tác 
dụng với Cu(OH)2, thì chất hòa tan Cu(OH)2 tạo dung dịch có màu xanh nhạt là : 
A. axit axetic.    B.  etilenglicol (etylen glicol). C.  glixerin (glixerol) D.  glucozơ. 

44. Cho m gam Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo 1,792 L khí (ñktc). Nếu cũng cho m gam Fe 
tác dụng với dung dịch HNO3 loãng thì thể tích khí N2O duy nhất (ñktc) sinh ra là :  
A. 0,03 mol.  B. 0,06 mol.  C.  0,18 mol.  D.  0,30 mol . 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. Thổi khí NH3 dư qua 1 gam CrO3 ñốt nóng ñến phản ứng hoàn toàn thì thu ñược lượng chất rắn bằng 
: 
A. 0,52 gam.  B.  0,68 gam.  C.   0,76 gam.  D.   1,52 gam. 

46. Cho Cu lần lượt tác dụng hết với mỗi chất oxi hóa dưới ñây có cùng số mol. Trường hợp nào thu 
ñược số mol hợp chất Cu(II) nhỏ nhất ? 

A. Cu + O2 →
t        B.  Cu + Cl2 →

t    C.  Cu + H2SO4 ñặc →
t     D.  Cu + HNO3 ñặc 

→
t  

47. Hòa tan 12 gam một mẫu quặng chứa Au vào hỗn hợp cường thủy có dư. Khi phản ứng hoàn toàn 
thấy ñã có 0,0015 mol HCl tham gia phản ứng. Phần trăm khối lượng Au trong mẫu quặng trên bằng 
: 
A. 0,41%.   B.  0,82% .  C.   1,23%.  D.  1,64%. 

48. Xét các phản ứng : 

CH3COOHX

Y

Z

T

+ O2 + O2, men

+ O2, 180oC, 70atm

+ H2SO4

Mn2+, t
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(X) ZnCO3.ZnS + 3/2O2 →

0t
2ZnO + CO2 + SO2                   (Y) ZnO  +  CO →

0t
 Zn  + CO2 

(Z) ZnO  +   H2SO4  →

0t
 ZnSO4  + H2            (T) ZnSO4  + H2O

®p
→ Zn  +  1/2O2  +  H2SO4 

Quá trình ñiều chế Zn từ quặng ZnCO3.ZnS bằng phương pháp ñiện luyện ñã không dùng phản ứng 
: 
A. X.   B. Y.   C. Z.   D. T. 

49. ðể phân biệt ba dung dịch mất nhãn chứa H2NCH2COOH, CH3[CH2]3NH2  và CH3CH2COOH, bằng 
một thuốc thử duy nhất thì nên dùng : 
A. Na.   B.  quỳ tím.  C.  NaHCO3.  D.  NaNO2/HCl. 

50. Chỉ dùng quỳ tím (và các các mẫu thử ñã nhận biết ñược) thì nhận ra ñược bao nhiêu dung dịch, 
trong số 4 dung dịch mất nhãn : BaCl2, NaOH, AlNH4(SO4)2, KHSO4 ? 
A. 1.    B. 2.   C. 3.   D. 4. 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 
45. Nung ñến hoàn toàn 0,05 mol FeCO3 trong bình kín chứa 0,01 mol O2 thu ñược chất rắn A. ðể hòa 

tan hết A bằng dung dịch HNO3 (ñặc nóng), thì số mol HNO3 tối thiểu cần dùng là : 
A. 0,14 mol.  B. 0,15 mol.  C. 0,16 mol.  D. 0,18 mol. 

46. So sánh bán kính nguyên tử (hay ion) nào dưới ñây là không ñúng ? 
A. ClP rr >    B.  OSe rr >   C.  +> 3AlAl rr   D. −+ > ClK

rr   

47. Lần lượt nhúng bốn thanh kim loại Zn, Fe, Ni và Ag vào dung dịch Cu(NO3)2. Sau một thời gian lấy các 
thanh kim loại ra. Nhận xét nào dưới ñây KHÔNG ñúng ? 
A. Khối lượng thanh Zn giảm ñi.   B.  Khối lượng thanh Fe tăng lên. 
C.   Khối lượng thanh Ni tăng lên.   D.  Khối lượng thanh Ag giảm ñi.  

48. Hiñrocacbon nào dưới ñây không thể làm nhạt màu dung dịch brom ? 
A. Etilen   B.  Xiclopropan  C.  Xiclohexan   D.  Stiren 

49. Một hiñrocacbon thơm X có công thức C9H12. Oxi hóa mãnh liệt X tạo axit có công thức C8H6O4. 
ðun nóng với brom có mặt bột sắt, X cho hai sản phẩm monobrom. X là : 
A. 1,2,3-trimetylbenzen. B.  p-etylmetylbenzen  C.    m-etylmetylbenzen     D.  isopropylbenzen 

50. Thổi 0,4 mol khí etilen qua dung dịch chứa 0,2 mol KMnO4 trong môi trường trung tính, khối lượng 
etilenglicol thu ñược bằng : 
A. 6,2 gam  B.  12,4 gam  C.  18,6 gam  D.  24,8 gam 
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ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ 005 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. A. Zn + 2Cr3+ → Zn2+ + 2Cr2+ 
(khử) (oxi hóa) (oxi hóa) (khử) 

Trong phản ứng oxi hóa khử, chất oxi hóa và chất khử trước phản ứng mạnh hơn sau phản ứng. 
2. D.ðiều kiện thường chỉ các kim loại mạnh (Li+, Na, K, Rb, … Ca, Sr, Ba, …) tác dụng với nước. 

3. B. 2M + 2nH2SO4 → M2(SO4)n + nSO2 + 2nH2O 

4,22
008,1

n

31,0

M2
=  ⇒ M = 9n ; n = 1, 2, 3 ⇒ M = 27 (Al) 

4. B. CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O 

⇒ Dung dịch thu ñược chứa Na2CO3 tạo dung dịch bazơ (ion Na+ có tính trung tính, còn ion CO3
2– có 

tính bazơ). 
5. B.Cấu trúc lục phương là của Ma và Be ; còn Ca, Sr có cấu trúc lập phương tâm diện, Ba có cấu trúc lập 

phương tâm khối. 
6. C 

2Na + 1/2O2 → Na2O  2Na + O2 → Na2O2 

0,1 → 0,05    0,1  ←0,05 

Na2O2 + H2O → 2NaOH + 1/2O2 

0,05      ← 0,025                 ⇒ mA = (62 ×  0,05) + (78 ×  0,05) = 7,0 (gam) 
7. C.Phản ứng xảy ra khi sản phẩm có ñộ tan nhỏ hơn chất tham gia phản ứng. 

8. D.               H+ + OH– → H2O   (1) 

                 0,01 → 0,01 

            Al3+ + 3OH– → Al(OH)3↓   (2) 
           0,01       0,03       0,01 

Al(OH)3 + OH– → Al(OH)4
–    (3) 

0,01  0,01 

Kết tủa lớn nhất khi chỉ xảy ra phản ứng (1) và (2) (vừa hết)   ⇒ nNaOH = 0,04 mol 

Kết tủa nhỏ nhất khi xảy ra cả (1), (2) và (3):   ⇒ nNaOH = 0,05 mol 

9. C                                                 2FeI    +   I2  
0
t→   2FeI2     

10. C       Fe + 2Ag+ → Fe2+ + 2Ag 
         0,02  0,04       0,02    0,04         còn 0,01 mol Ag+ 

         Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag 

         0,01 0,01               0,01           còn 0,01 mol Fe2+      ⇒  mrắn = 0,06 ×  108 = 6,48 (gam) 

11. A         H2S + 2FeCl3 → S↓ + 2FeCl2 + 2HCl 

             0,1       0,2         0,1               ⇒ mS = 0,1 ×  32 = 3,2 gam 
12. B 

13. C.NH4NO3 →
ot  N2O + 2H2O 

14. A. 
AM

m
25,2

32

m
×=  ⇒ MA = 72 (C5H12) 

15. A               
16. B 
17. A     Glucozơ tạo dung dịch màu xanh ñậm, sau ñó có kết tủa ñỏ gạch 

        Glixerol tạo dung dịch màu xanh ñậm. 
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           Fomandehit tạo kết tủa ñỏ gạch. 
           Etanol không có hiện tượng. 

18. A. C6H12O6  → 33 NH/AgNO  2Ag 

Glucozơ/ fructozơ  )mol(04,0
108

32,4
=  

+ Br2 + H2O

4

CH2 CH

OH

CHO

HO

+ 2HBr

4

CH2 CH

OH

COOH

HO
 

)mol(005,0
160

8,0
nn

2Brglucozo ===       và  )mol(015,0005,0
2

04,0
n fructozo =−=  

19. B        2C6H5NH2 + H2SO4 → (C6H5NH3)2SO4 

   0,05  0,05                 ⇒ mmuối = 0,05 ×  284 = 14,2 gam 

20. A           H2NRCOOH + NaOH → H2NRCOONa + H2O 
              0,1     0,1 

⇒ (16 + R + 67) ×  0,1 = 11,1       ⇒ R = 28 (C2H4) 
21.  C                  
22. B 
23. B 

24. D  C H OH2 5

74,88
V 96(mL)

0,78
= =    ⇒ ñộ rượu = %96%100

mL4mL96

mL96
=×

+
 

25. (C6H10O5)n → nC6H12O6 → 2nC2H5OH → nC4H6 → (C4H6)n 
162n (tấn)      54n (tấn) 

100

80

100

60

100

80

100

35
x ××××  =1 (tấn)   ⇒ 

80

100

60

100

80

100

35

100

n54

n1621
x ××××

×
=  = 22,3 (tấn) 

26. C 
CH3 CH3

Br

CH3 CH3

ONa

CH3

OH

Br

CH3

ONa

CH3

OH  
27. C 

28. D                 HCHO + 4Cu(OH)2 + 2NaOH → Na2CO3 + 2Cu2O↓ + 6H2O 
                         x                                                   2x 

CH3CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH → CH3COONa + Cu2O + 3H2O 
    y                y 

⇒ 




=+

=+

08,0yx2

78,1y44x30
 ⇒ x = 0,03 ; y = 0,02      ⇒ mHCHO = 0,03 ×  30 = 0,9 gam 

29. C             A. CH3COOH + Cl2 → 1:1,as  ClCH2COOH + HCl 

               B. CH2=CHCOOH + Br2 → CH2Br–CHBrCOOH 
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COOH COOH

+ H2OD. + HNO2

NO2

H2SO4

 
30. A 
31. C.Lipit tan trong dung dịch NaOH nóng, còn dầu mỡ bôi trơn thì không. 

3533 )OH(HC ONaCOR3NaOH3'RO)COR( +→+  

32. C           (NH4)2SO4 + 2NaNO2 → Na2SO4 + 2N2 + 4H2O 

                     0,1       0,2                0,1        0,2             ⇒ V = 0,2 ×  22,4 = 4,48 (L) 
33. C 

34. B              Ba + 2H2O → Ba2+ + 2OH– + H2 
                  x         x        2x      x 

          Al + 3H2O + OH– → Al(OH)4
– + 3/2H2 

           (y)      2x  )y
2

3
(x3  

Trường hợp 1: 4,0x4n
2H ==  ⇒ x = 0,1    

Trường hợp 2: 55,0y
2

3
xn

2H =+=  ⇒ y = 0,3     ⇒ m = 21,8 gam 

35. A             Fe + S → FeS                                              FeS → H2S ;                 Fe  →  H2 
               0,2   0,2      0,2    (còn 0,1 mol Fe)                0,2       0,2                   0,1         0,1 

                                ⇒ 8046,0
293,0

)21,0()342,0(
d =

×

×+×
=  

36. B             NH3 (k) + HCl (k) → NH4Cl (r)       và      3Cl2 (k) + 8NH3(k) → N2 (k) + 6NH4Cl (r) 
37. C 

38. B        C
3

m 1,1 0,3(gam)
11

= × =  ⇒ %mC = 40% 

         H
1

m 0,45 0, 05(gam)
9

= × =  ⇒ %mH = 6,67%     (mX = 1,1 + 0,45 – 0,8 = 0,75 gam) 

39. B 
40. A 

41. C           CH2(COOH)2 + 2NaOH → CH2(COONa)2 + 2H2O 

                0,1   ←  0,1 

              CH2=CHCOOH + NaOH → CH2=CHCOONa + H2O 

              0,15  →  0,15 

               CH2=CH–COOH + Br2 → CH2Br–CHBr–COOH 

               0,15  ←  15,0
160

24
=  

42. C X là CH3CHO ; CH3CHO + 1/2O2 
2 oMn ,t+

→  CH3COOH 

Y là C4H10 ; C4H10 + 5/2O2 
o180 C,70atm

→  2CH3COOH + H2O 

Z là C2H5OH ; C2H5OH + O2 →men  CH3COOH + H2O 

T là CH3COONa ; 2CH3COONa + H2SO4 → 2CH3COOH + Na2SO4 
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43. A         2CH3COOH + Cu(OH)2 → (CH3COO)2Cu + 2H2O 

44. A         Fe + 2H+ → Fe2+ + H2 

            0,08  ←    0,08 

      8Fe + 30HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 3N2O + 15H2O 

    0,08 →      0,03 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. C             2NH3 + 2CrO3 → N2 + Cr2O3 + 3H2O 

          200 gam                        152              ⇒    lượng chất rắn =  
1 152

0,76(gam)
200

×
=  

46. D           2Cu + O2 → 2CuO                      Cu  + Cl2 → CuCl2 

               Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O 

               Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 
                       1  1/4 

47. B           Au + 3HCl + HNO3 → AuCl3 + NO + 2H2O 

            0,0005← 0,0015                 ⇒ %82,0%100
12

1970005,0
m% Au =×

×
=  

48. B 
49. B 
50. D 

 BaCl2 NaOH AlNH4(SO4)2 KHSO4 

quỳ tím tím xanh ñỏ ñỏ 
NaOH   kết tủa trắng, khí khai không hiện tượng 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. C 

2FeCO3 + 1/2O2 → Fe2O3 + 2CO2 
0,05   0,01 
0,04   0,01 
0,01   0   0,02 

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O 
0,02  0,12 

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + CO2 + 2H2O 
0,01  0,04 

52. D.Bán kính nguyên tử tỉ lệ với số lớp electron của nguyên tử tỉ lệ nghịch với số ñiện tích hạt nhân (yếu 
tố số lớp electron ảnh hưởng quan trọng hơn). 

53. D.Ag không tác dụng với dung dịch Cu(NO3)2. 

54. C 

55. B 

56. C 
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ðÁP ÁN ðỀ 005 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A D B B B C C D C C A B C A A B A A B A 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
C B B D B C C D C A C C C B A B C B B A 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50     51 52 53 54 55 56 
A B A D C D B B B D     C B D C B C 
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PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. Phát biểu nào dưới ñây là không ñúng ? 
A. Hợp kim là chất rắn thu ñược sau khi nung nóng chảy một hỗn hợp nhiều kim loại khác nhau 

hoặc hỗn hợp kim loại và phi kim.  
B. Hợp kim thường ñược cấu tạo bởi ba loại tinh thể là tinh thể hỗn hợp, tinh thể dung dịch rắn và 

tinh thể hợp chất hóa học. 
C. Liên kết kim loại hay gặp trong hợp kim tinh thể hỗn hợp hay dung dịch rắn, còn liên kết cộng 

hóa trị hay gặp trong tinh thể hợp chất hóa học.  
D. So với kim loại ban ñầu, hợp kim thường dẫn ñiện và nhiệt tốt hơn; dẻo hơn và có nhiệt ñộ nóng 

chảy cao hơn.  
2. Kim loại nào dưới ñây có thể tan trong dung dịch HCl (khi không có mặt không khí) ? 

A. Sn    B. Cu   C. Ag   D. Hg 
3. Nhúng thanh Al trong dung dịch chứa 0,09 mol Cu(NO3)2 một thời gian (kim loại ñồng sinh ra bám 

hết lên thanh nhôm). Khi số mol Cu(NO3)2 còn lại 0,03 mol thì thanh Al có khối lượng : 
A. giảm ñi 1,08 gam. B. tăng lên 1,38 gam. C. tăng lên 2,76 gam.  D. tăng lên 3,84 gam. 

4. Cho 0,001 mol NH4Cl vào 100 ml dung dịch NaOH có pH = 12 và ñun sôi, sau ñó làm nguội, thêm 
vào một ít phenolphtalein, dung dịch thu ñược : 
A. có màu xanh .  B. có màu hồng. C. có màu trắng. D. không màu. 

5. Khi so sánh với kim loại kiềm cùng chu kì, nhận xét nào về kim loại kiềm thổ dưới ñây là ñúng ? 
A. ðộ cứng lớn hơn    B. Năng lượng ion hóa thứ nhất (I1) thấp hơn 
C.   Khối lượng riêng nhỏ hơn (nhẹ hơn)  D. Nhiệt ñộ nóng chảy và nhiệt ñộ sôi thấp hơn 

6. Thổi V lít (ñktc) khí CO2 vào 300 mL dung dịch Ca(OH)2 0,02M thì thu ñược 0,2 gam  kết tủa. Giá 
trị của V là :  
A. 44,8 mL hoặc 89,6 ml.     B. 224 ml.  C.  44,8 ml hoặc 224 ml.    D. 44,8 ml. 

7. Mô tả nào dưới ñây về tính chất vật lí của nhôm là không ñúng ? 
A. Màu trắng bạc     B. Là kim loại nhẹ 

  C.  Mềm, dễ kéo sợi và dát mỏng       D. Dẫn ñiện và nhiệt tốt hơn Ag kim loại  
8. Thêm HCl vào dung dịch chứa 0,1 mol natri hidroxit và 0,1 mol natri aluminat. Khi kết tủa thu ñược 

là 0,08 mol thì số mol HCl ñã dùng là : 
A. 0,08 mol hoặc 0,16 mol      B. 0,16 mol  C.  0,26 mol D. 0,18 mol hoặc 0,26 mol  

9. ðể 28 gam bột sắt ngoài không khí một thời gian thấy khối lượng tăng lên thành 34,4 gam. Tính % 
sắt ñã bị oxi hóa, giả thiết sản phẩm oxi hóa chỉ là oxit sắt từ. 
A. 48,8%   B. 60,0%   C. 81,4%  D. 99,9% 

10. Trường hợp nào dưới ñây không có sự phù hợp giữa tên quặng sắt và công thức hợp chất sắt chính 
có trong quặng ? 
A. Hematit nâu chứa Fe2O3  B. Manhetit chứa Fe3O4   C. Xiñerit chứa FeCO3    D. Pirit chứa FeS2 

11. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa 0,015 mol FeCl2 trong không khí. Khi các phản ứng 
xảy ra hoàn toàn thì khối lượng kết tủa thu ñược bằng : 
A. 1,095 gam.  B. 1,350 gam.  C. 1,605 gam.     D. 13,05 gam. 

12. Dưới ñây là hình vẽ minh họa quá trình ñiều chế và thu khí Cl2 trong phòng thí nghiệm : 

ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 

Môn thi: HÓA HỌC 
ðề 006 

(ðề thi có 05 trang) 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề) 
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Phát biểu nào sau ñây là không ñúng ? 
A. Phản ứng xảy ra : 4HCl + MnO2 → Cl2 + MnCl2 + 2H2O 
B. Bình chứa dung dịch NaCl ñược sử dụng ñể lọc bụi trong không khí.  
C. Bình chứa H2SO4 ñặc hấp thụ hơi nước. 
D. Bông tẩm dung dịch NaOH ngăn khí Cl2 thoát ra ngoài. 

13. Phản ứng nào dưới ñây tạo sản phẩm là hai khí ? 

A. C + HNO3 (ñặc) →
t     B. P + HNO3 (ñặc) →

t  

C.   S + HNO3 (ñặc) →
t     D. I2 + HNO3 (ñặc) →

t  
14. Cho ankan A tác dụng với brom có ñun nóng, chỉ thu ñược 12,08 gam một dẫn xuất monobrom duy 

nhất. ðể trung hòa hết HBr sinh ra cần vừa ñúng 80ml dung dịch NaOH 1M. A có tên gọi : 
A. pentan  B. 2-metylbutan  C. 2,2-ñimetylpropan D. 2,2,3,3-tetrametylbutan 

15. Thực hiện hai dãy chuyển hoá dưới ñây :         C6H6  → 423 SOH/HNO
 ?  →

Fe/Br2  A  

                                                                    C6H6  → 33 AlCl/ClCH  ?  →
Fe/Br2  B 

Biết rằng các phản ứng xảy ra với tỉ lệ mol 1 :1. Tên gọi của các sản phẩm A, B thu ñược lần lượt là : 
A. (A) m-bromnitrobenzen; (B) o-bromtoluen và p-bromtoluen  
B. (A) o-bromnitrobenzen và o-bromnitrobenzen; (B) m-bromtoluen 
C. (A) m-bromnitrobenzen : (B) m-bromtoluen 
D. (A) p-bromnitrobenzen; (B) o-bromtoluen và p-bromtoluen  

16. Phát biểu nào dưới ñây ch−a chính xác ? 
A. Không thể thủy phân monosaccarit. 
B. Thủy phân ñisaccarit sinh ra hai phân tử monosaccarit. 
C. Thủy phân polisaccarit chỉ tạo nhiều phân tử monosaccarit.  
D. Tinh bột, mantozơ và glucozơ lần lượt là poli-, ñi- và monosaccarit. 

17. Ứng dụng nào dưới ñây không phải là ứng dụng của glucozơ ? 
A. Tráng gương, tráng phích   B.  Nguyên liệu sản xuất ancol etylic  
C.   Nguyên liệu sản xuất chất dẻo PVC   D. Làm thực phẩm dinh dưỡng và thuốc tăng 
lực 

18. Cho 6,84 gam hỗn hợp saccarozơ và mantozơ tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 
thu ñược 1,08 gam Ag kim loại. Số mol saccarozơ và mantozơ trong hỗn hợp lần lượt bằng : 
A. 0,005 mol và 0,015 mol    B. 0,010 mol và 0,010 mol 
C. 0,015 mol và 0,005 mol    D.  0 mol và 0,020 mol 

19. Các hiện tượng nào sau ñây ñược mô tả không chính xác ? 
A. Nhúng quỳ tím vào dung dịch etyl amin thấy quỳ tím chuyển màu xanh. 
B. Phản ứng giữa khí metylamin và khí hiñro clorua làm xuất hiện "khói trắng". 
C. Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm ñựng dung dịch anilin thấy có kết tủa trắng. 
D. Thêm vài giọt phenolphtalein vào dung dịch ñimetylamin xuất hiện màu xanh.  

20. Cho α-amino axit mạch thẳng A có công thức H2NR(COOH)2 phản ứng hết với 0,1 mol NaOH tạo 
9,55 gam muối. A là : 
A. axit 2-aminopropanñioic.   B. axit 2-aminobutanñioic. 
C.   axit 2-aminopentanñioic.    D. axit 2-aminohexanñioic. 

21. Trong các protein dưới ñây, protein nào tan trong nước ? 
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A. Hemoglobin   B. Keratin  C. Fibroin  D.  Mizoin 
22. Khi clo hóa nhựa PVC ta thu ñược một loại tơ clorin chứa 66,17% clo. Hỏi trung bình 1 phân tử clo 

tác dụng với bao nhiêu mắt xích PVC ? 
A. 1   B. 2    C. 3   D. 4 

23. Polime nào dưới ñây cón có tên gọi “tơ nitron” hay “olon”, ñược dùng dệt vải may quần áo ấm ? 
A. Polimetacrylat  B. Poliacrilonitrin C. Poli(vinyl clorua) D. 

Poliphenolfomanñehit 
24. Số ñồng phân ancol ứng với công thức phân tử C3H8O, C4H10O lần lượt bằng : 

A. 2, 4   B. 1, 3   C.  2, 3   D.  1, 4 
25. Chất nào sau ñây không nên sử dụng ñể làm khan ancol etylic ? 

A. CaO   B.  C2H5ONa  C. H2SO4 ñặc   D.  Mg(ClO4)2 

26. ðể phân biệt phenol, anilin, benzen, stiren người ta lần lượt sử dụng các thuốc thử : 
A. quỳ tím, dung dịch brom.   B.  dung dịch NaOH, dung dịch brom. 
C.  dung dịch brom, quỳ tím.   D.  dung dịch HCl, quỳ tím. 

27. Anñehit fomic và anñehit axetic tan tốt trong nước là vì các chất này : 
A. phản ứng ñược với nước tạo sản phẩm là những chất dễ tan trong nước.  
B. là những phân tử có cấu tạo không phân cực. 
C. ñều có cấu trúc hình học phân tử cồng kềnh. 
D. có khả năng tạo liên kết hiñro với nước, qua nguyên tử hiñro linh ñộng của mỗi phân tử. 

28. Trường hợp nào dưới ñây có sự tương ứng giữa chất và ứng dụng chủ yếu của nó ? 
 chất ứng dụng  chất ứng dụng 
A. metanol sản xuất poliphenolfomanñehit B. etanal sản xuất anñehit fomic 
C. metanal sản xuất axit axetic D. propanon làm dung môi  

29. Chất nào dưới ñây không thể dùng ñể ñiều chế trực tiếp axit axetic ? 
A. CH3CH2OH  B.  CH3CHO  C.  CH3CH2CH2CH3  D. CH≡CH  

30. Chất A có công thức phân tử C4H7ClO2. Cho A tác dụng với dung dịch NaOH nóng tạo muối hữu cơ, 
etilenglicol (etylen glicol) và natri clorua. Cấu tạo của A là : 
A. ClCH2COOCH2CH3  B. CH3COOCHCl-CH3  C. CH3COOCH2CH2Cl  D. 

ClCH2CH2COOCH3 
31. Xét cấu tạo : CH3[CH2]4CH=CHCH2CH=CH[CH2]7COOH 

Tương ứng với cấu tạo này có bao nhiêu dạng ñồng phân hình học ? 
A. 2   B.  3   C.  4    D.  6 

32. Khi lấy cùng số mol các chất KClO3, KMnO4, CaOCl2 và HNO3 ñem nhiệt phân ñể ñiều chế khí O2, 
thì chất sinh ra lượng O2 lớn nhất là : 
A. KClO3    B.  KMnO4    C.  CaOCl2    D.  HNO3  

33. Dung dịch CH3COOH 0,1M có ñộ ñiện li α = 1,34%. Giá trị pH của dung dịch này bằng : 
A. 0,9.   B. 1,0.   C. 1,9.   D. 2,9.  

34. A là hỗn hợp kim loại Fe và Cu. Hòa tan m gam A vào dung dịch HCl dư (không có không khí) thu 
ñược 3,36 L khí (ñktc). Cũng hòa tan m gam này vào dung dịch HNO3 ñặc, nóng dư, thu ñược 
15,456 L khí màu nâu ñỏ (ñktc). Khối lượng m bằng : 
A. 16,08 gam.  B. 20,88 gam.  C.  42,96 gam. D. 90,32 gam. 

35. Hòa tan 3,8 gam hỗn hợp C và S trong dung dịch HNO3 ñặc nóng, dư thu ñược 19,04 L hỗn hợp hai 
khí (ñktc). Khối lượng C trong hỗn hợp ban ñầu bằng : 

A. 0,12 gam 
t

→   B.  0,60 gam 
t

→  C. 0,90 gam 
t

→  D.  1,20 gam 
t

→  

36. ðể phân biệt khí SO2 và khí H2S, thì nên sử dụng thuốc thử nào dưới ñây ? 
A. dung dịch KMnO4  B.  dung dịch Br2  C.  dung dịch CuCl2  D.  dung dịch NaOH  

37. Hòa tan hết hỗn hợp hai kim loại A, B trong dung dịch HCl dư, thêm tiếp vào ñó lượng dư dung dịch 
NaOH. Lọc tách kết tủa, nhiệt phân kết tủa, rồi khử chất rắn thu ñược bằng CO thì thu ñược kim loại 
A. Thổi khí CO2 vào dung dịch nước lọc, tách kết tủa, nung ñến khối lượng không ñổi, rồi ñem ñiện 
phân nóng chảy chất rắn, thu ñược kim loại B. A, B có thể là cặp kim loại nào dưới ñây ? 



VNMATHS.TK  - Free Ebooks 

 54 

A. Mg và Al  B.  Mg và Zn  C.  Fe và Al   D. Fe và Zn 
38. Trường hợp nào dưới ñây có sự phù hợp giữa tỉ khối hơi (d) và phân tử khối (M) ? 

 d M  d M 
A.  36d

2H/X =  18M X =            B. 1428,2d
2N/Z =  30M Z =  

C.  1875,2d
2O/Y =  35M Y =            D. 1379,2d kk/T =  62M T =  

39. Công thức cho dãy ñồng ñẳng nào dưới ñây KHÔNG ñúng ? 
 hợp chất mạch hở công thức 
A.  ancol no, ñơn chức CnH2n+1OH 
B.  anñehit chưa no (1 liên kết ñôi), ñơn chức CnH2nCHO  
C.  axit cacboxylic no, hai chức CnH2n(COOH)2 

D.  amin no, ñơn chức, bậc nhất CnH2n+1NH2 

40. Oxi hóa 0,045 mol rượu (ancol) i-propylic (thành xeton tương ứng) bằng dung dịch K2Cr2O7 trong 
H2SO4. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol K2Cr2O7 ñã phản ứng bằng : 
A. 0,015 mol.  B. 0,030 mol.  C. 0,045 mol.  D. 0,135 mol. 

41. Cho 7,2 gam axit cacboxylic ñơn chức A tác dụng với lượng dư dung dịch Na2CO3 thu ñược 1,12 L 
CO2 (ñktc). Axit A là : 
A. HCOOH.  B. CH3COOH.  C.  CH3CH2COOH. D. CH2=CHCOOH. 

42. ðể phân biệt bốn bình khí mất nhãn chứa CH4, N2, H2 và CO người ta cho các mẫu thử lần lượt qua 
CuO ñốt nóng, CuSO4 khan và bình chứa dung dịch Ca(OH)2. Sau thí nghiệm thấy mẫu (1) chỉ làm 
CuSO4 ñổi qua màu xanh;  mẫu (2) chỉ tạo kết tủa trắng ở bình chứa nước vôi; mẫu (3) tạo hiện 
tượng ở cả hai bình này, còn mẫu (4) không tạo hiện tượng gì. Các mẫu (1), (2), (3) và (4) lần lượt là 
: 
 (1) (2) (3)    (4)  (1) (2) (3)    (4) 
 A. CH4 N2 H2    CO   C. H2 CO CH4     N2 
 B. CO CH4 N2     H2   D.   N2 H2 CO    CH4 

43. Chất nào dưới ñây không tạo kết tủa trắng bạc khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 ? 
A. axetilen   B.  glucozơ  C.  axit fomic  D.  anñehit axetic 

44. Phát biểu nào dưới ñây không ñúng ? 
A. Bán kính nguyên tử Fe nhỏ hơn bán kính ion Fe2+.  
B. Mức oxi hóa ñặc trưng của Fe trong hợp chất là +2 và +3. 
C. Cấu hình electron của ion Fe2+ là [Ar] 3d6. 
D. Ion Fe3+ có chứa 5 electron ñộc thân. 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. Hiện tượng nào dưới ñây ñã ñược mô tả không ñúng ? 
A. Thêm dư NaOH vào dung dịch K2Cr2O7 thì dung dịch chuyển từ màu vàng  thành màu da cam. 
B. Thêm dư NaOH và Cl2 vào dung dịch CrCl2 thì dung dịch từ màu xanh chuyển thành màu vàng. 
C. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch CrCl3 thấy xuất hiện kết tủa lục xám và kết tủa này 

tan lại trong NaOH dư. 
D. Thêm từ từ dung dịch HCl vào dung dịch Na[Cr(OH)4] thấy xuất hiện kết tủa lục xám, sau ñó 

tan lại. 
46. Trong không khí ẩm, kim loại ñồng bị bao phủ bởi lớp màng : 

A. CuO (màu ñen).    B.  CuS (màu ñen).   C.  CuCl2 (màu xanh).       D. CuCO3.Cu(OH)2 (màu 
xanh). 

47. Hòa tan hết m gam hỗn hợp Ag-Fe trong dung dịch H2SO4 (ñặc, nóng, dư) sinh ra 0,25 mol khí, còn 
nếu hòa tan m gam hỗn hợp này trong dung dịch H2SO4 loãng dư thì sinh ra 0,1 mol khí. Khối lượng 
m bằng : 
A. 16,4 gam.  B. 21,8 gam.  C. 27,2 gam.  D. 38,0 gam. 
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48. Hòa tan m gam hỗn hợp Zn và Fe trong dung dịch H2SO4 loãng dư, thấy thoát ra 4,48 l khí (ñktc). 
Nếu hòa tan m gam hỗn hợp này trong dung dịch NaOH dư, thì khi phản ứng hoàn toàn ñã có 0,10 
mol NaOH phản ứng. Giá trị m bằng : 
A. 11,65 gam.  B. 12,10 gam.  C. 12,55 gam.  D.  13,00 gam. 

49. ðể phân biệt dung dịch C6H5ONa và các chất lỏng C2H5OH, C6H6, C6H5NH2, một học sinh ñã lần 
lượt thêm dung dịch HCl vào mẫu thử của các chất này. Kết luận nào dưới ñây không ñúng ? 
A. Mẫu thử có vẩn ñục màu trắng là natri phenolat. 
B. Mẫu thử tạo dung dịch ñồng nhất là ancol etylic. 
C. Mẫu thử hình thành hiện tượng phân lớp là benzen. 
D. Mẫu thử tạo dung dịch ñồng nhất ngay lập tức là anilin.  

50. ðể phân biệt axeton và anñehit propionic thì không nên dùng thuốc thử : 
A. dung dịch AgNO3/NH3.  B. dung dịch Br2.     C.  Cu(OH)2 trong NaOH.    D.  dung dịch 

NaHSO3.  

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. ðốt hoàn toàn m gam bột nhôm trong lượng S dư, rồi hòa tan hết sản phẩm thu ñược vào nước thì 
thoát ra 6,72 lít khí (ñktc). Tính m. 
A. 2,70 gam  B. 4,05 gam  C. 5,40 gam  D. 8,10 gam 

52. Thực tế, phản ứng ñiện phân nóng chảy ñiều chế kim loại, nên áp dụng cho chất nào trong số các chất dưới 
ñây ? 
A. CaCl2    B.  Mg(OH)2  C. AlCl3  D. CuSO4 

53. Gọi X là nhóm kim loại tác dụng ñược với dung dịch HCl và Y là nhóm kim loại tác dụng ñược với 
dung dịch Fe(NO3)2. Hãy cho biết nhóm kim loại X, Y nào dưới ñây phù hợp với quy ước trên ? 

 
 X Y      X     Y 

A. Fe, Pb Mg, Zn    B. Sn, Ni Al, Mg  
C. Mg, Zn Sn, Ni    D. Mg, Ag Zn, Cu 

54. Phát biểu nào dưới ñây không ñúng ? 
A. Ankan khá trơ về mặt hóa học do phân tử chỉ chứa liên kết xichma (σ) bền. 
B. Hiñrocacbon chưa no hoạt ñộng hóa học mạnh do các phân tử loại này có chứa liên kết pi (π) kém bền. 
C. Khác với hiñrocacbon chưa no, nguyên tử cacbon trong các phân tử ankan ñã bão hòa liên kết, 

nên ankan không tham gia phản ứng cộng. 
D. Do phân tử có chứa liên kết pi (π) kém bền, nên nhìn chung các aren dễ tham gia phản ứng cộng 

hơn phản ứng thế.  
55. Dưới ñây là các dãy chuyển hóa ñiều chế: 

(X) benzen 
Br / Fe2+

→ X1 
HONO /H SO2 2 4+

→  m-bromnitrobenzen 

(Y) n-hexan 
Cr O /Al O2 3 2 3+

→ Y1 
KMnO /H SO4 2 4+

→ axit benzoic 

(Z) benzen 
CH CH ,AlCl2 2 3+ =

→ Z1 

o
ZnO,600 C+

→  stiren 

(T) toluen 
KMnO /H SO4 2 4+

→  T1 
HONO /H SO2 2 4+

→  axit o-nitrobenzoic 
Dãy ñược viết hoàn toàn ñúng là 

A. X   B. Y   C. Z   D. T 
56. Tiến hành phản ứng tách nước từ rượu CH3CH2CH(OH)CH3 thì sản phẩm chính thu ñược là : 

A. CH3–CH=CH–CH3    B. CH2=CH–CH2–CH3  
 C. (CH3)2C=CH2   D.  CH3–CH=CH2 
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ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ 006 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. Chọn D. Thực chất là, so với kim loại hợp kim có khả năng dẫn ñiện và nhiệt kém hơn; cứng và giòn 
hơn; nhiệt ñộ nóng chảy thấp hơn.  

2. Chọn A. ðiều kiện ñể một kim loại tan trong dung dịch axit (H+), là kim loại ñó phải ñứng trước H 
trong dãy ñiện hóa (thế ñiện cực chuẩn Eo < 0). 
Sn + 2HCl → SnCl2 + H2 

3. Chọn C.        2Al + 3Cu2+ → 2Al3+ + 3Cu 

                      0,04 ←0,06                    0,06     ⇒    )g(76,2)2704,0()6406,0(m =×−×=∆  

4. Chọn D.    pH = 12 ⇒ [OH-] = 10-2 (M); )mol(10101,0n 32

OH

−− =×=−  

Vì NaOHClNH nn
4
= , nên phản ứng sau vừa ñủ :    NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3↑ + H2O 

Dung dịch phản ứng chứa NaCl (pH = 7)    ⇒ dung dịch không màu. 
5. Chọn A.So với kim loại kiềm cùng chu kì, kim loại kiềm thổ có bán kính nguyên tử nhỏ hơn, nên 

năng lượng ion hóa thứ nhất (I1) cao hơn, khối lượng riêng lớn hơn; liên kết kim loại kém bền hơn; 
nhiệt ñộ nóng chảy và nhiệt ñộ sôi cao hơn. 

6. Chọn C 
n(CaCO3)

n(CO2)0,006

0,006

0,0120,0100,002

0,002

 
7. Chọn D.   Trật tự khả năng dẫn ñiện của một số kim loại dẫn ñiện tốt: Ag > Cu > Au > Al > Fe. 
8. Chọn D.    OH- + H+ → H2O  (1)                       Al(OH)4

-    +    H+ →  Al(OH)3↓ + H2O     (2) 
0,1  0,1                                                 (0,08) 0,1    (0,08) 0,1      (0,08) 0,1 
Al(OH)3 + 3H+ → Al3+ + 3H2O (3) 
0,02          0,06 
Trường hợp 1: Xảy ra (1), (2) và Al(OH)4

- dư    ⇒ )mol(18,0n
H
=+  

Trường hợp 2: xảy ra (1), (2) và (3)                   ⇒ )mol(26,0n
H
=+  

9. Chọn B.    )mol(2,0
32

284,34
n

2O =
−

=      3Fe + 2O2 → Fe3O4        ⇒ %60%100
5,0

3,0
H% =×=                                                      

                                                                               0,3      0,2  
10. Chọn A . Hematit nâu chứa Fe2O3.nH2O 

11. Chọn C          FeCl2  →NaOH  Fe(OH)2  → + OHO 22  Fe(OH)3  
                      0,015 →    0,015 
                                                   ⇒ m(kết tủa) = 0,015×  107 = 1,605 (g) 

12. Chọn B.    Dung dịch NaCl ñược sử dụng ñể hấp thụ khí HCl (HCl tan tốt trong nước, còn Cl2 khó 
tan trong dung dịch phân cực mạnh chứa Cl-). 

13. Chọn A 

A. C + 4HNO3 →
ot  CO2↑ + 4NO2↑ + 2H2O      B. P + 5HNO3 →

ot  H3PO4 + 5NO2 + H2O 

C. S + 6HNO3 →
ot  H2SO4 + 6NO2 + 2H2O        D. I1 + 10HNO3 → 2HIO3 + 10NO2 + 4H2O 

14. Chọn A            CnH2n+2 + Br2 → CnH2n+1Br + HBr 
       0,08 ←        0,08 
                        HBr + NaOH → NaBr + H2O 
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                         0,08 ← 0,08                ⇒ (14n + 81)0,08 = 12,08 ⇒ n = 5 (C5H12) 
ðể tạo một sản phẩm thế duy nhất thì các vị trí thế phải giống nhau. 

15. Chọn A 
NO2 NO2

+

Br

HNO3/H2SO4

Fe

Br2

CH3 CH3

CH3Cl, AlCl3

Fe

Br2

CH3

Br

Br

 
16. Chọn C 

Thủy phân ñến cùng polisaccarit tạo monosaccarit. Khi thủy phân không hoàn toàn, ngoài 
monosaccarit còn có các sản phẩm trung gian. 

Ví dụ:      (C6H10O5)n → OH2  (C6H10O5)x  → OH2  C12H22On → OH2  C6H12O6 
                  tinh bột       ñextrin  mantozơ      glucozơ 

17. Chọn C.    PVC ñược sản xuất từ nguyên liệu là hiñrocacbon. 
18. Chọn B.     Chỉ mantozơ tham gian phản ứng tráng gương. 

C11H21O10CHO  → OH)NH(Ag 23  2Ag 
        0,1       0,01   

⇒ n(saccarozơ) = )mol(01,001,0
342

84,6
=−  

19. Chọn D. Etylamin tạo môi trường kiềm, nên khi thêm phenolphtalein, dung dịch có màu tím hồng. 
20. Chọn C 

H2NR(COOH2 + 2NaOH → H2NR(COONa)2 + 2H2O 
   0,1 →   0,05     ⇒ (16 + R + 134)0,05 = 9,55 ⇒ R = 41 (C3H5)  ⇒ cấu tạo : 

                                                                                              

HOOC CH2 CH2 CH

NH2

COOH

 
21. Chọn A.   Các protein dạng cầu (abumin, hemoglobin, …) có khả năng tan trong nước, còn các 

protein dạng sợi (keratin, fibroin, mizoin, …) không tan. 

22. Chọn B.  C2nH3nCln + xCl2 → C2nH3n-xCln+x + xHCl        ⇒ 
100

18,66

x5,34n5,62

)xn(5,35
=

+

+
 ⇒ 2

x

n
≈  

23. Chọn B.    Tơ nitron (poliacrilonitrin) dai bền, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt nên thường ñược dùng 
dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi “len” ñan áo rét. 

24. Chọn A 

                       

CH3 CH2 CH2 OH

CH2 CH

OH

CH3

CH3 CH2 CH2 CH2 OH

CH3 CH2 CH

OH

CH3

CH3 CH

CH3

CH2

CH3 C

CH3

CH3

OH

OH

 
25. Chọn C.      Axit sunfuric ñặc có khả năng tác dụng trực tiếp với ancol etylic và khả năng làm xúc tác 

cho phản ứng dehidrat hóa ancol etylic. 
26. Chọn B. Phenol tan trong dung dịch NaOH, các chất khác tạo sự phân lớp. 

                 C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O 
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Anilin tạo kết tủa trắng với dung dịch Br2, stiren làm nhạt màu dung dịch brom, benzen không tạo 
hiện tượng               C6H5OH + 3Br2 → Br3C6H2OH↓ + 3HBr 

                C6H5CH=CH2 + Br2 → C6H5CHBr-CH2Br 

27. Chọn A. RCH=O + HOH ⇄ RCH(OH)2 

28. Chọn D. Metanol (ancol (rượu metylic) dùng ñể sản xuất anñehit fomic; metanal (anñehit fomic) 
dùng ñể sản xuất poliphenolfomanñehit; etanal (anñehit axetic) dùng ñể sản xuất axit axetic. 

CH3CH2OH + O2 →men  CH3COOH + H2O 

CH3CHO + 1/2O2  →
+ o2 t,Mn  CH3COOH 

C4H10 + 5/2O2 
o180 C,70atm→  2CH3COOH + H2O 

29. Chọn D A. C2H5OH + O2  →Mengiâm  CH3COOH + H2O 

  B. CH3CHO + 
2

1
O2  →

+ CMn 02 70,  CH3COOH 

  C. CH3CH2CH2CH3  →
+ kkOMn 2

2 ,  2 CH3COOH 
  D. Muốn ñiều chế CH3COOH từ CH≡CH thì phải qua CH3CHO theo phản ứng: 

   CH≡CH + H2O  → CHgSO o80,4 CH3CHO 

30. Chọn C.      A. ClCH2COOC2H5 + 2NaOH →
ot  HOCH2COONa + C2H5OH + NaCl 

                         B. CH3COOCHCl-CH3 + 2NaOH →
ot  CH3COONa + CH3CHO + NaCl + H2O 

                   C. CH3COOCH2CH2Cl + 2NaOH →
ot  CH3COONa + C2H4(OH)2 + NaCl 

                               D.ClCH2CH2COOCH3 + 2NaOH →
ot  HOCH2CH2COONa + CH3OH + NaCl 

31. Chọn C.     Có bốn ñồng phân loại cis-cis, cis-trans, trans-cis và trans-trans. 
32. Chọn A.      A. KClO3 → KCl + 3/2O2                                          B. 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2 

                     1 →     1,5 mol                                  1                                              0,5 mol 
                   C. CaOCl2 → CaCl2 + 1/2O2                                   D. KNO3 → KNO2 + 1/2O2 
                     1 →       0,5 mol                                1                         0,5 mol 

33. Chọn D.         CH3COOH ⇄ CH3COO- + H+ 

                ⇒ [ ] )M(00134,01,0
100

34,1
CH o =×=×α=+  ⇒ pH = -lg(0,00134) = 2,9 

34. Chọn A.    Fe + 2HCl → FeCl2 + H2                                          Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O 
                   0,15                      ← 0,15                         0,15 →                           0,45 
                 Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O 
                  0,12 ←       0,24          ⇒ m = (0,15 ×  56) + (0,12 ×  64) = 16,08 (g) 

35. Chọn B.       C + 4HNO3 → CO2 + 4NO2 + 2H2O  ;           S + 6HNO3  → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O 
                     x   4x                             y                                         6y 
   12x + 32y = 3,8   vµ   5x +  6y  = 0,85    ⇒ x = 0,05;   y = 0,1  

36. Chọn C. Chỉ H2S tác dụng với dung dịch CuCl2 tạo kết tủa ñen. 
H2S + CuCl2 → CuS↓ + 2HCl 

37. Chọn C 













→→↓

→→→
 → →

FeOFe)OH(Fe

AlOAl)OH(AlAl(OH)Na
AlCl

FeCl

Al

Fe
CO

32
t

3

dpnc
32

t
3

CO
4

O

NaOHdu

3

2HCl
o

o
2

2

du  

38. Chọn D.       A. MX = 36 ×  2= 72                     B. MY = 2,1875 ×  32 = 70 
                    C. MZ = 2,1428 ×  28 = 60            D. MT = 2,1379 ×  29 = 62 

39. Chọn B.   Anñehit chưa no (1 liên kết ñôi), mạch hở, ñơn chức thì sẽ có công thức: CnH2n-1CHO 
40. Chọn A.     
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3CH3CHCH3

OH

3CH3CCH3

O

+ K2Cr2O7 + 4H2SO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4

0 +6 +2 +3
 + 7H2O

   
      0,045 →           0,015   

41. Chọn D 

2RCOOH + Na2CO3 → 2RCOONa + H2O + CO2        ⇒ 
12,1

4,22

2,7

)45R(2
=

+
 ⇒ R = 27 (CH2=CH–) 

42. Chọn C. Mẫu (1) chỉ chứa nguyên tố H, mẫu (2) chỉ chứa nguyên tố C; mẫu (3) chứa cả nguyên tố C 
và H và mẫu (4) không chứa cả hai nguyên tố này. 
H2 + CuO →  Cu + H2O                                                CO + CuO → CO2 + Cu 
CH4 + 4CuO → CO2 + 2H2O + 4Cu                             CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O 
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O 

43. Chọn A. C2H2 tham gia phản ứng thế nguyên tử H linh ñộng tạo kết tủa vàng, các chất còn lại có 
nhóm anñehit (-CHO) tham gia phản ứng tráng gương. 

44. Chọn A. Nguyên tử Fe([Ar] 3d6 4s2) có số lớp electron nhiều hơn ion Fe2+ ([Ar] 3d6), nên bán kính 
của nguyên tử Fe lớn hơn. 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. Chọn A.Cr2O7
2- + 2OH- → 2CrO4

2- + H2O 
      (da cam)   (vàng) 

46. Chọn D.    Trong không khí khô, Cu ñược bao phủ bởi lớp màng CuO; còn trong không khí ẩm thì 
lớp màng là CuCO3.Cu(OH)2. 

47. Chọn C.    Fe + H2SO4 (l) → FeSO4 + H2 
                 0,1 ←                0,1 
                 2Fe + 6H2SO4 (ñ) → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O 
                0,1  →  0,15 
                2Ag + 2H2SO4 (ñ) → Ag2SO4 + SO2 + 2H2O 
                 0,2  ←          0,1         ⇒ m = (56 ×  0,1) + (108 ×  0,2) = 27,2 (g) 

48. Chọn A.          Zn + 2H+ → Zn2+ + H2                                         
                        0,05 →         0,05 
                      Fe + 2H+ → Fe2+ + H2 
                      0,15 ←       0,15 
              Zn + 2H2O + 2OH- → Zn(OH)4

- + H2 
               0,05 ←           0,1       ⇒ m = (65 ×  0,05) + (56 ×  0,15) = 11,65 (g) 

49. Chọn D.        C6H5NH2 + HCl → C6H5NH3
+Cl- 

C6H5NH2 là chất lỏng ít tan trong nước, còn C6H5NH3Cl tan tốt trong nước, nên lúc ñầu có hiện 
tượng phân lớp, sau mới tạo dung dịch ñồng nhất. 

50. Chọn D 
Cả hai chất ñều tạo sản phẩm kết tinh màu trắng với dung dịch NaHSO3 bão hòa: 

+ HSO3NaCH3 C

O

CH3 CH3 C CH3

OH

SO3Na

 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. Chọn C 

2Al + 3S → Al2S3 → OH2  2Al(OH)3 + 3H2S 
0,2  ←            0,3                   ⇒ m = 0,2 ×  27 = 5,4 (g) 

52. Chọn A. Mg(OH)2 dễ bị nhiệt phân, AlCl3 dẫn ñiện kém và dễ thăng hóa. ðiều chế Cu từ CuSO4 
bằng phương pháp ñiện phân dung dịch. 
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53. Chọn C. X là các kim loại ñứng trước H (trừ Pb) và Y là các kim loại ñứng trước Fe trong dãy ñiện 
hóa. 

54. Chọn D. Các liên kết π trong vòng benzen tạo hệ liên hợp π bền, nếu các hiñrocacbon thơm (anen) 
thường dễ tham gia phản ứng thế hơn so với phản ứng cộng. 

55. Chọn B. ðể tạo axit benzoic, thì chất Y ñược sử dụng là n-heptan. 
56. Chọn A. Quy tắc Zaixep: “Khi tách phân tử HX ra khỏi hợp chất chứa nó, X ưu tiên tách cùng 

nguyên tử H trên Cβ bậc cao hơn”. 
 

ðÁP ÁN ðỀ 006 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
D A C D A C D D B A C B A C A C C A D C 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
A B B A C B A D D C C A D A B C C D B A 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50     51 52 53 54 55 56 
D C A A A D C A D D     C A C D B A 
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ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 

Môn thi: HÓA HỌC 
ðề 007 

(ðề thi có 05 trang) 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề) 

PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. Có bốn thanh sắt ñược ñặt tiếp xúc với những kim loại khác nhau và nhúng trong các dung dịch HCl như hình vẽ 
dưới ñây. 

                 
Thanh sắt bị hòa tan chậm nhất sẽ là thanh ñược ñặt tiếp xúc với : 
A. Zn.   B. Sn.   C.  Ni.    D. Cu. 

2. Kim loại nào sau ñây có thể ñẩy sắt ra khỏi dung dịch muối Fe(NO3)3 ? 
A. Ni   B. Sn   C. Zn     D. Cu 

3. Cho 27,4g bari kim loại vào dung dịch chứa 0,1 mol CuSO4. Khi phản ứng  
xảy ra hoàn toàn thì khối lượng kết tủa thu ñược bằng : 
A. 9,8 gam.  B. 23,3 gam.  C. 33,1 gam.   D.  46,6 gam. 

4. Thể tích H2 sinh ra (trong cùng ñiều kiện) khi ñiện phân hai dung dịch chứa cùng một lượng NaCl có màng 
ngăn (1) và không có màng ngăn (2) là : 
A. bằng nhau.  B. (2) gấp ñôi (1). C. (1) gấp ñôi (2).  D. không xác ñịnh. 

5. Dung dịch nào dưới ñây không thể làm ñổi màu quỳ tím ? 
A. NaOH   B. NaHCO3   C. Na2CO3     D.  NH4Cl 

6. Dẫn V lít (ñktc) khí CO2 qua dung dịch chứa 0,1 mol Ca(OH)2 thu ñược 6 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, lấy 
dung dịch nước lọc ñun nóng lại thu ñược thêm kết tủa. V bằng : 
A. 3,136 lít.  B. 1,344 lít.  C. 2,240 lít.    D. 3,360 lít. 

7. Nhận xét nào dưới ñây là ñúng ? 
A. Nhôm kim loại có tính khử mạnh hơn so với kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ cùng chu kì. 
B. Trong phản ứng của nhôm với dung dịch NaOH thì NaOH ñóng vai trò chất oxi hóa. 
C. Các vật dụng bằng nhôm không bị oxi hóa tiếp và không tan trong nước do ñược bảo vệ bởi lớp màng 

Al2O3.  
D. Do có tính khử mạnh nên nhôm phản ứng với các axit HCl, HNO3, H2SO4 trong mọi ñiều kiện. 

8. Xét phản ứng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2O + H2O. Lượng HNO3 cần ñể tác dụng vừa ñủ với 0,04 mol Al 
là :  
A. 0,150 mol.  B. 0,015 mol.  C.  0,180 mol.   D. 0,040 mol. 

9. ðể hòa tan cùng một lượng Fe, thì số mol HCl (1) và số mol H2SO4 (2) trong dung dịch loãng cần dùng là : 
A. (1) bằng (2).  B. (1) gấp ñôi (2). C. (2) gấp ñôi (1).  D. (1) gấp ba (2). 

10. Hiện tượng nào dưới ñây ñược mô tả không ñúng ? 
A. Thêm NaOH vào dung dịch FeCl3 màu vàng nâu thấy xuất hiện kết tủa ñỏ nâu. 
B. Thêm một ít bột Fe vào lượng dư dung dịch AgNO3 thấy hình thành dung dịch có màu xanh nhạt.  
C. Thêm Fe(OH)3 màu ñỏ nâu vào dung dịch H2SO4 thấy hình thành dung dịch có màu vàng nâu. 
D. Thêm Cu vào dung dịch Fe(NO3)3 thấy dung dịch chuyển từ màu vàng nâu sang màu xanh. 

11. Hòa tan 2,16 gam FeO trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng thu ñược V lít (ñktc) khí NO duy nhất. V bằng 
: 
A. 0,224 L.  B. 0,336 L.  C.  0,448 L.   D.  2,240 L. 

12. Nhận xét nào dưới ñây là không ñúng ? 
A. Axit flohiñric ñược dùng ñể khắc chữ lên thủy tinh do phản ứng :  SiO2 + 4HF → SiH4 + 2F2O 
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B. AgBr trước ñây ñược dùng ñể chế tạo phim ảnh do phản ứng : 2AgBr 
as

→  2Ag + Br2 

C. Nước Gia - ven có tính oxi hóa mạnh là do tạo ñược HClO theo phản ứng : 
NaClO + CO2 + H2O → NaHCO3 + HClO 

D. KClO3 ñược dùng ñể ñiều chế O2 trong phòng thí nghiệm theo phản ứng : 2KClO3 2
MnO ,t

→2KCl + 
3O2 

13. Hòa tan 0,3 mol Cu vào lượng dư dung dịch loãng chứa hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 thì : 
A. phản ứng không xảy ra.     B. phản ứng xảy ra tạo 0,3 mol NO.  
C.   phản ứng xảy ra tạo 0,2 mol NO.  D. phản ứng xảy ra tạo 0,6 mol NO2. 

14. Trong sản phẩm phản ứng monoclo hóa metan, không có chất sau : 
A. CH3Cl.   B. HCl.   C. CH3CH3.   D.  H2. 

15. Quá trình nào dưới ñây ñược sử dụng ñể ñiều chế một thuốc nổ thông dụng ? 

A. C6H6 3 2 4
HNO /H SO

→ A 3 3
CH Cl /AlCl

→ B B. n-C7H16
xt, t,p

→A 3 2 4
HNO /H SO

→ B  

      C.    n-C6H14
xt, t,p

→A
o

2
Cl ,as,50 C

→B  D. C2H2

oC,600 C
→A 3 2 4

HNO /H SO
→ B 

16. Mô tả nào dưới ñây không hoàn toàn ñúng với glucozơ ? 
A. Chất rắn, màu trắng, tan trong nước và có vị ngọt. 
B. Có mặt trong hầu hết các bộ phận của cây, nhất là trong quả chín. 
C. Còn có tên gọi là ñường nho. 
D. Có 0,1% trong máu người. 

17. Saccarozơ và mantozơ sẽ tạo sản phẩm giống nhau khi tham gia phản ứng nào dưới ñây ? 
A. Thủy phân     B.  ðốt cháy hoàn toàn  
B. Tác dụng với Cu(OH)2    D. Tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 

18. Cho dãy chuyển hóa :      X → tinh bột → glucozơ → Y. 
Các chất X, Y lần lượt có thể là : 
 X Y   X Y 
A.   CO2 C2H5OH   B. C2H5OH CH3COOH 
C.  CH3OH CO2  D. CH3CHO C2H5OH 

19. Cho một hỗn hợp A chứa NH3, C6H5NH2 và C6H5OH. A ñược trung hòa bởi 0,02 mol NaOH hoặc 0,01 mol 
HCl. A cũng phản ứng vừa ñủ với 0,075 mol Br2 tạo kết tủa. Số mol các chất NH3, C6H5NH2 và C6H5OH lần 
lượt bằng: 
A. 0,01 mol; 0,005 mol và 0,02 mol  B. 0,005 mol; 0,005 mol và 0,02 mol  
C.  0,005 mol; 0,02 mol và 0,005 mol  C. 0,01 mol; 0,005 mol và 0,02 mol 

20. Cho các dãy chuyển hóa : 

Glixin  →+NaOH A  →+HCl X                  Glixin  →+HCl B  →+NaOH Y.      X và Y : 
A. ñều là ClH3NCH2COONa.  B.  lần lượt là ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa. 
C. lần lượt là ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa. D. lần lượt là ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa.  

21. Phát biểu nào dưới ñây về protein là không ñúng ? 
A. Protein (protit) là những polipeptit cao phân tử có khối lượng phân tử  từ vài chục ngàn ñến vài triệu 

ñvC. 
B. Protein (protit) có vai trò là nền tảng về cấu trúc và chức năng của mọi sự sống. 
C. Protein (protit) ñơn giản là những protein ñược tạo thành chỉ từ các gốc α- và β-amino axit.  
D. Protein (protit) phức tạp là những protein ñược tạo thành từ protein ñơn giản và lipit, gluxit, axit 

nucleic,... 
22. Cho công thức :  

                                                                                   Giá trị n trong công thức này không thể gọi là : 
A. hệ số polime hóa. B.  ñộ polime hóa. C. hệ số trùng hợp   D. hệ số trùng ngưng 

23. ðiền từ thích hợp vào chỗ trống trong ñịnh nghĩa về vật liệu compozit : "Vật liệu compozit là vật liệu hỗn 
hợp gồm ít nhất ... (1)... thành phần vật liệu phân tán vào nhau mà ...(2)... 
A. (1) hai; (2) không tan vào nhau   B. (1) hai; (2) tan vào nhau 

NH[CH2]6CO
n
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      C.    (1) ba; (2) không tan vào nhau   D. (1) ba; (2) tan vào nhau 
24. Tìm từ thích hợp cho các khoảng trống trong ñịnh nghĩa : “Ancol là những hợp chất hữu cơ có nhóm 

.....(1)..... liên kết trực tiếp với nguyên tử .....(2).....”. 
 (1) (2)  (1) (2) 
A. hiñroxyl cacbon no  B. hiñroxyl cacbon chưa no 
C. cacbonyl cacbon chưa no D. cacboxyl cacbon no 

25. Có các hợp chất hữu cơ : CH3CH2Cl, CH3OCH3, CH2CH2OH và n-C4H9OH. Chất tan tốt nhất trong nước là : 
A. CH3CH2Cl.  B. CH3OCH3.  C. CH3CH2OH.   D. n-C4H9OH. 

26. Phân tử hợp chất nào dưới ñây có H kém linh ñộng nhất ? 
A. H2O   B. CH3CH2OH   C. C6H5OH   D. H2O + CO2 

27. Dưới ñây là giản ñồ nhiệt ñộ sôi của một số hợp chất hữu cơ :    

20

49

78,3

100,5

etanal propanal etanol metanoic

N
h
iệ
t 

ñ
ộ
 s
«
i 
(o
C
)

 
Nhận ñịnh nào dưới ñây là không ñúng ? 
A. Nhiệt ñộ sôi của propanal lớn hơn của etanal, do khối lượng phân tử propanal lớn hơn etanal. 
B. Nhiệt ñộ sôi của etanol lớn hơn của propanal, do liên kết hiñro liên phân tử của ancol bền hơn liên kết 

hiñro liên phân tử của anñehit.  
C. Nhiệt ñộ sôi của metanoic lớn hơn của etanol do liên kết hiñro liên phân tử của axit cacboxylic bền hơn 

liên kết hiñro liên phân tử của ancol. 
D. Nhìn chung các anñehit ñều có nhiệt ñộ sôi thấp hơn các ancol và axit cacboxylic có khối lượng phân tử tương 

ñương.  
28. Trường hợp nào dưới ñây có sự phù hợp giữa dãy ñồng ñẳng và công thức chung của nó ? 

 chất công thức chung  chất công thức chung 
A. ankanoic CnH2n+1COOH hay CxH2xO        B. ankanoic CnH2n+1COOH hay CxH2xO 
C. ankenoic CnH2n-1COOH hay CxH2x-2O2        D. ankenoic CnH2n-1COOH hay CxH2x-

2O2 

29. Cho lên men giấm 1 L ancol etylic 8o. Biết khối lượng riêng của ancol etylic là 8 g/mL, hiệu suất phản ứng 
là 100% và oxi chiếm 20% thể tích không khí. Thể tích không khí (ñktc) cần ñể thực hiện quá trình lên men 
bằng : 
A. ≈ 62 L.   B. ≈ 312 L.  C. ≈ 1560 L.   D. ≈ 2434 L. 

30. Este X là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2; X tác dụng với xút cho hai muối và nước, 
các muối ñều có khối lượng phân tử lớn hơn khối lượng phân tử của natri axetat. Công thức cấu tạo của X là 
: 
A. HCOOC6H4CH=CH2. B. CH2=CHCOOC6H5.  C. CH3COOC6H4CH=CH2. D. C6H5COOCH=CH2. 

31. Xà phòng hóa hoàn toàn một trieste X bằng dung dịch NaOH thu ñược 9,2 gam glixerin (glixerol) và 83,4 gam 
muối của một axit béo no B. Chất B là : 
A. axit axetic.  B. axit panmitic. C. axit oleic.   D. axit stearic. 

32. ðun nóng NH3 trong bình kín không có không khí một thời gian, rồi ñưa về nhiệt ñộ ban ñầu thì thấy áp suất 
trong bình tăng gấp 1,5 lần. Vậy % NH3 ñã bị phân hủy trong thời gian này bằng : 
A. 25%.   B. 50%.   C. 75%.   D. 100%. 

33. Giá trị pH của dung dịch CH3COONa 0,1M (có ñộ ñiện li α = 1,34%) là : 
A. 1,9.   B. 2,9.   C. 12,1.    D. 11,1. 

34. Hòa tan 11 gam hỗn hợp Al và Fe trong dung dịch H2SO4 loãng thu ñược 8,96 L khí (ñktc). Nếu hòa tan 5,5 
gam hỗn hợp này trong dung dịch H2SO4 ñặc nóng dư, thì lượng khí thu ñược (ñktc) bằng : 
A. 2,016 L.  B. 3,584 L.  C. 4,368 L.   D. 8,376 L. 
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35. ðốt cháy hoàn toàn hỗn hợp chứa 0,1 mol Fe và 0,1 mol FeS thấy tạo thành một sản phẩm rắn duy nhất. Số 
mol O2 ñã sử dụng bằng : 
A. 0,25 mol.  B. 0,23 mol.  C. 0,20 mol.   D. 0,15 mol. 

36. Thổi mẫu thử chứa duy nhất một khí X (có thể là một trong bốn khí : N2, NH3, CH4 và CO) lần lượt qua CuO 
ñốt nóng, CuSO4 khan và bình chứa dung dịch Ca(OH)2. Sau thí nghiệm thấy CuSO4 ñổi qua màu xanh và 
bình chứa nước vôi trong không có hiện tượng gì. X là : 
A. N2.   B. NH3.   C. CH4.    D. CO. 

37. Hòa tan hết hỗn hợp hai kim loại A, B trong dung dịch HCl dư, thêm tiếp vào ñó lượng dư NH3. Lọc tách kết 
tủa, nhiệt phân kết tủa, rồi ñiện phân nóng chảy chất rắn, thì thu ñược kim loại A. Thêm H2SO4 vừa ñủ vào 
dung dịch nước lọc, rồi ñiện phân dung dịch thu ñược, thì sinh ra kim loại B. A, B có thể là cặp kim loại nào 
dưới ñây ? 
A. Al và Cu.  B. Fe và Zn.  C. Fe và Cu.   D. Al và Zn. 

38. Khi cho bay hơi hoàn toàn 0,6 g chất X ở ñiều kiện nhiệt ñộ và áp suất thích hợp ñã thu ñược một thể tích 
hơi bằng ñúng thể tích hơi của 0,32 g O2 trong cùng ñiều kiện. Xác ñịnh phân tử khối của X. 
A. 30   B. 60    C. 90    D. 120 

39. Công thức cho dãy ñồng ñẳng nào dưới ñây không ñúng ? 
 hợp chất mạch hở         hợp chất mạch hở  

      

A. 

ancol no, ñơn chức CnH2n+2 B. axit cacboxylic no, hai 
chức 

CnH2n - 2 

      

C. 

anñehit chưa no (1 liên 
kết ñôi), ñơn chức 

CnH2n+2O2 D. amin no, ñơn chức, bậc 
nhất 

CnH2n+2N 

40. Hòa tan m gam ancol etylic (D = 0,8 g/mL) vào 108 mL nước (D = 1 g/mL) tạo thành dung dịch A. Cho A 
tác dụng với Na dư thu ñược 85,12 L (ñktc) khí H2. Dung dịch A có ñộ rượu bằng : 
A. 8o   B. 41o     C. 46o    D. 92o 

41. Etilenglicol (etylen glicol) hòa tan Cu(OH)2 tạo sản phẩm có cấu tạo : 

A.
CH2

CH2

O

O
H

Cu

H
O

O

CH2

CH2
   

B.
CH2

CH2

H
O

O
Cu

O

O
H

CH2

CH2
 

C.
CH2

CH2

H
O

O
Cu

H
O

O

CH2

CH2   

D.
CH2

CH2

H
O

O
H

Cu

H
O

O
H

CH2

CH2
 

42. ðể phân biệt ba bình khí mất nhãn chứa CH4, C2H4 và C2H2, KHÔNG nên sử dụng các dung dịch thuốc thử 
(theo trật tự) dưới ñây : 
A. KMnO4, Br2.  B. AgNO3/NH3, Br2.  C. Br2, AgNO3/NH3. D. AgNO3/NH3, 

KMnO4.  
43. ðể phân biệt các chất anñehit axetic, glixerin (glixerol), glucozơ và axit axetic, người ta thêm Cu(OH)2 trong 

môi trường kiềm, sau ñó ñun nóng nhẹ. Một học sinh ñã dự ñoán các hiện tượng xảy ra. Dự ñoán nào không 
ñúng ? 

 Công thức          Hiện tượng  Công thức          Hiện tượng 
     A. CH3CHO kết tủa ñỏ gạch B. C3H5(OH)3 dung dịch xanh lam ñậm 
     C. C6H12O6 dung dịch xanh lam ñậm, sau 

tạo kết tủa ñỏ gạch 
D.  CH3COOH không hiện tượng  

44. Phương trình hoá học nào không ñúng ? 

A. 3 2 22KNO 2KNO O→ +     B. ( ) t
3 2 22

2Fe NO 2FeO 4NO O→ + +  
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C.   
t

3 2 22AgNO 2Ag 2NO O→ + +    D. 

( ) t
3 2 3 2 23

4Fe NO 2Fe O 12NO 3O→ + +  

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 
45. Hòa tan hết 1,08 gam hỗn hợp Cr và Fe trong dung dịch HCl loãng, nóng thu ñược 448 mL khí (ñktc). Khối 

lượng crom có trong hỗn hợp là : 
A. 0,065 gam.  B. 0,520 gam.   C. 0,560 gam.  D. 1,015 gam. 

46. Khối lượng Cu ñiều chế ñược từ 1 tấn pirit ñồng (chứa 60% CuFeS2, hiệu suất quá trình bằng 90%) là : 
A. 0,54 tấn.  B. 0,31 tấn.   C. 0,21 tấn.  D. 0,19 tấn. 

47. Người ta có thể tách vàng ra khỏi quặng bằng phương pháp tuyển trọng lực (phương pháp ñãi) vì : 
A. vàng là kim loại yếu.     B. vàng là kim loại nặng. 
C.  tỉ khối của ñất, ñá, cát lớn hơn vàng.   D. trong tự nhiên chỉ có vàng tồn tại dạng ñơn 
chất. 

48. Hòa tan hết 0,1 mol Zn vào dung dịch HNO3 thì không thấy khí thoát ra. Lượng HNO3 ñã phản ứng với lượng Zn 
trên bằng : 
A. 0,025 mol.  B. 0,125 mol.   C. 0,225 mol.  D. 0,250 mol. 

49. Chỉ dùng một thuốc thử ñể phân biệt các chất dạng lỏng : phenol, stiren, ancol benzylic, thì thuốc thử nên 
dùng là : 
A. Cu(OH)2.  B. Na kim loại.   C. dung dịch Br2. D. dung dịch 

AgNO3/NH3. 
50. Axeton ñược dùng làm dung môi vì : 

A. có khả năng hòa tan tốt nhiều chất hữu cơ.  B. có khả năng hòa tan tốt nhiều chất vô cơ. 
C.   xeton tan tốt trong nước    D. axeton phản ứng ñược với nước 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. Hòa tan 0,1 mol phèn sắt – amoni (NH4)2SO4. Fe2(SO4)3.24H2O vào nước ñược dung dịch A. Cho ñến dư 
dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch A thì thu ñược kết tủa B. Khối lượng của B bằng : 
A. 21,4 gam.   B. 69,9 gam.   C. 93,2 gam.  D. 114,6 gam.  

52. Cho 13,5 gam Al tác dụng vừa ñủ với dung dịch HNO3, thấy thoát ra một hỗn hợp khí gồm NO và N2O có tỉ 
khối hơi so với H2 bằng 19,2. Số mol NO có trong hỗn hợp khí bằng : 
A. 0,05 mol.  B. 0,10 mol.    C. 0,15 mol.  D. 0,20 mol. 

53. Cho các phản ứng :  (1) Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+            (2) Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu  
Phản ứng nào cho thấy tính khử của Cu mạnh hơn Fe2+ ?  
A. (1)    B. (2)    C. cả (1) và (2)  D. không có phản ứng 

nào 
54. ðốt cháy hoàn toàn m gam hiñrocacbon X (là chất khí ở ñiều kiện thường) thu ñược m gam H2O. Hiñro hóa 

X (H2, xúc tác Pd/PbCO3) tạo sản phẩm có ñồng phân hình học. X là : 
A. CH≡C–CH2–CH3  B. CH3–C≡C–CH3   C. CH2=CH–CH=CH2 D. CH3-C≡C–CH2-

CH3 
55. ðốt cháy hoàn toàn 2,688 L (ñktc) một ankan và hấp thụ hết sản phẩm cháy bằng nước vôi trong dư thấy 

khối lượng bình tăng thêm 31,92 g. Công thức phân tử ankan là : 
A. C2H6    B. C3H8    C. C4H10   D. C5H12 

56. Cấu tạo nào dưới ñây phù hợp với dữ kiện về chất X, biết 1 mol X tác dụng vừa ñủ với 1 mol brom hoặc 4 
mol H2 và khi oxi hóa mãnh liệt X tạo ra axit o-phtalic o-C6H4(COOH)2. 

CH CH2

A.

   

CH CH

B.

CH CH2

CH3

C.

             

D.
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ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ 007 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. Chọn A.Trong cặp kim loại làm ñiện cực cho một pin ñiện, thì kim loại ñóng vai trò cực âm (kim 
loại ñứng trước trong dãy ñiện hóa) sẽ bị ăn mòn. 

2. Chọn C. Kim loại ñẩy ñược Fe ra khỏi muối Fe(NO3)3 là kim loại ñứng trước Fe trong dãy ñiện hóa: 

Zn + 2Fe3+ → Zn2+ + 2Fe2+  (1)                   Zn + Fe2+ → Zn2+ + Fe   (2) 
3. Chọn C 

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑                          CuSO4 + Ba(OH)2 → BaSO4↓ + Cu(OH)2↓ 

0,2  →  0,2                           0,1  0,1      0,1               0,1            

                                ⇒ mkết tủa = (0,1 ×  233) + (0,1 ×  98) = 33,1 (g) 

4. Chọn B.     (1) 2H2O + 2NaOH 
n.m

dpdd→  H2 + 2NaOH + Cl2 

    1      0,5 

                              (2) H2O + NaCl 
n.m.k

dpdd→  H2 + NaClO 

    1     1 
5. Chọn B. Dung dịch NaOH và Na2CO3 tạo môi trường kiềm, làm quỳ tím chuyển màu xanh; dung 

dịch AlCl3 tạo môi trường axit, làm quỳ tím chuyển màu ñỏ; dung dịch NaHCO3 tạo môi trường 
kiềm rất yếu (pH ≈ 8) nên không làm ñổi màu quỳ. 

6. Chọn A.      CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O                        

                     0,06 0,06 ←  0,06 

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 

0,08 ← 0,04 

Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + H2O + CO2 
7. Chọn C 

A. Tính khử của Al yếu hơn kiềm và kiềm thổ cùng chu kỳ. 
B. Trong phản ứng này, chất oxi hóa là H2O 
C. Al không phản ứng với HNO3 ñặc nguội và H2SO4 ñặc nguội. 

8. Chọn A 

OH15ON3)NO(Al8ONH30Al8 2233

3

3

5o

++→+
++

 

0,04         0,15 

9. Chọn B.   Fe + 2HCl → FeCl2 + H2                          Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 
10. Chọn B 

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag   (1) 

Fe(NO3)2 + AgNO3 → Fe(NO3)3 + Ag  (2)  ⇒ Dung dịch có màu vàng nâu. 

11. Chọn A.          OH5ON)NO(Fe3ONH10Fe3 2

2

33

3

3

52

++→+
++++

 

                               0,03                                                   0,01    ⇒ V = 0,01 ×  22,4 = 0,224 (L) 

12. Chọn A.   SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O 

13. Chọn C.    3Cu + 8H+ + 2NO3
- → 3Cu2+ + 2NO + 4H2O 

                   0,3                                              0,2 

14. Chọn D.   CH4 + Cl2 → 's.a  CH3Cl + HCl.           Trong giai ñoạn tắt mạch phản ứng này có quá 
trình: 

                                                                                                 3333 CHCHCHCH −→+ ••  
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15. Chọn B 

Al2O3/Cr2O3,to,p

CH3

CH3

NO2O2N

n-C7H16

CH3

+ 3HNNO2

H2SO4
+ 3H2O

Thuèc næ T.N.T (2,4,6-trinitrotoluen)  
16. Chọn A.      Glucozơ là chất rắn không màu. 
17. Chọn B 

A. Thủy phân saccarozơ tạo glucozơ và fructozơ; thủy phân mantozơ chỉ tạo glucozơ. C, D. 
Mantozơ có phản ứng của nhóm –CHO, còn saccarozơ thì không. 

18. Chọn A.    6nCO2 + 5nH2O  → hopquang  (C6H10O5)n + 6nO2 

                    C6H12O6 →men  2C2H5OH + 2CO2 

19. Chọn B 

C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O 

0,02 ←   0,02 

C6H5OH + 3Br2 → Br3C6H2OH + 3HBr 

0,02 →   0,06 

C6H5NH2 + 3Br2 → Br3C6H2NH2 + 3HBr 

0,005 ←    0,015 

NH3 + HCl → NH4Cl 

0,005 ← 0,005 

C6H5Nh2 + HCl → C6H5NH3Cl 

0,005 →  0,005 
20. Chọn D 

H2NCH2COOH  →+NaOH  H2NCH2COONa  →+ HCl2  ClH3NCH2COOH 

H2NCH2COOH  →+HCl  ClH3NCH2COOH  →+ NaOH2  H2NCH2COONa 

21. Chọn C. Chỉ tạo từ các α-amino axit. 
22. Chọn C. ðây là phản ứng trùng ngưng. 
23. Chọn A 
24. Chọn A 
25. Chọn C. C2H5OH tạo ñược liên kết H với nước và có gốc hiñrocacbon nhỏ. 
26. Chọn B 

H OH C2H5 OH

OH

C

O

OHOH

 
Nhóm C6H5- và –CO- hút electron làm tăng ñộ linh ñộng của nguyên tử H. H- và C2H5- ñẩy electron 
làm giảm ñộ linh ñộng của nguyên tử H. Tuy nhiên C2H5- ñẩy electron mạnh hơn nên ñộ linh ñộng 
giảm nhiều hơn. 

27. Chọn B. Etanol tạo ñược liên kết H liên phân tử, còn etanal thì không. 
28. Chọn B 
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A. Ankanoic: CnH2n+1COOH hay CxH2xO2 
C. Ankandioic: CnH2n(COOH)2 hay CxH2x-2O4 
D. Ankendioic: CnH2n-2(COOH)2 hay CxH2x-4O4 

29. Chọn C. )mL(801000
100

8
V OHHC 52

=×=  

 ⇒ )g(640880m OHHC 52
=×=  ⇒ )mol(9,13

46

640
n OHHC 52

==  

CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O 

⇒ )L(1558
20

100
4,229,13V =××=  

30. Chọn B. CH2=CHCOOC2H5 + 2NaOH → CH2=CHCOONa + C6H5ONa + H2O 
31. Chọn B 

(CnH2n+1COO)3C3H5 + 3NaOH → 3CnH2n+1COONa + C3H5(OH)3 
                                     0,3              0,3                            0,1     

⇒ (14n + 68)×  0,3 = 83,4 ⇒ n = 15    ⇒ CH3(CH2)14COOH: axit panmitic 

32. Chọn B.    2NH3 ⇄ N2 + 3H2 
                    a-x x/2    3x/2 

⇒ 5,1
a

xa

a
2

x3
2

x)xa(
=

+
=

++−
 ⇒ %)50(5,0

a

x
=  

33. Chọn D 

CH3COONa → CH3COO- + Na+ 

CH3COO- + H2O ⇄ CH3COOH + OH- 

⇒ [ ] )M(10.34,11,0
100

34,1
COH 3o −− =×=×α=  

⇒ pOH = -lg(1,34.10-3) = 2,9 ⇒ pH = 14 – 2,9 = 11,1 
34. Chọn A 

Al → Al3+ + 3e                             Fe → Fe2+ + 2e                   2H+ + 2e- → H2 

x     3x                           y                2y                        0,8    ←    0,4   

                                                   ⇒ 




=+

=+

8,0y2x3

1y56x27
 ⇒ x = 0,2; y = 0,1 

Al → Al3+ + 3e                   Fe → Fe3+ + 3e                   
46

Se2S
+

−
+

→+  

0,1 →  0,3               0,05 →     0,15                 0,45 0,225 

⇒ V = 0,225 ×  22,4 = 5,04 
35. Chọn A.  

2Fe + 3/2O2 → Fe2O3 
0,1    0,3/4 

2FeS + 7/2O2 → Fe2O3 + 2SO2 

0,1    0,7/4                                  ⇒ )mol(25,0
4

7,0

4

3,0
n

2O =+=  

36. Chọn B 
X là chất có chứa nguyên tố H, nhưng không chứa C. 
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2NH3 + 3CuO → N2 + 3Cu + 3H2O 

CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O 
37. Chọn A 













→→↓

 →→
 →→

++ +

AlOAl)OH(Al

CuCu)NH(Cu
CuCl

AlCl

Cu

Al

32
t

3

dpdd2H2
43NH

2

3HCl
o

3  

38. Chọn B. 60M
32

32,0

M

6,0
X

X

=⇒=  

39. Chọn D 

Amin no, ñơn chức, bậc 1: CnH2n+1nH2 ⇔ CnH2n+3N 
40. Chọn C 

C2H5OH + Na → C2H5ONa + 1/2H2 

1,6    ←     0,8 

H2O + Na → NaOH + 1/2H2 

6
18

1108
=

×
 →   3 mol 

⇒ )mL(92
8,0

466,1
V OHHC 52

=
×

=  ⇒ ðộ rượu = %46%100
92108

92
=×

+
  

41. Chọn A 
42. Chọn A 

Cả C2H4 và C2H2 ñều làm nhạt màu dung dịch KMnO4 hoặc dung dịch Br2. 
43. Chọn D 

Axit axetic phản ứng ñược với Cu(OH)2 tạo dung dịch muối Cu (II) có màu xanh nhạt : 2CH3COOH 
+ Cu(OH)2 → (CH3COO)2Cu + 2H2O 

44. Chọn B. 2Fe(NO3)3 →
ot  Fe2O3 + 4NO2 + 1/2O2 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. Chọn B 

m + 2HCl → MCl2 + H2 

0,02   ←  0,02 

⇒ 




=+

=+

02,0yx

08,1y56x52
 ⇒ x = y = 0,01 

⇒ mCr = 0,01 ×  52 = 0,52 (g) 
46. Chọn D 

CuFeS2 → Cu 
184 (tấn)   64 (tấn) 

1 (tấn) ?
100

90

100

60
=××  

⇒ 19,0
184

649,06,01
mCu =

×××
= (tấn) 

47. Chọn B. Khi ñãi, Au là kim loại nặng sẽ thu ñược ở phần cuối của mẫu khoáng. 
48. Chọn D 
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OH3NOHN)NO(Zn4ONH10Zn4 234

3

23

2

3

5o

++→+
−++

 

0,1 → )mol(25,0
4

101,0
=

×
  

49. Chọn C.Phenol tạo kết tủa trắng, stiren làm nhạt màu dung dịch brom, còn ancol benzylic không tạo 
hiện tượng. 

50. Chọn A 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. Chọn D 

Ba2+ + SO4
2- → BaSO4 

  0,4   0,4 

Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3 

0,2 →    0,2 

⇒ mB = (0,4 ×  233) + (0,2 ×  107) = 114,6 (g) 

52. Chọn B 

Al  → Al3+ + 3e- 

5,0
27

5,13
=   1,5 

)NOmolx(Ne3N
25 +

−
+

→+  

 3x    x 

)ONmoly(Ne4N 2

15 +
−

+

→+  

  8y    2y 

⇒ 






=
+

+
=+

4,38
yx

y44x30
5,1y8x3

 ⇒ x = 0,10, y = 0,15 

53. Chọn B 

54. Chọn B 

C C CH3CH3 + H2
Pd/PbCO3

C C
CH3

H

CH3

H

C C
H

CH3

CH3

H
(khÝ)

 
55. Chọn C 

CnH2n+2 + 
2

1n3 +
O2 → nCO2 + (n+1)H2O 

0,12 →        0,12n 0,12(n+1) 

⇒ (0,12n ×  44) + [0,12(n+1)×18] = 31,92 ⇒ n = 4 

56. Chọn D 
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KMnO4

Br

Br

COOH

COOH

H2

Br2

 
 
 

ðÁP ÁN ðỀ 007 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A C C B B A C A B B A A C D B A B A B D 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
C C A A C B B C C B B B C C A B D B D C 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50     51 52 53 54 55 56 
A A D B B D B D C A     D B A B C D 
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ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 

Môn thi: HÓA HỌC 
ðề 008 

(ðề thi có 05 trang) 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề) 

PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. ðiều kiện nào dưới ñây không thuộc những ñiều kiện cần và ñủ ñể xảy ra ăn mòn ñiện hóa ? 
A. Các ñiện cực là các chất khác nhau  B. Các ñiện cực phải tiếp xúc với nhau 
C.   Các ñiện cực cùng tiếp xúc với một dung dịch ñiện li 
D.  Các ñiện cực ñóng vai trò chất oxi hóa và chất khử của pin ñiện  

2. Mô tả phù hợp với thí nghiệm nhúng thanh Cu (dư) vào dung dịch FeCl3 là : 
A. bề mặt thanh kim loại ñồng có màu trắng hơi xám. 
B. dung dịch từ màu vàng nâu chuyển dần qua màu xanh.  
C. dung dịch có màu vàng nâu.   D.  khối lượng thanh ñồng kim loại tăng lên. 

3. Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam bột Mg vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,1 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol 
AgNO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu ñược bằng : 
A. 6,4 gam.  B. 10,8 gam.  C. 14,0 gam.  D. 17,2 gam. 

4. Phản ứng giữa cặp chất nào dưới ñây không  thể tạo ra hai muối ? 
A. CO2 + dung dịch NaOH dư.   B. NO2 + dung dịch NaOH dư. 
B. Fe3O4 + dung dịch HCl dư.   D.  dung dịch Ca(HCO3)2 + dung dịch NaOH 

dư. 
5. Kim loại Be không tác dụng với chất nào dưới ñây ? 

A. O2.   B. H2O.   C. Dung dịch NaOH. D. Dung dịch HCl. 
6. Sục 2,24 lít CO2 (ñktc) vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,05 mol Ca(OH)2 và 0,2 mol KOH. Khối lượng 

kết tủa thu ñược sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn là : 
A. 5,00 gam.  B. 30,0 gam.  C. 10,0 gam.  D. 0,00 gam. 

7. Hòa tan hết m gam hỗn hợp Al và Fe trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng thoát ra 0,4 mol khí, 
còn trong lượng dư dung dịch NaOH thì thu ñược 0,3 mol khí. Khối lượng m bằng : 
A. 11,00 gam.  B. 12,28 gam.  C. 13,70 gam.  D. 19,50 gam. 

8. Hòa tan hết 7,3 gam hỗn hợp Na, Al (dạng bột) cho vào nước thu ñược 0,250 mol H2. Số mol Na trong hỗn hợp 
bằng : 
A. 0,125 mol.  B. 0,200 mol.   C. 0,250 mol.  D. 0,500 mol. 

9. Hòa tan hết cùng một lượng Fe trong dung dịch H2SO4 loãng (1) và H2SO4 ñặc, nóng (2) thì thể tích 
khí sinh ra trong cùng ñiều kiện là : 
A. (1) bằng (2)  B. (1) gấp ñôi (2) C. (2) gấp rưỡi (1)  D. (2) gấp ba (1) 

10. Nhận xét về tính chất hóa học của các hợp chất Fe(II) nào dưới ñây là ñúng ? 
 Hợp chất Tính axit - bazơ Tính oxi hóa - khử 
A. FeO Axit Vừa oxi hóa vừa khử 
B. Fe(OH)2 Bazơ Chỉ có tính khử 
C. FeCl2 Axit Vừa oxi hóa vừa khử  
D. FeSO4 Trung tính Vừa oxi hóa vừa khử 

11. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch chứa 0,3 mol Fe(NO3)3. Lọc kết tủa, ñem nung ñến khối 
lượng không ñổi thì khối lượng chất rắn thu ñược bằng : 
A. 24,0 gam.  B. 32,1 gam.  C. 48,0 gam.  D. 96,0 gam. 

12. Nhận xét nào dưới ñây về O2 là hoàn toàn ñúng ? 
A. O2 là phân tử có hai nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết ba. 
B. O2 là chất khí không màu, không mùi, và tan tốt trong nước. 
C. O2 là nguyên tố phi kim có tính oxi hóa và mức ñộ hoạt ñộng trung bình. 
D. O2 ñược ñiều chế trong phòng thí nghiệm từ KMnO4, KClO3, H2O2, ...  

13. Biện pháp nào dưới ñây làm tăng hiệu suất quá trình tổng hợp NH3 ? 
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N2 (k) + 3H2 (k) ⇄ 2NH3 (k)  ∆H = – 92 kJ (tỏa nhiệt) 
A. Dùng nhiệt ñộ thấp (có xúc tác) và áp suất cao   B. Tăng áp suất và tăng nhiệt ñộ 

      C.  Tăng nhiệt ñộ và giảm áp suất  D. Dùng nhiệt ñộ thấp (có xúc tác) và áp suất thấp. 
14. Hình vẽ biểu diễn chính xác nhất cấu trúc không gian mạch cacbon của phân tử hexan là :  

A. CH3

CH2
CH2

CH2
CH2

CH3
   B. CH3 CH2 CH2 CH2 CH2 CH3  

C.
CH3

CH2 CH2

CH2 CH2

CH3     D. CH3 CH2 CH2 CH2 CH3  
15. Chất nào dưới ñây không thể sử dụng ñể trực tiếp tổng hợp cao su  ? 

A. clopren   B. ñivinyl  C.  isopren   D. butan  
16. Thực nghiệm nào sau ñây không tương ứng với cấu trúc của glucozơ ? 

A. Khử hoàn hoàn tạo n-hexan.   B.  Tác dụng với AgNO3/NH3 tạo kết tủa Ag. 
C.   Tác dụng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.   D.  Tác dụng (CH3CO)2O tạo este 
tetraaxetat.  

17. ðun nóng dung dịch có 8,55 gam cacbohiñrat A với lượng nhỏ HCl. Cho sản phẩm thu ñược tác 
dụng với lượng dư AgNO3/NH3 hình thành 10,8 gam Ag kết tủa. A có thể là : 
A. glucozơ.  B. fructozơ.  C. saccarozơ.   D. xenlulozơ. 

18. Tính chất nào dưới ñây mà saccarozơ và mantozơ KHÔNG ñồng thời có ñược: 
A. Tính chất của ancol ña chức    B. Tính chất của anñehit.  
C. Khả năng bị thủy phân    D. Tính tan tốt trong nước 

19. Phát biểu nào sau ñây không ñúng ? 
A. Amin ñược cấu thành bằng cách thay thế H của amoniac bằng một hay nhiều gốc hiñrocacbon. 
B. Amin có thể ñược phân loại dựa trên bậc của amin. Bậc của amin là bậc của nguyên tử cacbon 

liên kết với nhóm amin.  
C. Tùy thuộc cấu trúc của gốc hiñrocacbon có thể phân biệt amin thành amin no, chưa no và thơm. 
D. Amin có từ hai nguyên tử cacbon trong phân tử bắt ñầu xuất hiện hiện tượng ñồng phân. 

20. Phản ứng ñiều chế amin nào dưới ñây không hợp lí ? 
A. CH3I + NH3 → CH3NH2 + HI   B. 2C2H5I + NH3 → (C2H5)2NH + 2HI 

C.   C6H5NO2 + 3H2 → C6H5NH2 + 2H2O   D. C6H5CN + 4H  →
HCl/Fe  C6H5CH2NH2  

21. Thủy phân peptit : 

H2N CH2 C
O

N
H

CH
CH3

C
O

N
H

CH COOH
(CH2)2COOH

 
Sản phẩm nào dưới ñây là không thể có ? 
A. Ala   B. Gli-Ala  C. Ala-Glu  D. Glu-Gli  

22. ðiền từ thích hợp vào các chỗ trống trong ñịnh nghĩa về polime : "Polime là những hợp chất có phân 
tử khối .....(1)....., do nhiều ñơn vị nhỏ gọi là .....(2)..... liên kết với nhau tạo nên”. 
A. (1) trung bình và (2) monome   B. (1) rất lớn và (2) mắt xích  
B. (1) rất lớn và (2) monome   D. (1) trung bình và (2) mắt xích 

23. Theo nguồn gốc, loại tơ nào dưới ñây cùng loại với len ? 
A. bông    B. capron  C. visco  D. xenlulozơ axetat 

24. Dưới ñây là một số mô tả quá trình chuyển hóa, từ cấu trúc không bền thành cấu trúc bền : 

     

CH2 CH OH CH3 C

O

H
X

                      

CH2 C CH3Y

OH O

C
CH3 CH3
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CHZ

OH

OH
CH3 CH2 CH OH

                   

CT CH3

OH

OH

CH3

O

C
CH3 CH3

 
Quá trình nào không ñúng ? 

A. X   B. Y   C. Z    D. T 
25. Trong dung dịch rượu (ancol) etylic có các kiểu liên kết H dưới ñây : 

HO

H

HO

H

...(X)

  

HO

C2H5

HO

C2H5

...(Y)

 
HO

H

HO

C2H5

...(Z)

  

HO

C2H5

HO

H

...(T)

     Kiểu liên kết H bền nhất là : 
A. X.   B. Y.   C. Z.   D. T. 

26. Hợp chất A tác dụng với Na nhưng không phản ứng với NaOH, A là chất nào trong số các chất cho dưới 
ñây  ? 
A. C6H5CH2OH   B. p-CH3C6H4OH C. HOCH2C6H4OH D. C6H5-O-CH3 

27. Xitral (trong tinh dầu xả) có tên gọi hệ thống là 3,7-ñimetylocta-2,6-ñienal. Công thức cấu tạo của chất 
này là : 

A. CH3CH C

CH3

[CH2]2 CH C

CH3

C

O

H

     
 
 
C. CH3 C

CH3

CH [CH2]2 C

CH3

CH CH2OH

       

D. CH3CH C

CH3

[CH2]2 CH CHCH2CHO

CH3  
28. Trong số các chất : rượu (ancol) n-propylic, anñehit axetic, axit propionic và  axit butiric, thì chất tan 

trong nước kém nhất là : 
A. Rượu (ancol) n-propylic.    B. anñehit axetic. C. axit propionic. D. axit butiric. 

29. ðể phân biệt axit fomic và axit acrylic, thì cần phải dùng thuốc thử : 
A. dung dịch Br2.  B. dung dịch AgNO3 trong NH3.     C. quỳ tím ẩm.     D. dung dịch NaHCO3. 

30. Este A là dẫn xuất của benzen có công thức phân tử là C9H8O2; A tác dụng với xút cho một muối và 
một anñehit, các muối ñều có khối lượng phân tử lớn hơn khối lượng phân tử của natri axetat. Công 
thức cấu tạo của A là : 
A. HCOOC6H4CH=CH2. B. CH2=CHCOOC6H5. C. HCOOCH=CHC6H5.     D. 

C6H5COOCH=CH2.  
31. Khối lượng hiñro cần ñể hiñro hóa hoàn toàn 8,840 gam glixerin (glixerol) trioleat là :  

A. 0,020 gam.  B. 0,060 gam.  C. 0,165 gam.  D. 26,52 gam. 
32. Khi nhiệt phân (ở nhiệt ñộ cao) lần lượt các muối NH4NO2, NH4NO3, (NH4)2CO3 và (NH4)2Cr2O7, 

thì muối tạo sản phẩm hoàn toàn khác với sản phẩm sinh ra từ các muối còn lại là : 
A. NH4NO2.  B. NH4NO3.   C. (NH4)2CO3.   D. (NH4)2Cr2O7. 

33. Trộn 40 mL dung dịch HCl a(M) với 60 mL dung dịch NaOH 0,15 M, thì dung dịch thu ñược có pH 
= 2. Nồng ñộ a bằng : 
A. 0,15 M.    B. 0,20 M.  C. 0,25 M.  D. 2,00 M. 

34. Hòa tan một hỗn hợp chứa 0,1 mol Mg và 0,1 mol Al vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,1 mol Cu(NO3)2 
và 0,35 mol AgNO3. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu ñược bằng : 
A. 21,6 gam.  B. 37,8 gam.  C. 42,6 gam.  D. 44,2 gam. 

35. Chế hóa 6,3 g hỗn hợp của lưu huỳnh và photpho với một lượng dư axit nitric ñặc khi ñun nóng, thu 
ñược 24,64 L khí màu nâu (ñktc). Phần trăm khối lượng của lưu huỳnh trong hỗn hợp ban ñầu bằng : 
A. 50,8%.   B. 49,2%.  C. 25,4%.  D. 17,5%. 

36. ðể phân biệt các dung dịch Na2SO3
 và Na2SO4, nên dùng thuốc thử : 

B. CH3 C

CH3

CH [CH2]2 C

CH3

CH C
O

H
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A. dung dịch I2 .  B. dung dịch Pb(NO3)2. C. dung dịch Ba(OH)2.   D. dung dịch SrCl2. 
37. Một học sinh ñã ñề nghị hai giải pháp tinh chế Al2O3 từ quặng boxit chứa Al2O3.2H2O và các tạp 

chất Fe2O3 và SiO2 như sau : 
Cách 1 : Hòa tan boxit trong dung dịch NaOH ñặc nóng và lọc tách phần không tan. Thổi khí CO2 
dư vào dung dịch nước lọc pha loãng, lọc tách kết tủa. Nhiệt phân hoàn toàn kết tủa thu ñược Al2O3 
tinh khiết. 
Cách 2 : Hòa tan boxit trong dung dịch HCl dư và lọc tách phần không tan. Thêm NaOH dư vào 
dung dịch nước lọc, rồi lọc bỏ kết tủa. Thổi khí CO2 dư vào dung dịch nước lọc này, rồi tách kết tủa 
mới thu ñược. Nhiệt phân hoàn toàn kết tủa thu ñược Al2O3 tinh khiết. Theo nhận xét của em thì : 
A. cách 1 ñúng.  B. cách 2 ñúng.  C. cách 1 và 2 ñều ñúng.    D. cách 1 và 2 ñều 

sai. 
38. Công thức phân tử chất hữu cơ nào dưới ñây là có tồn tại ? 

A. C3H10O.  B. C4H9O2.  C. C3H9N.  D. C5H12N. 
39. Số ñồng phân cấu tạo có cùng công thức phân tử C4H8 là : 

A. 2.   B. 3.   C. 4.   D. 5. 

40. Xét phản ứng :  CH3COOH + C2H5OH ⇄ CH3COOC2H5 + H2O 
Trong số các chất có mặt ở phản ứng này, thì chất có nhiệt ñộ sôi thấp nhất là : 
A. CH3COOH.  B. C2H5OH.  C.  CH3COOC2H5. D.  H2O. 

41. Hỗn hợp A gồm CH3COOH và CH3COOR (R là gốc hiñrocacbon). Cho m gam A tác dụng với 
lượng dư dung dịch NaHCO3 tạo thành 3,36 L khí CO2 (ñktc). Cùng lượng A trên phản ứng vừa ñủ 
với 100 mL dung dịch NaOH 2,5M, tạo ra 6 gam ROH. ROH là : 
A. CH3OH.  B.  C2H5OH.  C. C3H7OH.  D. C4H9OH. 

42. ðể phân biệt hai bình khí SO2 và C2H4 nên sử dụng thuốc thử nào dưới ñây ? 
A. dung dịch KMnO4 B. dung dịch Br2 C. giấy quỳ ẩm   D.  dung dịch NaCl 

43. ðể phân biệt dầu mỡ ñộng - thực vật và "dầu mỡ" bôi trơn máy, nên dùng thuốc thử là : 
A. dung dịch NaOH nóng  B. nước nguyên chất C. dung dịch NaCl D. Cu(OH)2 

44. Có các biến ñổi hóa học xảy ra trong sự gỉ sắt của một hợp kim Fe-C : 
(1)   Fe → Fe2+ + 2e           (2)   O2 + 2H2O + 4e → 4OH–        (6)   2Fe + 3/2O2 + nH2O → 
Fe2O3.nH2O 
 (3) 2H+ + 2e  → H2            (4)   Fe2+ + 2OH– → Fe(OH)2       (5)  2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O → 
2Fe(OH)3 

Biến ñổi nào ñã xảy ra trên cực dương cacbon ? 
A. (1)   B. (2) và (3)   C. (4) và (5)  D. (6) 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. Tính khối lượng bột nhôm cần dùng ñể có thể ñiều chế ñược 78 gam crom bằng phương pháp nhiệt 
nhôm. 
A. 20,250 gam  B. 35,695 gam  C. 40,500 gam   D. 81,000 gam 

46. ðun nóng 24 gam hỗn hợp có 20% Cu và 80% CuO trong axit sunfuric ñặc. Lượng axit H2SO4 ñã 
tham gia phản ứng bằng : 
A. 0,315 mol.  B. 0,390 mol.  C. 0,555 mol.  D.  0,630 mol. 

47. Vàng thu ñược khi tách bằng phương pháp xianua có lẫn kẽm. ðể tách Au ra khỏi Zn người ta dùng : 
A. dung dịch NaCl. B. nước nguyên chất. C. hỗn hợp cường thủy. D. dung dịch H2SO4 

loãng . 
48. Chỉ dùng một thuốc thử ñể phân biệt các chất : axit propionic, glixerol, ancol n-propylic, glucozơ và 

anñehit axetic, thì thuốc thử nên dùng là : 
A. dung dịch Br2.     B.  dung dịch KMnO4.     C. Cu(OH)2/NaOH nóng.     D. dung dịch 

AgNO3/NH3. 
49. Lần lượt thêm năm mẫu kim loại chưa xác ñịnh (mỗi mẫu là một trong các kim loại : Ba, Mg, Fe, Ag và Al) 

vào dung dịch H2SO4 loãng. Kết luận nào sau ñây không ñúng ? 
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A. Nhận ra ñược Ba, nhờ hiện tượng mẫu thử này tan và sủi bọt khí.  
B. Nhận ra ñược Ag, vì mẫu thử này không tan 
C. Các mẫu thử Mg, Fe và Al cho hiện tượng giống nhau. 
D. Nếu thêm Ba vào dung dịch muối thu ñược của các mẫu thử Mg, Fe, Al thì phân biệt ñược các 

mẫu thử này. 
50. Từ chất nào dưới ñây không thể trực tiếp ñiều chế axeton  ? 

A. ancol i-propylic  B. cumen  C.  metylaxetilen D.  anñehit propionic  

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. Phương trình hoá học nào sau ñây ñã ñược viết không ñúng ? 

A. 3Fe  + 2O2  
t

→   Fe3O4   B.         2Fe  + 3Cl2  
t

→   2FeCl3 

C.     2Fe  + 3I2  
t

→   2FeI2   D.          2Fe  + 3S  
t

→   Fe2S3  

52. Trường hợp nào dưới ñây có sự tương ứng giữa tính chất và ứng dụng của nhôm dựa trên tính chất 
ñó : 

 tính chất vật lí ứng dụng 
A. ñặc tính nhẹ vật liệu chế tạo máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ  
B. màu trắng bạc, ñẹp chế tạo các thiết bị trao ñổi nhiệt, dụng cụ ñun nấu 
C. dẫn ñiện tốt làm khung cửa và trang trí nội thất 
D. dẫn nhiệt tốt tạo hỗn hợp tecmit hàn gắn ñường ray 

53. Cho các phản ứng :      (1) Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+             (2) Fe2+ + 2Ag+ → Fe3+ + 2Ag 
(3) Fe + 2Fe3+ → 3Fe3+                                              (4) Zn + 2Fe3+ → Zn2+ + 2Fe2+   

Phản ứng nào cho thấy tính oxi hóa của Fe3+ mạnh hơn Fe2+ ?  
A. (1)   B. (2)   C. (3)    D. (4) 

54. Trong số các chất : benzen, pentan, propin, ñivinyl, xiclohexan có bao nhiêu chất làm mất màu dung 
dịch brom ? 
A. 2    B.  3   C. 4   D. 5 

55. Nếu phân biệt các hiñrocacbon thơm : benzen, toluen và stiren chỉ bằng một thuốc thử, thì nên chọn 
thuốc thử nào dưới ñây ? 
A. dung dịch KMnO4    B.  dung dịch Br2 C.  dung dịch HCl D.  dung dịch NaOH 

56. Hợp chất X có công thức C6H10. Khi cho X tác dụng với dung dịch KMnO4 trong môi trường trung 
tính tạo rượu (ancol)  hai chức, còn trong môi trường axit thì tạo axit añipic HOOC[CH2]4COOH. 
Cấu tạo của X là  
A. xiclopenten  B. xiclohexen  C.  hexa-1,5-ñien D.  1,2-

ñimetylxiclobut-1-en 
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ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ 008 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. Chọn D.   ðiện cực có thể là ñiện cực trơ. 

2. Chọn B. Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+   + Cu2+ 
             (nâu)       (xanh)   (xanh) 

3. Chọn C.   Mg + 2Ag+ → 2Ag↓ + Mg2+                 Mg  + Cu2+ → Mg2+ + Cu↓    

                  0,05 ← 0,1 → 0,1                         0,05 → 0,05 →    0,05 mol 
                mchất rắn = (0,1 ×  108) + (0,05 ×  64) = 14 (g) 

4. Chọn A. CO2 + 2NaOH (dư) → Na2CO3 + H2O       ⇒ 1 muối 

2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O 

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O 

Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O      ⇒ 2 muối 

5. Chọn B. 2Be + O2 → 2BeO 

Be + 2NaOH → Na2BeO2 + H2 

Be + 2HCl → BeCl2 + H2 

6. Chọn A. Do 
2

n
n 2

2

)OH(Ca
CO =  nên tạo ra Ca(HCO3)2 

Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2 
0,05   0,1     0,05 

Thêm KOH:   Ca(HCO3)2 + 2KOH → CaCO3↓ + K2CO3 + 2H2O 

                             0,05  →   0,1 → 0,05 →    0,05             ⇒ mkết tủa = 0,05 ×  100 = 5 (g) 

7. Chọn A.             Al + 3H+ → Al3+ + 3/2H2↑              Al  +  OH- + H2O → AlO2
- + 3/2H2  

                       x (mol)      x
2

3
            x (mol)                                         x

2

3
   

                          Fe + 2H+ → Fe2+ + H2↑ 
                         y (mol)     y 

      ⇒ 








=

=+

3,0x
2

3

4,0yx
2

3

 ⇒ x = 0,2; y = 0,1               ⇒ m = (0,2 ×  27) + (0,1 ×  56) = 11 (g) 

8. Chọn B. Cho hỗn hợp vào nước, (Al tan hết): 

Na + H2O → NaOH + 1/2H2                                                     Al +   NaOH + H2O → NaAlO2 + 3/2H2  
x         x     1/2x                                   y                                                       3/2y 

⇒ 






=+

=+

25,0
2

y3

2

x
3,7y27x23

 ⇒ x = 0,2; y = 0,1 

Lưu ý: Nếu Al dư    25,0
2

x3

2

x
=+  ⇒ x = 0,125 Vậy chọn A 

9. Chọn C.              Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2↑ 
                           x (mol)          x 

                      2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O 

                  x (mol)    1,5a                     ⇒ 
22 HSO n5,1n =  
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10. Chọn C. FeCl2: có tính axit            Fe2+ + HOH ⇄ Fe(OH)+ + H+ 

               FeCl2; có tính khử           3

3

22

2

ClFe2ClClFe2
++

→+  

           FeCl3 có tính oxi hóa           
o

22

2

FeZnClZnClFe +→+
+

 

11. Chọn A.           Fe3+ + 3OH- → Fe(OH)3↓                2Fe(OH)3 →
ot  Fe2O3 + 3H2O 

                           0,3        0,3      0,3                      0,15 

                                         ⇒ mchất rắn = 0,15 ×  160 = 24 (g) 
12. Chọn D.     A. Sai vì hai nguyên tử oxi liên kết với nhau không phải bằng liên kết 3 

                   B. O2 tan ít trong nước. 
                    C. O2 hoạt ñộng mạnh 

13. Chọn A. Tăng áp suất cân bằng chuyển dời theo chiều thuận 
Giảm nhiệt ñộ cân bằng cũng chuyển dời theo chiều thuận. 

14. Chọn A.    Phân tử ankan có dạng gấp khúc. 
15. Chọn D.    Butan không tham gia phản ứng trùng hợp 
16. Chọn D.Khi tác dụng với (CH3O)2O sẽ tạo ra este pentaaxetat vì glucozơ có năm  nhóm –OH. 

17. Chọn C.     A + xH2O → yC6H12O6                            C6H12O6  → 33 NH/AgNO  2Ag 
              8,55 (g)         0,05 (mol)              0,05 (mol)    0,1 (mol) 

⇒ )g(45,055,8)18005,0(m OH2
=−×=  (0,025 mol)   ⇒ A + H2O → 2C6H12O6 

                                                                                                Vậy A phải là disaccarit. 
18. Chọn B. Mantozơ có tính chất của một andehit còn saccarozơ thì không. 
19. Chọn B. Bậc amin bằng số nguyên tử H trong NH3 bị thay thế bởi gốc hiñrocacbon. 
20. Chọn C. Khả năng khử của H2 yếu hơn H nguyên tử. 
21. Chọn D. Chuỗi peptit có thể viết lại: Gli – Ala – Glu. Không thể có Gli – Glu. 
22. Chọn B 
23. Chọn B. Cùng loại polyamit có liên kết peptit : 
24. Chọn C 

Quá trình ñúng : 

CH3 CH CH3 CHO

OH

OH  
25. Chọn C.Giữa H dương ñiện nhất với oxi âm ñiện nhất. 
26. Chọn A.Hợp chất phenol tác dụng ñược với Na và NaOH  

Ete không tác dụng với Na. 
27. Chọn B. A. Không ñúng vị trí nhóm –CH3 

C. Là ancol thì không thể có ñuôi “al” 
D. Mạch chính có ñến chín cacbon. 

28. Chọn D 
29. Chọn B. Những chất còn lại ñều cho hiện tượng giống nhau khi tác dụng với HCOOH và CH2=CH-

COOH. 
30. Chọn D.C6H5COO-CH=CH2 + NaOH → C6H5COONa + CH3CHO 

31. Chọn B.     C3H5(OCOC17H33)3 + 3H2 
ot

Ni→  C3H5(OCOC17H35)3 

                              0,01        0,03              ⇒            )g(06,0203,0m
2H =×=  

32. Chọn C.      Phản ứng không có sự thay ñổi số oxi hóa. 

C

O

NH
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33. Chọn A.       H+ + OH- → H2O 

a04,0n
H

×=+ ; 3

OH
10.915,006,0n −=×=− . Do pH = 2 nên H+ dư ⇒  

3

)du(H
10.9)a04,0(n −−×=+  

Mặt khác: 32

H
101,010n −− =×=+         ⇒ 33 1010.9)a04,0( −− =−×  ⇒ a = 0,25 

34. Chọn C.        Do ++ +<+
AgCuAlMg nn2n3n2 2  ⇒ kim loại tan hết. 

2Ag+ + Mg → Mg2+ + 2Ag              3Ag+ + Al → Al3+ + 3Ag               3Cu2+ + 2Al → 2Al3+ + 3Cu 
0,2       0,1        0,2               0,15   0,05     0,15                 0,075    0,05  0,075 

Chất rắn gồm: Ag: 0,35 mol; Cu: 0,075 mol   ⇒    mchất rắn = (108 ×  0,35) + (64 ×  0,075) = 42,6 (g) 
35. Chọn A 

S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O     và    P + 5HNO3 → H3PO4 + 5NO2 + H2O 

⇒ 




=+

=+

1,1y5x6

3,6y31x32
 ⇒ x = 0,1; y = 0,1       Vậy %8,50%100

3,6

32
S% =×=  

36. Chọn A.    Na2SO3 làm mất màu dung dịch I2                   4Na2SO3 + I2 → 3Na2SO4 + 2NaI 
37. Chọn C 

38. Chọn C.     CxHyOz: y ≤ 2x + 2, y chẵn  và    CxHyNz: y ≤ 2x + 2 + z, y + z chẵn 
39. Chọn D. Có năm ñồng phân. 

CH2 CH CH3 CHCH2 CHCH3 CH3 CH2 C CH3

CH3

CH3  
40. Chọn C.   Giữa các phân tử của chất này không có liên kết H 

41. Chọn C.     CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 + H2O 
                      0,15  0,15 

                   CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O 

                      0,15 → 0,15 

                   CH3COOR + NaOH → CH3COONa + ROH 

                     0,1 ← 0,1 →   0,1 

ROH = 
1,0

6
= 60 Vậy ROH là C3H7OH 

42. Chọn C. SO2 làm cho giấy quỳ ẩm hóa ñỏ. 
43. Chọn A. Dung dịch NaOH nóng. Lipit tan trong dung dịch NaOH nóng. 
44. Chọn B. Cực dương xảy ra quá trình khử. 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. Chọn C.      2Al + Cr2O3 → Al2O3 + 2Cr 

                    1,5  ← 1,5 mol             mAl = 1,5 ×  27 = 40,5 (g) 

46. Chọn B.           Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2H2O      và      CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O 

)mol(075,0
64

100

20
24

n Cu =
×

= ; )mol(24,0
80

100

80
24

n CuO =
×

=  

)mol(39,024,015,0n
42SOH =+=  
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47. Chọn D. Zn tan ñược trong H2SO4 loãng, Au thì không. 
48. Chọn C. C3H7OH: không có hiện tượng 

Glixenol: tạo dung dịch có màu xanh thẫm. 
C2H5COOH: tạo dung dịch có màu xanh (Cu2+) 
Glucozơ tạo dung dịch màu xanh thẫm sau ñó tạo kết tủa ñỏ gạch 
CH3CHO tạo kết tủa ñỏ gạch 

49. Chọn A. Ba + H2SO4 → BaSO4↓ + H2 
Mẫu thử tan là không chính xác 

50. Chọn D 
Từ CH3-CH2-CHO không thể trực tiếp tạo ra CH3-CO-CH3 

CH3 CH

OH

CH3 + CuO
to CH3 CO CH3 + Cu + H2O

CH

CH3

CH3

+ O2

OH

CH3 CO CH3+

CH3 C CH + H2O
to

Hg2+

CH3 CO CH3
 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. Chọn D.Vì Fe + S → FeS 

52. Chọn A 

53. Chọn C. Fe + Fe3+ → Fe2+ + Fe2+ 

⇒ 
Fe

Fe

Fe

Fe 2

2

3 +

+

+

>  nghĩa là tính oxi hóa Fe3+ > Fe2+. 

54. Chọn A. Hai chất: propin và divinyl làm mất màu dung dịch Br2 

55. Chọn A 
Stiren làm mất màu dung dịch KMnO4 nguội, tạo C6H5CH(OH)-CH2(OH) 
Toluen làm mất màu dung dịch KMnO4 nóng, tạo C6H5COOH 

56. Chọn B 
Xyclohexen 

KMnO4/H+

KMnO4/H2O
OH

OH

COOH

COOH

 
ðÁP ÁN ðỀ 008 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
D B C A B A A B C C A D A A D D C B B C 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
D B A C C A B D B D B C C C A A C C D C 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50     51 52 53 54 55 56 
C C A B C B B C A D     D A C A A B 
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ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 

Môn thi: HÓA HỌC 
ðề 009 

(ðề thi có 06 trang) 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề) 

PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. Phản ứng ñiều chế kim loại nào dưới ñây thuộc phương pháp nhiệt luyện ? 
A. C + ZnO → Zn + CO     B.  Al2O3 → 2Al + 3/2O2 

C.   MgCl2 → Mg + Cl2    D.  Zn + 2
2

Ag(CN)−  → 
4

Zn(CN)2−  + 2Ag 

2. Mô tả nào dưới ñây không phù hợp với thí nghiệm nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 một thời 
gian  
A. Bề mặt thanh kim loại có màu ñỏ  B. Dung dịch bị nhạt màu 

C.   Dung dịch có màu vàng nâu    D.  Khối lượng thanh kim loại tăng 

3. ðiện phân (ñiện cực trơ) dung dịch chứa 0,02 mol NiSO4 với cường ñộ dòng ñiện 5A trong 6 phút 
26 giây. Khối lượng catot tăng lên : 
A. 0,00 gam.  B. 0,16 gam.  C. 0,59 gam.  D. 1,18 gam. 

4. Phản ứng nào dưới ñây chỉ ra ñược tính lưỡng tính của 
3

HCO− ? 

A. 
3

HCO− + H+    → H2O + CO2    

B. B. 
3

HCO−  + OH– → 2
3

CO − + H2O 

C.   2
3

HCO−  � 2
3

CO −  + H2O + CO2    

D. 2
3

CO − + H+ → 
3

HCO−
 

5. Kim loại Mg không tác dụng với chất nào dưới ñây ? 
A. H2O   B.  Dung dịch NaOH  C.  Dung dịch HCl D.  Dung dịch CuSO4 

6. Thổi khí CO2 vào dung dịch chứa 0,02 mol Ba(OH)2. Giá trị khối lượng kết tủa biến thiên trong 
khoảng nào khi CO2 biến thiên trong khoảng từ 0,005 mol ñến 0,024 mol ? 
A. 0 gam ñến 3,94 gam    B. 0 gam ñến 0,985 gam     C. 0,985 gam ñến 3,94 gam     D. 0,985 gam  ñến 

3,152 gam 
7. So sánh thể tích (1) H2 thoát ra khi Al tác dụng với dung dịch NaOH dư và (2) N2 thu ñược khi cùng 

lượng Al trên tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư. 
A. (1) gấp 5 lần (2)  B. (2) gấp 5 lần (1) C. (1) bằng (2)  D. (1) gấp 2,5 lần (2) 

8. Phát biểu nào dưới ñây về quá trình ñiện phân sản xuất Al là không ñúng ? 
A. Cần tinh chế quặng boxit, do trong quặng ngoài thành phần chính là Al2O3.2H2O, còn có tạp 

chất như Fe2O3 và SiO2. 
B. Từ 1 tấn quặng boxit (chứa 60% Al2O3) có thể ñiều chế ñược gần 0,318 tấn Al, nếu hiệu suất 

quá trình là 100%. 
C. Sản xuất 2,7 tấn Al, tiêu hao 0,9 tấn C làm anot, nếu các quá trình là hoàn toàn và sản phẩm oxi 

hóa anot chỉ là CO2.  
D. Criolit ñược sử dụng trong sản xuất ñể hạ nhiệt ñộ nóng chảy, tăng ñộ dẫn ñiện và ngăn cản Al 

bị oxi hóa bởi không khí. 
9. Hòa tan Fe trong HNO3 dư thấy sinh ra hỗn hợp khí chứa 0,03 mol NO2 và 0,02 mol NO. Khối 

lượng Fe bị hòa tan bằng : 
A. 0,56 gam.  B. 1,12 gam.  C. 1,68 gam.   D. 2,24 gam. 

10. Nhận xét nào dưới ñây là không ñúng cho phản ứng oxi hóa hết 0,1 mol FeSO4 bằng KMnO4 trong 
H2SO4  
A. Dung dịch trước phản ứng có màu tím hồng. B.  Dung dịch sau phản ứng có màu vàng nâu. 

      C.    Lượng KMnO4 cần dùng là 0,02 mol.  D.  Lượng H2SO4 cần dùng là 0,18 mol. 
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11. ðể hòa tan vừa hết 0,1 mol của mỗi oxit FeO, Fe3O4 và Fe2O3 bằng dung dịch HCl, thì lượng HCl 
cần dùng lần lượt bằng : 
A. 0,2 mol; 0,8 mol và 0,6 mol.   B.  0,2 mol; 0,4 mol và 0,6 mol. 
B. 0,1 mol; 0,8 mol và 0,3 mol.   D.  0,4 mol; 0,4 mol và 0,3 mol. 

12. Chất nào dưới ñây vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử (chỉ xét ñối với S) ? 
A. H2S   B. SO2    C.  H2SO4  D.  Na2SO4 

13. Từ 100 mol NH3 có thể ñiều chế ra bao nhiêu mol HNO3 theo quá trình công nghiệp với hiệu suất 
80% ? 
A. 66,67 mol  B.  80 mol   C.  100 mol  D.  120 mol 

14. Trường hợp nào dưới ñây tên gọi của chất là ñúng (gồm cả tên thay thế và tên thông dụng) ? 

CH3 CH CH2 CH2 CH3A. 2-metylpentan (i-pentan)

CH3

 

CH3 CH CH2 CH3B. 2-metylpentan (i-pentan)

CH3

 

CH3 CH CH3C. 2-metylpropan (i-butan)

CH3

 

CH3 C CH3

CH3

CH3

D. 2-dimetylpropan (neopentan)

 
15. Phản ứng nào dưới ñây làm thay ñổi cấu tạo của nhân thơm ? 

A. toluen + Cl2 
as

→     B.  benzen + Cl2 
oas,50 C

→   

      C.   stiren + Br2 →     D.  toluen + KMnO4 + H2SO4 → 
16. Glucozơ không có ñược tính chất nào dưới ñây ? 

A. Tính chất của nhóm anñehit   B.  Tính chất của poliol (nhiều nhóm –OH liên 
tiếp) 

C.   Tham gia phản ứng thủy phân    D.  Lên men tạo ancol etylic 

17. Cacbohiñrat Z tham gia chuyển hóa :  Z 
Cu(OH) /OH2

−

→  dung dịch xanh lam 
t

→  kết tủa ñỏ 
gạch. 
Cacbohiñrat Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới ñây ? 
A. Glucozơ  B. Fructozơ  C.  Saccarozơ   D.  Mantozơ 

18. Cho dãy chuyển hóa : tính bột →
OH2  X →

OH2  Y  →
OH2  Glucozơ 

Các chất X, Y lần lượt có thể là : 
 X Y  X Y 

A.  xenlulozơ mantozơ        B.   saccarozơ  fructozơ 
      C. ñextrin saccarozơ                       D. ñextrin mantozơ  
19. Amin nào dưới ñây là amin bậc hai ? 

CH3 CH2 NH2A.    
CH3 CH CH3B.

NH2      
CH3 NHC. CH3          

CH3 ND. CH2

CH3

CH3

 
20. Phát biểu nào dưới ñây về amino axit là không ñúng ? 

A. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa ñồng thời nhóm amino và nhóm 
cacboxyl. 
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B. Hợp chất H2NCOOH là amino axit ñơn giản nhất  
C. Amino axit ngoài dạng phân tử (H2NRCOOH) còn có dạng ion lưỡng cực (H3N

+RCOO-). 
D. Thông thường dạng ion lưỡng cực là dạng tồn tại chính của amino axit. 

21. Mô tả hiện tượng nào dưới ñây là không chính xác ? 
A. Nhỏ vài giọt axit nitric ñặc vào dung dịch lòng trắng trứng thấy kết tủa màu vàng. 
B. Trộn lẫn lòng trắng trứng, dung dịch NaOH và một ít CuSO4 thấy xuất hiện màu ñỏ ñặc trưng.  
C. ðun nóng dung dịch lòng trắng trứng thấy hiện tượng ñông tụ lại, tách ra khỏi dung dịch. 
D. ðốt cháy một mẫu lòng trắng trứng thấy xuất hiện mùi khét như mùi tóc cháy. 

22. Nếu phân loại theo nguồn gốc, thì trong bốn polime cho dưới ñây polime nào cùng loại polime với tơ 
lapsan ? 
A. Tơ tằm   B. Poli(vinyl clorua)  C. Xenlulozơ trinitrat D. Cao su thiên nhiên 

23. Loại tơ nào dưới ñây thường dùng ñể dệt vải may quần áo ấm hoặc bện thành sợi "len" ñan áo rét ? 
A. Tơ capron  B. Tơ nilon-6,6  C. Tơ lapsan  D. Tơ nitron  

24. Cho các cặp chất : X : CH3OH và CH3CH2CH2OH;     Y : CH2=CH-OH và CH2=CH-CH2OH 

     

Z:

OH CH2OH

vµ

          

T:

CH2OH CH2OH

vµ

CH3       Cặp chất nào là ñồng 
ñẳng ? 

A. Y và Z   B.  Y, Z và T  C. X, Y và Z  D.  T và X  
25. Cho 1,06 g hỗn hợp hai rượu (ancol) ñơn chức là ñồng ñẳng liên tiếp tác dụng hết với Na thu ñuợc 224 

mL H2 (ñktc). Công thức phân tử của hai rượu (ancol) là : 
A. CH3OH và C2H5OH.   B. C2H5OH và C3H7OH. C.C3H5OH và C4H7OH.    D. C4H9OH và 

C5H10OH. 
26. Trung hòa hoàn toàn 20,9 gam hỗn hợp phenol và cresol cần 100 mL dung dịch NaOH 2M. Phần 

trăm khối lượng phenol trong hỗn hợp bằng : 
A. 4,7%.   B. 22,5%.  C. 25,0%.  D. 67,5%. 

27. Có các hợp chất hữu cơ : 

                                     

CH3CH2OH(X) (Y)

OH

CH3 C
O

H

(Z); ;

 

                                    

(T)

O

C
CH3 CH3 CH3 C

O

OH

(U) (V)

O

C
CH3 OCH3; ;

 
Chất thuộc loại hợp chất cacbonyl là : 
A. (X) và (Y).  B. (Z), (T), (U) và (V).        C.   (T).  D.  (Z) và (T). 

28. Xét dãy chuyển hóa :    A  →
+ o

2 t,Ni/H
 rượu (ancol) isobutylic.     Chất A không thể là : 

A. metylpropenol  B.  metylpropenal C.  metylpropanal D.  metylpropanoic  
29. Trong số các chất CH3CH2OH, CH3CH2NH2, HCOOH, CH3COOH. Chất có nhiệt ñộ sôi cao nhất là 

: 
A. CH3CH2OH.  B. CH3CH2NH2. C.  HCOOH.  D. CH3COOH. 

30. Công thức cho loại este nào dưới ñây ñã ñược viết không ñúng (kí hiệu gốc hiñrocacbon của axit 
cacboxylic là R và của rượu (ancol) là R’) ? 
 este  công thức 

A. este ñơn chức tạo bởi axit ñơn chức và rượu (ancol) ñơn chức RCOOR’ 
B. este hai chức tạo bởi axit ñơn chức và rượu (ancol) hai chức (RCOO)2R’ 
C. este hai chức tạo bởi axit hai chức và rượu (ancol) ñơn chức R(COOR’)2 
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D. este hai chức tạo bởi axit hai chức và rượu (ancol) hai chức (RCOOR’)2 

31. A là hợp chất ñơn chức, có tỉ khối hơi so với khí CO2 là 2. Cho 20 gam A vào một số mol tương 
ñương NaOH trong nước. ðun nóng ñến phản ứng hoàn toàn, rồi cô cạn thu ñược 18,62 gam chất 
rắn. Công thức cấu tạo của A là : 
A. CH3COOCH=CH2.   B.  HCOOCH2CH2CH3.    
B. C.  CH3COOCH2CH3.    D.  CH3CH2COOCH3. 

32. Trong số các chất (X) NaHCO3, (Y) CaCO3, (Z) Na2CO3 và (T) NH4HCO3, thì chất có thể sử dụng 
làm “bột nở” là : 
A. X và Y.   B.  X và T.  C.  Y và Z.  D.  Z và T. 

33. Thêm 0,02 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,01 mol AlCl3. Dung dịch thu ñược có giá trị pH : 
A. lớn hơn 7.  B. nhỏ hơn 7.  C.  bằng 7.  D.  bằng 0.  

34. Hòa tan hoàn toàn 14,8 gam hỗn hợp kim loại Fe và Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 và 
H2SO4 ñậm ñặc, nóng. Sau phản ứng thu ñược 10,08 L khí NO2 và 2,24 L khí SO2 (ñktc). Khối 
lượng Fe trong hỗn hợp ban ñầu bằng: 
A. 5,6 gam.  B.  8,4 gam.   C.  18,0 gam.  D.  18,2 gam. 

35. Hỗn hợp X chứa 2 mol NH3 và 5 mol O2. Cho X qua Pt xúc tác và ñun nóng (900oC), thấy có 90% 
NH3 bị oxi hóa. Lượng O2 còn lại sau phản ứng bằng : 
A. 1,00 mol.  B. 2,50 mol.  C.  2,75 mol.  D.  3,50 mol. 

36. ðể nhận ra ion 2
4

SO − trong dung dịch hỗn hợp có lẫn các ion CO3
2–, PO4

3– SO3
2– và HPO4

2–, nên 

dùng thuốc thử là dung dịch chất nào dưới ñây ? 
A. BaCl2 trong axit loãng dư      B.  Ba(OH)2  C.  H2SO4 ñặc dư D.  Ca(NO3)2 

37. Trong công nghiệp, khi ñiện phân dung dịch NaCl có màng ngăn thu ñược hỗn hợp gồm NaOH và 
NaCl ở khu vực catot. ðể tách ñược NaCl khỏi NaOH người ta sử dụng phương pháp : 
A. chiết.   B.  lọc, tách.  C.  chưng cất.  D.  kết tinh phân ñoạn. 

38. Nhận xét nào dưới ñây về ñặc ñiểm chung của chất hữu cơ là không ñúng ? 
A. Liên kết hoá học chủ yếu trong các phân tử hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hoá trị. 
B. Các hợp chất hữu cơ thường khó bay hơi, bền với nhiệt và khó cháy.  
C. Phần lớn các hợp chất hữu cơ thường không tan trong nước, nhưng tan trong dung môi hữu cơ.  
D. Các phản ứng hoá học của hợp chất hữu cơ thường xảy ra chậm và theo nhiều hướng khác nhau 

tạo ra một hỗn hợp các sản phẩm. 
39. Chất X chứa C, H và O. Thành phần % khối lượng của chất X :  54,55% C ;  9,09% H  và và phân tử 

khối chất X bằng 88.  Công thức phân tử của X là : 
A. C4H8O2.  B. C3H4O3.  C. C4H10O.  D.  C5H12O. 

40. Số ñồng phân cấu tạo mạch hở có cùng công thức phân tử C4H6 là : 
A. 2.   B. 3.   C. 4.   D. 5. 

41. ðun nóng hỗn hợp hai rượu (ancol) ñơn chức tạo hỗn hợp các ete. ðốt cháy hoàn toàn một trong các 
ete này tạo ra 6,72 L khí CO2 và 8,96 L hơi H2O (ñều ở ñktc). Hai ancol trong hỗn hợp ñầu là : 
A. CH3OH và C2H5OH. B. CH3OH và C3H7OH. C. C2H5OH và C3H7OH.  D. C2H5OH và 

CH2=CHCH2OH. 
42. ðốt cháy hoàn toàn 5,6 L (ñktc) hỗn hợp hai este no, mạch hở, ñơn chức là ñồng ñẳng liên tiếp thu 

ñược 19,712 L khí CO2 (ñktc). Xà phòng hóa cùng lượng este trên bằng dung dịch NaOH tạo ra 17 
gam một muối duy nhất. Công thức của hai este là : 
A. HCOOC2H5 và HCOOC3H7.   B.  CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. 
B. HCOOC3H7 và HCOOC4H9.   D.  CH3COOC2H5 và CH3COOC2H5. 

43. ðể phân biệt các chất phenol và  xiclohexanol nên dùng thuốc thử : 
A. dung dịch Br2   B. dung dịch HCl C. dung dịch KMnO4 D. dung dịch K2Cr2O7 

44. ðiện phân dung dịch hỗn hợp chứa 0,1 mol FeCl3, 0,2 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl (ñiện cực trơ, 
màng ngăn xốp). Khi ở catot bắt ñầu sủi bọt khí thì dừng ñiện phân. Tại thời ñiểm này khối lượng 
catot ñã tăng : 
A. 0,0 gam.  B. 5,6 gam.  C. 12,8 gam.  D. 18,4 gam. 
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PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. Nhận xét nào dưới ñây không ñúng ? 
A. Hợp chất Cr(II) có tính khử ñặc trưng; Cr(III) vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử; Cr(VI) có tính 

oxi hóa. 
B. CrO, Cr(OH)2 có tính bazơ; Cr2O3, Cr(OH)3 có tính lưỡng tính;  
C. Cr2+, Cr3+ có tính trung tính; Cr(OH)4

– có tính bazơ.  
D. Cr(OH)2, Cr(OH)3, CrO3 có thể bị nhiệt phân. 

46. Thêm NH3 ñến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol FeCl3 và 0,01 mol CuCl2. Khi các phản 
ứng xảy ra hoàn toàn, khối lượng kết tủa thu ñược bằng : 
A. 0,90 gam.  B. 0,98 gam.  C. 1,07 gam.  D. 2,05 gam. 

47. Bạc có màu ñen khi tiếp xúc với không khí hoặc nước có chứa hiñro sunfua. Nếu lượng Ag ñã phản 
ứng là 0,100 mol thì lượng O2 ñã tham gia phản ứng này bằng : 
A. 0,025 mol.  B. 0,050 mol.  C. 0,075 mol.  D. 0,100 mol. 

48. Phát biểu nào dưới ñây là không ñúng ? 
A. Kim loại trong cặp oxi hóa - khử có thế ñiện cực chuẩn nhỏ hơn 0,00 V có thể ñẩy ñược hiñro ra 

khỏi dung dịch axit. 
B. Cation kim loại trong cặp oxi hóa - khử có thế ñiện cực chuẩn lớn hơn có thể oxi hóa ñược kim 

loại trong cặp có thế ñiện cực chuẩn nhỏ hơn. 
C. Suất ñiện ñộng chuẩn của pin ñiện hóa bằng thế ñiện cực chuẩn của cực dương trừ thế ñiện cực 

chuẩn của cực âm. 
D. Trong phản ứng oxi hóa - khử tự xảy ra, thế ñiện cực chuẩn của chất khử lớn hơn thế ñiện cực 

chuẩn của chất oxi hóa. 
49. Cho lượng dư Cl2 và NaOH vào dung dịch mẫu thử chỉ chứa một cation kim loại. Dung dịch sau 

phản ứng có màu vàng, vậy mẫu thử ñó chứa ion : 
A. Fe2+   B. Fe3+   C. Cr3+   D. Al3+ 

50. Trong số các chất : etin, propin, but-1-in và but-2-in, có bao nhiêu chất khi ñược hiñrat hóa (xúc tác 
Hg2+) tạo sản phẩm là xeton ? 
A. 1   B. 2   C. 3    D. 4 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. ðun nóng 0,3 mol bột Fe với 0,2 mol bột S ñến phản hoàn toàn ñược hỗn hợp A. Hòa tan hết A bằng 
dung dịch HCl dư thu ñược khí D. Tỉ khối hơi của D so với không khí bằng : 
A. 0,8046.   B. 0,7586.  C. 0,4368.  D. 1,1724. 

52. ðể sản xuất 5,4 tấn nhôm bằng cách ñiện phân nóng chảy Al2O3 (hiệu suất 90%) thì thì khối lượng 
Al2O3 và than chì (giả thiết bị oxi hóa hoàn toàn thành CO2) cần dùng là : 
 Al2O3 than chì (C)  Al2O3 than chì (C) 

A. 9,18 tấn 1,8 tấn      B. 11,33 tấn 1,8 tấn 
C. 9,18 tấn 2,0 tấn      D. 11,33 tấn 2,0 tấn 

53. Gọi X là nhóm kim loại phản ứng ñược với dung dịch H2SO4 loãng và Y là nhóm kim loại tác dụng 
ñược với dung dịch Fe(NO3)3. Hãy cho biết nhóm kim loại X, Y nào dưới ñây phù hợp với quy ước 
trên ? 

 X Y  X Y 

A. Fe, Pb Mg, Zn       B. Sn, Ni Fe, Cu  
C. Mg, Fe Ni, Ag        D. Mg, Ag Zn, Cu 

54. Biết 11,8 gam hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2 làm mất màu 88 gam Br2 trong dung dịch. Mặt 
khác cũng lượng khí X (ñktc) này tác dụng vừa ñủ với dung dịch AgNO3/NH3 ñược 48 gam kết tủa. 
Thành phần % về thể tích của CH4 có trong X là : 
A. 20%   B. 25%   C. 40%   D. 50%  

55. Oxi hóa mãnh liệt olefin X bằng dung dịch KMnO4/H2SO4 thu ñược sản phẩm oxi hóa duy nhất là 
axit axetic. X là : 
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A. propen   B. buten-1   C. buten-2  D. penten-2 
56. Cho stiren lần lượt tham gia các phản ứng dưới ñây, trường hợp nào ñã viết không ñúng sản phẩm 

(chính) của phản ứng? 

A.
+ HCl

CH CH3

Cl

         

B. KMnO4

CH

H2SO4
OH

CH2

OH

 

C. + H2

CH2

Ni, t

CH3

     

D. + Br2

CH

Br

CH2

Br
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ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ 009 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. Chọn A.    B, C thuộc phương pháp ñiện luyện, còn D thuộc phương pháp thủy luyện. 
2. Chọn C.      Dung dịch có màu xanh nhạt do chứa Fe2+ và Cu2+ còn dư. 

                                                   Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu 

3. Chọn C.        NiSO4 + H2O → Ni↓ + 1/2O2 + H2SO4 

       )mol(01,0
96500

3865

2

1

F

It

n

1
n Ni =

×
×=×=      ⇒ mNi = 0,01 ×  59 = 5,9 (g) 

4. Chọn C.    HCO3
- + HCO3

- → CO3
2- + H2O + CO2 

                  (axit) (bazơ) 
5. Chọn B 
6. Chọn C 

n(CaCO3)

n(CO2)0,024

0,02

0,040,005

0,005

 

⇒ 




=×=↓

=×=↓

)g(985,0197005,0m

)g(94,319702,0m

min

max  

7. Chọn A.          Al  →NaOH  3/2H2                                       10Al   → 3HNO  3N2                                  
                        1 →   3/2                              1                        3/10 

8. Chọn C.          Al2O3 → 2Al + 3/2O2                                3/2 C    +    3/2O2 → 3/2CO2 

          Theo PTHH:     lượng C = 
2 7 3

12
54 2

,
× ×  =  0,9 (tấn) 

9. Chọn C 

Fe → Fe3+ + 3e-                               
45

NeN
+

−
+

→+               
25

Ne3N
+

−
+

→+  

0,03  ←      0,09                0,03 ← 0,03        0,06 ← 0,02 

⇒ mFe = 0,03 ×  56 = 1,68 (g) 

10. Chọn D.         10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + 2MnO4 + K2SO4 + 8H2O 

                          0,1 → 0,02   0,08 

11. Chọn A.           FeO + 2HCl → FeCl2 + H2O 

                        0,1 →   0,2 

Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O               Fe2O3 + 6HCl → FeCl3 + 3H2O 

0,1 →     0,8                                                               0,1 → 0,6 
12. Chọn B.        Lưu huỳnh trong SO2 có mức oxi hóa trung gian (+4) 

13. Chọn B.         NH3 →+ 2O  NO →+ 2O  NO2 → HNO3 

                      100
100

80
×  →    80 

14. Chọn C.     A. i-hexan            B. 2-metylbutan                    D. 2,2-ñimetylpropan 
15. Chọn B 
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KMnO4/H2SO4

a.s'
A.

CH3

+ Cl2

CH2Cl

+ HCl

B.
a.s', 50o

+ 3Cl2

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

C. + Br2

CH CH2 CHBr CH2Br

D.

CH3
COOH

 
16. Chọn C. Các monosaccarit nói chung ñều không bị thủy phân. 
17. Chọn C. Saccarozơ không có tính chất của nhóm andehit. 
18. Chọn D 
19. Chọn C. Bậc của amin bằng số nguyên tử H của phân tử NH3 ñược thay thế bởi gốc hiñrocacbon. 
20. Chọn B. Aminoaxit ñơn giản nhất là H2NCH2COOH (glixin) 
21. Chọn B. Màu xuất hiện trong trường hợp này là màu tím. 
22. Chọn B. Tơ lapsan và poli (vinylclorua) ñều là những polime tổng hợp. 
23. Chọn D 
24. Chọn D 

25. Chọn B.                 2H
2

1
ONaRNaOHR +→+  

                                0,02  ←  0,01     

⇒ 06,102,0)17R( =×+  ⇒ 36R =              ⇒ R1 (C2H5) = 29 < 36 < 43 = R2 (C3H7) 

26. Chọn B.                 C6H5OH + NaOH → C6H5ONa + H2O 
                                      x   x 

                        CH3C6H4OH + NaOH → CH3C6H4ONa + H2O 
                                  y   y 

⇒ 




=+

=+

2,0yx

9,20y108x94
 ⇒ x = 0,05; y = 0,15   ⇒ %5,22%100

9,20

9405,0
m% phenol =×

×
=  

27. Chọn B.Hợp chất cacbonyl là những hợp chất có chứa nhóm cacbonyl (>C=O) 
28. Chọn D 

                    

+ 2H2

+ H2

Ni, to

CH2 C

CH3 CH

CH2OH

CH3

CH3

CH O

CH2 C CH

CH3

O CH3CH CH2OH

H3C
+ H2

Ni, to

Ni, to

 
29. Chọn D.    Liên kết H của axit cacboxilic bền hơn của ancol và amin.       HCOOHOHCOCH MM

3
>  

30. Chọn D. Este hai tạo bởi axit hai chức và ancol hai chức có công thức dạng R(COO)2R’ 

31. Chọn C. MA = 44 ×  2 = 88 
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A tác dụng với NaOH nên là axit hoặc este ñơn chức (phân tử khối 88 không thể là phenol) 

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH 

⇒ 







=++

+
=

88'R44R
62,18

67R

20

88
 ⇒ R = 15 (CH3-); R’ = 29 (C2H5-) 

32. Chọn B.     NaHCO3 và NH4HCO3 bị nhiệt phân dễ dàng tạo chất khí. 

                     2NaHCO3 → Na2CO3 + H2O + CO2↑ 

                      NH4HCO3 → NH3 + H2O + CO2 

33. Chọn B.      Al3+ + 3OH- → Al(OH)3↓ 

                 0,006 0,024             còn Al3+ 0,004 mol           Al3+  +  3H2O →  Al(OH)3↓ + 3H+ 

Dung dịch thu ñược chứa Al3+ có tính axit. 

34. Chọn B.       Fe → Fe3+ + 3e-                Cu →  Cu2+ + 2e-                   
45

NeN
+

−
+

→+                  
46

Se2S
+

−
+

→+  

                       x            3x            y                     2y                 0,45      0,45                     0,2         0,1 

            ⇒ 




=+

=+

65,0y2x3

8,14y64x56
   ⇒   x =  0,15  ;   y = 0,1 

35. Chọn C.                 4NH3 +   5O2 → 4NO + 6H2O 

                   2 × 0,9 = 1,8       1,8× 
5

4
= 2,25   ⇒  O2 còn lại =   5 − 2,25 = 2,75 mol       

36. Chọn A. BaSO4 là kết tủa trắng, không tan trong axit; các kết tủa khác không tồn tại trong axit. 
37. Chọn D 
38. Chọn B. Các chất hữu cơ thường dễ bay hơi, kém bền với nhiệt ñộ và dễ cháy. 

39. Chọn A.   CxHyOz, ta có:      
100

88

36,36

z16

09,9

y

55,54

x12
===  ⇒ x = 4; y = 8; z = 2 

40. Chọn C (CH2=CH-CH=CH2 ; CH2=C=CH-CH2 ; CH≡C-CH2-CH3 ; CH3-C≡C-CH3) 

41. Chọn A. 1
3,0

4,0

n

n

2

2

CO

OH
>=  ⇒ ete có dạng CnH2n+2O ⇒ 

3,0

4,0

n

1n
=

+
 ⇒ n = 3 

Công thức của ete: CH3OCH2CH3      ⇒ Công thức hai ancol CH3OH và C2H5OH 

42.  Chọn A. 2
O

2n2n
COnOHC 2→+  

⇒ 
88,0

n

25,0

1
=  ⇒ n = 3,52 (C3H6O2 và C4H8O2) 

OH'RRCOONaNaOHR'RCOO +→+  

    0,25 →  0,25                                    ⇒ (R + 67)×0,25 = 17 ⇒ R = 1 (H-) 
43. Chọn A. 

Phenol tạo kết tủa trắng với dung dịch Br2, còn xyclohexanol thì không. 

C6H5OH + 3Br2 → 2,4,6-Br3C6H2OH↓ + 3HBr 
44. Chọn C. Catot bắt ñầu sủi bọt khí, khi hai phản ứng sau vừa xảy ra hoàn toàn: 

2FeCl3 →dpdd  2FeCl2 + Cl2             CuCl2 →dpdd  Cu↓ + Cl2 

                                                            0,2  →       0,2        ⇒ ∆mcatot = 0,2 ×  64 = 12,8 (g) 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 
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45. Chọn C.     Cr2+ và Cr3+ là những ion có tính axit. 

46. Chọn C.       FeCl3 → 3NH  Fe(OH)3↓                               CuCl2   → 3NH  Cu(NH3)4Cl2 

                      0,01 →   0,01                    ⇒ mkết tủa = 0,01 ×  107 = 1,07 (g) 

47. Chọn A.      2Ag + 1/2O2 + H2S → Ag2S + H2O 

                     0,1 →   0,025 
48. Chọn D. Trong phản ứng oxi hóa khử tự xảy ra, thế ñiện cực chuẩn của chất oxi hóa lớn hơn thế ñiện 

cực chuẩn của chất khử. 

49. Chọn C.   2Cr3+ + 3Cl2 + 16OH- → 2CrO4
2- + 6Cl- + 8H2O 

     (màu vàng) 

50. Chọn C. Trừ etin (CH≡CH), các ankin khác khi ñược hiñrat hóa ñều tạo sản phẩm là xeton. 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. Chọn A.      Fe + S → FeS 
                    0,2  0,2       0,2         Fe còn 0,1 mol  

          FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S                  Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 
           0,2      0,2                   0,1                               0,1 

                ⇒ 8046,0
293,0

)1,02()2,034(
d

khikhong
D =

×

×+×
=  

52. Chọn B.            Al2O3 → 2Al + 3/2O2                                                                   C    +   O2 → CO2                                                           

 ⇒ 33,11
90

100

4,5

1024,5
m

32OAl =×
×

=  (tấn)                       ⇒ 8,1
32

128,4
mC =

×
=  (tấn) 

53. Chọn C.      X là nhóm kim loại ñứng trước H (trừ Pb), và X là nhóm kim loại ñứng trước cặp 
Fe3+/Fe2+ trong dãy ñiện hóa. 

54. Chọn B 
55. Chọn C 
56. Chọn B 

ðÁP ÁN ðỀ 009 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A C C C B C A C C D A B B C B C C D C B 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
B B B D B B B D D D C B B B C A D B A C 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50     51 52 53 54 55 56 
A A A C C C A D B C     A C D D C B 
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ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 

Môn thi: HÓA HỌC 
ðề 010 

(ðề thi có 05 trang) 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề) 

PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

Phần chung cho tất cả các thí sinh 
1. Dãy chỉ gồm các nguyên tố kim loại chuyển tiếp là : 

A. Ca, Sc, Fe, Ge.  B. Zn, Mn, Cu, Sc.   
B. C. Ca, Sc, Fe, Zn.   D. Sn; Cu, Pb, Ag. 

2. Dãy gồm các kim loại mà nguyên tử của chúng ñều có 2 electron hóa trị là : 
A. Ca, Ti, Cr, Zn.  B. Mg, Zn, Sc, Ga.  
B. C. Fe, Zn, Pb, Cu. D. Zn, Sr, Cd, Hg. 

3. Cho Ba vào các dung dịch sau : NaHCO3, CuSO4, (NH4)2CO3, NaNO3, MgCl2. Số dung dịch tạo ra kết tủa 
là : 
A. 1.   B. 2.   C.  3.   D. 4.  

4. Hòa tan hết 4,7 g hỗn hợp X chứa 1 kim loại kiềm và 1 kim loại kiềm thổ trong 4 kim loại sau : Na, 
K, Ca, Ba vào nước ta ñược 3,36 lít khí (ñktc). X  phải chứa : 
A. Na.   B. Li.    C. Ca.   D. Ba. 

5. Cho Fe3O4 vào dung dịch chứa hỗn hợp HCl và H2SO4 loãng dư, số chất có trong dung dịch thu 
ñược sau khi phản ứng kết thúc là : 
A. 3.       B.  4.       C. 5.     D.  6. 

6. ðốt cháy hoàn toàn 26,8 g hỗn hợp 3 kim loại Fe, Al, Cu thu ñược 41,4 g hỗn hợp 3 oxit. Thể tích 
dung dịch H2SO4 1M cần dùng ñể hòa tan vừa ñủ hỗn hợp oxit trên là 
A. 1,8250 lít.  B. 0,9125 lít.   C. 3,6500 lít.  D. 2,7375 lít. 

7. Hiện tượng xảy ra khi cho từ từ bari kim loại ñến dư vào dung dịch MgCl2 là : 
A. có khí thoát ra và có kết tủa keo trắng không tan.  
B. có khí thoát ra tạo dung dịch trong suốt. 
C. có Mg kim loại tạo thành bám vào mẫu bari và khí bay ra. 
D. có khí thoát ra, tạo kết tủa keo trắng sau ñó kết tủa tan. 

8. Hoà tan hoàn toàn 4,11 gam một kim loại M vào nước thu ñược 0,672 L khí ở ñktc. Vậy M là 
A. Na .   B. K.   C. Ba .   D. Ca.  

9. ðiện phân nóng chảy muối clorua kim loại thu ñược 0,672 lít khí (ñktc) ở anot và 0,72 gam kim loại. 
Vậy kim loại là :  
A. Li.   B. Ca.   C. Mg.    D. Rb. 

10.  Thí nghiệm nào sau ñây sau khi hoàn thành có kết tủa ? 
A. Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]  
B. Cho Al kim loại vào dung dịch NH4HCO3 
C. Zn  vào dung dịch KOH 
D. Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]) 

11. Dung dịch chứa muối X không làm quỳ tím hóa ñỏ; dung dịch chứa muối Y làm quỳ tím hóa ñỏ. 
Trộn chung hai dung dịch trên tạo kết tủa và có khí bay ra. Vậy X và Y có thể là cặp chất nào trong 
các cặp chất dưới ñây ?  
A. Na2SO4 và Ba(HCO3)2 B. Ba(HCO3)2 và KHSO4     C. Ba(NO3)2 và (NH4)2CO3    D. Ba(HSO4)2 và 

K2CO3 

12. Cho 0,08 mol dung dịch KOH vào dung dịch chứa 0,06 mol H3PO4. Sau phản ứng, dung dịch có các 
chất : 
A. KH2PO4 và K2HPO4  B. KH2PO4 và K3PO4    
B. C. K2HPO4 và K3PO4    D. K3PO4 và KOH  
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13. Có bao nhiêu ñồng phân cấu tạo của xicloankan có công thức phân tử C5H10 làm mất màu dung dịch 
brom  
A. 0   B. 2   C. 3    D. 4 

14. Chỉ xét sản phẩm chính thì phương trình hoá học nào sau ñây ñúng ? 
 

A.        
 
 
B. 

 
 

 
 
C.        
 
 
 
 
D.   

 
15. Cho dãy chuyển hóa :            
                 A có thể là những chất nào trong dãy  sau ñây ? 

A. Glucozơ, saccarozơ, mantozơ.   B. Fructozơ, saccarozơ, xenlulozơ.  
      C.    Saccarozơ, mantozơ, tinh bột.    D. Glucozơ, fructozơ, mantozơ. 
16. Tiến hành thủy phân m gam bột gạo chứa 80% tinh bột, rồi lấy toàn bộ dung dịch thu ñược thực hiện 

phản ứng tráng gương thì ñược 5,4 gam bạc kim loại. Biết hiệu suất toàn bộ quá trình là 50%. Vậy giá trị 
của m là :  
A. 1,620 gam.  B. 10,125 gam.   C. 6,480 gam.  D. 2,531 gam. 

17. Dãy nào sau ñây gồm các chất ñều có thể phản ứng với Cu(OH)2 ở ñiều kiện thích hợp ? 
A. Axit axetic, saccarozơ, anñehit fomic, mantozơ.  B. Glucozơ, hồ tinh bột, anñehit fomic, 

mantozơ. 
C.    Glucozơ, fructozơ, saccarozơ, xenlulozơ. D. Axit fomic, hồ tinh bột, glucozơ,  saccarozơ. 

18.  Cho 20 g hỗn hợp 3 aminoaxit no, ñơn chức, mạch hở là ñồng ñẳng kế tiếp  tác dụng vừa ñủ với 
dung dịch HCl 1M. Cô cạn dung dịch thu ñược 31,68 g hỗn hợp muối. Vậy thể tích HCl ñã dùng : 
A. 0,32 lít   B. 0,33 lít  C. 0,032 lít  D. 0,033 lít 

19. Chất nào sau ñây không phản ứng với dung dịch brom ? 
 

A.     B.   C.   D.  
  
 

20. Phương pháp ñiều chế polime nào sau ñây ñúng ? 
A. Trùng ngưng caprolactam tạo ra tơ nilon-6. 
B. ðồng trùng hợp axit terephtalic và etilenglicol (etylen glicol) ñể ñược poli(etylen terephtalat) 
C. ðồng trùng hợp butañien-1,3 (buta-1,3-ñien) và vinyl xianua ñể ñược cao su buna-N 
D. Trùng hợp ancol vinylic ñể ñược poli(vinyl ancol) 

21.  Phản ứng polime hóa nào sau ñây không ñúng ? 
 

A.  
 

B.   
 

 Cl2 Cl     HCl
Fe

 Cl2
Fe

CH3

+  HCl

CH2Cl

 Cl2

   Cl Cl
Cl

+  HCl
Fe

 Cl2

   NO2 Cl
NO2

+  HCl
Fe

CH3 NH2

CH3

OH

Cl

CH2

CH2

CH2

CH2 C=O

NHCH
NH [CH2 CO]

5
n

n

CH2 CH2

O

n CH2 CH2 O
n

CH=CH2

A 
+ H2O, H+, to

B 
Cu(OH)2 dung dÞch  xanh lam
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C.   

 
 
 
 

D.  
 

22.  Số ñồng phân cấu tạo của các rượu (ancol) mạch hở bền có công thức phân tử  C4H8O là : 
A. 3   B. 4    C. 5   D. 6 

23.  Theo sơ ñồ :                                                              .  
 
 

                                                                              Với mỗi mũi tên là một phản ứng, thì X, Y, Z, T 
là : 

A. Etilen, axetilen, glucozơ, etyl clorua.  B.  Etilen, natri etylat, glucozơ, etyl axetat. 
B. Anñehit axetic, vinyl  axetat, etyl clorua. D. Etilenglicol , natri etylat, glucozơ, anñehit 

axetic. 
24. Phương trình nào sau ñây không ñúng (–C6H5   là gốc phenyl) ? 

A. C6H5ONa + CO2   +   H2O → C6H5OH           +   NaHCO3 
B. C6H5ONa + CH3COOH    → C6H5OH            +   NaCH3COO 
C. C6H5OH   + CH3COOH    → C6H5OOCCH3   +   H2O  
D. C6H5OH  + 3Br2                → 2,4,6-Br3C6H2OH      +   3HBr 

25. Trong ñiều kiện thích hợp, sản phẩm chính của phản ứng nào sau ñây không phải anñehit ? 
A. CH3-C≡CH +  H2O  →   B.   C6H5CH2OH  + CuO  →    C. CH3OH  +  O2   →   D.  CH4   + O2    

→ 
26. Cho 20,16 g hỗn hợp 2 axit no ñơn chức tác dụng vừa ñủ với dung dịch Na2CO3 thì thu ñược V L 

khí CO2 (ño ñktc) và dung dịch muối. Cô cạn dung dịch thì thu ñược 28,96g muối. Giá trị của V là : 
A. 1,12 lít   B. 8,96 lít  C. 2,24 lít  D.  5,60 lít 

27. Các chất trong dãy chất nào sau ñây ñều tham gia phản ứng tráng gương ? 
A. Axit fomic; metyl fomiat; benzanñehit  B.  ðimetyl xeton; metanal; mantozơ. 
C.  Saccarozơ; anñehit fomic;  metyl fomiat  D.  Metanol;  metyl fomiat; glucozơ  

28. Phản ứng nào sau ñây tạo ra este? 

A. CH3COOH  +  CH2=CHOH 
t ,xt

→    B. CH3COOH  +  C6H5OH 
t,xt

→   

C.    CH3COOH  +  CH≡CH 
t ,xt

→    D. [C6H7O2(OH)3]  +  CH3COOH 
t ,xt

→   
29.  Hợp chất nào sau ñây không tham gia phản ứng tráng gương ? 

A. HCOONa  B. HCOOCH3  C. CH2(CHO)2  D. CH≡CH  
30. Thổi từ từ cho ñến dư khí NH3 vào dung dịch X thì có hiện tượng : lúc ñầu xuất hiện kết tủa sau ñó 

kết tủa  tan. Vậy dung dịch  X chứa hỗn hợp : 
A. Cu(NO3)2  và AgNO3. B. Al(NO3)3  và  AgNO3.   C. Al2(SO4)3 và ZnSO4.     D.  AlCl3 và 

BeCl2. 
31.  Dãy các nguyên tố ñược xếp theo chiều tăng dần ñộ âm ñiện là :  

A. K, Na, Mg, Al.               B.  K, Mg, Na, Al.    C.  Al, Na, Mg,  K.      D.  Al, Mg, Na, K. 
32. Có bao nhiêu nguyên tố mà nguyên tử có lớp ngoài cùng là lớp thứ tư và lớp này chỉ chứa 1 electron 

? 
A. 1   B.  2   C.  3    D.  4 

33.  Chất nào sau ñây có thể tan trong dung dịch NH3 ở nhiệt ñộ phòng ? 
A. CuO           B.  AgCl     C.  Al(OH)3  D.  Ag 

CH2=CH CH=CH2         CH=CH2+ n n CH2 CH=CH CH2 CH CH2
n

X

Y

Z

T

C2H5OH

n NH2[CH2]5COOH NH2 [CH2] CO

OH
n5
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34.  Hỗn hợp nào sau ñây tan hết trong lượng dư nước ? 
A. 1,15 g Na và 5,40 g Al  B. 3,90 g K và   8,10 g Al    C.    6,85 g Ba và 5,4 g Al     D.  1,40 g Li và 

5,40 g Al     
35. Hai dung dịch chứa hai chất ñiện li AB và CD (A và C ñều có số oxi hóa +1) có cùng nồng ñộ. Một 

chất ñiện li mạnh, một chất ñiện li yếu. Phương pháp nào sau ñây có thể phân biệt ñược chúng  ? 
A. Dùng giấy quỳ tím.      B.  Dùng máy ño pH. 

      C.  Dùng dụng cụ ño ñộ dẫn ñiện.     D.  ðiện phân từng dung dịch. 
36.  Hòa tan hoàn toàn 11g hỗn hợp gồm Fe và một  kim loại M có hóa trị không ñổi bằng dung dịch 

HCl thu ñược 0,4 mol khí H2. Còn khi hòa tan 11g hỗn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng, dư thì 
thu ñược 0,3 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Kim loại M là : 
A. Cu   B.  Cr   C.  Mn   D.  Al  

37.  Dùng hóa chất nào sau ñây không thể phân biệt ñược 3 chất rắn : Na2CO3, NaHCO3, CaCO3 ? 
A. Nước, nước vôi trong.   B. Dung dịch HCl.   C.  Nước, dung dịch CaCl2     D. Nước, dung dịch 

MgSO4 

38.  Chỉ xét sản phẩm chính thì dãy chuyển hóa nào sau ñây ñúng ?  
A. C6H6   →  C6H5Cl     → C6H5ONa →   C6H5OH   → Ba(C6H5O)2  
B. C6H6   →    C6H5Cl     →  o-NO2C6H4Cl   →   m-NO2C6H4OH 
C. C6H6   →    C6H5NO2   →  m-NO2C6H4Cl   →   m-NO2C6H4ONa 
D. C6H6  →    C6H5NO2   →  o-NO2C6H4NO2  →   o-NH2C6H4NH2 

39.  Các chất ñược xếp theo chiều tăng dần về nhiệt ñộ sôi là :  
A. C3H7COOH; CH3COOC2H5; C3H7OH  B.  CH3COOC2H5; C3H7OH; C3H7COOH  
C.   CH3COOC2H5; C3H7COOH; C3H7OH  D.  C3H7OH ; C3H7COOH ;  CH3COOC2H5;  

40.  ðốt cháy hoàn toàn este X thu ñược số mol CO2 bằng số mol H2O. Vậy X là : 
A. este ñơn chức, có 1 vòng no   B.  este ñơn chức no, mạch hở.   
C.    este hai chức no, mạch hở.   D.  este ñơn chức, mạch hở, có một nối ñôi.  

41. Hợp chất thơm A có công thức phân tử C8H8O2 khi phản ứng với dung dịch NaOH thu  ñược 2 
muối. Vậy A có bao nhiêu ñồng phân cấu tạo phù hợp với giả thiết trên ? 
A. 2                                      B. 3                                      C. 4         D. 5 

42.  ðốt cháy hoàn toàn 6g hợp chất hữu cơ ñơn chức no A ta ñược 0,2 mol khí CO2 và 0,2 mol H2O. 
Vậy A là  
A. C2H4O2   hay CH2O. B. C2H4O2   hay C4H8O2 .  C.  C2H4O2   hay C3H6O3.  D.  CH2O hay 

C4H8O2.  
 

43.  Cặp chất nào sau ñây khi phản ứng tạo ra phenol ? 

A. C6H5Cl  + NaOH  
t,p

→    B.  C6H5ONa + NaHSO4 →  
C.   C6H5OOCCH3   +  KOH→      D.  C6H5ONa + NaHCO3 → 

44.  Có các cặp chất sau: Cu và dung dịch FeCl3;  H2S và dung dịch CuSO4; H2S và dung dịch FeCl3; 
dung dịch AgNO3 và dung dịch FeCl3. Số cặp chất xảy ra phản ứng ở ñiều kiện thường là: 
A. 1 B.  2   C. 3   D. 4   

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45.  Nồng ñộ mol H+ trong dung dịch NaCH3COO 0,1M (Kb của CH3COO– là 5,71.10-10) là : 
A. 0,00M   B.  0,571.10-10 M C.  ≈ 0,756.10-5 M D.  ≈ 1,323.10-9 M 

46. Crom không phản ứng với H2O ở ñiều kiện thường do : 
A. lớp oxit phủ bên ngoài    B. thế ñiện cực chuẩn âm 
C.  thế ñiện cực chuẩn dương   D. có mạng tinh thể lục phương 

47. Cho Cu vào dung dịch có chứa ion NO3
- trong môi trường axít tạo thành dung dịch ion Cu2+, còn ion 

Cu2+  tác dụng với I- tạo thành Cu+. Tính oxi hóa trong môi trường axít của các ion ñược sắp xếp theo 
chiều giảm dần là:  
A. NO3

- > Cu2+  > I-    B.  Cu2+ > NO3
-  > I-  C. NO3 

- 
 > I- > Cu2+   D.  Cu2+ > I- > NO3

-  

http://vnmaths.tk


95 

48.  Nhận xét nào sau ñây luôn ñúng về các kim loại nhóm B? 
A. Có từ 3 lớp electron trở lên   B.  Có số electron hóa trị là 1 hay 2 
C.   Có electron ngoài cùng thuộc phân lớp s  D.  Có 2 electron lớp ngoài cùng  

49.  ðiều chế Cu bằng cách khử 8 g CuO bằng khí CO ở nhiệt ñộ cao thu ñược 5,84 g chất rắn. Hiệu 
suất quá trình ñiều chế là : 
A. 90%    B.  80%   C.  73%  D.  91,25% 

50. Theo phản ứng : K[Cr(OH)4] + H2O2 +  KOH → K2CrO4 + H2O  
Lượng H2O2 và KOH tương ứng ñược sử dụng ñể oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol K[Cr(OH)4] thành 
K2CrO4 lần lượt là :  
A. 0,15 mol và 0,1 mol. B.  0,3 mol và 0,1 mol.   C.  0,3 mol và 0,2 mol.       D.  0,3 mol và 0,4 

mol.  

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. Hòa tan hết 0,02 mol Al và 0,03 mol Cu vào dung dịch HNO3  rồi cô cạn và ñun ñến khối lượng 
không ñổi thì thu ñược chất rắn nặng : 
A. 3,42 g    B. 2,94 g  C. 9,9 g   D. 7,98 g 

52.  ðiểm giống nhau giữa sự ñiện phân và sự ñiện li là : 
A. ñều là quá trình oxi hóa – khử.    B.  ñều có mặt các ion. 
C.  ñều nhờ vào dòng ñiện 1 chiều.    D.  ñều phải có dung môi. 

53. Cho 5,6 g Fe vào 250 mL dung dịch AgNO3 1M   thì ñược dung dịch A. Nồng ñộ mol các chất trong 
dung dịch A là : 
A. 0,20M và 0,20M.  B.  0,40M và 0,20M.  C.  ≈ 0,33M.  D.  0,40M. 

54. Công thức chung các chất ñồng ñẳng của xiclobuten  là 
A. C4nH6n   B.  CnHn+2   C.  CnH2n-2  D.  C2nH3n   

55. ðốt cháy hoàn toàn 0,1mol khí C2H4 rồi dẫn toàn bộ sản phẩm vào dung dịch chứa 0,15mol Ca(OH)2. 
Khối lượng dung dịch sau phản ứng thay ñổi như thế nào ? 
A. Tăng 12,4 g   B. Giảm 10 g  C.  Tăng 2,4 g  D.  Giảm 1,2 g 

56. Công thức cấu tạo nào sau ñây không phù hợp với chất có công thức phân tử là C6H10 ?  
 

A.     B.     C.     D.  
 
 
 

CH3

CH3CH3

CH3

CH3
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ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ 010 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

4. Gọi R là kim loại trung bình và hóa trị trung bình  của hai kim loại (1 kiềm và 1 kiềm thổ) là 1,5 

Ta có phản ứng: R + 1,5 H2O → R (OH)1,5 + 1,5/2 H2 

4,7.1,5
R 23,5

0,15.2
= = ⇒ vậy phải có một kim loại có nguyên tử khối nhỏ hơn 23,5 và ñó là Na. 

6.  26,8 g hỗn hợp Fe, Al, Cu sau khi ñốt tạo ra 41,4g  hỗn hợp FexOy , Al2O3, CuO. 

    ⇒Khối lượng O2 phản ứng là: 41,4 - 26,8 = 14,6 g  hay 0,45625 (mol) 

    ⇒ số mol nguyên tử O trong 3 oxit = 2× 0,45625 = 0,9125 (mol) 
        hỗn hợp oxit tác dụng với H2SO4 thực chất là: 2H+ + O2- ( của oxit) → H2O  

     ⇒số mol H+ = 2 × 0,9125mol ⇒số mol H2SO4  = ½ số mol H+ = 0,9125mol 

 ⇒thể tích dung dịch H2SO4  1M = 0,9125 lít  
11. A  sai vì không có khí thoát ra khi phản ứng  
      B  ñúng vì: Ba(HCO3)2 + KHSO4  → BaSO4 ↓ + CO2 ↑   + H2O 

      C. sai vì không tạo khí  
      D  sai  vì phản ứng có tạo khí  nhưng K2CO3 lại làm quỳ hóa xanh. 
13. Các xicloankan có vòng 3 cạnh ñều làm mất màu dung dịch brom 

                                                                                           

CH2CH3 CH3

CH3

CH3 CH3

 
18. A. Áp dụng ñịnh luật bào toàn khối lượng ta có:    mHCl=31,68 – 20 =11,68 (gam) 

→ nHCl = 
11,68

0,32(mol)
36,5

= → VHCl = 0,32 lít  

26.  Công thức chung của 2 axit ñơn chức là: RCOOH 
             2 RCOOH + Na2CO3 → 2 RCOONa    +     CO2        + H2O 
                (R + 45)g                      (R + 67)g             

    số mol RCOOH tham gia phản ứng = 
28 96 20 16

67 45

, ,−

−
= 0,4 ⇒  CO2 tạo ra = 0,2 mol  hay  4,48 lít 

30. Cu(OH)2 và AgOH ñều tạo phức tan với NH3.  

36.       Fe: a (mol)  ;   M: b (mol) hóa trị n    ⇒   56a + Mb = 11g   (I)  
        Quá trình nhường  e :                                                                       Quá trình  nhận e :  

*  HCl :     Fe –2e → Fe2+    M – ne → Mn+                                                   2H+   +    2e      →   H2
   

                      a     2a      a         b     nb        b                 0,8           0,4  

                                                                        ⇒ 2a + nb = 0,8  (II) 
      Quá trình nhường e :                                                                        Quá trình  nhận e :  

*  HNO3 :   Fe –   3e   → Fe3+    M – ne → Mn+                                              N+5   +    3e      →   N+2                       
                    a     3a   a            b     nb        b                                                   0,9          0,3  

                                                                         ⇒ 3a + nb = 0,9  (III) 

Từ (I); (II) và (III) cho  a=0,1; b = 0,6/n  ;  M=9n   ⇒  Chọn n=3 ⇒ M là Al     
37. B. ðúng.  vì khi cho HCl vào 3 mẫu thử thì cả 3 mẫu ñều tan và có khí bay ra  
       A.   H2O  nhận ra CaCO3 không tan, thêm từ từ  Ca(OH)2 vào 2 dung dịch nhận ñược Na2CO3 tạo kết tủa 
      C.  H2O  nhận ra CaCO3 không tan, thêm từ từ  CaCl2 vào 2 dung dịch nhận ñược Na2CO3 tạo kết tủa 
      D.  H2O  nhận ra CaCO3 không tan, thêm từ từ  MgSO4 vào 2 dung dịch nhận ñược Na2CO3 tạo kết tủa 
41. Hợp chất tác dụng với NaOH tạo ra hai muối như vậy phải là este của phenol :
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OOCCH3

CH3

OOCH

CH3

OOCH
H3C OOCH

  

42.  Số mol CO2 = số mol H2O suy ra CTTQ: CxH2xOz với  z ≤ 2 (ñơn chức) 
            CxH2xOz + (3x-z)/2 O2 → xCO2 + xH2O 

            
0 2,

x
                                 0,2 (mol)       ⇒  14x + 16z = 

6

0 2

x

,
 ⇒  x = z 

      Nếu z = 1 → x = 1 → CH2O     và   nếu  z = 2 → x = 2 → C2H4O2 

44. D.   Cu + 2FeCl3  → CuCl2  + 2FeCl2                        ;       H2S + CuSO4  → CuS + H2SO4  

                       H2S +  2FeCl3 → S  +  2FeCl2  + 2HCl        ;    AgNO3 + FeCl3 → Fe(NO3)3 + AgCl   

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. Phương trình ion thu gọn:    CH3COO– + HOH ⇄ CH3COOH   +  OH– 
                          Phản ứng:        x      x                  x 
                        Cân bằng                0,1 – x      x           x 

             [ ] 23 10
b

3

CH COOH OH x
K 5,71.10

0,1 xCH COO

−
−

−

 
 = = =

− 
 

   ;  Kb bé nên x << 0,1 → 0,1-x ≈ 0,1  

      ⇒  
2

10 6x
5,71.10 x 7,556.10

0,1
− −= ⇒ = = [OH–] ;    ⇒  [H+]=

14
9

6

10
1,323.10 (M)

7,556.10

−
−

−
=  

47. A.. Phương trình ion :   3Cu + 2NO3
– + 8H+  →  3Cu2+ + 2NO + 4H2O  ⇒ tính oxi hóa  NO3

– > Cu2+                            

                                                           Cu2+ + 2I–  → Cu+ + I2                  ⇒ tính oxi hóa của Cu2+ > I–                                  
                                                                                                               Vậy. tính oxi hóa  NO3

- > Cu2+  > I– . 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. A.  2Al    →   2Al(NO3)3    → Al2O3                                        Cu  →  Cu(NO3)2    →  CuO 

                     0,02 (mol)           0,01 (mol)                             0,03(mol)                           0,03 (mol) 
 Vậy lượng chất rắn thu ñược: mr=0,01.(27.2 + 16.3) + 0,03.(64+16) = 3,42 (g) 

53. A.         Fe  +  2Ag+  →  Fe2+ +    2Ag                                         Fe2+ +   Ag+  →   Fe3+   +   Ag 
                  0,1       0,20         0,1           0,2    (còn 0,05 mol  Ag+)     0,05        0,05        0,05        0,05 
 kết quả:  Ag = 0,2 + 0,05 = 0,25 (mol);   Fe2+ = 0,1 −0,05 = 0,05 (mol) ; Fe3+ = 0,05 (mol) 
Vậy nồng ñộ mol của mỗi chất trong dung dịch sau phản ứng : 

             2M(Fe )

0,05
C 0,2(M)

0,25+ = =   và           3M(Fe )

0,05
C 0,2(M)

0,25+ = =  

55. 0,1mol khí C2H4 cháy sinh ra 0,2 mol CO2 và 0,2 mol H2O  
CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 +H2O    (còn 0,05 mol CO2)           CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2  
0,15   0,15        0,15                                                            0,05     0,05 

   ⇒ còn lại 0,15 −0,05 = 0,1 mol CaCO3 tách ra khỏi dung dịch nên khối lượng dung dịch tăng lên là:  
           CO H O CaCO2 2 3

m m m m 0,2.44 0,2.18 0,1.100 2,4(g)= + − = + − =   
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ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 

Môn thi: HÓA HỌC 
ðề 011 

(ðề thi có 05 trang) 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề) 

PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. Tính khử của các kim loại : Al, Mg, Fe, Cu, Ag, Zn ñược xếp tăng dần theo dãy : 
A. Al < Mg < Fe < Zn < Cu < Ag.   B.  Ag < Cu < Fe < Zn < Al < Mg.  
C.   Cu < Ag < Fe < Al < Zn < Mg.   D.  Mg < Al < Zn < Fe < Cu < Ag. 

2. Cho CO dư phản ứng với hỗn hợp gồm : MgO, Al2O3, Fe3O4, CuO ở nhiệt ñộ cao. Sau phản ứng 
chất rắn  thu ñược gồm : 
A. MgO, Al2O3, FeO, Cu.     B.  MgO, Al2O3, Fe, Cu.    C.  MgO, Al, Fe, Cu.     D.  Mg,  Al, Fe, 

Cu.      
3. Cho hỗn hợp 18,4g bột sắt và ñồng vào dung dịch chứa 0,4 mol AgNO3, sau khi phản ứng hoàn toàn 

thu ñược 49,6g hai kim loại. Vậy khối lượng sắt và ñồng trong hỗn hợp ñầu lần lượt là : 
A. 5,6 g và 12,8 g.  B.  5,6 g  và 9,6 g. C.  11,2 g và 3,2 g. D.  11,2 g và 6,4 g. 

4. Cho hỗn hợp bột gồm 2,7g Al và 11,2g Fe vào dung dịch chứa 0,6 mol AgNO3. Sau khi phản ứng xảy 
ra hoàn toàn ñược chất rắn A. Khối lượng chất rắn A là : 
A. 67,6 g     B.  70,4 g   C.  64,8 g    D.  67,5 g 

5. Các kim loại trong dãy nào sau ñây ñều phản ứng ñược với dung dịch NaOH loãng, nguội ? 
B. Zn, Be, Ba, Al.   B. Zn, Al, Cr, Be C.  Li, Be, Fe, Ca D. Mg, Zn, Na, Pb. 

6. Cho dung dịch chứa 0,05 mol FeSO4 phản ứng với dung dịch NaOH dư. Sau phản ứng lọc lấy kết 
tủa rồi ñem nung trong không khí ñến khi khối lượng không ñổi. Khối lượng chất rắn thu ñược sau 
khi nung là :  
A. 4,00 gam.  B. 5,35 gam.  C.   4,50 gam.  D. 3,60 gam.  

7. Phương pháp nào sau ñây không thể loại bỏ ñồng thời cả ñộ cứng tạm thời lẫn ñộ cứng vĩnh cửu của 
nước  
A. Chưng cất      B. Dùng Na2CO3              C. Dùng Na3PO4 D. Dùng HCl trước và Na2SO4 

sau  
8. Nhiệt ñộ nóng chảy và khối lượng riêng của các kim loại PNC nhóm II (nhóm IIA) không tuân theo 

một quy luật nhất ñịnh là do các kim loại kiềm thổ :  
A. có kiểu mạng tinh thể khác nhau.  B. có bán kính nguyên tử khác nhau.  
C.   có năng lượng ion hóa khác nhau.  D. tính khử khác nhau 

9. Nước cứng không gây ra tác hại nào dưới ñây ? 
A. Làm hao tổn chất giặt rửa tổng hợp.  B.  Làm giảm mùi vị thực phẩm. 
C.  Làm giảm ñộ an toàn các nồi hơi. D.  Làm tắc các ống dẫn nước trong các ñộng cơ hơi 
nước .  

10. Cho 4,5 gam kim loại X tác dụng hết với dung dịch HNO3, thu ñược 0,0625 mol khí N2O (sản phẩm 

khử duy nhất). Vậy X là 
A. Zn   B. Fe   C.    Al    D. Mg 

11. Hỗn hợp nào sau ñây không tan hết trong nước nhưng tan hoàn toàn trong nước có hòa tan CO2 
A. MgSO3, BaCO3, CaO    B.  MgCO3, CaCO3, Al(OH)3 

      C.   Al2O3, CaCO3, CaO    D.  CaSO4, Ca(OH)2, MgCO3  
12. Tùy theo nhiệt ñộ, ñơn chất lưu huỳnh có thể tồn tại ở dạng nào sau ñây ? 

A. Chỉ có S và S8  B.  Chỉ có S2 và S8 C.  Chỉ có S8 và Sn D. Cả 4 dạng : S ; S2 ; 
S8 ; Sn 

13. Phản ứng nào sau ñây không ñúng ? 
A. 2FeCl3  + 3H2S→ Fe2S3  +  6HCl  B.  Al2S3  + 6H2O →2Al(OH)3 + 3H2S 
B. Zn3P2 + 6H2O → 3Zn(OH)2 + 2PH3  D.  AlN + 3H2O → Al(OH)3 + NH3 

14. Cho 4 chất sau ñây : 
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CH3

CH3

CH3

 
Số chất có thể làm mất màu dung dịch brom là : 

A. 1     B. 2   C. 3   D. 4  
15. C9H12 có thể có bao nhiêu ñồng phân thơm ? 

A. 5   B. 6   C. 7   D. 8  
16.  Glucozơ hòa tan ñược Cu(OH)2 vì : 

A. glucozơ có tính axit yếu.   B.  glucozơ có nhóm –CHO. 
C.  glucozơ có thể chuyển hóa từ mạch vòng sang mạch hở.   D.  glucozơ có nhiều nhóm –OH kề 
nhau .  

17.  Ứng dụng nào sau ñây không ñúng ? 
A. Trong công nghiệp người ta dùng saccarozơ ñể tráng gương 
B. Dung dịch saccarozơ ñược truyền vào tĩnh mạch cho người bệnh.  
C. Xenlulozơ dùng ñể sản xuất vải may mặc. 
D. Từ gỗ người ta sản xuất cồn. 

18. Phản ứng nào sau ñây không tạo ra tơ ?  
A. Trùng hợp caprolactam.    B.  Trùng ngưng axit ε-aminocaproic. 

      C.   Trùng hợp vinyl xianua.    D.  Trùng hợp vinyl axetat.  
19. Bậc của amin là : 

A. số nguyên tử nitơ thay thế nguyên tử hiñro ở gốc hiñrocacbon. 
B. số gốc hiñrocacbon thay thế số nguyên tử hiñro trong phân tử NH3. 
C. bậc của nguyên tử C gắn với nhóm –NH2.  
D. số nhóm –NH2 gắn vào gốc hiñrocacbon.  

20. Cho (CH3)2NH vào nước, lắc nhẹ, sau ñó ñể yên thì ñược  
A. hỗn hợp ñục như sữa.     B.  hai lớp chất lỏng không tan vào nhau. 

      C.  dung dịch trong suốt ñồng nhất.  D. các hạt kết tinh không màu lắng xuống ñáy ống nghiệm. 
21. Hợp chất nào sau ñây tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm? 

A. Poli(vinly axetat)  B.  Cao su buna-S. C.  Nhựa PE.  D.  
Poli(metylmetacrilat)  

22. Công thức nào sau ñây là của một loại cao su ? 
 

A.              B.                                            C.     D.  
 
 
23. Hợp chất nào sau ñây không thể phản ứng với dung dịch NaOH ở ñiều kiện thích hợp? 

A.     B.   C.   D.  
 
 

 

24. Cho 15,4g hỗn hợp gồm ancol etylic và etilenglicol (etylen glicol) tác dụng vừa ñủ với Na thì thoát 
ra 4,48 lít khí H2 (ñktc) và dung dịch muối. Cô cạn dung dịch muối ta ñược chất rắn có khối lượng là 
: 
A. 22,2 g    B. 24,4 g  C. 15,2 g  D. 24,2 g  

25. Số ancol bậc hai  trong các ancol có công thức phân tử C5H12O là : 
A. 1    B.  2      C.  3    D.  4  

26. Cho 1 mol X phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư ta ñược 2 mol Ag. Vậy X là : 
A. OHC–CHO  B.  HCOONa  C.  HCHO  D.  CH2(CHO)2 

27.  Hằng số của 3 axit (Ka) ñược xếp theo trật tự sau ở 25oC:1,75.10-3; 17,72.10-5; 1,33.10-5. Vậy trật tự 
của dãy axit tương ứng với 3 hằng số trên là : 

n

Cl

nn nCN

CH2OCH3 CH3

OH

COOCH3Cl
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A. HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH    B. CH3CH2COOH, HCOOH, CH3COOH 
      C.   CH3COOH, HCOOH, CH3CH2COOH  D. CH3CH2COOH, CH3COOH, HCOOH 

28. Cho phản ứng :  NH4OOCCH2CHBrCH2COOH + NaOH 2
t,H O

→  X (sản phẩm hữu cơ) +.... Vậy 
X là : 
A. NaOOCCH2CHBrCH2COONa   B.  NaOOCCH2CHOHCH2COONa  

      C.   NH4OOCCH2CH=CHCOOH   D.  NaOOCCH2CH=CHCOONa 
29.  Thuỷ phân este A có công thức phân tử C4H6O2 tạo sản phẩm có khả năng tham gia phản ứng tráng 

gương. A có công thức cấu tạo nào trong những công thức cấu tạo dưới ñây ? 
A. CH3COOCH=CH2 hay CH2=CHCOOCH3 B. HCOOCH2CH=CH2 hay CH2=CHCOOCH3

  
      C.  HCOOCH=CHCH3 hay CH2=CHCOOCH3   D.  CH3COOCH=CH2 hoặc 
HCOOCH=CHCH3   
30.  Tổng số ñồng phân cấu tạo chức axit và este của hợp chất có công thức phân tử C3H6O2 là : 

A. 1.   B. 2.   C. 3   D.  4.  
31. Cho các dung dịch sau: dung dịch HCl, dung dịch Ca(NO3)2, dung dịch FeCl3, dung dịch AgNO3, 

dung dịch chứa hỗn hợp HCl và NaNO3, dung dịch chứa hỗn hợp NaHSO4 và NaNO3. Số dung dịch có 
thể tác dụng  

        với ñồng kim loại là: 
A. 2   B. 3   C.  4    D.  5 

32.  Cho 1,21g hỗn hợp Zn và Fe tác dụng với bình chứa dung dịch chứa 0,01 mol H2SO4 loãng. Sau khi 
phản ứng xảy ra hoàn toàn khối lượng bình thay ñổi là: 
A. tăng 1,01g    B.  giảm 1,01g  C.  tăng 1,19g   D.  giảm 1,19g 

33.  Hòa tan hỗn hợp gồm 0,01 mol Fe2O3 và 0,02 mol Fe bằng dung dịch HCl dư thu ñược dung dịch 
X. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa và nung trong chân không ñến 
khối lượng không ñổi thì ñược m gam chất rắn. Vậy m có giá trị là : 
A. 3,20g    B. 3,92 g  C. 4,00 g  D. 3,04 g 

34.  Phản ứng nào sau ñây không tạo ra HBr ? 
A. SO2 + Br2 + H2O →   B.  Br2 + H2O →   C.  PBr3 + H2O →     D. NaBr (rắn) + H2SO4 (ñặc, 

nóng) →  
35.  Nhận ñịnh nào sau ñây ñúng? 

A. Các nguyên tố có phân lớp ngoài cùng ứng với ns2  (n ≥ 2) ñều là các kim loại 
B. Các nguyên tố các kim loại ñều có phân lớp ngoài cùng là ns1 hay ns2  (n ≥ 2)  
C. Các nguyên tố kim loại không nằm ở các PNC của nhóm VI, VII (của nhóm VIA, VIIA). 
D.   Các nguyên tố có electron cuối cùng nằm ở  phân lớp (n-1)dx  ñều là các kim loại.  

36. Thổi từ từ ñến dư khí X vào dung dịch Ba(OH)2 thấy có kết tủa, sau ñó kết tủa tan. Vậy X có thể là: 
A. CO2 hay SO2   B.  CO2 hay H2S C. SO2 hay NO2  D.  CO2 hay NO2 

37. Công thức nào sau ñây không ñúng ? 
A.     B.         C.                         D. 
 

 

38. Nhận ñịnh nào sau ñây không ñúng ? 
A. Liên kết kim loại giống liên kết cộng hóa trị ở ñiểm : dùng chung các electron hóa trị. 
B. Liên kết kim loại giống liên kết ion ở ñiểm : ñược hình thành do lực hút tĩnh ñiện. 
C. Liên kết ion giống liên kết cộng hóa trị ở ñiểm : ñược hình thành do lực hút tĩnh ñiện. 
D. Liên kết kim loại giống liên kết ion ở ñiểm : ñược hình thành do lực hút tĩnh ñiện giữa các ion. 

39. Hợp chất nào sau ñây chỉ có thể là ancol ? 
A. C2H6O   B. C3H6O  C.  C3H8O  D.  CH4O  

40.  Cho hợp chất hữu cơ A (chứa C, H, O) có tỉ khối hơi so với nitơ là 2 tác dụng với dung dịch AgNO3 
trong NH3 thu ñược muối của một axit hữu cơ ñơn chức. Vậy công thức cấu tạo của A là : 
A. CH3CH2CH=O  B. HCOOCH=CH2  C. CH2=CHCH=O D. OHC-CHO 

S

O O
S

O

O O

OH

H

H O N
O

O

O P O P O
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41. Phản ứng nào sau ñây không xảy ra ? 

A. C2H5OH + HBr →C2H5Br + H2O  C.  C2H5OH + NaOH → C2H5ONa + H2O 
B. C2H5OH + CH3OH → C2H5OCH3 + H2O D.  2C2H5OH → (C2H5)2O+ H2O 

42. Trong các chất sau: etylamin, ancol etylic, anñehit axetic, ñimetyl ete. Chất có nhiệt ñộ sôi cao nhất 
là: 
A. etylamin  B. rượu (ancol) etylic C.  anñehit axetic D.  ñimetyl ete  

43. Khi thực hiện phản ứng tách nước hoàn toàn 0,5 mol hỗn hợp C2H5OH và C3H7OH bằng H2SO4 ñặc 
nóng. Sản phẩm tạo thành luôn có: 
A. số mol H2O = 0,5 mol      B. số mol hỗn hợp anken = 1,0 mol  

      C.   số mol H2O ≤ 0,5 mol     D.  số mol hỗn hợp ete + số mol nước = 1,0 
mol 
44. ðể ñiều chế glixerin (hay glixerol), dãy chuyển hóa nào sau ñây ñúng ? 

A. CH2=CH–CH3 → CH2Br–CHBr–CH3 → CH2Br–CHBr–CH2Cl  →CH2OH–CHOH–CH2OH 
B. CH2=CH–CH3 → CH2=CH–CH2Cl    → CH2Cl–CHOH–CH2Cl → CH2OH–CHOH–CH2OH   
C. CH2=CH–CH3 → CH3–CHOH–CH3    → CH2Cl–CHOH–CH2Cl → CH2OH–CHOH–CH2OH 
D. CH2=CH–CH3 → CH3–CH2–CH3           → CH2Cl–CHCl–CH2Cl   → CH2OH–CHOH–CH2OH 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. Phát biểu nào sau ñây ñúng ? 
A. Xenlulozơ là polime ñược tạo thành bởi các liên kết β (1,6) glicozit. 
B. Amilozơ là polime ñược tạo thành bởi các liên kết α (1,6) glicozit.   
C. Amilopectin là polime ñược tạo thành bởi các liên kết β (1,4) và α (1,6) glicozit . 
D. Amilozơ là polime ñược tạo thành bởi các liên kết β (1,4) và α (1,6) glicozit. 

46. Khi cô cạn dung dịch chứa hỗn hợp gồm : 0,200 mol Na+ ; 0,100 mol Mg2+; x mol Cl– và y mol SO4
2– thì 

thu ñược 23,7 g muối. Vậy trị số của x, y lần lượt là : 
A. 0,200 và 0,100.  B.  0,100 và 0,150. C.  0,050 và 0, 175. D.  0,300 và 0,050. 

47. Chất nào sau ñây không thể tạo ra axit axetic bằng 1 phản ứng?   
A. Axetilen   B. Anhiñric axetic C.  Ancol metylic D.  Butan 

48. Biết Kb của CH3COO– là 5,71.10–10. Vậy nồng ñộ mol H+ trong dung dịch NaCH3COO 0,100M là : 
A. 0,000M  B.  0,571.10–10 M C.  ≈ 0,756.10–5 M D.  ≈ 1,323.10–9 M  

49. Nhận xét nào sau ñây không ñúng ? 
A. ðiện cực của pin ñiện hóa trái dấu với ñiện cực của bình ñiện phân. 
B. ðiện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng ñồng thì nồng ñộ Cu2+ không ñổi. 
C. Các electron di chuyển có hướng trong cầu muối.  
D. ðể ño thế ñiện cực chuẩn của kim loại, ñiện cực chuẩn hiñro luôn ñặt bên trái vôn kế.  

50. Tính chất hóa học của các chất trong bảng sau là : 
 Chất Tính khử Tính oxi hóa Tính bazơ Tính axit 

A.  CrO có có có không 

B. Cr2O3 không có có có 
C. CrO không có có không 

D. Cr2O3 có có có không 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. Một kim loại X tác dụng với Cl2  ñược muối B. Cho X tác dụng với axit HCl ta ñược muối C. Cho X 
tác dụng với dung dịch muối B ta ñược muối C. Vậy X là :  

A. Al.                  B.  Zn.    C. Fe.     D. Mg.    
52. Cho  ankan A phản ứng thế với Br2 có chiếu sáng người ta thu ñược hỗn hợp khí gồm một dẫn xuất 
mono brom và HBr có tỉ khối hơi so với không khí bằ
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A. etan    B. propan  C. butan  D.  pentan 
53. Hòa tan hoàn toàn một oxit kim loại bằng dung dịch H2SO4 ñặc, nóng thu ñược 2,24 lít khí SO2 (ñktc) 
và 120g muối khan. Công thức của oxit kim loại là : 

A. Al2O3   B.  Fe2O3  C.  Fe3O4    D.  CuO 
54. Phản ứng nào sau ñây của benzen là ñúng ? 

A. C6H6  + 3H2
Ni,t

→  C6H12     B. C6H6  + 4H2
Ni,t

→  C6H14 

      C.  C6H6  + Cl2
¸nh s¸ng

→C6H5Cl  + HCl   D. C6H6  + Cl2
¸nh s¸ng

→C6H6Cl2   
55. Có bao nhiêu rượu (ancol) ứng với công thức C3H8Ox với x ≤ 3 có thể hòa tan ñược Cu(OH)2 ? 

A. 1     B. 2     C. 3    D.4 
56. Nhận ñịnh nào sau ñây không ñúng ?   Vì Al(OH)3 là hiñroxit lưỡng tính nên có thể 

A. phân li kiểu axit hay kiểu bazơ.   B.  nhường hay nhận proton. 
      C.    tác dụng với tất cả các axit và bazơ.    D.  tan trong dung dịch Sr(OH)2.  
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ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ 011 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

3.  Chọn A. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu ñược hai kim loại → Cu và Ag → còn Cu chỉ tạo ra Fe2+. 
           Fe – 2e → Fe2+         Cu –2e → Cu2+                Ag+ + 1e → Ag  
             a     2a                        b      2b                      0,4      0,4     0,4  

  ⇒ mAg = 43,2 (g)     ⇒   mCu = 49,6– 43,2= 6,4 (g) → nCu dư = 0,1 mol 
   Theo ðLBT electron : 2a + 2b = 0,4  (1)    và 56a + 64(b + 0,1) = 18,4  (2)                                
    Giải hệ: a=b = 0,1 mol → m Fe = 5,6g và mCu = 18,4 – 5,6 = 12,8 (g)   
5.   Chọn  A .     B sai vì Cr chỉ phản ứng với NaOH nóng. 
  C sai vì Fe không phản ứng với NaOH. 
  D sai vì Mg và Pb không phản ứng với dung dịch NaOH loãng nguội. 

6.  Chọn A.   0,05 mol FeSO4 → 0,05 mol Fe(OH)2  →
+

o
tO ,2  0,025 mol Fe2O3  

                              ⇒ m= 0,025. 160 = 4,00 (g) 
15. Chọn D 

                                     

CH2CH2CH3 CH
CH3

CH3

CH3

C2H5  

CH3

C2H5

H3C C2H5    

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3CH3

 
24. Chọn D.    số mol Na = 2 số mol H2 = 0,2.2 = 0,4 (mol)  → mNa = 9,2 g 

     Theo ðLBTKL: m hh  + mNa = mmuối +  H2
m    ⇒ m muối = 15,4 + 9,2 – 0,2.2 = 24,2 (g) 

31. Chọn C.       Cu  +    2FeCl3    → CuCl2  + 2FeCl2 
                              Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2  +2 Ag 
                3Cu + 8HCl + 2NaNO3 → 3CuCl2 + 2NaCl + 2NO + 4H2O 
         3Cu + 8NaHSO4 + 2NaNO3 → 3CuSO4 +5Na2SO4 + 2NO + 4H2O 
              Nếu viết phương trình ion thu gọn thì nhanh hơn 
33. Chọn D.      0,01 mol Fe2O3 sau nhiều phản ứng lại tạo ra 0,01 mol Fe2O3  

   0,02 mol Fe  sau nhiều phản ứng lại tạo ra 0,02 mol FeO  

    ⇒ khối lượng hỗn hợp = 0,01. 160 + 0,02. 72 = 3,04 (g)  
 34. Chọn D.        A.   SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4 

B. Br2 + H2O → HBr + HBrO 
C. PBr3 + H2O → HBr + H3PO3 
D. 2NaBr (rắn) + 2H2SO4 (ñặc, nóng) → Br2 + SO2 + Na2SO4 + 2H2O 

35. D ñúng.  Vì các nguyên tố có electron cuối cùng nằm ở  phân lớp (n-1)dx  phải có lớp ngoài cùng là 
ns1 hay ns2 nên ñều là các kim loại  

 43. Chọn C 
       A. số mol H2O = 0,5 mol  sai vì nếu là phản ứng ete hóa thì số mol H2O < 0,5 mol   
 B. số mol hỗn hợp anken = 1,0 mol sai vì nếu chỉ tạo ra anken thì số mol anken = 0,5 mol 
 C. số mol H2O ≤ 0,5 mol.  ðúng vì nếu tạo ete thì số mol H2O < 0,5 mol, còn nếu chỉ sinh ra  
anken thì số mol anken = 0,5 mol 
D. 0,5 <số mol hỗn hợp ete + số mol nước < 1,0 mol : 
       sai vì số mol ete =  số mol H2O = ½ số mol ancol  
       → số mol hỗn hợp ete + số mol nước < 0,5 mol   

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 
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 47. A. Từ axetilen bằng 1 phản ứng  không thể tạo ra CH3COOH 
B. (CH3CO)2O + H2O → 2CH3COOH 
C. CH3OH  + CO→ CH3COOH 
D. 2CH3CH2CH2CH3 + 5O2 →4CH3COOH  + 2H2O 

 
ðÁP ÁN ðỀ 011 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
B B A A A A D A A C A D A A D D B D B C 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
A B A D C B A B D C C C D D D A C D D C 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50     51 52 53 54 55 56 
B B C B C A A D C A     C A C A B C 
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ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 

Môn thi: HÓA HỌC 
ðề 012 

(ðề thi có 05 trang) 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề) 

PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. Cặp chất nào sau ñây không xảy ra phản ứng? 
A. Fe2+ và Cr2+    B. Fe3+ và Cu  C. Mg và  Ni2+    D. Zn và Cr3+ 

2. Cho  5,6 g bột Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch H2SO4 ñậm ñặc, nóng người ta thu ñược 9,6g 
sản phẩm khử chứa lưu huỳnh. Sản phẩm chứa lưu huỳnh là: 

A. H2S   B. SO2    C. S    D. Fe2(SO4)3 
3. Khi ñồ vật bằng thép bị ăn mòn ñiện hóa trong không khí ẩm, nhận ñịnh nào sau ñây không ñúng ? 

A. Ở cực dương xảy ra quá trình khử : 2H+ + 2e → H2 
B. Ở cực dương xảy ra quá trình khử : O2  + 2H2O → 4OH– 
C. Ở cực âm xảy ra quá trình oxi hóa : Fe → Fe2+ + 2e 
D. Ở cực âm xảy ra quá trình oxi hóa : Fe → Fe3+ + 3e  

4. Cho 0,1 mol Fe phản ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 dư  người ta thu ñược  muối. Biết số mol 
Fe phản ứng gần bằng 27,78% số mol HNO3. Vậy thể tích khí thoát ra ở ñktc là: 

A. 0,672 L         B. 0,84 L   C. 6,72 L         D.  2,24 L 
5. Cho khí H2 qua ống sứ chứa a gam Fe2O3 ñun nóng, sau một thời gian thu ñược 5,200g hỗn hợp X 
gồm 4 chất rắn. Hòa tan hết hỗn hợp X bằng HNO3 ñặc nóng thu ñược 0,785 mol khí NO2. Vậy a là: 

A. 11,480g   B. 24,040g  C. 17,760g.  D. 8,340g 
6. Al có thể phản ứng với tất cả các chất trong dãy nào sau ñây ở ñiều kiện thích hợp ? 

A. CuO, Cr2O3, dung dịch K2SO4    B.  dung dịch CuSO4, dung dịch CaCl2, CO 
C.    dung dịch FeCl2, FeO, dung dịch SrCl2  D.  Ca(OH)2, CuSO4, Cr2O3   

7. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp 3 kim loại : K, Sr, Ba vào nước ta ñược 0,448 lít khí (ñktc) và dung dịch 
X. Thể tích dung dịch HCl 0,5M cần dùng ñể trung hòa dung dịch X là : 

A. 80 ml.   B. 40 ml.  C. 20 ml.  D. 125 ml. 
8. Có bao nhiêu chất tạo kết tủa với khí H2S trong các chất sau: FeCl2 , FeCl3 , ZnCl2, CuSO4?   

A. 1   B. 2    C.3   D. 4 
9. Phản ứng nào sau ñây xảy ra ñược ở ñiều kiện thích hợp ? 

A. 2Fe  +  3S (dư) → Fe2S3   B.  2FeCl3  + 3H2S  → Fe2S3  +  6HCl 
C.   Fe2O3  + CO → 2FeO  + CO2   D.  2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 9SO2 + 
10H2O  

10. Cho 3,36 gam bột Mg vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,12 mol và FeCl3 0,02 mol. Sau khi 
phản ứng xảy ra hoàn toàn ñược chất rắn A. Khối lượng chất rắn A là : 

A. 8,24 g.      B. 8,16 g.   C. 8,46 g.    D. 7,92g 
11. Fe có lẫn Al, Be, Cr2O3 ở dạng bột. ðể tinh chế Fe, ta có thể dùng :  

A. Dung dịch H2SO4 loãng   B. Dung dịch Ba(OH)2  C.  Dung dịch FeCl2       D.  HNO3 ñặc nguội. 
12. Dãy các chất nào sau ñây ñều phản ứng ñược với dung dịch NH3 ? 

A. dung dịch FeCl3, dung dịch HCOOH, dung dịch BaCl2      B.  khí clo, khí oxi, khí sunfurơ 
C. AgCl, CuO, Zn(OH)2     D. CuSO4, Be(OH)2, Al(OH)3 

13. Thí nghiệm nào sau ñây không tạo ra H2SO4 
A. Sục khí SO2 vào dung dịch brom  B.  ðun nóng lưu huỳnh bột với H3PO4 ñặc, 

nóng   
C.  Sục khí clo vào dung dịch H2S   D.  Pha loãng oleum bằng nước 

14. Cho 1 ml dung dịch brom màu vàng vào ống nghiệm, thêm vào 1 ml benzen rồi lắc thật kĩ. Sau ñó 
ñể yên ta ñược 2 lớp chất lỏng không tan vào nhau. Quan sát 2 lớp chất lỏng ta thấy : 

A. Lớp trên có màu vàng, lớp dưới không màu.  B.  Lớp dưới có màu vàng, lớp trên không màu. 
B. Cả 2 lớp ñều không màu.   D.  Cả 2 lớp ñều có màu vàng nhưng nhạt hơn.
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C2H5 CH=CH2

CH2

15. Có bao nhiêu chất thuộc loại aren trong các  
       chất sau ? 
 
 
 
 

A. 2   B. 3   C. 4    D. 5 
16. Phát biểu nào sau ñây không ñúng ? 

A. Ở nhiệt ñộ thường glucozơ, fructozơ, saccarozơ ñều hoà tan Cu(OH)2 tạo dung dịch xanh lam  
B. Glucozơ, fructozơ ñều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, t) cho poliancol 
C. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ ñều tham gia phản ứng tráng gương  
D. Glucozơ, fructozơ, mantozơ ñều bị oxi hoá bởi Cu(OH)2 khi ñun nóng cho kết tủa ñỏ gạch  

17. Cho xenlulozơ phản ứng hoàn toàn với anhiñric axetic thì sản phẩm tạo thành gồm 6,6 g CH3COOH 
và 11,1 g hỗn hợp X gồm xelulozơ triaxetat và xenlulozơ ñiaxetat. Thành phần phần trăm về khối 
lượng của xenlulozơ triaxetat trong hỗn hợp X là :  
A. 77,84%.   B. 22,16%.  C. 75%.  D. 25% 

18. Số ñồng phân cấu tạo của amin bậc nhất ứng với công thức phân tử C4H11N là : 
A. 3   B. 4     C. 5   D. 6 

19.  Hiện tượng nào sau ñây không ñúng ? 
A. Protein ñều dễ tan trong nước tạo thành dung dịch keo 
B. Lớp váng nổi lên khi nấu thịt cá là hiện tượng ñông tụ protein 
C. Lòng trắng trứng gặp Cu(OH)2 tạo thành màu tím 
D. Lòng trắng trứng gặp HNO3 tạo thành hợp chất có màu vàng. 

20. Có bao nhiêu chất trong dãy : CH3NH2, CH3CH(NH2)COOH, HI, C2H5OH, Na2CO3, CH3NH3Cl  
phản ứng với axit 2-aminopropanñioic ? 
B. 3   B. 4     C. 5   D. 6 

21. Dãy chuyển hóa nào sau ñây không ñúng ? 
A. CH4→C2H2→C4H4→C4H6→Cao su buna 
B. CH4→C2H2→CH3CHO→C2H5OH→C4H6→Cao su buna 
C. CH4→C2H2→C2H3OH→C2H5OH→C4H6→Cao su buna  
D. CH4→C2H2→C2H6→C2H5Cl→C2H5OH→C4H6→Cao su buna 

22. Từ chất ñầu là ñá vôi và các nguyên liệu vô cơ khác có thể ñiều chế PVC với số phương trình hóa học tối 
thiểu là : 
A. 4   B. 5   C. 6   D. 7 

23. ðốt cháy hết hỗn hợp A gồm 0,1 mol etilenglicol (etylen glicol) và 0,2 mol ancol X thu ñược 35,2 
gam CO2. Nếu cho hỗn hợp A tác dụng hết với natri thì thu ñược 0,4 mol  H2. Vậy X là :  
A.                                  B.                                      
 
 
 
 
 C.                                                          D.    

         
24. Trong các chất sau : HCHO, CH3Cl, CO, CH3COOCH3, CH3ONa, CH3OCH3, CH2Cl2 có bao nhiêu 

chất tạo ra metanol bằng 1 phản ứng ? 
A. 3   B. 4   C. 5    D.  6 

25.  Cho 12 g hỗn hợp anñehit fomic và metyl fomiat có khối lượng bằng nhau tác dụng với một lượng 
thừa dung dịch AgNO3/NH3 . Khối lượng Ag sinh ra là : 
A. 108,0 g B. 64,8 g C. 86,4 g D. 43,2 g 

26. Phát biểu nào sau ñây không ñúng về dãy ñồng ñẳng axit ankanoic ? 
A. Mạch C càng dài nhiệt ñộ sôi các axit càng tăng  
B. Khối lượng phân tử càng lớn ñộ mạnh tính axit càng giảm 

CH3CH2CH2OH C H 2

O H

C H 2 C H 2

O H

CH2

OH

CH

OH

CH2

OH

CH2

OH

CH

OH

CH

OH

CH2

OH
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C. Mạch C càng dài các axit càng khó tan trong nước 
D. Công thức tính hằng số ñiện li axit là :                  Ka =    

27. Có bao nhiêu ñồng phân cấu tạo thuộc loại anñehit thơm ứng với công thức phân tử C8H8O ? 
A.     2   B.    3   C.    4    D.    5  

28. Cho các chất phản ứng với nhau theo tỉ lệ mol 1 : 1 trong sơ ñồ chuyển hóa sau :  

   A 
NaOH+

→  B 
NaOH+

→  CH4          Công thức không phù hợp với chất A là 
: 

A. CH3OOCCH3.  B. CH3COOH.  C.  CH3COONH4. D. HCOOCH3  
29. Cân bằng hóa học của phản ứng este hóa giữa ancol và axit hữu cơ sẽ dịch chuyển theo chiều thuận 

khi : 
A. pha loãng hỗn hợp bằng nước.   B.  thêm dung dịch NaOH vào hỗn hợp.  

      C.   chưng cất ñể tách este ra khỏi hỗn hợp.   D.  ñun nóng hỗn hợp.               
30. Sơ ñồ phản ứng nào sau ñây không tạo ra HBr ?  

A. PBr3   + H2O→     B.  Zn3P2 + H2O → PH3 + Zn(OH)2   

B. NaBr (rắn) + H2SO4 ñặc →     D. C6H5-CH3 + Br2  →
ánhsáng  o-BrC6H4-CH3  

+ HBr 
31. ðể nhận biết hai bình khí CO2 và SO2, cách nào sau ñây không ñúng ? 

A. Thổi từ từ ñến dư mỗi khí vào dung dịch Ca(OH)2   B. Cho mỗi khí vào dung dịch KMnO4 

      C.   Cho mỗi khí vào dung dịch Br2   D.  Cho mỗi khí vào dung dịch H2S 
32.  Các dung dịch (dung môi là nước) trong dãy nào sau ñây ñều có thể làm quỳ tím hóa xanh ? 

A. AlCl3, NH4Cl, C2H5ONa  B. NH4Cl, C2H5ONa, Mg(OH)2   C.  NaF, C6H5ONa, Na2CO3     D.  Na3PO4, 
NH3, BaI2 

33. Phản ứng nào sau ñây không ñúng ? 
A. CaCl2  +  CO2  + H2O → CaCO3 + 2HCl    B. CuCl2  + H2S  → CuS   + 2HCl  

      C.   NaHSO4 + Na2CO3 →  Na2SO4  + NaHCO3 D. BaSO3  +  2HCl  →  BaCl2  +  SO2  + H2O 
34. Nhận xét nào ñúng khi ñiện phân dung dịch chứa hỗn hợp HCl và H2SO4? 

A. pH dung dịch giảm dần trong suốt quá trình ñiện phân. 
B. pH dung dịch tăng lên ñến giá trị nhất ñịnh rồi không thay ñổi nữa. 
C. pH dung dịch giảm xuống ñến giá trị nhất ñịnh rồi tăng lên 
D.  pH dung dịch tăng dần ñến giá trị nhất ñịnh rồi giảm xuống 

35.  Thủy phân hoàn toàn hợp chất 13,75 g PCl3 thu ñược dung dịch X chứa hỗn hợp 2 axit. Thể tích 
dung dịch NaOH 0,1M ñể trung hòa dung dịch X là : 
A. 300 ml    B.  400 ml   C. 500 ml    D.  600 ml 

36. Các hợp chất trong dãy nào sau ñây ñều có tính axit ? 
A. AlCl3, Ca(HCO3)2, NaHSO4       B.  H2SO4,  Na2HPO3, CH3COOH. 

      C.   HClO, CO2, C6H5ONa     D.  NH4Cl, SO2, Na2ZnO2 (hay Na2[Zn(OH)4] ) 
37. Dãy nào sau ñây gồm các chất ñều tác dụng ñược với rượu (ancol) etylic ở ñiều kiện thích hợp ? 

A. CuO, CH3COOH, NaOH. B. Ca, CaO, CH3COOH.  C. CuO, CH3OH, HCl. D. CuSO4, 
CH3COOH, HCl. 

38.  Phương pháp nhận biết nào không ñúng ? 
A. ðể phân biệt ñược rượu (ancol) isopropylic và n- propylic ta oxi hóa nhẹ mỗi chất rồi cho tác 

dụng với dung dịch AgNO3/NH3 .  
B. ðể phân biệt metanol, metanal, axetilen ta cho các chất phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3                     
C. ðể phân biệt benzen và toluen ta dùng dung dịch brom. 
D. ðể phân biệt axit metanoic và axit etanoic ta cho phản ứng với  Cu(OH)2/NaOH                    

39.  Chuyển hóa hoàn toàn 4,6 g hỗn hợp chứa cùng số mol 2 ankanol bậc nhất thành ankanal cần dùng 
0,1 mol CuO. Cho toàn bộ ankanal thu ñược cho phản ứng tráng gương thu ñược 0,3 mol Ag. Hai 
ankanol ñó là : 
A. CH3OH và C2H5OH. B. CH3OH và C3H7OH. C. C2H5OH và C3H7OH.    D. C2H5OH và 

C4H9OH.  

+ −

3

2

[H O ][ROO ]
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Tính chất nào sau ñây không ñúng với chất                                       
A. Phản ứng  với NaOH và HCl                    B. Phản ứng  với ancol 
C.   Phản ứng  với NaOH, không phản ứng với HCl  D. Cho phản ứng trùng ngưng 

40. Nhận xét nào dưới ñây không ñúng ? 
A. Phenol cho phản ứng thế dễ hơn toluen.  B.  Toluen cho phản ứng thế dễ hơn benzen 

      C.   Benzen cho phản ứng thế dễ hơn anilin    D.  Anilin cho phản ứng thế dễ hơn axit 
benzoic 
42. Khi cho các chất sau phản ứng với clo có xúc tác bột sắt, chiều mũi tên chỉ vị trí nguyên tử clo gắn 

vào ñể tạo sản phẩm chính. Hình vẽ nào dưới ñây  không ñúng? 
A. (I)      
B. (I), (II)    
C. (III)       
D.  (III), (IV) 

 
 

43. ðốt cháy a gam hỗn hợp 3 kim loại Mg, Zn, Cu thu ñược  34,5 gam hỗn hợp rắn X gồm 4 oxit kim 
loại. ðể hòa tan hết hỗn hợp X cần dùng vừa ñủ dung dịch chứa 0,8 mol HCl. Vậy giá trị của a là: 
A. 28,1g     B. 21,7g  C. 31,3g      D.  24,9g 

44. Hai ñồng phân X và Y có công thức phân tử C3H8O2. Tính chất của X và Y thể hiện trong bảng sau: 
 dung dịch NaOH Na AgNO3/NH3 

X có phản ứng  có phản ứng  không phản ứng  
Y có phản ứng  không phản ứng  có phản ứng  

Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là: 
A. CH3CH2COOH và HCOOCH2CH3   B.  CH3CH2COOH và HOCH2CH2CHO 

      C.   CH3COOCH3  và HOCH2CH2CHO  D.  CH3COOCH3 và HCOOCH2CH3 
PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 
Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 
45. Phản ứng nào dưới ñây ñược dùng ñể sản xuất axeton trong công nghiệp ? 

A.  (CH3COO)2Ca 
t

→  CH3COCH3 + CaCO3 

B.  CH3CHOHCH3 + CuO 
t

→  CH3COCH3 + Cu + H2O 

C.  C6H5CH(CH3)2 
1.O kk, 2.H SO2 2 4

→  C6H5OH + CH3COCH3  

D.  CH3CCl2CH3 + 2KOH  
t

→  CH3COCH3 + 2KCl + 2H2O 

46. ðiện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng ñồng, cường ñộ dòng là 5 A, trong thời gian 9650 giây. ðiều nào sau 
ñây ñúng ? 
A. Khối  lượng ñồng thu ñược ở catot  là 16 g.     B.  Khối  lượng khí oxi thu ñược ở anot  

là 4 g. 
      C.   Nồng ñộ CuSO4 giảm dần trong  quá trình ñiện phân. 
      D.   Phương trình ñiện phân là : 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu  + 2H2SO4 + O2 

47. Cho các phản ứng sau:      2SO2 (k)   +    O2 (k)   ⇆  2SO3 (k)  có hằng số cân bằng K1 

                                           SO2 (k)     + ½ O2 (k)  ⇆  SO3  (k)  có hằng số cân bằng K2 

                                              2SO3 (k) ⇆  2SO2 (k)   +  O2 (k)  có hằng số cân bằng K3 
 Mối liên hệ giữa các hằng số cân bằng nào sau ñây không ñúng? 

A. 2
1 2K K=       B. 

1
3

1
K

K
=     C.  

2 1

23

1
K

K

=    D. 
3 2

2

1
K

K
=  

48. So sánh pin ñiện hóa và ăn mòn kim loại, ñiều nào sau ñây không ñúng ? 

NH3 CH

COO

COOH

OCH3 COOH CH3

NO2

CH2CH3

(I) (II) (III)
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A. Tên các ñiện cực giống nhau : catot là cực âm và anot là cực dương 
B. Pin ñiện hóa phát sinh dòng ñiện, ăn mòn kim loại không phát sinh dòng ñiện. 
C. Kim loại có tính khử mạnh hơn luôn là cực âm 
D. Chất có tính khử mạnh hơn bị ăn mòn 

49. Cho Ka của NH4
+ bằng 5,56.10–10. Vậy nồng ñộ mol H+ trong dung dịch NH4Cl  0,1M là : 

A. ≈ 0,1M.   B.  0,556.10-10 M.  C. ≈ 0,746.10-5 M. D. ≈ 1,34.10-9 

M .  
50. Dãy các kim loại nào sau ñây ñều có 1 electron hóa trị ? 

A. K, Al, Cr, Cu.  B. Cr, Cu, Sc, Ga.  C.  Li, Na, K, Ag.  D.  Cr, Cu, Sc, 
Ag. 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 
51.  ðể chống ăn mòn kim loại, phương pháp nào sau ñây không ñúng ? 

A. Vỏ tàu biển bằng sắt ñược gắn một lá Sn ñể làm vật hi sinh.    B.  Mạ crom các ñồ vật bằng sắt. 
      C.  Phủ một lớp nhựa lên các ñồ vật bằng sắt.  C.  Bôi dầu mỡ lên bề mặt kim loại 
52. Số hóa chất tối thiểu cần dùng ñể nhận biết 4 lọ mất nhãn chứa các dung dịch: NaOH, H2SO4, HCl, 
NaCl là:  

A. 0     B. 1      C. 2     D. 3 
53. Trong các kim loại : Fe, Zn, Pb, Mn, Mg, Sr, Cr. Số lượng kim loại có thể ñiều chế bằng phương pháp nhiệt 
nhôm là : 

A. 3     B. 4     C. 5      D. 6 
54. Nếu chỉ xét sản phẩm chính thì sơ ñồ chuyển hóa nào sau ñây KHÔNG ñúng ? 

A. CH3CHOHCH3
H O2−

→ CH3CH=CH2
H O2+

→ CH3CH2CH2OH 

B. CH3CH2CH2OH
H O2−

→ CH3CH=CH2
H O2+

→ CH3CHOHCH3 

C. CH3CH2CH2OH
H O2−

→ CH3CH=CH2
HCl+

→ CH3CHClCH3
NaOH+

→ CH3CHOHCH

3 

D. CH3CH2CH2OH
HCl+

→ CH3CH2CH2Cl
NaOH+

→ CH3CH2CHOH 
55. Các chất trong dãy nào sau ñây ñều tạo kết tủa với dung dịch AgNO3/NH3 ? 

A. vinylaxetilen, glucozơ, metyl fomiat, anñehit axetic 
B. glucozơ, metyl fomiat, ñimetylaxetilen, anñehit axetic 
C. vinylaxetilen, glucozơ, metyl fomiat, axit propionic 
D. vinylaxetilen, glucozơ, metyl fomiat, ñimetylaxetilen 

56. Cho 0,10 mol Fe và 0,10 mol FeO phản ứng với dung dịch chứa 0,15 mol AgNO3. Sau khi phản ứng 
xảy ra hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu ñược là : 

   A. 21,6 g   B. 23,4 g    C. 24,8 g     D.26,0g 
 
 
 

9

http://vnmaths.tk


 111 

ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ 012 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

4. Từ  27, 78% → tỉ lệ mol Fe: HNO3 ≈ 1: 3,6 hay 10 : 36  
 → phản ứng: 10Fe + 36HNO3 → 10Fe(NO3)3  + 3N2 + 18H2O 
                            0,1                                                  0,03   → V = 0,672L                         

5. ag Fe2O3    + H2 → 5,2g hỗn hợp X (Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3) + HNO3→ 0,785mol NO2  và Fe3+ 

 khối lượng oxi mà Fe2O3  mất = (a – 5,2)g 

 → số mol e của Fe+3  trong Fe2O3 nhận ñể tạo ra hỗn hợp X = 4
32

2,5
×

−a
 mol 

 Số oxi hóa của Fe ở trạng thái ñầu và cuối bằng nhau 
 → số mol e của (Fe, FeO, Fe3O4) nhường cho N+5 ñể tạo ra  

N+4 = 4
32

2,5
×

−a
mol 

 Và  số mol e mà N+5 nhận = 0,785 mol  

 → 4
32

2,5
×

−a
=0,785 (mol) →  a = 11,48 g 

7. A.  
 M là kim loại trung bình, có hóa trị trung bình là x:    

               M  +  xHOH  → M(OH)x  + x/2H2 
 → số mol H= số mol OH- = 2. 0,448/22,4 = 0,04 (mol) 
 → số mol H+ = số mol OH- = 0,04 mol 
 → V dung dịch HCl = 0,04 : 0,5 = 0,08 (L) = 80 mL    

 17. A. 
 [C6H7O2(OH)3]n +2n (CH3CO)2O→[C6H7O2(OOCCH3)2OH]n+ 2nCH3COOH   
   1              1              2n 
   x                  x             2nx 
 
  [C6H7O2(OH)3]n+3n (CH3CO)2O →  [C6H7O2(OOCCH3)3 ]n +3n CH3COOH   
              1                                          1                 3n 
              y                                         y             3ny 
 Ta có :         m (CH3COOH) = 6,6 g  →  2nx +3ny = 0,11 mol    (1) 
                      m (este)             = 11,1 g   →  246nx  + 288ny = 11,1 g  (2) 
 Giải hệ phương trình ( 1) và (2 ) ta ñược : nx = 0,01  và ny = 0,03. 
 → khối lượng xenlulozơ triaxetat = 8,64 g. 
 Vậy % khối lượng xenlulozơ triaxetat trong hỗn hợp este là: 77,84 %. 

35.C 
PCl3       +     3HOH    →     3HCl    +      H3PO3 

0,1                                       0,3                  0,1 
HCl + NaOH → NaCl + HOH 
0,3        0,3           
H3PO3  +  2NaOH → Na2HPO3 (muối trung hòa)  + 2HOH     
0,1              0,2 
→ số mol NaOH = 0,2 + 0,3 = 0,5 (mol) → Vdd NaOH= 500 mL 

39.CT chung của 2 ankanol là: RCH2OH. 
 RCH2OH  + CuO→ RCHO  + Cu  + H2O 
    0,1               0,1        0,1   
0,1 mol RCHO + dung dịch AgNO3/NH3 →  0,3 mol Ag → một trong 2 anñehit phải là HCHO. 

→ có 1 ankan là CH3OH.  
Vì số mol 2 ancol bằng nhau = 0,05 mol → m (RCH2OH) = 4,6 – 0,05.32 = 3 (g) 
→ RCH OH2

M  = 3 : 0,05 = 60 → MR= 29 →R là –C2H5  
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 → Công thức ancol còn lại là : C3H7OH. 
 43. A. 0,8 mol HCl →0,8 mol H+ 

Phản ứng giữa HCl với hỗn hợp các oxit (MgO,ZnO,Cu2O, CuO) thực chất là :  
2H+ + O2- → H2O→ số mol O = ½ số mol H+ = 0,4 mol → mO = 0,4.16 = 6,4 (g) 
Theo ðLBTKL :  khối lượng hỗn hợp kim loại: a = 34,5 – 6,4 = 28,1 (g) 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. A . Vì tính khử của Sn < Fe nên Fe sẽ bị ăn mòn ñiện hóa trước. 
52. B.Hóa chất cần dùng là  Ba(HCO3)2 

             NaOH               H2SO4                      HCl                 NaCl  
                  Ba(HCO3)2            ↓                    ↓ và ↑                        ↑                      0 
56. C. FeO không phản ứng với AgNO3 
         Fe            +   2Ag+        →  Fe2+     +      2Ag 
        0,075              0,15              0,075         0,15 
  Fe dư = 0,025 
Khối lượng chất rắn =0,025.56 + 0,15.108 + 0,1.72 = 24,8 (g)  

 
ðÁP ÁN ðỀ 012 

 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A B D A A D A B D A B B B A C C A B A C 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
C B C C A D C D C B A C A D C A C C B C 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50     51 52 53 54 55 56 
C C A A C A A A C C     A B C A A C 
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ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 

Môn thi: HÓA HỌC 
ðề 013 

(ðề thi có 06 trang) 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề) 

PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. Trộn bột nhôm dư vào hỗn hợp gồm : MgO, Fe3O4, CuO rồi nung ở nhiệt ñộ cao. Sau khi phản ứng 
hoàn toàn chất rắn thu ñược gồm : 
A. MgO, Al2O3, FeO, Cu, Al     B. MgO, Al2O3, Fe, Cu, Al   
C.   MgO, Al, Fe, CuO, Al2O3       D. Mg, Al, Fe, Cu, Al2O3 

2. Ứng dụng nào sau ñây của kim loại là không ñúng ? 
A. Chì ñược dùng ñể ngăn cản chất phóng xạ. 
B. Thiếc ñược tráng lên các ñồ vật bằng sắt ñể chống ăn mòn ñiện hóa.  
C. Niken dùng làm các ñiện cực trong bình ăcquy. 
D. Kẽm ñược dùng ñể chế tạo pin ñiện hóa. 

3. Khi gang, thép bị ăn mòn ñiện hóa trong không khí ẩm, nhận ñịnh nào sau ñây không ñúng ? 
A. Tinh thể Fe là cực dương xảy ra quá trình khử.   B. Tinh thể C là cực dương xảy ra quá trình 

khử. 
C.  Tinh thể Fe là cực âm xảy ra quá trình oxi hóa. D. Tinh thể C là cực âm xảy ra quá trình khử. 

4. Cho 2,32g hỗn hợp gồm FeO;  Fe2O3 và Fe3O4 (số mol FeO = số mol Fe2O3) tác dụng vừa ñủ với 
V(L) dung dich HCl 1M. Giá trị V là: 
A. 0,04 lít   B.  0,08 lít  C.  0,12 lít  D.  0,16 lít 

5. Cho 2,16 gam bột Al vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0,12 mol và FeCl3 0,06 mol. Sau khi 
phản ứng xảy ra hoàn toàn ñược chất rắn A. Khối lượng chất rắn A là: 
A. 5,76 g      B. 1,92 g   C. 5,28 g   D.  7,68 g 

6. Kim loại Al phản ứng ñược tất cả các chất trong nhóm nào sau ñây ở nhiệt ñộ thường?   
A. dung dịch Ba(OH)2,  KHSO4, dung dịch FeSO4  * 
B. dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch NaOH, dung dịch MgCl2 
C. HNO3 ñặc, dung dịch CH3COOH, dung dịch CuSO4 

D. dung dịch FeCl3, CrCl3, Fe3O4  
7. Thí nghiệm nào sau ñây khi hoàn thành không có kết tủa?  

A. Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH  
B. Cho Ba kim loại vào dung dịch NH4HCO3 
C. Zn  vào dung dịch KOH  
D. Cho dung dịch NH4Cl vào dung dịch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]) 

8. ðể chuyên chở an toàn lượng lớn dung dịch HNO3 ñậm ñặc, người ta thường dùng bồn chứa làm 
bằng : 
A. sắt.    B.  sắt tráng kẽm.  C. sắt mạ niken.  D.  ñồng. 

9. Nhận ñịnh nào sau ñây ñúng ? 
A. ðể sản xuất Al, ta không ñiện phân nóng chảy AlCl3 vì AlCl3 nóng chảy không ñiện li. 
B. Khi ñiện phân Al2O3, phải trộn thêm criolit vì Al2O3 nóng chảy không dẫn ñiện. 
C. ðể ngăn không cho Al tạo ra tiếp xúc với không khí, thùng ñiện phân phải ñậy kín. 
D. Khi ñiện phân Al2O3 , ñiện cực than chì bị hao hụt liên tục. 

10.  ðốt nóng hỗn hợp gồm bột Al và bột Fe3O4 trong ñiều kiện không có không khí. Sau khi phản ứng 
xảy ra hoàn toàn thu ñược hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư thu ñược 
khí H2 bay lên. Vậy, trong hỗn hợp X có những chất sau : 
A. Al, Fe, Fe3O4, Al2O3.  B. Al, Fe, Al2O3.         C.  Al, Fe, Fe2O3, Al2O3.     D. Al, Fe, FeO, 

Al2O3.  
11. Kim loại M thuộc nhóm A có 1 electron ñộc thân ở trạng thái cơ bản. Công thức oxit của M có thể là 

:  
A. M2O hay MO.      B. MO hay M2O3. C. M2O3 hay MO2. D.  M2O hay M2O3.  
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12.  ðể phát hiện các khí sau trong hỗn hợp khí, phương pháp nào không ñúng? 
A. Dùng dung dịch KI và hồ tinh bột ñể nhận ra O3       B. Dùng dung dịch CuSO4 ñể nhận ra H2S 

C.   Dùng dung dịch phenolphtalein ñể nhận ra NH3      D. Dùng dung dịch BaCl2 ñể nhận ra CO2  

13.  Phản ứng nào sau ñây không phải là phản ứng oxi hóa - khử ? 
A. CaOCl2   +  CO2 → CaCO3   +   Cl2    B.  (NH4)2CO3 → 2NH3 + CO2 + H2O   
C.   4KClO3 → KCl   + 3KClO4      D.  CO + Cl2  → COCl2 

14.  Nếu chỉ xét sản phẩm chính thì phản ứng ñúng là :   

A.   

CH2CH3

+ Br2
as

CHBrCH3

+ HBr

       B.  

CH2CH3

+ Br2
as

CHCH3

+ HBr

Br

 

C.   

CH2CH3

+ Br2
as

CHCH2Br

+ HBr

  D.   

CH2CH3

+ Br2
as

CHCH3

+ HBr

Br  
15.  ðốt cháy hoàn toàn một hiñrocacbon A, rồi dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình chứa dung dịch 

nước vôi trong (dư), thì khối lượng dung dịch trong bình giảm 2,48 g và có 7 g kết tủa tạo ra. Công 
thức phân tử của A là :  
A. C6H12.   B. C6H14.  C. C7H14.  D. C7H16.  

16.  Các hiện tượng của thí nghiệm nào sau ñây ñược mô tả ñúng ? 
A. Cho dung dịch I2 vào hồ tinh bột : màu xanh xuất hiện, ñun nóng : màu xanh mất, ñể nguội : lại có màu 

xanh.   
B. Cho fructozơ vào ống nghiệm chứa dung dịch AgNO3/ NH3 rồi ñun nóng không có Ag tạo ra, 

cho tiếp vài giọt axit sunfuric vào rồi ñun nóng : có Ag xuất hiện. 
C. Nhỏ dung dịch I2 lên mẩu chuối chín : không có màu xanh. Cho mẩu chuối ñó vào dung dịch 

H2SO4 rất loãng ñun nóng một lúc, ñể nguội rồi nhỏ dung dịch I2 vào : màu xanh xuất hiện 
D. Cho Cu(OH)2 vào dung dịch glucozơ : Cu(OH)2 tan tạo thành dung dịch xanh lam, ñun nóng, hỗn 

hợp : màu xanh mất ñi và có kết tủa ñỏ gạch. Làm lạnh hỗn hợp kết tủa tan và màu xanh xuất hiện 
trở lại. 

17.  ðiều nào sau ñây không ñúng khi nói về xenlulozơ ? 
A. Tan trong dung dịch [Cu(NH3)4](OH)2    B.  Có thể dùng ñể ñiều chế ancol etylic 
C.   Dùng ñể sản xuất tơ enan     D.  Tạo thành este với HNO3 ñặc 

18.  Phản ứng nào sau ñây ñúng ?  
A. ClNH3 – R – COOH + NaOH → ClNH3 – R – COONa + H2O 
B. ClNH3 – R – COOH + 2NaOH → NH2 – R – COONa + H2O + NaCl   
C. ClNH3 – R – COOH + NaOH → ClNH3 – R – COONa + H2O 
D. 2NH2 – R – COONa + H2SO4 → 2NH2 – R – COOH + Na2SO4 

19.  Các chất trong dãy nào sau ñây ñều có tính lưỡng tính ? 
A. NH2–CH2–COONa, ClNH3–CH2–COOH , NH2–CH2–COOH  
B. NH2–CH2–COOH, NH2–CH2–COONH4 , CH3–COONH4   
C. CH3–COOCH3 , NH2–CH2–COOCH3 , ClNH3CH2 –CH2NH3Cl  

D. ClNH3–CH2–COOH, NH2–CH2–COOCH3, NH2–CH2–CH2ONa  
20.  Chất hữu cơ X phản ứng ñược với : dung dịch AgNO3/NH3, dung dịch NaOH, dung dịch HCl. Vậy 

công thức nào sau ñây không phù hợp ? 
A. NH2–CH(CHO)–COOH   B. HCOO–CH(NH2)–COOH 

 C.    HCOO–CH2–COONH4    D.  ClNH3–CH(CHO)–CH2OH   
21. Cách phân loại nào sau ñây ñúng ? 

A. Các loại sợi vải, sợi len ñều là tơ thiên nhiên B. Tơ nilon-6 là tơ nhân tạo 
 C.   Tơ visco là tơ tổng hợp    D.  Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa học  

22.  Trong các chất sau, chất nào không thể dùng ñể ñiều chế cao su bằng một phản ứng? 
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A. ñivinyl   B. i-pren  C. cloropren  D. propañien  
23.  Công thức chung nào sau ñây là ñúng ? 

A. Công thức chung của ancol ñơn chức no là CnH2n+1OH  (n≥ 1) 
B. Công thức chung của ancol no, mạch hở là CnH2n+2 -a (OH)a  (n≥ a)  
C. Công thức chung của ancol no, ñơn chức, mạch hở, có 1 nối ñôi là CnH2n-1OH  (n≥ 2) 
D. Công thức chung của ancol thơm, ñơn chức là CnH2n-7OH  (n≥ 6) 

24.  Oxi hoá 4 g ancol ñơn chức thì ñược 5,6 g một hỗn hợp X gồm anñehit, nước và ancol dư. Cho hỗn 
hợp X tác dụng hết với dung dịch AgNO3/ NH3 dư thì ñược bao nhiêu gam Ag ?  
A. 43,20 g   B. 21,60 g  C. 20,52 g  D. 10,80 g 

25.  Trong các ancol có công thức phân tử C4H8O, số ancol bền, khi bị oxi hóa tạo thành anñehit là : 
A. 2   B.  3     C.  4    D.  5 

26. ðun nóng hỗn hợp 2 ancol ñơn chức mạch hở với H2SO4 ñặc ở 140oC thu ñược hỗn hợp 3 ete. ðốt 
cháy 1 trong 3 ete thu ñược  khí cacbonic và hơi nước có tỉ lệ mol là 4:3:

22
=

OHCO
nn  . Công thức 

phân tử của 2 ancol là: 
A. CH3OH và C2H5OH  *    B. C2H5OH và CH3CH2OH 
C.   CH3OH và CH3CH2CH2OH   D. C2H5OH và CH3CHOHCH3 

27.  Số ñồng phân cấu tạo của các anñehit no, mạch hở, ña chức ứng với công thức ñơn giản nhất C2H3O 
là  
A. 2    B. 3   C.  4   D.  5 

28.  ðộ mạnh tính axit ñược xếp tăng dần theo dãy sau : 
A. CH3COOH < HCOOH < H2CO3 < HClO  B. HCOOH < CH3COOH < H2CO3 < HClO  
C.  HClO < H2CO3 < CH3COOH < HCOOH  D. H2CO3 < CH3COOH < HCOOH < HClO  

29.  Cho 0,1 mol một este X tác dụng vừa ñủ với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, thu ñược hỗn hợp hai 
muối của hai axit hữu cơ ñều ñơn chức và 6,2 g một ancol Y. Y là chất nào trong các chất sau ? 
A. C2H4(OH)2      B.  CH2(CH2OH)2     C.  CH3–CH2–CH2–OH D. CH3–CH2 –CHOH–CH2–

OH 
30.  Dãy gồm các chất nào sau ñây ñều là este ? 

A. Vinyl axetat, natri axetat, lipit   B. Etyl phenolat, metyl fomiat, etyl acrilat 
B. Etyl acrilat, etylen ñiaxetat, xenlulozơ trinitrat  D. Etylen ñiaxetat, lipit, etyl phenolat 

31. Thí nghiệm nào sau ñây chỉ 1 hiện tượng: chỉ có kết tủa hoặc chỉ có khí bay ra ? 
A. Cho dung dịch H2SO4 phản ứng với dung dịch Ba(HCO3)2 
B. Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3 
C. Cho Ba vào dung dịch NaHSO3 
D. Cho Mg vào dung dịch NaHSO4  

32.  Hòa tan hết 0,02 mol Al và 0,03 mol Ag vào dung dịch HNO3 rồi cô cạn và ñun ñến khối lượng 
không ñổi thì thu ñược chất rắn nặng :  
A. 4,26 g.    B. 4,50 g.  C. 3,78 g.  D. 7,38 g. 

33.  Cho phản ứng :    3H2(khí)    + Fe2O3 (rắn)  ⇄ 2Fe +  3H2O (hơi)   Nhận ñịnh nào sau ñây là ñúng? 
A. Tăng áp suất cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận  
B. Thêm Fe2O3 cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận  
C. Nghiền nhỏ Fe2O3 cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận  
D. Thêm H2 vào hệ cân bằng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận   

34.  Trộn 6 g Mg bột với 4,5 g SiO2 rồi ñun nóng ở nhiệt ñộ cao cho ñến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 
Lấy hỗn hợp thu ñược cho tác dụng với dung dịch NaOH dư. Thể tích khí hiñro bay ra ở ñiều kiện 
tiêu chuẩn là : 
A. 1,12 lít    B. 5,60 lít  C. 0,56 lít  D. 3,92 lít  

35.  Kim loại có cấu hình electron nào sau ñây có tính khử mạnh nhất ? 
 X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 ;  Y : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1  ;   
 Z : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ;   T : 1s2 2s2 2p6 3s1 
A. X   B. Y   C. Z   D.  T  
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36.  ðiện phân dung dịch CuSO4 với ñiện cực trơ, cường ñộ dòng là 5A. Khi ở anot có 4 g khí oxi bay ra 
thì ngừng ñiện phân. ðiều nào sau ñây luôn ñúng ? 
A. Khối lượng ñồng thu ñược ở catot là 16 g    B.  Thời gian ñiện phân là 9650 giây  
C.  pH của dung dịch trong quá trình ñiện phân luôn tăng lên D.  Chỉ có khí thoát ra ở anot 

37.  Cho CO qua ống sứ chứa m gam Fe2O3 ñun nóng. Sau một thời gian ta thu ñược 5,2 g hỗn hợp X 
gồm Fe và 3 oxit kim loại. Hòa tan X bằng HNO3 ñặc nóng thì ñược 0,05 mol khí NO2. Vậy giá trị 
của m là :  
A. 5,60 g    B. 6,00 g  C. 7,60g  D. 9,84g 

38.  ðể tinh chế I2 có lẫn các tạp chất là : BaCl2, MgBr2, KI người ta có thể sử dụng cách nào sau ñây ? 
A. Dùng dung dịch hồ tinh bột ñể hấp thụ I2 
B. Nung nóng hỗn hợp sau ñó làm lạnh   
C. Hoà tan hỗn hợp vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 
D. Dùng dung dịch Na2CO3 rồi lọc bỏ kết tủa, cho dung dịch phản ứng với khí clo 
 

39.  Phát biểu nào sau ñây về ancol thơm là ñúng ? 
A. Công thức chung của ancol thơm là C6H6–z(OH)z với n ≥ 6 
B. Do ảnh hưởng của vòng benzen nên ancol thơm phản ứng ñược với dung dịch kiềm 
C. Khi thế các nguyên tử H của vòng benzen bằng các nhóm –OH ta ñược ancol thơm ña chức 
D. Các ancol thơm ñều phản ứng với Ba.  

40.  Phản ứng nào sau ñây ñúng? 
CH2Br

Br
+   NaOH

  to

CH2OH

Br
+   NaBr

CH2Br

Br
+   NaOH

CH2OH

Br
+   NaBr

  to, p

CH2Br

Br
+   NaOH

CH2OH

OH
+   NaBr

  to, p

CH2Br

Br
+   4NaOH

CH2ONa

ONa 
+   2NaBr

  to, p
+  H2O2

A.

B. 

C. 

D.
  

41.  Phản ứng nào sau ñây chứng tỏ trong phân tử rượu (ancol) etylic có nhóm hiñroxyl ?  
A. 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2   B.  C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu +  H2O 

 C.  C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O D.  C2H5OH  + HBr ⇆ C2H5Br + H2O   
42. Dãy nào sau ñây có chứa chất không tham gia phản ứng este hóa ? 

A. Saccarozơ, etilenglicol (etylen glicol), xenlulozơ, axetilen 
B. Alanin, axit fomic, glixerin (glixerol) 
C. Etilenglicol (etylen glicol), glucozơ, glyxin 
D. Ancol metylic, metylamin, axit fomic  

43. Ứng với công thức phân tử C5H8O2 có bao nhiêu ñồng phân axit cấu tạo mạch nhánh ? 
A. 3   B. 4   C.  5    D.  6 

44. Nhận xét nào sau ñây là ñúng? 
A. Cu thường có số oxi hóa +2 trong hợp chất vì lớp electron ngoài cùng là 4s2  
B. Ion Cu2+ có cấu hình electron là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d8 
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C. Ion Cu+ có 10 electron lớp ngoài cùng. 
D. Cu ñược xếp vào nhóm B vì electron cuối cùng ở phân lớp d   

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 
45.  PTHH nào sau ñây không ñúng ? 

A. CH2=CH–CH2–Cl + H2O
t

→  CH2=CH–CH2–OH + HCl  

B. CH3–CH–CH2–Cl + H2O
t

→  CH3–CH–CH2–OH + HCl  

C. C6H5–Cl + 2NaOH 
t,p

→  C6H5–ONa + NaCl + H2O  

D. CH2=CH– Cl + NaOH 
t,p

→  CH3–CHO + NaCl  
46.  Phương pháp nào sau ñây thường ñược dùng ñể ñiều chế Ag từ Ag2S ? 

A. Ag2S
NaCN+

→ Na[Ag(CN)2]
Zn+

→ Ag      B.   Ag2S
HNO3+

→  AgNO3
t

→ Ag 

      C.   Ag2S
O2+

→ Ag2O
CO+

→ Ag  D.  Ag2S
HCl+

→ → AgCl
as

→ Ag 
47.  Có 4 chất lỏng ñựng trong 4 lọ bị mất nhãn : toluen, rượu (ancol) etylic,  

dung dịch phenol, dung dịch axit fomic. ðể phân biệt 4 chất trên có thể dùng thuốc thử ít nhất là :  
A. chỉ dùng nước brom.     B.  quỳ tím, nước brom.  
B. quỳ tím, nước brom, dung dịch kali cacbonat. D.  nước brom, natri kim loại. 

48.  Nhận xét nào sau ñây luôn ñúng ? 
A. Các nguyên tố nhóm B ñều là các kim loại.   B. Các kim loại nhóm B không phản ứng với 

nước. 
B. Các kim loại nhóm B có tính khử trung bình.   D. Các kim loại nhóm B ñều có 2 electron ở lớp ngoài 

cùng. 
49. Nhận ñịnh nào sau ñây trong pin ñiện hóa là ñúng ? 

A. ðiện cực xảy ra sự oxi hóa, có tên là anot, nơi sinh ra electron.  
B. ðiện cực xảy ra sự khử, có tên là anot, nơi sinh ra electron. 
C. ðiện cực xảy ra sự oxi hóa, có tên là catot, nơi sinh ra electron. 
D. ðiện cực xảy ra sự khử, có tên là catot, nơi sinh ra electron. 

50.  Tác hại ñối với môi trường của nhóm các chất nào sau ñây liệt kê không ñúng ? 
A. Một số chất phá hủy tầng ozon : CFC, NO, CO, halogen... 
B. Một số chất tạo mưa axit : SO2, CO2, NO, NO2, HCl... 
C. Một số chất gây hiệu ứng nhà kính : CO2, SO2, C2H6, CH4...  
D. Một số chất gây mù quang hóa : O3, SO2, H2S, CH4...  

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51.  Phát biểu nào sau ñây ñúng ? 
A. Chất có công thức chung CnH2n thuộc dãy ñồng ñẳng anken 
B. Dãy ñồng ñẳng ankin có công thức chung CnH2n-2   
C. Hiñrocacbon no có công thức chung là CnH2n+2 
D. Công thức chung của hiñrocacbon thơm là CnH2n-6 

52.  Cho hỗn hợp X gồm 2 oxit kim loại tác dụng với dung dịch H2SO4 (loãng, dư), ñược một dung dịch vừa 
làm mất màu dung dịch KMnO4, vừa hòa tan bột Cu. Vậy X là hỗn hợp nào trong các hỗn hợp sau ? 

A. FeO và Al2O3   B.  Fe3O4 và MgO  C.  Fe2O3 và CuO D.  FeO và CuO 
53.  Phản ứng nào sau ñây không ñúng ? 

A. Fe + H2O 
t

→ FeO     B.  Fe + H2O 
t

→ Fe3O4 

       C.  Fe + I2     
t

→ FeI2       D.  Fe + S      
t

→ Fe2S3  
54.  Khử hoàn toàn 0,1 mol Fe2O3 bằng CO dư, sản phẩm khí thu ñược cho hấp thụ hoàn toàn vào dung 

dịch chứa 0,2 mol Ca(OH)2 thì ñược a gam kết tủa. Giá trị của a là :  
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A. 10 g.   B.  20 g.   C.  25 g.  D.  30 g. 
55.  X, Y là các ñồng phân có công thức phân tử C5H10. X làm mất màu dung dịch brom ở ñiều kiện 

thường tạo sản phẩm tương ứng là 1,3-ñibrom-2-metylbutan. Y phản ứng với brom khi chiếu sáng 
tạo một dẫn xuất monobrom duy nhất. X và Y lần lượt là : 
A. 3-metylbuten-1 và xiclopentan.   B.  2-metylbuten-2 và metylxiclobutan. 
B. metylxiclopropan và metylxiclobutan.  D.  1,2-ñimetylxiclopropan và xiclopentan. 

56. Cho 6,80 g hỗn hợp CaO, CuO phản ứng hoàn toàn với cacbon dư ở nhiệt ñộ cao thu ñược 2,24 L 
khí CO duy nhất (ñktc). Khối lượng kim loại tạo thành là 
A. 6,4 g.    B. 5,2 g.  C. 3,2 g.   D. 4,0 g. 
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ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ 013 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

4. B.        FeO Fe O32

n n= nên hỗn hợp FeO + Fe2O3 ñược coi là Fe3O4. 

                               Fe O O3 4

HCl OH

2,32
n 0,01(mol) n 0,04mol

232
n n 2.n 0,08mol V 0,08L+

⇒ = = ⇒ =

= = = ⇒ =

 

 5. A.     Phương trình ion thu gọn :         Al     +     3Fe3+    →     Al3+   +    3Fe2+  
                                                                 0,02         0,06              0,02          0,06 

                                                                 2Al     +     3Cu2+    →     2Al3+   +    3Cu 
                                                                 0,06            0,09              0,06          0,09 

                                                     Vậy chất rắn A : Cu : 0,09 mol → mA=0,09.64=5,76(g). 
14. A.     ðúng vì có ánh sáng thì thế ở nhánh và Br2 ưu tiên thế ở cacbon bậc cao. 

15. D.            CO2  + Ca(OH)2 →CaCO3 + H2O            

                      0,07                         0,07      ⇒       CaCO H O CO3 2 2
m m m 2,48− − =   

       = − − × =H O2
m 7 2,48 0,07 44 1,44(g)  ∼ 0,08 mol.  Vì  số mol H2O >CO2   ⇒ CnH2n+2 

                                   n 2n 2 2 2 2
3n 1

C H O nCO (n 1)H O
2+

+
+ → + +  

        số mol CnH2n+2 = 0,08 − 0,07 = 0,01  ⇒  n = 0,07 : 0,01 = 7   
20. D.     ClNH3–CH(CHO)–CH2OH   

Chỉ tác dụng với HClkhí hay dung dịch HClñậm ñặc còn không tác dụng với dung dịch HClloãng  

23. A. Sai vì CnH2n+1OH   (n≥ 1) chỉ ñúng với ancol ñơn chức no mạch hở 
      B. ðúng 
      C. Sai vì CnH2n-1OH   (n≥ 2) khi n=2 không tồn tại ancol 
      D. Sai vì CnH2n-7OH   (n≥ 6) khi n=6 là fenol không phải là ancol thơm 
24. Gọi công thức của ancol ñơn chức : RCH2OH. 

Áp dụng ñịnh luật bào toàn khối lượng : O2
m 5,6 4 1,6(g)= − =  ∼ 0,05 mol 

             RCH2OH + 1/2O2  →
0,tCu RCHO + H2O 

                 0,1           0,05                   0,1 
          Vì sau phản ứng còn ancol → khối lượng ancol phản ứng < 4g 

→ M (RCH2OH)   < 0,4 : 0,1 →  M RCH2OH   < 40 → R < 9 → R là H         
→ 2HCHO 2Ag O HO CO OH 4Ag+ → − − +  

     0,1          0,4         ⇒ mAg = 0,4.108 = 43,2 (g) 
26. A. Số mol CO2 < số mol H2O  → ete bị ñốt là ete ñơn chức no mạch hở: CnH2n+2O và 2 phân tử ancol 

tạo ra ete cũng là ñơn chức no mạch hở  (1) 

                      CnH2n+2O + O2 →   nCO2  +   (n+1)H2O     ⇒  
1 4

3

n

n

+
=   ⇒ n = 3  

             a + b = 2 ⇒ a =1 và b =2 → CTPT của 2 ancol là:CH3OH và C2H5OH. 

27. A.   Cách 1:   Công thức nguyên của anñehit: (C2H3O)n → C2nH3nOn        
2

2

2

324 +
=

−+
=∆

nnn
 

         Mà vì ñây là anñehit ña chức no, mạch hở nên số nguyên tử ôxi bằng ∆ 

→ ∆=n → n
n

=
+

2

2  → n=2 → công thức phân tử của anñehit : C4H6O2.   → số ñồng phân là 2.  

Cách 2 : Công thức ñơn giản của anñehit: C2H3O→ (C2H3O)x → C2xH3xOx 
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      Mà công thức chung của anñehit ña chức no, mạch hở : CnH2n+2-2aOa  ⇒   n=2x;   a=x ; 3x=2n+2-2a   

              ⇒ x = 2 → công thức phân tử: C4H6O2 → số ñồng phân : 2. 

 29. A. neste : nNaOH = 1:2 và phản ứng tạo thành 2 axit hữu cơ ñơn chức → ancol Y có hai nhóm (–OH) 

       Mà ny = neste = 0,1 mol → MY = 62 → Y: C2H4(OH)2 

30. A.  sai vì natri axetat là muối ;  B và D sai vì etyl phenolat là ete  ⇒  C ñúng 
31.  A. H2SO4 +  Ba(HCO3)2  → BaSO4 ↓ + 2CO2 ↑ + 2H2O 
       B. Na2CO3  + AlCl3   + H2O →  NaCl + Al(OH)3 ↓  + CO2 ↑ 
       C. Ba + 2H2O → Ba(OH)2  + H2↑ 
              Ba(OH)2 + 2NaHSO3  → BaSO3↓  + Na2SO3 +  2H2O 
       D.Mg  + 2NaHSO4  → MgSO4  + Na2SO4 + H2 ↑ 

32. A. Sơ ñồ chuyển hóa:  
oHNO t3 2 3

3 3 3
Al OAl Ag AgAl(NO ) AgNO

0,02 0,03 0,030,01
+ +→ + →     → mr = 4,26 g 

34.                2Mg     +  SiO2  
0
t

→   2MgO    +  Si     số mol Mg = 0,25 ; Si = 0,075 
                       0,15          0,075                                        0,075         Mg còn = 0,25 − 0,15 = 0,1 mol 

                      2Mg     +     Si      
0
t

→    Mg2Si     
                        0,1            0,05                                        Si còn 0,025 mol 
                Si        +   2NaOH   +    H2O  → Na2SiO3  +  2H2 

             0,025                                                                 0,05 ⇒ V(H2) = 1,12 lít               
36. B.  Trong quá trình ñiện phân dung dịch CuSO4 : 

• Ở anot khí thoát ra luôn là O2 ngay cả khi CuSO4  thiếu 
• Ở catot có Cu và có thể có H2 khi hết Cu2+ 

     Áp dụng ñịnh luật Faraday :    
e

A.I.t 32.5.t
m 4 t 9650s

n .F 4.96500
= → = → =   

37. A.    Quá trình phản ứng diễn ra như sau:    
CO HNO3

2 3 3 3CO2
Fe O Fe 3oxit Fe(NO )→ + →     

                         Mặt khác: X
CO(p−) CO (sp) O2

m m
n n n

16

−
= = =  

        Quá trình nhường e:   Quá trình nhận e: 

 
2

C
+

   →     

4

C
+

 +      2e     ;        
5

N
+

   +   e  →  
4

N
+

    ⇒   
−

=
Xm m

0,05
8

   ⇒ m = 0,4 + 5,2 = 5,6 

(g) 

38.B ñúng vì I2 rắn dễ thăng hoa và hóa rắn khi làm lạnh  

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

52. B.    Dung dịch làm:  – mất màu dung dịch KMnO4 → Dung dịch chứa Fe2+ 

                                    – tan Cu → dung dịch chứa Fe3+ 
55. D.      X tạo 1,3-ñibrom-2-metylbutan: CH2(Br)–CH(CH3)–CH(Br)–CH3      ⇒  1,2-
ñimetylxiclopropan 
                 Y tạo một sản phẩm thế duy nhất ⇒  Y: xiclopentan 

56. C.      Phương trình hoá học:    CaO + 3C  → CaC2  + CO     số mol CO = 0,1 

                                                        CuO  +  C →  Cu +   CO 
     Hệ pt:  56a + 80b = 6,8 và a + b = 0,1  ⇒  a = b = 0,05   ⇒  khối lượng kim loại tạo thành = 3,2 
(gam) 

 
 

ðÁP ÁN ðỀ 013 
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ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 

Môn thi: HÓA HỌC 
ðề 014 

(ðề thi có 05 trang) 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề) 

 

PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. Liên kết trong mạng tinh thể kim loại là : 
A. liên kết kim loại.  B. liên kết ion.   C.  liên kết cho - nhận.  D. liên kết cộng hóa 

trị.  

2. Một nguyên tử kim loại R có tổng số hạt các loại là 92, số hạt mang ñiện gấp 1,705 lần số hạt không 
mang ñiện. R thuộc :  
A. chu kì 4, PNP nhóm I (nhóm IB).  B.  chu kì 4, PNC nhóm VI (nhóm VIA).  

 C.    chu kì 4, PNP nhóm VII (nhóm VIIB).  D.  chu kì 4, PNC nhóm I (nhóm IA). 

3. X, Y là hai nguyên tố liên tiếp trong một chu kì, tổng số ñơn vị ñiện tích hạt nhân của 2 nguyên tử 
tương ứng là 25 (ZX < ZY). So sánh tính kim loại và bán kính nguyên tử của X,Y ta có :  

A. tính kim loại của X >Y, RX > RY.   B.  tính kim loại của X > Y, RX < RY. 

      C.   tính kim loại của X < Y, RX < RY.  D. tính kim loại của X <Y, RX > RY. 
4. Cho a mol Fe vào dung dịch có chứa b mol AgNO3, c mol Cu(NO3)2 thu ñược một hỗn hợp chất rắn 

gồm 2 kim loại và dung dịch chứa 2 muối. Kết quả này cho thấy :  
A. a = b/2 + c   B.  a > b/2 +c   C.  b/2 < a < b/2 + c  D.  a = b/2      

5. Khi cho hỗn hợp gồm a mol K và b mol Al hòa tan trong nước, biết a > 4b. Kết quả là :  
A. K và Al ñều tan hết, thu ñược dung dịch trong suốt. 
B. K và Al ñều tan hết, trong bình phản ứng có kết tủa trắng keo.  
C. K tan hết, Al còn dư, dung dịch thu ñược trong suốt. 
D. K tan hết, Al còn dư, trong bình phản ứng có kết tủa trắng keo.  

6. Kim loại thường ñược dùng làm dây dẫn ñiện cao thế là :  
A. Al      B. Cu   C. Ag   D. Cr 

7. Hòa tan Na vào dung dịch nào sau ñây thì KHÔNG thấy xuất hiện kết tủa ? 
A. Dung dịch CuSO4.    B. Dung dịch Ba(HSO3)2   C. Dung dịch Ca(HCO3)2    D. Dung dịch 

KHCO3 

8. Hòa tan hết 19,5 gam một kim loại kiềm R trong 261 mL nước (D=1g/mL) thu ñược dung dịch kiềm 
nồng ñộ 10%. R là : 
A. Na.    B.  K.  C.  Rb.  D. Cs. 

9. Hòa tan hết một hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y  trong nước thu 
ñược 6,72 L khí hiñro ở ñiều kiện chuẩn và dung dịch Z. ðể trung hòa dung dịch Z cần ít nhất .......... 
dung dịch HCl 2M.  ðiền giá trị ñúng sau ñây vào chỗ trống : 
A. 300 mL  B.  600 mL   C.  150 mL  D.  500 mL  

10. Nhóm chứa các chất ñều oxi hóa ñược Fe thành Fe3+ là : 
A. dung dịch HCl ñậm ñặc, dung dịch HNO3 loãng, Cl2.  
B. dung dịch H2SO4 loãng, dung dịch HNO3 loãng, Cl2. 
C. dung dịch hỗn hợp KNO3 và HCl, dung dịch HNO3 loãng , Br2. 
D. dung dịch HF ñậm ñặc, dung dịch HNO3 ñậm ñặc, Cl2. 

11. Dung dịch có thể dùng ñể loại Al ra khỏi hỗn hợp Al, Fe là : 
A. dung dịch FeCl2 dư.    B. dung dịch FeCl3 dư.   
B. C. dung dịch AlCl3 dư.    D. dung dịch H2SO4 ñặc, nguội dư.   
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12. Cho dung dịch A có chứa 0,1 mol AlCl3, 0,1 mol FeCl2 tác dụng với dung dịch NH3 dư, sau ñó lấy 
kết tủa sinh ra nung trong không khí ñến khối lượng không ñổi, thu ñược một chất rắn X có khối 
lượng bằng : 
A. 13,1 gam.  B. 7,2 gam.   C. 8 gam.    D. 16 gam. 

13. Sục khí X vào dung dịch nước vôi dư thấy xuất hiện kết tủa trắng, sau ñó kết tủa tan. X làm mất màu 
dung dịch Br2. X là khí nào trong các khí sau ?  
A. CO2    B. NO2    C. CO     C. 

SO2  

14. Phản ứng trong ñó Cl2 vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa là : 

A. 2NH3 + 3Cl2 → N2 + 6HCl    B. 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO + H2O  

      C.    SO2 + Cl2 → SO2Cl2    D.  Cl2 + 2NaBr → Br2 + 2NaCl 

15. Nhóm các hiñrocacbon ñều làm mất màu dung dịch brom là :  
A. etilen, axetilen, benzen, stiren.   B.  etilen, axetilen, xiclopropan, stiren. 

      C.    etilen, axetilen, naphtalen, stiren.  D.  etilen, axetilen, isopentan, stiren.   

16. Hiñrocacbon X có công thức phân tử C4H6, X ñược dùng ñể ñiều chế cao su nhân tạo. X có tên là : 
A. butañien-1,2 (buta-1,2-ñien).   B.  butin-1 (but-1-in). 

      C.   butañien-1,3 (buta-1,3-ñien).   D.  butin-2 (but-2-in). 

17. X là một loại ñường ñã ñược học trong chương trình. Khi X thủy phân tạo  
2 phân tử monosaccarit và tác dụng ñược với dung dịch AgNO3/NH3, X là :  

A. glucozơ.   B.   mantozơ.   C.   saccarozơ.  D.  fructozơ. 

18.  ðể ñiều chế 200 L dung dịch rượu (ancol) etylic 300 cần ít nhất bao nhiêu gam glucozơ ? Biết khối 
lượng riêng của rượu (ancol) etylic nguyên chất là 0,8 gam/mL, hiệu suất phản ứng lên men là 96%.  

A. 97,83 kg   B. 90,16 kg  C. 45,08 kg  D. 152,86 kg  

19. Cho dãy chuyển hóa : 

  

Tinh bét A B D E
+H2O

H+

men r−îu ZnO, MgO

5000C

t0,p,xt

E là chất nào trong các chất sau 
?  

A.  Cao su buna.     B.  butañien-1,3 (buta-1,3-ñien)         C.   axit axetic  D.  polietilen 

20. Thuốc thử duy nhất có thể dùng ñể phân biệt các chất lỏng anilin, stiren, benzen là :  

A. dung dịch HCl.  B.  dung dịch brom. C.  dung dịch H2SO4. D.  dung dịch NaOH.  

21. C4H11N có bao nhiêu ñồng phân amin bậc 1 ? 
A. 4    B.3   C. 2   D. 5 

22. Cho 2,24 lít một amin bậc 2 ở ñiều kiện tiêu chuẩn tác dụng hết với HCl thu ñược 9,55 gam muối 
tương ứng. Tên của amin ñó là :  
A. etylmetylamin.  B.  ñimetylamin  C.  isopropylamin. D.  ñietylamin. 

23. Polime nào sau ñây là nguyên liệu ñể sản xuất tơ visco ? 
A. xenlulozơ B.  caprolactam.    C.  axit terephtalic và etilenglicol.  D.  vinyl axetat 

24. Polime nào trong số polime sau không bị thủy phân trong môi trường kiềm ? 
A. cao su buna.  B.  tơ enan.  C.  tơ nilon-6,6  D.  poli(vinyl axetat). 

25. X là một rượu (ancol) ñơn chức bậc 2 có chứa 26,67 % O về khối lượng. Tên của X là :  
A. propanol - 2 (propan - 2-ol).    B.  butanol - 2 (butan -2-ol).  

       C.   pentanol-2 (pentan- 2- ol).   D.  hexanol-2 (hexan-2-ol). 
26. Dãy các chất có nhiệt ñộ sôi tăng dần là : 

A. etyl clorua <  rượu (ancol) etylic < rượu (ancol) propylic. 
B. rượu (ancol) etylic < etyl clorua <  rượu (ancol) propylic.  
C. etyl clorua <  rượu (ancol) propylic < rượu (ancol) etylic.  
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D. rượu (ancol) etylic < etyl clorua <  rượu (ancol) propylic  
27. ðun nóng rượu (ancol) X với H2SO4 ñậm ñặc ở nhiệt ñộ > 170oC thu ñược một anken. X là rượu 

(ancol)  
A. ñơn chức no.   B.  ñơn chức chưa no. C.  ña chức no.  D.  ña chức chưa no. 

28. Trong các chất : benzen, phenol, axit axetic, rượu (ancol) etylic, chất có nhiệt ñộ sôi cao nhất là : 
A. axit axetic.  B.  rượu (ancol) etylic.  C.  phenol.  D.  benzen. 

29. ðể phân biệt phenol (lỏng) và rượu (ancol) n-butylic, thuốc thử nên dùng là : 
A. nước brom.  B.  natri kim loại. C.  dung dịch HCl. D.  dung dịch 

NaHCO3.     
30. Phenol KHÔNG phải là nguyên liệu ñể ñiều chế :     

A. thủy tinh hữu cơ. B.  nhựa bakelit. C.  2,4-D và 2,4,5-T.  D.  axit picric. 
31. Một hỗn hợp gồm 25 gam phenol và benzen khi cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thấy tách ra 2 

lớp chất lỏng phân cách, lớp chất lỏng phía trên có thể tích 19,5 mL và có khối lượng riêng là 0,8 
g/mL. Khối lượng phenol trong hỗn hợp này là : 
A. 9,4 gam.  B.  15,6 gam.  C.  24,375 gam.  D.  0,625 gam. 

32. Một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H6O2. X có ñồng phân hình học và khi tác dụng với 
dung dịch Na2CO3 thấy có khí thoát ra. Công thức cấu tạo ñúng của X là : 
A. CH3–CH=CH–COOH.      B.  CH2OH –CH=CH–CHO  

      C.     HCOO–CH=CH–CH3    D.  CH3–C(OH)=C(OH)–CH3 
33. Trong phản ứng nào sau ñây, HCHO thể hiện tính oxi hóa ? 

A. HCHO + dung dịch AgNO3/NH3.   B.  HCHO + Cu(OH)2 ( t). 
       C.   HCHO + H2 ( Ni, t).    D.  HCHO + O2 ( Mn2+, t). 
34. Este nào trong các este sau ñây khi tác dụng với dung dịch NaOH dư tạo hỗn hợp 2 muối và nước ? 

A. vinyl axetat.  B.  phenyl axetat. C.  ñietyl oxalat. D.  metyl benzoat. 

35. Từ 3 phân tử axit stearic, axit oleic, axit panmitic người ta có thể tổng hợp ñược bao nhiêu trieste 
khác nhau của glixerin (glixerol) ?   
A. 6   B. 8   C. 12   D. 18 

36. Nhóm chức trong phân tử hợp chất hữu cơ là : 
A. nhóm nguyên tử quyết ñịnh tính chất hóa học ñặc trưng và cơ bản của một hợp chất hữu cơ. 
B. nhóm nguyên tử có chứa C, H và giữ vai trò quyết ñịnh hướng của phản ứng thế. 
C. nhóm nguyên tử có chứa C, H, O và giữ vai trò quyết ñịnh tính chất hóa học của hợp chất hữu 

cơ. 
D. nhóm nguyên tử quyết ñịnh ñộ mạnh tính axit và bazơ của phân tử hợp chất hữu cơ.  

37. Liên kết hiñro tuy có năng lượng liên kết nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn ñến ...........của hợp chất hữu 
cơ.  
Cụm từ thích hợp ñể ñiền vào chỗ trống là :   
A. nhiệt ñộ nóng chảy, nhiệt ñộ sôi và tính tan  B.  nhiệt ñộ nóng chảy, ñộ cứng  

      C.  nhiệt ñộ nóng chảy, khối lượng riêng, ñộ cứng D.  nhiệt ñộ sôi, ñộ cứng, tính tan   
38. Lên men 200 mL dung dịch rượu (ancol) etylic 9,2o

 ( C H OH2 5
D  = 0,8 g/mL), khối lượng axit axetic 

thu ñược với hiệu suất 80% là :  
A. 15,36 gam.   B.  18,4 gam.  C.  24 gam.    D.  21,74 gam.      

39. Hợp chất hữu cơ mạch hở, ñơn chức no, có công thức chung là CnH2nO,  
hợp chất này thuộc loại : 
A. anñehit và xeton  B. ancol  C.  ete   D.  phenol 

40.  ðốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 0,1 mol etilenglicol (etylen glicol) và 
 0,2 mol rượu (ancol) X cần dùng 0,95 mol khí oxi. Sau phản ứng thu ñược  
0,8 mol khí CO2 và 1,1 mol  H2O. Công thức phân tử của rượu (ancol)  X là 
A. C2H5OH.                    B.    C3H6(OH)2. C.  C3H5(OH)3.        D.  C3H7OH. 

http://vnmaths.tk


 125 

41. Hòa tan 11,2 gam Fe và 8,8 gam FeS trong dung dịch HCl dư, khí sinh ra sục qua dung dịch 
Pb(NO3)2 dư thấy xuất hiện :    
A. 23,9 gam kết tủa ñen.  B. 143,4 gam kết tủa ñen. C. 71,7 gam kết tủa ñen. D. 65,3 gam kết tủa 

ñen. 

42. Dãy chứa các ion chỉ có tính axit là : 
A. Cu2+, HSO4

–, Al3+, NH4
+.   B. Cu2+, HCO3

–, Al3+
, NH4

+. 
      C.    Mg2+, HSO3

–, Zn2+, NH4
+.   D. Ag+, H2PO4

–, Al3+
,
 NH4

+.   

43. Hòa tan 12,8 gam bột Cu trong 200 mL dung dịch hỗn hợp KNO3 0,5 M và H2SO4 1M. Thể tích khí 
NO (sản phẩm khử duy nhất) thoát ra ở ñiều kiện chuẩn là :  
A. 2,24 L.   B. 2,99 L.  C. 4,48 L.  C. 11,2 L. 

44. Một hỗn hợp gồm 12 gam bột Fe và Cu hòa tan trong dung dịch HCl dư thu ñược 0,1 mol khí và 
thấy còn lại a gam chất rắn X. Dung dịch thu ñược cho tác dụng với dung dịch NaOH dư và lấy kết 
tủa ñem nung trong không khí ñến khối lượng không ñổi thu ñược b gam chất rắn Y. Giá trị của a, b 
lần lượt là :  
A. a = 6,4 (gam), b = 8,0 (gam).    B.  a = 5,6 (gam), b = 6,4 (gam). 

      C.    a = 6,4 (gam), b = 6,4 (gam).   B.  a = 8,0 (gam), b = 6,4 (gam).   

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. Cu trong tự nhiên có 2 ñồng vị : 63Cu và 65Cu. Biết Cu= 63,54. Tính % khối lượng 65Cu trong CuSO4   

A. 11,00 %  B.  29,78 %  C.  27,00 %  D.  17,16 % 

46. Cho các cặp oxi hóa - khử sau : Mg2+/Mg ; Zn2+/Zn ; Pb2+/Pb ; Cu2+/Cu ; Hg2+/Hg. Từ các cặp oxi 
hóa - khử này có thể tạo ñược tối ña bao nhiêu pin ñiện hóa ?  

A. 10    B. 8     C. 6     D. 5  

47. Phản ứng của cặp chất nào sau ñây tạo ñược xeton ? 

A. rượu (ancol) etylic + dung dịch KMnO4/ H2SO4 B. butanol -1 (butan -1- ol)  + O2 (xúc tác Cu, 
t)   

      C.   CH3–COOCH=CH2 + NaOH   D. CH3–CHCl2–CH3 + NaOH dư   

48. ðể nhận biết sự có mặt của Ba2+ trong dung dịch chứa ñồng thời Ca2+ và Ba2+, người ta dùng thuốc 
thử :  

A. dung dịch H2SO4 hoặc Na2SO4 loãng.   B.  dung dịch K2CrO4 hoặc K2Cr2O7. 

      C.  dung dịch NaHCO3 hoặc Na2CO3.  D.  dung dịch (NH4)2C2O4 hay Na2C2O4 loãng  

49. ðể nhận biết một lọ mất nhãn ñựng một chất lỏng X, người ta tiến hành một số thí nghiệm với kết 
quả sau : X không làm hồng giấy quỳ tím, không làm hồng thuốc thử Ship, không tác dụng với 
Cu(OH)2. Khi loại hết nước của dung dịch, X sủi bọt khí khi tiếp xúc với Na. Sau khi phản ứng với 
I2/NaOH cho kết tủa vàng sáng. X có thể là :  

A. CH3–CH2OH.   B.  CH3–CHO.  C.   CH3–COOH. D.  CH2OH–CH2OH. 

50. Nhóm chứa những khí thải ñều có thể xử lí bằng Ca(OH)2 dư là : 

A. NO2, CO2, NH3, Cl2.    B.  CO2, SO2, H2S, Cl2.  C.  CO2, C2H2, H2S, Cl2.  D. HCl, CO2, C2H4, 
SO2 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. ðể có thể tiến hành ñiện phân nóng chảy Al2O3 ở nhiệt ñộ thấp hơn 2050oC, người ta hòa tan Al2O3 
trong ..............nóng chảy.  
A. hỗn hợp KCl, NaCl B.  NaAlF6    C.  SiO2 và Fe2O3   D. Hỗn hợp KCl, 

MgCl2  
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52. Cho 30 gam hỗn hợp Al, Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thu ñược 0,6 mol khí. Thành phần 
% về khối lượng của Al trong hỗn hợp ban ñầu là :  

A. 63%.   A. 54%.  B. 81%.   D. 36% . 

53. Cu tan trong dung dịch FeCl3 tạo muối CuCl2 và FeCl2. Kết luận nào sau ñây là ñúng với 2 cặp oxi 
hóa-khử Cu2+/Cu, Fe3+/Fe2+ ?  

A. Tính oxi hóa của Fe3+ < tính oxi hóa của Cu2+. B. Tính khử của Cu <  tính khử của Fe2+. 

B. Tính oxi hóa của Cu2+ < tính oxi hóa của Fe3+.  D. Không có cơ sở ñể so sánh tính khử của Fe2+ và 
Cu. 

54. Một hiñrocacbon X tác dụng với dung dịch AgNO3/ NH3, khi tác dụng với hiñro với tỉ lệ mol 1 : 3 tạo ñược 
ankan tương ứng. X là chất nào trong các chất sau ? 

A. butin-1   B.  butin-2   C.  vinylaxetilen  D.  butañien-1,3. 

55.  ðể phân biệt các chất lỏng benzen, stiren, toluen bằng một thuốc thử, người ta thường dùng : 

A. nước brom.  B. dung dịch thuốc tím. C. Br2 lỏng   D.  Cl2     

56. X là hiñrocacbon có 4 ñồng phân cis, trans. X là hiñrocacbon nào trong số các hiñrocacbon sau ?  

A. CH3–CH=CH–CH=CH–CH2–CH3  B. CH2=CH–CH=CH–CH3 

B. CH3–CH=CH–CH=CH–CH3     D.  CH2=CH–CH2–CH2–CH=CH2   

126

http://vnmaths.tk


  

ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ 014 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

2. A.     ZR + NR = 92                   ZR = 29 
            2ZR = 1,705 NR         NR = 34 
                                                             ⇒ R là Cu, thuộc chu kì 4, PNC nhóm I (nhóm IB). 
3. A.  Trong một chu kì, khi ñiện tích hạt nhân tăng thì bán kính nguyên tử và tính kim loại ñều giảm ⇒ 
tính kim loại của X > Y, RX > RY. 

5. A .              (1)   2K         +     2H2O    →     2KOH     +     H2 
                 a                       a 
   (2)  2KOH   +  2Al   +  2H2O  →    2KAlO2    +    3H2 
                     b              b       
      (2KOH   +  2Al   +  6H2O  →     2K[Al(OH)4]     +    3H2 ) 
            b            b 
  a > b  ⇒ KOH hoà tan hết Al và có dư  ⇒ dung dịch thu ñược trong suốt. 
8. B.        2R     +   2H2O    →   2ROH   +    H2    (1) 
         x                                     x 

      ⇒  nROH = x mol, 
2

H
n = 0,5x mol  ⇒ mR = MR.x = 19,5 (g) 

 mddROH = 19,5 + 261.1 – 0,5x.2  = 280,5 – x (g) 

R(M 17)x .100%
C%(ROH) 10%

280,5 x

+
= =

−
⇒ x = 0,5   và   R

19,5
M 39 R K

0,5
= = ⇒-1 g.mol  lµ   

9. A.            2X    +    2H2O  →   2X+   + 2OH–  +    H2 
  Y    +    2H2O   →   Y2+   + 2OH–  +    H2 
  H+    +   OH–     →  H2O 

      
2HCl HH OH

6,72
n n n 2n 2. 0,6 mol

22,4
+ −= = = = =       ⇒  Vdd HCl = 

0 6

2

,
 = 0,3 lít   (300 ml) 

12. A             2 3Al O→ →
o

3dung dÞch NH t

3 32AlCl  2Al(OH)  

        0,1 mol                 0,05 mol 
o

2 2d O H O t
2 2 3 2 32FeCl 2Fe(OH) 2Fe(OH) Fe O+ +→ → →3dd NH −  

0,1 mol                       0,05 mol 
            Khối lượng chất rắn = 0,05.102 + 0,05.160 = 13,1 gam   

13. D        SO2   +   Ca(OH)2   →  CaSO3↓    +   H2O 
              SO2   +   Br2   +  2H2O  →  2HBr  +  H2SO4 

18. A. 
2 5 2 5C H OH C H OH

200.30
V 60L m 60.0,8 48

100
 kg= = ⇒ = =  

 C6H12O6   →   2C2H5OH 

 180 kg   92 kg                 ⇒     
6 12 6C H O

48.180.100
m 97,83

92.96
 kg= =  

21. A              CH3–CH2–CH2–CH2–NH2,        CH3–CH2–

3

CH
|
CH

−NH2 

         CH3–

3

CH
|
CH

− CH2–NH2,                   CH3

3

3

CH

|
C
|

CH

− − NH2  

22. A  
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    (1) R–NH–R’     +    HCl          →       R–NH2Cl 
                                                                       R’ 

         
a min

2, 24
(1) n 0,1mol

22, 4

9,55
95,5 R R ' 44

0,1

⇒ = = =

⇒ = = ⇒ + =

muèi

muèi

   n

       M

 

         ⇒ nghiệm phù hợp của R và R’ là : –CH3 (15) và  –C2H5 (29). 
25. A 
 Gọi ROH là CT của rượu X 

 O X
X

16
%m .100% 26,07% M 60

M
1 g.mol−= = ⇒ =  

 R + 17  = 60   ⇒  R = 43   ⇒  R là C3H7OH 
X là rượu bậc 2 nên CTCT ñúng của X là CH3CHOHCH3 (propanol-2). 

Cho hỗn hợp phenol và benzen tác dụng với NaOH dư thì phenol tác dụng tạo C6H5ONa tan trong 
nước, benzen không tác dụng và nhẹ hơn nên nổi lên trên. 

 Vậy C H6 6
V  = 19,5 ml ⇒ C H6 6

m   = 19,5 . 0,8 = 15,6 g 

                                                       mphenol = 25 – 15,6 = 9,4 g.  
34. B . CH3COOC6H5     +   2NaOH   →    CH3COONa   +   C6H5ONa    +     H2O 
35. D 
 Gọi R1 : C17H35CO–, R2 : C17H33CO–, R3 : C15H31CO–  

Gọi  kí hiệu viết tắt của      
2 2

CH CH CH

| | |
O O O
| | |

− −

là   

Các trieste (glixerit) có thể là : 

 

R1R2 R3R1 R2 R3 R1 R2R3

R1 R1R1 R2 R2R2 R3 R3R3

R1 R2R2 R2 R2R1
R1 R2R1 R1 R1R2

R1 R3R3 R3 R3R1 R1 R3R1 R1 R1R3

R2 R3R2 R2 R2R3 R3 R2R3 R3 R3R2  
38. A.      C2H5OH  +  O2  

men giÊm→   CH3COOH  +  H2O 
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2 5

3 2 5

3

C H OH

CH C C H OH

CH C

200.9,2
V 18,4mL

100
18,4.0,8

n n 0,32
46

80
0,32. .60 15,36

100

= =

= = =

= =

OOH(LT)

OOH(TT)

 mol

m  g

 

40. C. 2C2H4(OH)2      +      5O2       →    4CO2       +     6H2O   (1) 
 0,1 mol               0,25 mol   0,2 mol  0,3 mol 
 ðốt cháy 0,2 mol X cần 0,7 mol O2, tạo 0,6 mol CO2 và 0,8 mol H2O.  
  
 
⇒ CTPT của X : C3H5(OH)3 
41. A 
(1) Fe    +    2HCl      →    FeCl2      +      H2↑ 
(2) FeS  +    2HCl      →    FeCl2      +      H2S↑ 
(3) H2S  +    Pb(NO3)2  → PbS↓       +     2HNO3 

 FPbS

8,8
(2,3) n n 0,1

88↓
⇒ = = =eS  mol  

 mPbS↓ = 0,1 . 239 = 23,9 g. 
43. A.  

 

2 4

Cu

H SO

12,8
n 0,2 0,2.0,5 0,1

64
n 2.0, 2.1.1 0, 4

= = = =

= = =

-
3

+

NO

H

 mol, n  mol

n 2  mol

  

               3Cu      +     8H+    +   2NO3
–  →   3Cu2+    +  2NO   +   4H2O 

 0,15          0,40    0,10        0,15 0,10 
 VNO(ñktc) = 0,10.22,4 = 2,24 (L) 
44. A.  Chỉ có Fe tác dụng với HCl dư 
 (1) Fe     +      2HCl       →      FeCl2       +         H2 
 (1)  ⇒ nFe = 

2Hn = 0,1 mol 

 Vậy mFe = 0,1 . 56 = 5,6 g ⇒ mCu = a = 12 –5,6 = 6,4 g 

 
0

2 2O H O t
2 2 3 2 32FeCl 2Fe(OH) 2Fe(OH) Fe O+ +→ → →+ NaOH  

 0,1 mol                    0,05 mol 
                                         ⇒ b = 0,05 . 160 = 8,0 g 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

54. C. 0

Ni
2 3 2 2 3t

CH C CH CH CH CH CH CH≡ − = → − − −2  +  3H  

CH2=CH–C≡CH    +  AgNO3   +    NH3   →  CH2=CH–C≡CAg↓  + NH4NO3 
56. A 

 

C=C
CH2−CH3

HH

CH3

H H

C=C

C=C
CH2−CH3

H

H

CH3

H H

C=C

C=C
CH2−CH3

H

HCH3

H

H

C=C
C=C

CH2−CH3

H
HCH3

H

H

C=C

 

V S 3;S 8;S 3
0,6 0,8.2 0,6.2 + 0,8.1 - 0,7.2

Ëy : è C trong X = è H trong X = è O trong X =
0,2 0,2 0,2

= = =
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A A A C A A D B A C B A D B B C B A A B 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
A A A A A A A A A A A A C B D A A A A C 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50     51 52 53 54 55 56 
A A A A A A A D B A     B D C C B A 
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ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 

Môn thi: HÓA HỌC 
ðề 015 

(ðề thi có 05 trang) 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề) 
 

PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. Hai ion Mg2+( ZMg = 12)  và  Na+ ( ZNa = 11) giống nhau ở ñiểm nào trong các ñiểm sau ? 
A. Bán kính nguyên tử.  
B. Số electron lớp ngoài cùng. 
C. ðiện tích hạt nhân. 
D. Bán kính nguyên tử và ñiện tích hạt nhân. 

2. Kim loại nào sau ñây có hơn 3 electron ở lớp ngoài cùng ? 
A. Mg   B. Al   C. Pb   D. Ga  

3. Kim loại kiềm thường có cấu tạo tinh thể kiểu : 
A. lập phương tâm khối.     B. lập phương tâm diện. 
C.  lục phương.     D. lập phương tâm diện và lục phương.   

4. Cho một chất X tác dụng với dung dịch H2SO4 ñậm ñặc thấy sinh khí SO2. Nếu tỉ lệ số mol H2SO4 
ñem dùng : số mol SO2 = 4 :1 thì X có thể là chất nào trong số các chất sau ?  
A. Fe.   B. FeS.   C. Fe3O4.  D. FeO. 

5. Trong các kim loại kiềm, kim loại ñược dùng ñể làm tế bào quang ñiện là : 
A. Li.    B. Na.    C. K.    D. Cs.  

6. Cho 4,6 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm K và R hòa tan hoàn toàn trong nước. Dung dịch thu ñược 
trung hòa vừa ñủ với 200 mL dung dịch HCl 1 M. R là : 
A. Li.   B. Na.   C. Rb.   D. Cs. 

7. Kết luận nào sau ñây không phù hợp với ñặc ñiểm và tính chất hóa học cơ bản của kim loại kiềm ? 
A. Trong chu kì, kim loại kiềm có năng lượng ion hóa  I1 nhỏ nhất. 
B. Kim loại kiềm là những nguyên tố s. 
C. Trong chu kì, bán kính của nguyên tử kim loại kiềm nhỏ nhất. 
D. Kim loại kiềm ñều có tính khử mạnh. 

8. ðại lượng vật lí hoặc tính chất hóa học cơ bản nào sau ñây của kim loại kiềm thổ biến ñổi không có 
tính quy luật ? 
A. Năng lượng ion hóa    B. Bán kính nguyên tử  
C. Tính kim loại.     D. Nhiệt ñộ nóng chảy 

9. So sánh nào sau ñây là ñúng ? 
A. tính khử của Al > Mg.    B. tính khử của B > Al.  
B. C. tính khử của Al > Si.    D. tính khử của Al > Na.  

10. Tận dụng ưu ñiểm về khối lượng riêng của nhôm, người ta thường dùng nhôm :  
A. ñể chế tạo khung cửa và các ñồ trang trí nội thất... 
B. ñể chế tạo các thiết bị trao ñổi nhiệt, dụng cụ ñun nấu trong gia ñình. 
C. làm các ñồ dùng trang trí nội thất. 
D. làm hợp kim dùng cho máy bay, ôtô, tên lửa.   

11. Bán kính nguyên tử Fe vào khoảng 0,13 nm. Vậy thể tích tính theo ñơn vị cm3 của một nguyên tử Fe 
vào khoảng: 
A. 16.33.10–24  cm3. B. 9,20. 10–24 cm3. C.  10,62 .10–24 cm3.  D.  5,17.10–24 cm3. 

12. Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn ta thu ñược dung dịch A. Trong 
dung dịch A có chứa : 
A. Fe(NO3)2 , AgNO3    B. Fe(NO3)3 , AgNO3   
C.   Fe(NO3)2 , AgNO3, Fe(NO3)3      D.  Fe(NO3)2  

13. Kết luận nào sau ñây ñúng khi xét hai phản ứng sau ? 
(1) Cl2 + 2KI → I2 + 2KCl 
(2) 2KClO3 + I2 → 2KIO3 + Cl2 
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A. Cl2 trong (1), I2 trong (2) ñều là chất oxi hóa. 
B. (1) chứng tỏ Cl2 có tính oxi hóa > I2, (2) chứng tỏ I2 có tính oxi hóa > Cl2. 
C. Do tính khử của KI và KClO3 khác nhau nên kết quả khác nhau. 
D. (1) Chứng tỏ tính oxi hóa của Cl2 > I2, (2) chứng tỏ tính khử của I2 > Cl2. 

14.  X là một oxit của nitơ, khi tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol  nX : nNaOH  = 1 :1 thu ñược dung 
dịch có pH > 7. X là oxit nào trong các oxit sau ? 
A. N2O   B. NO   C. NO2   D. N2O5 

15.  ðể tách metan ra khỏi hỗn hợp gồm metan, axetilen, etilen, người ta dẫn hỗn hợp qua :  
A. dung dịch AgNO3/NH3 dư.   B. dung dịch brom dư.  
C.  dung dịch HCl dư.     D.  nước dư.  

16.  Một hiñrocacbon X có tên bị gọi sai là  2-etyl-3-metylhexan. Tên ñúng của X  theo danh pháp 
IUPAC phải là :  
A. 3-etyl-2-metylhexan. B. 3,4-ñimetylhexan.  C.  3,4-ñimetylheptan.  D.  neo-octan. 

17. Kết luận nào sau ñây là ñúng về tính chất của ñường saccarozơ và mantozơ ? 
A. Mantozơ là ñường khử, saccarozơ không phải ñường khử.  
B. Cả hai loại ñường trên ñều là ñường khử . 
C. Cả hai loại ñường trên ñều không phải là ñường khử . 
D. Saccarozơ là ñường khử, mantozơ không phải là ñường khử. 

18. Cho dãy chuyển hóa :   

                   
Glucoz¬

lªn men r−îu
X Y

H2SO4 98%, 1700C

  
 Chỉ xét sản phẩm chính thì Y trong dãy chuyển hóa trên là :  

A. khí etilen.    B. ñimetyl ete.  C. rượu (ancol) etylic. D. axit axetic.  
19. Cho 200 gam dung dịch chứa glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, khối lượng Ag sinh 

ra cho vào dung dịch HNO3 ñậm ñặc thấy sinh ra 0,2 mol khí NO2. Vậy C% của glucozơ trong dung 
dịch ban ñầu theo lí thuyết là :  
A. 9 % .   B. 18 %.  C. 27%   D. 36%  

20. Cho hỗn hợp mỗi cặp chất sau vào ống nghiệm, ñể một thời gian, ở trường hợp nào người ta quan sát 
thấy có hiện tượng tách lớp ? 
A. Anilin + nước     B.  Anilin và dung dịch HCl dư 
C.  Benzen và phenol    D.  Phenol và dung dịch NaOH dư 

21.  Một hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O, N có phân tử khối 89 ñvC.  X tác dụng với cả dung dịch HCl 
và dung dịch  NaOH.  Khi cho 0,1 mol X tác dụng với dung dịch NaOH  dư thu ñược 9,4 gam muối. 
Công thức cấu tạo ñúng của X là : 
A. H2N–CH2–CH2–COOH    B. CH3–CH(NH2)–COOH 
C. H2N–CH2–COO–CH3    D.  CH2=CH–COONH4  

22.  ðể phân biệt glixerin (glixerol), lòng trắng trứng, hồ tinh bột bằng một hóa chất, người ta dùng :  
A. cồn iot.  B. Cu(OH)2 (CuSO4/NaOH).  C. HNO3 ñậm ñặc.  D. dung dịch 

Pb(NO3)2.  
23. Miêu tả không ñúng về cấu trúc mạch của các polime là :  

A. poli(vinyl clorua) có dạng mạch thẳng. 
B. amilopectin có dạng mạch phân nhánh. 
C. poli(vinyl axetat) có dạng mạch phân nhánh. 
D. cao su lưu hóa có dạng mạch mạng lưới không gian.  

24. Dãy chỉ chứa tơ nhân tạo gồm :  
A. tơ axetat, tơ visco, tơ ñồng- amoniac.  B. tơ polieste, tơ visco, tơ ñồng- amoniac. 
C.  tơ capron , tơ axetat, tơ visco.   D. tơ polieste, tơ axetat, tơ visco.  

25. ðốt cháy hoàn toàn 5,3 gam hỗn hợp 2 rượu (ancol) ñơn chức no, là ñồng ñẳng kế tiếp thu ñược hỗn 
hợp CO2 và H2O. Dẫn hỗn hợp này qua nước vôi dư thấy xuất hiện 25 gam kết tủa. Công thức phân 
tử 2 rượu (ancol) cần tìm là :  
A. CH3OH và C2H5OH.       B. C2H5OH và C3H7OH.  
B. C. C3H7OH và C4H9OH.     D. C4H9OH và C5H11
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26. Có bao nhiêu rượu (ancol) ứng với công thức phân tử C5H12O khi tác dụng với O2 có Cu xúc tác thì 
tạo anñehit ?  
A. 2   B. 3    C. 4   D. 5 

27. Có bao nhiêu hợp chất thơm có công thức phân tử C7H8O vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với dung dịch 
NaOH ? 
A. 2   B.3   C. 4   D. 5    

28. Cho 200 gam dung dịch một anñehit X nồng ñộ 3% tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu 
ñược 86,4 gam Ag. X là : 
A. OHC –CHO.  B. HCHO.  C. HCOOH.  D. CH3–CHOH–CHO. 

29. Kết quả so sánh ñộ mạnh tính axit của cặp chất nào sau ñây là ñúng ? 
A. CH3–COOH > HCOOH    B. CH3–COOH <  CH3–CH2–COOH. 
C.  CH3–COOH > CH2=CH–COOH.  D. CH3–COOH < CH2Cl–COOH.  

30. ðể phân biệt các chất lỏng : phenol lỏng, dung dịch axit axetic, dung dịch  
axit acrylic (axit propenoic), rượu (ancol) etylic, người ta thường dùng thuốc thử theo thứ tự sau : 
A. quỳ tím, dung dịch NaOH.   B. Na2CO3, dung dịch NaOH. 
C.   quỳ tím, dung dịch Br2.    D.  Zn, dung dịch NaHCO3. 

31. Este nào sau ñây khi tác dụng với dung dịch NaOH tạo muối và anñehit ? 
A. CH3–COO–CH2–CH=CH2.   B.  CH3–COO–C(CH3)=CH2. 
C.  CH2=CH–COO–CH2–CH3.   D.  HCOO–CH=CH–CH3. 

32. Thủy phân trieste của glixerin (glixerol) thu ñược glixerin, natri oleat và natri stearat. Có bao nhiêu công thức 
cấu tạo phù hợp với trieste này ? 
A. 4    B. 6   C. 8   D. 9     

33. Cho a mol CO2 tác dụng với dung dịch có chứa b mol Ba(OH)2 (a<b). Sau phản ứng, trong bình phản 
ứng : 
A. chỉ có muối axit và nước.   B.  chỉ có muối trung hòa và nước. 
C.  vừa có muối trung hòa, vừa có muối axit và nước.  D.  có muối trung hòa, bazơ dư và nước. 

34. Cho P2O5 tác dụng với dung dịch NaOH, người ta thu ñược một dung dịch  gồm hai chất. Hai chất ñó có thể 
là 
A. NaOH và NaH2PO4. B. NaH2PO4 và Na3PO4.   C. Na2HPO4 và Na3PO4.      D. Na3PO4 và 

H3PO4. 
35.  Hòa tan 23,2 gam Fe3O4 trong dung dịch HNO3 vừa ñủ, sau ñó cô cạn dung dịch và nhiệt phân muối 

ñến khối lượng không ñổi, thu ñược : 
A. 23,2 gam chất rắn. B.  24 gam chất rắn. C.  21,6 gam chất rắn. D.  72,6 gam chất rắn. 

36.  Loại phân hoá học có tác dụng kích thích cây cối sinh trưởng nhanh, ra nhiều lá, nhiều hoa và có 
khả năng cải tạo ñất phèn là : 
A. NH4NO3.  B.  Ca(NO3)2.  C.  Ca(H2PO4)2   D.  KCl. 

37.  ðể ñiều chế KClO3, người ta thực hiện cách nào trong các cách sau ?  
A. ðiện phân dung dịch KCl loãng có màng ngăn. 
B. Sục khí Cl2 qua dung dịch KOH ñậm ñặc, nóng. 
C. Nhiệt phân dung dịch KClO loãng. 
D. ðiện phân KCl nóng chảy có vách ngăn.  

38.  Br2 không oxi hóa ñược muối nào trong số các dung dịch muối sau ? 
A. FeBr2.   B. FeCl2.  C.  NaI.  D.  K2CO3. 

39. ðể cân bằng của phản ứng tổng hợp NH3 : N2(k) + 3H2 (k) €  2NH3 (k) + Q  

(∆H < 0) chuyển dời theo chiều thuận, biện pháp nào là ñúng cho cả nhiệt ñộ và áp suất ? 
A. Tăng áp suất, giảm nhiệt ñộ.   B.  Giảm áp suất, tăng nhiệt ñộ. 
C.  Tăng áp suất, tăng nhiệt ñộ.   D.  Giảm áp suất, giảm nhiệt ñộ.  

40. Este ñược sử dụng ñể ñiều chế thủy tinh hữu cơ là : 
A. CH2=CH–COO–CH2–CH3.   B.  CH3–COO–C(CH3)=CH2 
C.  CH3–COO–CH2–CH=CH2.   D.  CH2=C(CH3)COOCH3. 

41. Dung dịch CH3–COOH 0,1 M có ñộ ñiện li α = 1%. Vậy pH của dung dịch này là : 
A. 4.    B.  3.   C.  3,7.   D.  
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42. Mantozơ, saccarozơ, tinh bột có chung tính chất : 

A. ñều tham gia phản ứng tráng gương.  B.  ñều bị khử bởi Cu(OH)2 khi ñun nóng.   
C.  ñều bị thủy phân trong môi trường axit.  D.  ñều tác dụng với vôi sữa tạo hợp chất tan.  

43. Khi ñốt cháy hoàn toàn một hỗn hợp hai hiñrocacbon X và Y, người ta thu ñược một hỗn hợp CO2 
và hơi nước có tỉ lệ thể tích là 1 : 1. Hỗn hợp trên có thể gồm : 
A. 2 ankin ñồng ñẳng. B. 1 ankin và 1 anken. C. 1 ankan và 1 ankañien.  D. 1 anken và 1 

ankañien. 
44. Trong các ankan : CH3CH2CH3 (a), CH4 (b), (CH3)2C(CH3)2 (c), CH3CH3 (d), CH3CH(CH3)CH3 (e). 

Những ankan chỉ cho 1 sản phẩm thế duy nhất khi tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1 : 1  

A. (a), (e), (d)  B. (b), (c), (d)    C. (c), (d), (e)  D.  (a), (b), (c), (e), (d) 

 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt các loại là 76. Biết tỉ số giữa  
số hạt mang ñiện : số hạt không mang ñiện = 1,714 : 1.  Cấu hình electron của X là : 
A. [Ar] 3d44s2    B.  [Ar] 3d54s1    C.  [Ar] 3d84s2    D.  [Ar] 3d104s1 

46. Dung dịch nào sau ñây hòa tan ñược Zn tạo hỗn hợp khí H2 và NH3.  
A. Dung dịch HNO3.    B.  Dung dịch hỗn hợp NaNO3, KOH 
C.  Dung dịch hỗn hợp Cu(NO3)2, HCl  D.  Dung dịch hỗn hợp KNO3, HCl.  

47. Cho biết thế ñiện cực chuẩn của các cặp oxi hóa - khử Mg2+/Mg ; Zn2+/Zn ; Cu2+/Cu ; Ag+/Ag ; 
Hg2+/Hg lần lượt là : –2,37 V ; –0,76 V ; 0,34 V ; 0,8 V ;  và 0,85 V.   E0

(pin) = 3,22 V là suất ñiện 
ñộng chuẩn của pin nào trong số các pin sau ? 
A. Mg – Zn                 B.  Mg – Hg   C.  Zn  – Ag                 D.  Zn  – Ag   

48. Phản ứng nào sau ñây tạo ñược xeton ?     
A. CH2=CH–CH3 + H2O (xt H2SO4)    B.  CH3–CH2–CHCl2 + NaOH  
C.  CH3–CH(OH)–CH3 + H2SO4 ñặc (t > 170 oC)  D.  CH3-C≡CH + H2O (Hg2+, 80oC)   

49. ðể tách ion aluminat khỏi dung dịch chứa ion cromat, người ta thêm vào  
dung dịch hỗn hợp một dung dịch X rồi ñun nóng. Dung dịch X là :  
A. dung dịch HCl loãng. B. dung dịch Na2CO3 C. dung dịch muối amoni.   D.  dung dịch 

NaOH  
50. Cho dung dịch có chứa 0,1 mol SO3

2– và 0,1 mol SO4
2–, 0,1 mol CO3

2–  
tác dụng với dung dịch I2 dư, sau ñó thêm dung dịch BaCl2 dư vào thấy xuất hiện ........ gam kết tủa 
trắng.  

A. 23,3   B. 46,6    C. 42,9    D. 66,3   
Phần I: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45. Dung dịch muối X có pH < 7, khi tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh kết tủa không tan trong axit, 
khi tác dụng với dung dịch Na2CO3 nóng sinh khí và tạo kết tủa trắng keo. X là muối nào trong các 
muối sau ?  
A. (NH4)2SO4   B. (NH4)3PO4    C.  Al2(SO4)3  D.  KHSO4 

46. Cho 11 gam hỗn hợp Al, Fe tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu ñược 0,3 mol  khí NO (sản 
phẩm khử duy nhất). Thành phần % khối lượng của Al trong hỗn hợp là : 
A. 49,1%.   B. 50,9%.  C. 36,2%.  D. 63,8%. 

47. Cho dãy ñiện hoá gồm 3 cặp oxi hoá - khử sau : Fe2+/ Fe ; Cu2+/Cu ; Fe3+/ Fe2+
.  Kết luận nào sau ñây 

là ñúng ? 
A. Fe không bị oxi hoá trong dung dịch FeCl3   B.  Cu có thể bị oxi hoá trong dung dịch FeCl2  
C.   Cu có thể bị oxi hoá trong dung dịch FeCl3  D.  Fe2+ có thể bị oxi hoá trong dung dịch CuCl2  

48. Khi ñốt cháy hoàn toàn một hiñrocacbon X có công thức CnH2n+2-2k, số mol CO2 và số mol H2O có tỉ 
lệ bằng 2 và ứng với k nhỏ nhất. CTPT của X là : 
A. C2H4.   B.  C2H6.  C.  C2H2.  D.  C6H6. 
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49. Có bao nhiêu ñồng phân no của C3H6O2 tác dụng với Na tạo khí H2 ? 
A. 1    B. 2   C. 3   D. 4 

50. Cho dãy chuyển hóa sau :   
   
 
Biết X, Y, Z ñều là sản phẩm chính, Z là chất nào trong số các chất sau ñây ? 
A. CH2=CH–CH2–CH3      B.  CH3–CH=CH–CH3    
B. C. (CH3–CH2–CH2–CH2)2O    D. CH3–CH2–CHOH–CH3  

 

Butanol-1 X Y Z
+H2SO498%, 170oC+H2O, H3PO4

to, p

+H2SO498%, 170oC
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ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ 015 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

4.     D.  2FeO     +     4H2SO4    →   Fe2(SO4)3    +  SO2   +   4H2O 

2 4 2

2 4

2 2 4

H SO SO

H SO 3

SO H SO

n : n 4 :1

n

n n

2 4t¹o muèi = 3 mol => muèi sau ph¶n øng cã d¹ng R (SO )

= 1 mol => dïng ®Ó oxi ho¸ = 1 mol.

=

  

 Số mol e do H2SO4 nhận = 2 mol ⇒ số mol e do chất khử nhận = 2 mol. 
⇒ R phải có số oxi hoá +2 trước khi tham gia phản ứng.  
 
6.   A  (1)  2K   +  2H2O   →  2KOH  +  H2    (3)  KOH   +  HCl   →  KCl +  H2O 

(2)  2R   +  2H2O   →  2ROH  +  H2  (4)  ROH   +  HCl   →  RCl  +  H2O 
(1)→(4) ⇒ nK + nR = nKOH +  nROH  = nHCl =0,2 . 1 = 0,2 mol 

K,R K

4,6
M 23 M 39

0,2
= = < =-1 -1 g.mol  g.mol  

Vậy MR < 23 g.mol–1  ⇒ R là Li.  
11.   B 

0,13 nm = 1,3
o

A  = 1,3.10–8 cm 

 V = 
4

3
 πR3 = 

4

3
. 3,14 . (1,3.10–8)3 = 9,2.10–24 cm3 

12.  B 
 Fe      +       2AgNO3    →    Fe(NO3)2       +       2Ag↓ 
Fe(NO3)2  +  AgNO3      →    Fe(NO3)3       +       Ag↓   
13. D  
14.  C  

– N2O, NO không tác dụng với dung dịch NaOH 
 – 2NO2   +  2NaOH    →  NaNO3  + NaNO2  + H2O 
 – N2O5    + 2NaOH     →  2NaNO3  + H2O 
 NaNO3 : muối của axit mạnh và bazơ mạnh nên là muối trung tính 

 NaNO2 : muối của axit yếu và bazơ mạnh thuỷ phân một phần trong nước tạo môi trường kiềm nên 
dung dịch thu ñược có pH > 7.  

16. C 

 

CH3−CH2−CH2−CH−CH−CH3

CH3 CH2

CH3

4 3

 
X bị gọi tên sai do việc chọn mạch sai, mạch chính phải có 7C và tên ñúng của X là 3,4-
ñimetylheptan.  

  
19. A.  

3 3

6 12 6 2

/ NH HNO
6 12 6 2

C H O NO 6 12 6

C H O 2Ag 2NO

1 0,1.180
n n 0,1 C% C H O ) .100% 9%

2 200

+→ ↓ →

= = ⇒ = =

3dd AgNO

 mol  (
  

20. A  
21. D  
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       0,1 mol X  NaOH+→ 0,1 mol muối RCOONa   

 Vậy MRCOONa =  
9, 4

0,1
 = 94 g.mol–1  ⇒ R = 94 –67 = 27 ⇒ R : CH2=CH– 

Do ñó ta chọn  CH2=CH–COONH4.  
25. B 

 2 3n 2n 1
C H OH nCO nCaCO2 2 O  Ca(OH)  d−+ +

+
→ → ↓  

      5,3 g                                                  0,25 mol 

 
14n 18 n

3,5n 4,5 5,3n n 2,5
5,3 0, 25

+
= ⇒ + = ⇒ =  ⇒ Hai rượu ñồng ñẳng kế tiếp là C2H5OH 

và C3H7OH. 
26. C 
  Chỉ tìm các ancol bậc 1 tương ứng 

CH3–CH2–CH2–CH2–CH2–OH ; CH3–CH2–CH(CH3)–CH2–OH 
CH3–CH(CH3)–CH2–CH2–OH ; (CH3)3C–CH2–OH  
28. B 

 
xR (CHO)

200.3 86, 4
m 6 0,8

100 108Ag
 g ; n  mol

↓
= = = =  

 

 R(CHO)x   3/ NH3 dd AgNO+→  2x Ag↓  
  

HCHO       3/ NH3 dd AgNO+→  4Ag↓ 

* Trường hợp HCHO : nHCHO = 
1

4
nAg = 0,2 mol  

          ⇒ mHCHO = 0,2 . 30 = 6 g (phù hợp) 
 * Trường hợp khác :  

xR(CHO)M = 
6

0,8
2x

=  15x   ⇒ R < 0  (loại)  

32. A 
 R1COOH : C17H35COOH,        R2COOH : C17H33COOH 

 R1 R2R2 R2 R2R1
R1 R2R1 R1 R1R2  

33. B 
 Ba(OH)2     +     CO2    →   BaCO3↓     +     H2O 
    a             a 
      a < b ⇒ Ba(OH)2  dư → chỉ tạo muối BaCO3 
34. C 

Không thể tồn tại hỗn hợp kiềm dư và muối axit (loại A),  muối trung hoà và axit dư  (loại D), hỗn 
hợp NaH2PO4 + Na3PO4 (thứ tự tạo muối từ Na3PO4 dến Na2HPO4 dến NaH2PO4 nên loại B). 

35. B 

3 4Fe O

23,2
n 0,1

232
 mol= =  

 Fe3O4     3 HNO+→  Fe(NO3)3    
0t→   Fe2O3 

 0,1      0,3                           0,15 
 

2 3Fe Om = 0,15 . 160 = 24 g  

41
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 [H+] = C.α = 0,1. 
1

100
= 10–3M ⇒ pH = 3  

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 
45. B 
 2ZX   +   NX    =  76 
 2ZX                 = 1,714 NX  
⇒ ZX = 24 → Cấu hình e của X : [Ar] 3d54s1  
50.  B  
          SO3

2–   +  I2    +   H2O  →  SO4
2–   +   2H+    +   2I– 

      0,1 mol          0,1 mol     0,2 mol 
      2H+        +     CO3

2–   →   H2O   +   CO2↑ 
      0,2 mol          0,1 mol  
      Ba2+       +     SO4

2–     →   BaSO4↓ 
                             0,2 mol         0,2 mol 
 Vậy kết tủa chỉ có BaSO4 và m↓ = 0,2 . 233 = 46,6 g  

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. C.  X    2 BaCl+→     ↓ không tan trong axit ⇒ X có SO4
2– 

 X    2 3 Na CO+→   ↓ trắng keo, sinh khí    ⇒ X có Al3+
 

 ⇒ X : Al2(SO4)3 

52. A 
 Al      +     4HNO3      →     Al(NO3)3     +   NO    +    2H2O 
  x           x 
 Fe      +     4HNO3      →     Fe(NO3)3     +   NO    +    2H2O 
 y           y 
 27x  +  56y   = 11                 x = 0,2 
 x      +      y   =  0,3               y = 0,1 

 ⇒ %m(Al) =
5,4

11
.100% = 49,1 %  

54.  C   

      CnH2n+2–2k  2 O+→ nCO2    +    (n+1–k) H2O 
n

2
n 1 k

=
+ −

 ⇒ 2n + 2 – 2k = n 

                           ⇒ n = 2k – 2  
                                k = 1 → n = 0 (loại)  
                                k = 2 → n = 2   ⇒ X : C2H2 
55. D   
CH3–CH2–COOH, CH2OH–CH2–CHO, CH3–CHOH–CHO, CH2OH–CO–CH3 
56. B      

CH3–CH2–CH2–CH2OH   2H O−→ CH3–CH2–CH=CH2 
+

2 H O, H+→  

CH3–CH2–CH(OH)–CH3  2H O−→  CH3–CH=CH–CH3 

        (spc)                                                (spc)  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
B C A D D A C D C D B B D C B C A A A A 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
D D C A B C B B D C D A B C B A B D A D 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50     51 52 53 54 55 56 
B C C B B B B D C B     C A C C D B 
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ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 
Môn thi: HÓA HỌC 

ðề 016 
(ðề thi có 05 trang) 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề) 
 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. Cho các nguyên tố sau :  S (Z = 16), Cl (Z = 17), Ar (Z=18), K (Z=19).  
Nguyên tử hoặc ion tương ứng nào sau ñây có bán kính lớn nhất ?  

A. S2–  B. Cl– C. Ar D. K+  
2. Nếu thừa nhận các nguyên tử Ca ñều có hình cầu, biết thể tích một nguyên tử Ca là 32.10–24 cm3, lấy π = 

3,14, thì bán kính của Ca tính theo nm (1nm = 10–9m) sẽ là :  
A. 0,197 nm.  B.   0,144 nm.   C. 0,138 nm.      D.   0,112 nm. 

3. X, Y là hai nguyên tố kim loại liên tiếp trong một chu kì có tổng số ñiện tích hạt nhân là 39 và ZX < ZY. 
Kết luận nào sau ñây là ñúng ? 
A. Năng lượng ion hóa I1 của Y < củaX    B.   ðộ âm ñiện của Y < củaX . 
C.  Bán kính nguyên tử của X > của Y   D.  ðộ mạnh tính kim loại của Y > của X. 

4. Cho 11,2 gam Fe tác dụng vừa ñủ với dung dịch H2SO4 loãng thu ñược dung dịch X. Cô cạn dung 
dịch X thấy thu ñược 55,6 gam chất rắn Y.  Công thức chất rắn Y là :  

A. Fe2(SO4)3.              B.  FeSO4.  C.  FeSO4.5H2O. D.  FeSO4.7H2O. 
5.   Liên kết chủ yếu trong tinh thể KCl là liên kết :  

A. ion.    B.  cộng hóa trị.  C.  kim loại.  D.  cho - nhận. 
6. Cho một lượng Na vừa ñủ vào dung dịch muối sunfat của một kim loại thấy có kết tủa trắng xuất 

hiện, sau ñó tan hết. ðó là dung dịch muối sunfat nào trong số các muối sau và pH của dung dịch thu 
ñược sau phản ứng nằm trong khoảng nào ?  
A. CuSO4, pH = 7   B.  ZnSO4, pH > 7  C.   MgSO4, pH = 7 D.   NiSO4, pH > 7 

7. ðể hòa tan vừa ñủ 9,6 gam hỗn hợp gồm một kim loại R thuộc PNC nhóm II (nhóm IIA) và oxit tương 
ứng của nó cần vừa ñủ 400 mL dung dịch HCl 1M.  R là :  
A. Be.      B. Mg.    C. Ca.    D. Sr. 

8. ðun nóng một dung dịch có chứa 0,1 mol Ca2+, 0,5 mol Na+, 0,1 mol Mg2+, 0,3 mol Cl–, 0,6 mol 
HCO3

– sẽ xuất hiện ...........gam kết tủa trắng. 
A. 10 gam   B. 8,4 gam   C.18,4 gam   D. 55,2 gam 

9. Phương trình hoá học của phản ứng nào sau ñây ñã ñược cân bằng ? 
A. Al  +  4 HNO3  →  Al(NO3)3   + NO   + H2O 
B. 3Al  +  8 HNO3  →  3Al(NO3)3  + 2NO  + 4H2O 
C. 10Al  +  36HNO3  →  10Al(NO3)3  + 3N2   + 18H2O 
D. 8Al  +  30HNO3  →  8Al(NO3)3  + 2N2O  + 15H2O 

10. ðể hòa tan 4 gam oxit FexOy cần vừa ñủ 52,14 mL dung dịch HCl 10% (D = 1,05 gam.mL–1). Cho 
CO dư qua ống ñựng 4 gam oxit này nung nóng sẽ thu ñược.........gam Fe.  
A. 1,12   B. 1,68   C. 2,80    D. 3,36 

11. Tinh thể Al2O3 lẫn một số oxit kim loại màu ñỏ có trong tự nhiên ñược gọi là :   
A. corinñon  B. rubi   C. saphia  D. cacborunñum 

12. Muối có khả năng khử AgNO3 thành Ag là muối nào trong số các muối sau ? 
A. NaNO3   B. Al(NO3)3  C. Fe(NO3)2  D. Cu(NO3)2 

13. ðể thu ñược cùng một thể tích O2 như nhau bằng cách nhiệt phân KMnO4, KClO3, KNO3, CaOCl2 
(hiệu suất bằng nhau). Chất có khối lượng cần dùng ít nhất là chất nào ?  
A. KMnO4   B. KClO3   C. KNO3  D.  CaOCl2  

14. Trong tự nhiên có nhiều nguồn chất hữu cơ sau khi bị thối rữa sinh H2S, nhưng trong không khí, hàm 
lượng H2S rất ít, nguyên nhân của sự việc này là   
A. do H2S sinh ra bị oxi không khí oxi hoá chậm.  
B. do H2S bị phân huỷ ở nhiệt ñộ thường tạo S và H2.  
C. do H2S bị CO2 có trong không khí oxi hoá thành chất khác.  
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D. do H2S tan ñược trong nước.  
15. Khi phân hủy hoàn toàn hai hiñrocacbon X, Y ở thể khí ở ñiều kiện thường ñều thu ñược C và H2 và 

thể tích H2 thu ñược ñều gấp 3 lần thể tích X hoặc Y ñem phân hủy. X có thể ñược ñiều chế trực tiếp 
từ C2H5OH, Y làm mất màu dung dịch Br2. X và Y lần lượt là : 
A. CH3–CH=CH2,  CH2=CH–CH=CH2    B. CH3–CH3, CH3–CH=CH2. 
C. CH3–CH3, CH2=CH–CH=CH2.     D.  CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2 

16. Cho 0,2 mol hỗn hợp khí X gồm C2H2 và C2H4 ñi qua dung dịch AgNO3/NH3 dư tạo 9,6 gam kết tủa. 
Thành phần % về khối lượng C2H2 và C2H4 trong hỗn hợp là : 
A.   24,52%; 75,48%. B.  18,84%; 81,16%. C.   14,29%; 85,71%.  D.   12,94%; 87,06%. 

17. ðể phân biệt 3 dung dịch mantozơ, saccarozơ, glixerin (glixerol) bằng 1 thuốc thử. Thuốc thử nên dùng 
là: 
A. dung dịch AgNO3/NH3. B. dung dịch CuSO4. C. Cu(OH)2/ NaOH. D. nước brom. 

18. ðiểm giống nhau giữa các phân tử tinh bột amilo và amilopectin là :  
A. ñều chứa gốc α-glucozơ.   B. có cùng hệ số trùng hợp n. 
C.  mạch glucozơ ñều là mạch thẳng.  D. có phân tử khối trung bình bằng nhau. 

19. Nhỏ dung dịch iot vào dung dịch X thì thấy chuyển sang màu xanh. X có thể là dung dịch nào trong 
số các dung dịch sau ? 
A. lòng trắng trứng.  B.  nước xà phòng. C. hồ tinh bột.  D. nước mía. 

20. Cho 3 hoặc 4 giọt chất lỏng X tinh khiết vào một ống nghiệm có sẵn 1-2 mL nước, lắc ñều thu ñược một 
chất lỏng trắng ñục, ñể yên một thời gian thấy xuất hiện 2 lớp chất lỏng phân cách. Cho 1 mL dung dịch 
HCl vào và lắc mạnh lại thu ñược một dung dịch ñồng nhất. Cho tiếp vào ñó vài giọt dung dịch NaOH 
thấy xuất hiện lại hai lớp chất lỏng phân cách. X là chất nào trong số các chất sau : 
A. hồ tinh bột.   B. anilin.  C. phenol lỏng.  D. lòng trắng trứng. 

21. Trong dung dịch có pH nằm trong khoảng nào thì glixin chủ yếu tồn tại ở dạng H2N–CH2–COO– ? 
A. pH < 7   B. pH = 1   C. pH = 7   D. pH > 7 

22. Khi thủy phân một peptit, chỉ thu ñược các ñipeptit Glu-His ; Asp-Glu ;  Phe-Val và Val-Asp. Cấu 
tạo của peptit ñem thủy phân là :  
A. Phe-Val-Asp-Glu-His.    B. His-Asp-Glu-Phe-Val-Asp-Glu. 
C.  Asp-Glu-Phe-Val-Asp-Phe-Val-Asp.  D. Glu-Phe-Val-Asp-Glu-His-Asp-Val-Asp. 

23. Khi ñun nóng nhựa rezol (poliphenolfomanñehit mạch thẳng) là một chất nhựa dẻo tới 150oC thì 
thấy nó biến thành chất rắn giòn. ðó là do : 
A. ñã xảy ra phản ứng ngưng tụ các cầu nối –CH2– nối các chuỗi polime thành mạng không gian. 
B. ñã xảy ra phản ứng phân cắt nhựa này thành các polime có mạch  ngắn hơn. 
C. ñã xảy ra phản ứng thủy phân nhựa này ñể tạo lại phenol ở trạng thái rắn. 
D. ñã xảy ra phản ứng lão hóa polime dưới tác dụng của nhiệt, oxi không khí và ánh sáng. 

24. Polime nào sau ñây không phải là polime thiên nhiên ?  
A. xenlulozơ  B. glicogen  C. protein  D. thủy tinh hữu cơ 

25. Tách nước một rượu (ancol) X bậc một thu ñược một anken phân nhánh. X có thể là rượu (ancol) 
nào ?     
A. rượu (ancol) isobutylic.    B. rượu (ancol) tert-butylic. 
C.  rượu (ancol) amylic.    D. rượu (ancol) isopropylic.  

26. Trong các rượu (ancol) sau, chất nào khi bị oxi hóa bởi CuO cũng tạo xeton tương tự rượu (ancol) 
sec-butylic ?  
A. pentanol-1 (pentan- 1-ol)    B.  xiclohexanol. 
C.  2-metylbutanol -2 (2-metylbutan-2-ol)   D. buten-3-ol-1(but-3-en-1-ol) 

27. Hợp chất thơm X có công thức phân tử C7H8O, X tác dụng ñược với Na và với NaOH. X  không 
phải là chất nào trong số các chất sau ? 
A. m-HO–C6H4–CH3  B.  p- HO–C6H4–CH3   C. o-HO–C6H4–CH3  D.  C6H4–CH2OH 

28. ðể tách hai chất trong một hỗn hợp, người ta cho hỗn hợp tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau ñó 
chưng cất tách ñược chất thứ nhất. Chất rắn còn lại cho tác dụng với dung dịch H2SO4 rồi tiếp tục 
chưng cất, tách ñược chất thứ hai. Hai chất ban ñầu có thể là :  
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A. HCHO và CH3–COOCH3.   B. HCOOH và CH3COOH. 
C.  CH3COOH và C2H5OH.    D. CH3COOH và CH3COOC2H5. 

29. Cho chuyển hóa : 

                    
CO + H2 X Y C3H6O3

xt, to,p +O2, Cu, to NaOH

 
X, Y trong chuyển hóa trên lần lượt là : 
A. HCHO, CH2OH-CHO. B. CH3OH, HCHO. C. CH3OH, HCOOH. D. HCHO, HCOOH. 

30. pKa là một trong các ñại lượng dùng ñể ñánh giá ñộ mạnh của các axit. pKa càng nhỏ chứng tỏ ñộ mạnh của 
axit ñó càng lớn. Các giá trị 1,24; 4,18; 4,25; 1,84 là pKa của 4 axit C6H5COOH, CH2=CH–COOH, CH≡C–
COOH,  CHF2–COOH nhưng chưa ñược xếp theo ñúng thứ tự. Giá trị pKa gần ñúng cho axit CHF2–COOH 
là:  
A. 4,18.   B. 4,25.   C. 1,84.   D. 1,24.  

31. Từ CH4 là nguyên liệu chính và các hóa chất vô cơ, phương tiện kĩ thuật cần thiết, ñể ñiều chế metyl 
fomiat người ta cần thực hiện ít nhất ..............phản ứng. 
A. 2     B. 3    C. 4    D. 5 

32. Có bao nhiêu ñồng phân ứng với công thức phân tử C4H8O2 (biết khi thủy phân với dung dịch NaOH 
dư  tạo 1 muối và 1 rượu (ancol).) ?  
A. 3   B. 4    C. 5   D. 6 

33. Không thể dùng H2SO4 ñậm ñặc ñể làm khô chất khí nào sau ñây bị ẩm ? 
A.  CO2   B.  O2   C.  SO2   D.  H2S 

34. Khi cho 1,2 gam Mg tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng, thấy có 7,56 gam HNO3 tham gia 
phản ứng, thu ñược Mg(NO3)2, H2O và sản phẩm khử X chỉ chứa một chất khí duy nhất. X là :  
A. NO2   B. NO   C. N2   D. N2O 

35. Nhóm dung dịch các chất nào sau ñây ñều có pH > 7 ? 
A. NaHSO4, AlCl3, CuSO4    B.  NaHCO3, Na2CO3, NaAlO2 (Na[Al(OH)4]) 
C.    NaOH, Ca(OH)2, Ca(NO3)2   D.  NH4Cl, KHCO3, NaCl 

36. Cho a gam kẽm hạt vào một cốc ñựng dung dịch H2SO4 2M (dư) ở nhiệt ñộ thường. Yếu tố nào sau 
ñây không làm biến ñổi vận tốc phản ứng ? 
A. Thay a gam kẽm hạt bằng a gam kẽm bột. 
B. Thay dung dịch H2SO4 2M bằng dung dịch H2SO4 1M. 
C. Thực hiện phản ứng ở nhiệt ñộ cao hơn (khoảng 50 oC). 
D. Dùng thể tích dung dịch H2SO4 2M gấp ñôi thể tích ban ñầu. 

37.  Trong 1 cốc nước có chứa 0,01 mol Na+, 0,02 mol Ca2+, 0,01 mol Mg2+,  0,05 mol HCO3
–, 0,02 mol 

Cl–. Nước trong cốc :   
A. chỉ có tính cứng tạm thời .    B. chỉ có tính cứng vĩnh cửu.  
C. vừa có tính cứng tạm thời, vừa có tính cứng vĩnh cửu. D. không có tính cứng tạm thời lẫn 

vĩnh cửu.  
38. Cho 0,03 mol Fe3O4 tác dụng hết với dung dịch HNO3 loãng thu ñược V mL (ñktc) khí NO là sản 

phẩm khử duy nhất. Tính V.  
A. 224 mL   B. 448 mL  C. 672 mL  D. 2016 mL 

39. Chỉ số axit là số miligam KOH cần dùng ñể trung hòa các axit béo tự do có trong 1 gam chất béo. 
Tính chỉ số axit của một chất béo biết ñể trung hòa 14 gam chất béo ñó cần 15 mL dung dịch NaOH 
0,1 M. 
A. 5,6   B.6    C. 7   D. 14 

40. Thêm KOH vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol H2SO4 và 0,01 mol Al2(SO4)3. Kết tủa thu ñược là 
lớn nhất và nhỏ nhất ứng với số mol KOH lần lượt bằng : 
A. 0,02 mol và ≥ 0,04 mol.    B. 0,02 mol và ≥ 0,05 mol.  
C. 0,03 mol và ≥ 0,08 mol.     D. 0,08 mol và ≥ 0,10 mol. 

41. Ứng với công thức phân tử C4H10O2 có bao nhiêu ñồng phân có thể hòa tan Cu(OH)2 ngay ở nhiệt ñộ 
thường ?  
A. 2   B. 3   C. 4   D. 5 
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42. Nhóm các chất ñều có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là : 
A. glucozơ, axit fomic, anñehit oxalic, mantozơ. B. glucozơ, axit axetic, anñehit oxalic, 
mantozơ. 
C. fructozơ, axit fomic, anñehit oxalic, saccarozơ. D. fructozơ, axit fomic, fomanñehit, 

etilenglicol (etylen glicol). 
43. Hỗn hợp A gồm 1 ankan và 1 anken. ðốt cháy hỗn hợp A thu ñược a mol CO2 và b mol H2O. Tỉ lệ T 

= b/a có giá trị trong khoảng : 
A. 1 < T < 1,5   B.  1 < T <  2   C.  1 < T ≤ 1,5   D.  1/2  < T < 1  

44. Este X có công thức phân tử C5H8O2. Khi ñun nóng với dung dịch NaOH thu ñược dung dịch Y có 
chứa chất tham gia ñược phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo nào sau ñây có thể là công thức 
cấu tạo của X ? 
A. CH2=CH–COO–CH2–CH3    B.  CH3–COO–CH2–CH=CH2 
B. CH3–CH=CH–CH2–COOH   D.  CH3–COO–CH=CH–CH3 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I hoặc phần II) 
Phần I: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45.  Trường hợp nào sau ñây không xảy ra phản ứng ? 
A. CuO + dung dịch KHSO4. B. CuO + NH3 (t

OC)  C. CuO + CO (tOC).  D. CuO + dung dịch 
AgNO3  

46. Phát biểu nào sau ñây không ñúng ? 
A. Trong các hợp chất, Pb thường có số oxi hóa là +2, +4. 
B. Pb là kim loại nặng và có nhiệt ñộ nóng chảy thấp (khoảng 330OC). 
C. Pb là kim loại có tính khử yếu vì có thế ñiện cực chuẩn = – 0,13 V. 
D. Do có nhiều mức oxi hóa nên Pb ñược xếp vào loại kim loại chuyển tiếp. 

47. Khi nhúng một lá Zn vào dung dịch muối Co2+ nhận thấy có một lớp kim loại Co phủ ngoài lá Zn. 
Khi nhúng lá Pb vào dung dịch muối trên, không nhận thấy hiện tượng nào xảy ra. Kết luận nào sau 
ñây là ñúng ñối với 3 cặp oxi hóa – khử Co2+/Co, Zn2+/Zn, Pb2+/Pb ?   
A. Kim loại có tính khử mạnh nhất trong nhóm là Co. 
B. Kim loại có tính khử yếu nhất trong nhóm là Zn.  
C. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất là Pb2+.  
D. Ion kim loại có tính oxi hóa mạnh nhất là Co2+. 

48. Phản ứng nào sau ñây tạo CH3–CO–CH3 ? 
A. CH3–CH2–CH2OH + O2 (xúc tác Cu, tOC)  B.  CH3-CHCl–CH2Cl + NaOH (tOC) 
C.  (CH3COO)2Ca  (tOC)     D.  CH3-CHOH-CH3 (H2SO4 ñậm ñặc, tO > 
170OC) 

49. ðể nhận biết một anion X– người ta cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch mẫu thử, thấy xuất hiện 
kết tủa, lấy kết tủa cho vào dung dịch NH3 thấy kết tủa tan. Vậy X– là :  
A. F–.   B. Cl–.    C. Br–.    D. I–. 

50. ðể ñiều chế thuốc diệt nấm là dung dịch CuSO4 5%, người ta thực hiện sơ ñồ ñiều chế sau :  CuS → 
CuO → CuSO4. Nếu hiệu suất quá trình ñiều chế là 80% thì khối lượng dung dịch CuSO4 thu ñược 
từ 1 kg nguyên liệu có chứa 80% CuS  là :  
A. 21,33 kg.   B.  0,0532 kg.   C.   33,25 kg.   D.  7,68 kg.  

Phần II: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51.  Khối lượng Al thu ñược khi ñiện phân nóng chảy Al2O3 trong thời gian 1 ngày với dòng ñiện cường ñộ 
100.000 A, hiệu suất quá trình ñiện phân 90 % là :  

A. ≈ 725 kg   B.  ≈ 895 kg  C. ≈ 201 kg  D.  ≈ 603 kg  
52. Loại hợp kim nào sau ñây thường ñược dùng ñể ñúc một số bộ phận máy móc, ñúc ống dẫn nước ? 

A. gang trắng.   B.  gang xám.   C.  thép thường.  D . thép Ni-Cr. 
53. Phần trăm khối lượng của H trong phân tử anken thay ñổi như thế nào theo chiều tăng số nguyên tử 

C trong dãy ñồng ñẳng ? 
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A. Tăng dần.      B. Giảm dần.  C. Giữ nguyên.  D. Tăng giảm không có quy 
luật.  

54.  Chất nào trong số các chất sau khi thủy phân trong môi trường kiềm dư tạo hỗn hợp 2 muối và nước 
?  (Gốc C6H5– : phenyl )  
A. CH3–COO–CH=CH2  B.  CH3–COO–C6H5  C. CH3–COO–CH2–C6H5    D. C6H5–COO–

CH3    
55.  Nguyên liệu dùng ñể sản xuất gang gồm : quặng sắt chứa ít nhất 30% sắt trở lên, .......(1).....; 

......(2).........., than cốc.   
A. (1) không khí; (2) : xỉ     B.  (1) nước; (2) : xỉ   
B. (1) không khí; (2) : chất chảy.    D.  (1) oxi nguyên chất; (2) : Mn 

56. Chất nào trong số các hợp chất thơm sau vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với dung dịch NaOH ? 
A. C6H5–CH2OH  B.  HO–C6H4–CH3  C.  C6H5–O–CH3   D.  CH3–O–C6H4–

CH2OH 
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ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ 016 

PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1.  A .ðối với các ion và nguyên tử có cùng cấu hình electron, bán kính hạt chỉ phụ thuộc ñiện tích hạt 
nhân. ðiện tích hạt nhân càng lớn, bán kính càng nhỏ.  

2.  A. V = 34
R

3
π ⇒ 32.10–24 cm3 ⇒ 24 83 7,64.10 1,97.10 cm 0,197nm− −= =  

3.  C .ZX + ZY  = 39 , Zy = ZX + 1 ⇒ ZX = 19, Zy = 20 ⇒ X: K , Y : Ca  
Trong 1 chu kì, theo chiều tăng của ñiện tích hạt nhân: ñộ âm ñiện tăng, năng lượng ion hóa thường 
tăng (trừ 1 vài ngoại lệ), bán kính nguyên tử giảm , ñộ mạnh tính kim loại giảm , vì vậy chỉ có câu C 
ñúng.    

4. D.       (1)  Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2  
      Từ (1) ⇒⇒⇒⇒ số mol FeSO4 = số mol Fe = 11,2 : 56 = 0,2 mol  

 Khối lượng FeSO4 = 0,2 . 152= 30,4 gam < 55,6 gam. Vậy Y phải là muói  
ngậm nước FeSO4.nH2O  

      nmuối = nFe = 0,2 mol ⇒⇒⇒⇒  Mmuối  = 55,6 : 0,2 = 278 gam.mol-1.  
        152 + 18 n = 278 ⇒⇒⇒⇒ n = 7 
6. B.Kim loại trong muối sunfat phải là kim loại có hiddrroxit lưỡng tính nên ta chọn ZnSO4. Dung dịch 

thu ñược là dung dịch Na2ZnO2 hay Na2[Zn(OH)4] có pH >7. 
7. C 
          (1)  R  +  2HCl  →  RCl2  +  H2 
         (2)  RO  +  2HCl  →  RCl2  +  H2O 
       nHCl = 0,4.1 = 0,4 mol 

        M hh R, RO  = 19,6
48(g.mol )

0,2
−=  

        R< 48< R + 16 ⇒ 32< R < 48 ⇒ R : Ca. 

8. C.   Ca2+    +  
ot

32HCO− → CaCO3  +  H2O  +  CO2↑ 
  0,2 mol    0,2 mol   0,1 mol 

  Mg2+  +   
ot

32HCO− → MgCO3  +  H2O  +  CO2↑ 
  0,1 mol     0,2 mol    0,1 mol 

     3HCO−  dư ⇒ Ca2+, Mg2+ kết tủa hết. 
      m = 0,1.100  +  0,1.84 = 18,4 gam 

10. C.  nHCl = 
52,14.1, 05.10

0,15 mol
100.36,5

=  

FexOy    +   2yHCl  →  2y

x

FeCl + yH2O 

(56x + 16y)g  2y mol 
4 g     0,15 mol 
56x 16y 29 x 2

4 0,15 y 3

+
= ⇒ = ⇒ CT oxit : Fe2O3 

Fe O2 3

4
n 0, 025(mol)

160
= =  

Fe2O3 
COd−

2Fe→  
0,025 mol   0,05 mol ⇒ mFe = 0,05.56 = 2,80 (g) 
13.  B.   Gọi số mol O2 sinh ra là a mol  
      2KMnO4  → O2 ⇒ KMnO4

m =
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 2KClO3 → 3O2  ⇒ KClO3

2a
m .122,5 81,67a gam.

3
= =   

2KNO3 → O2  ⇒ KNO3
m = 2a.101 = 202a gam. 

2KOCl2 → O2  ⇒ CaCOCl2
m = 2a.127 = 254a gam. 

15. D. CxHy  →
y

2
H2    ⇒ y = 6 

1 mol  3 mol 
Hiñrocacbon ở thể khí nên có số C ≤ 4 ⇒ CTPT các hiñrocacbon có thể có là C2H6, C3H6, C4H6. 
X ñược ñiều chế trực tiếp từ C2H5OH ⇒ X : CH2=CH–CH=CH2. 
Y làm mất màu dung dịch Br2 ⇒ Chọn Y : CH3–CH=CH2. 

16. B. Qua dung dịch AgNO3/NH3 chỉ có C2H2 tác dụng. 
(1) CH ≡CH  +  2AgNO3  +  2NH3  →  CAg≡CAg ↓ + 2NH4NO3 

(1) → C H C Ag2 2 2 2

9,6
n n 0, 04 mol

240↓= = = ⇒ C H2 4
n 0,16 mol=  

mhh = 0,16.28 + 0,04.26 = 5,52 gam 

    C H2 2

0,04.26
%m .100% 18,84% Chän B.

5,52
= = →  

28. C  

2 5
NaOH3

2 5 Ch−ng cÊt H SO2 4
3 3ch−ng cÊt

C H OH
CH COOH
C H OH

CH COONa CH COOH

+

+

→

→ →

−−−−−  

31. B .      CH4
O [O] CH OH2 3

3 3xt
CH OH HCOOH HCOOCH

+
→ → →  

32. B.       C4H8O2 có 4 ñồng phân este. 
HCOOCH2–CH2–CH3 ;      HCOO–

3

CH
|
CH

−CH3 ;  

CH3COOCH2CH3 ;       CH3–CH2– COOCH3. 
33. D.  H2S    +   3H2SO4 (ññ)  →  4SO2  +  4H2O 
 Chất khử  Chất oxi hoá 

34. C .  nMg = HNO3

1,2 7,56
0, 05(mol);n 0,12 mol

24 63
= = = ⇒  

      HNO HNO3t¹o muèi 3oxi ho¸ Mg 
n 0,1mol vµ n 0, 02= = mol. 

Chất khử             Chất oxi hoá 

Mg→Mg2+  +  2e           3xNO− + (5x–2y)e + (6x-2y)H+→ NxOy +(3x–y)H2O 

0,05 mol  0,1 mol     0,02 mol 0, 02.(5x 2y)

x

− mol 

(5x 2y)
0,02 0,1

x

−
= ⇒ 5x–y = 5x ⇒ y=0 ⇒ Khí sinh ra là N2. 

38. A. 3Fe3O4  +  28HNO3  →  9Fe(NO3)3  +  NO  +  14H2O 
        0,03 mol           0,01 mol 
         V= 0,01.22400  =224 (mL) 
39. B. (1) RCOOH  +  NaOH  → RCOONa  +  H2O 

nNaOH = 
15 1,5

.0,1 (mol)
1000 1000

=  

 nKOH cần trung hoà  1 gam chất béo = nNaOH cần ñể trung hoà 1 gam chất béo 
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1 1,5 1,5
. mol mil i m ol

14 1000 14
=  

Chỉ số axit của chất béo : 
1,5

.56 6
14

=  

40. D. 3Al
n 0,01.2 0,02 mol+ = =  

  
H

n 0,01.2 0, 02 mol+ = =  

(1)  H+   +   OH–  →   Al(OH)3 
  0,02 mol 0,02 mol 
(2)  Al3+   +    3OH–  →   Al(OH)3 
  0,02 mol  0,06 mol  0,02 mol 

(3)  Al(OH)3  +     OH–  →  4Al(OH)−  
            0,02 mol       0,02 mol  

Vậy, ñể lượng kết tủa ñạt giá trị tối ña : nKOH = 0,08 mol. 
và ñể lượng kết tủa ñạt giá trị tối thiểu : nKOH ≥ 0,10 mol 

41.  B.  Tìm các ñồng phân có hai nhóm –OH kề nhau : 

CH3–CH2– CH
|
OH

− 2CH
|
OH

  CH3– CH
|
OH

− 3CH CH
|
OH

−   3 2

3

OH
|

CH C CH OH
|
CH

− −  

43.  B 

      (1) CnH2n+2 
O2+

→ nCO2  +  (n+1)H2O 
  a mol    na mol  (n+1)a mol 

 (2) CmH2m  
O2+

→  mCO2  +  mH2O 
  b mol    mb mol mb mol 

 T =
(n 1)a mb a

1
na mb na nb

+ +
= +

+ +
 

Khi a = 0 ⇒ T =1     ⇒ 1<T<2 

 b = 0 ⇒ T = 1+ 
1

n
≤ 2  

44. D. Este (C,H,O) + NaOH tạo sản phẩm tham gia phản ứng tráng gương là este của HCOOH hoặc 
este có nhóm –COO–CH=CH–R. 
 

ðÁP ÁN ðỀ 016 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
A A C D A B C C C C B C B A D C C A C B 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
D A A D A B D C B B B B D C A D C A B D 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50     51 52 53 54 55 56 
B A B D D D C C B A     A B C B C B 
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ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 
Môn thi: HÓA HỌC 

ðề 017 
(ðề thi có 05 trang) 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề) 
 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. X, Y là 2 nguyên tố kim loại thuộc cùng một phân nhóm chính (nhóm A).  Kết luận nào sau ñây là 
ñúng ñối với X, Y ? (Biết ZX < ZY và ZX + ZY  = 32)  
A. Bán kính nguyên tử của X > Y.    B.   Năng lượng ion hóa I1 của X < Y. 
C.  X, Y ñều có 2 electron lớp ngoài cùng.  D.   Tính kim loại của X > Y. 

2. Tổng số hạt các loại của một nguyên tử kim loại X là 155 hạt. Số hạt mang ñiện nhiều hơn số hạt 
không mang ñiện là 33 hạt. Kết luận nào sau ñây là KHÔNG ñúng ? 
A. Số khối của X là 108.     B.   ðiện tích hạt nhân của X là 47 +. 
C.   X có 2 electron ở lớp ngoài cùng.   D.   X có 5 lớp electron.   

3. Trong hợp kim có tinh thể hỗn hợp hoặc dung dịch rắn, kiểu liên kết chủ yếu là ......(1)........ Trong 
loại hợp kim có tinh thể hợp chất hóa học, kiểu liên kết chủ yếu là ........(2).........  
A. (1) : liên kết ion, (2) : liên kết cộng hóa trị. B.   (1) : liên kết ion, (2) : liên kết kim loại. 
C.   (1) : liên kết kim loại, (2) : liên kết kim loại. D. (1) : liên kết kim loại, (2) : liên kết cộng hóa 
trị.  

4. Kim loại X tác dụng với dung dịch HNO3 loãng giải phóng khí NO theo tỉ lệ nX : nNO = 1 :1. X là kim 
loại nào trong 4 kim loại sau ? 
A. Zn    B. Al     C. Mg    D. Cu 

5. Phương trình hoá học nào sau ñây không ñúng ? 

A. 2NaCl  →
ñpnc

 2Na + Cl2    B.   4NaOH  →
ñpnc

 4Na + 2H2 + 2O2  

C.  2NaCl + 2H2O  →
mn,ñpdd

2NaOH + H2 + Cl2  D.   2NaBr  →
ñpnc

 2Na + Br2  
6. Ứng dụng nào sau ñây không phải của kim loại kiềm ? 

A. Dùng chế tạo hợp kim có nhiệt ñộ nóng chảy thấp. 
B. ðiều chế kim loại kiềm hoạt ñộng yếu hơn bằng phương pháp nhiệt kim loại.  
C. Dùng làm chất trao ñổi nhiệt trong các lò phản ứng hạt nhân. 
D. Dùng làm chất xúc tác trong nhiều phản ứng hữu cơ.    

7. Dùng quỳ tím thì có thể phân biệt 2 dung dịch nào trong các cặp dung dịch sau ? 
A. Na2CO3, K2CO3  B.  NaCl, KCl   C.  NaCl, Na2CO3  D.  NaCl, KNO3  

8. Hòa tan 4,6 gam một kim loại kiềm vào 200 ml nước thu ñược 204,4 g một  dung dịch kiềm. Kim 
loại kiềm ñó là : 
A. Li    B. Na    C. K    D. Rb 

9. Một hỗn hợp X gồm Fe và Fe3O4 có khối lượng 28,8 gam ñem hòa tan hết trong dung dịch HCl dư 
thu ñược dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch KOH dư, lọc lấy kết tủa ñem nung 
trong không khí ñến khối lượng không ñổi thu ñược 32 gam chất rắn. Thành phần % khối lượng của 
Fe trong hỗn hợp X là :  
A. 19,4%.   B. 59,72%.  C.38,89%.  D. 58,33%. 

10. Cho Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu ñược khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Tổng hệ 
số cân bằng của phản ứng trên là :  
A. 9.   B. 14.   C. 18.   D. 20. 

11. Cho các thí nghiệm sau : 
(1) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]). 
(2) Sục khí NH3 dư vào dung dịch AlCl3. 
(3) Nhỏ từ từ ñến dư dung dịch HCl loãng vào dung dịch NaAlO2  

(hay Na[Al(OH)4]). 
  Những thí nghiệm có hiện tượng giống nhau là : 
A. (1) và (2)   B. (1) và (3)   C.  (2) và (3)  D.  (1), (2) và (3) 

12. Dung dịch nào trong các dung dịch sau không hòa tan ñược Al(OH)3 ? 
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A. NaOH   B. HCl   C. H2SO4 ñậm ñặc   D. NH3  
13.  Dùng CaO có thể làm khô chất khí nào trong số các chất khí sau :  

A. SO2   B. NH3   C. CO2   D. H2S  
 
 

14. Thí nghiệm ñược minh họa bằng hình vẽ sau ñây chứng minh :   
A. khí NH3 là khí tan rất ít trong nước và có tính bazơ. 
B. khí NH3 là khí nhẹ hơn nước và có tính bazơ. 
C. khí NH3 tan rất nhiều trong nước vào có tính bazơ. 
D. dung dịch NH3 là dung dịch bazơ yếu.  
 
 
 

15. Một hỗn hợp khí X gồm 2 hiñrocacbon có tỉ khối hơi so với CH4 là  
      1,5. Hỗn hợp X có thể là hỗn hợp nào trong số các hỗn hợp sau ?  

A. CH4, C4H10  B.  C2H4, C3H6 
C.   C2H2, C3H4  D.  C2H6, C3H8 

16. C4H8  có bao nhiêu ñồng phân cấu tạo có khả năng làm mất màu dung dịch Br2 (không tính ñồng 
phân hình học) ? 
A. 2    B. 3   C. 4    D. 5 

17. Có các cặp dung dịch sau ñựng trong các bình riêng biệt mất nhãn :  
(1) glucozơ, fructozơ.             (2)   glucozơ, saccarozơ.   (3)  mantozơ, 

saccarozơ. 
(4)   fructozơ, mantozơ.    (5)   glucozơ, glixerin (glixerol)     
  Dùng dung dịch AgNO3/NH3 có thể phân biệt ñược những cặp dung dịch nào ?  
A.   (1), (2), (3)  B.   (2), (3), (4)   C.   (2), (3), (5)   D.   (3), (4), (5)  

18. Trong các loại hạt và củ sau, loại nào có hàm lượng tinh bột nhiều nhất ? 
A. Gạo    B. Khoai tây  C. Khoai lang  C. Sắn 

19. Cho chuyển hóa : Khí cacbonic → X → Y → rượu etylic (ancol etylic)  
  Mỗi mũi tên biểu thị 1 phản ứng. X, Y có thể là : 
A. CO, CH3OH  B.  tinh bột, glucozơ  C.  C, C2H2   D.  H2CO3, CH3CHO 

20. Công thức của chất nào sau ñây là công thức của bột ngọt (mì chính) ? 
A. HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH.  B.  HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COONa.

  
C.   –OOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COO–.  D.  Na+[–OOC–CH2–CH2–CH(NH3

+)–COO–] 
21. Nói về tính chất vật lí của các aminoaxit, người ta mô tả như sau : Các  

aminoaxit là những chất ..........., không màu, vị ngọt. Chúng có nhiệt ñộ nóng chảy ............và ña 
số........tan trong nước. Những từ cần ñiền vào chỗ trống ñể thành câu không có ý nào sai lần lượt là : 
A. lỏng, thấp, ít       B. lỏng, cao, dễ  C. rắn vô ñịnh hình, cao, ít     D. rắn dạng kết tinh, cao, 

dễ  
22. Phân tử khối gần ñúng của một loại protit (protein) X  chứa 0,16% lưu huỳnh (biết phân tử X có 2 

nguyên tử S) là :  
A. 40.000.   B. 20.000.  C.10.240.  D. 20.480. 

23. Polime X trong phân tử chỉ chứa C,H, có thể có O. Hệ số trùng hợp của một phân tử X là 1500, phân 
tử khối là 102.000. X là polime nào trong số các polime sau ?  
A. Cao su isopren              B. PE (polietilen) C. PVA [poli(vinyl axetat)]   D.  PP 

(polipropilen) 
24. Polime poli(metyl acrylat) là sản phẩm trùng hợp của monome : 

A. CH3–COO–CH=CH2      B. HCOO–CH2–CH=CH2
    

C. CH2=CH–COOCH=CH2     D.  CH2=CH–COOCH3  
25. Cho các rượu (ancol) sau :  

  (1) CH3–CH2OH, (2) CH3–CH2–CH2OH, (3) CH3–CHOH–CH2–CH3,  

ịch  
                  dung dịch có màu hồng 
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  (4) (CH3)2CH–CH2OH, (5) CH3–CH2–CH2–CHOH–CH3  
Trong số các rượu (ancol) trên, có bao nhiêu chất khi tách nước chỉ tạo một olefin duy nhất ?  
A. 2     B. 3   C. 4     D. 5   

26. Cho các chất :  (1) : Na, (2) : CuO, (3) : CH3COOH, (4) :NaOH, (5) : H2SO4 ñặc, nguội. Dãy các 
chất ñều có khả năng phản ứng với rượu (ancol) etylic là :  
A. (1), (2), (4).  B.  (1), (3), (4).  C.  (1), (2), (3), (4). D.  (1), (2), (3), (5)  

27. Một hợp chất hữu cơ thơm X có công thức phân tử C8H10O. Thực hiện phản ứng tách nước từ X thu 
ñược một hiñrocacbon mà khi trùng hợp sẽ tạo polistiren (PS). Oxi hóa hữu hạn X thu ñược xeton. X 
là chất nào trong các chất sau ? (C6H5– : gốc phenyl)  
A. C6H5–CH2CH2OH B.  C6H5–CH(OH)–CH3  C. C6H5–CH2–O–CH3  D.  C6H5–O–CH2–CH3  

28. Có bao nhiêu ñồng phân anñehit tương ứng với công thức phân tử C5H10O ? 
A. 2   B.3    C. 4   D.5 

29. X là hợp chất hữu cơ chứa C, H, O, chỉ có 1 loại nhóm chức và có tỉ khối hơi so với không khí là 2. 
Cho 5,8 gam X  tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu ñược 43,2 gam Ag kết tủa. Công thức 
cấu tạo phù hợp của X là : 
A. CH3–CH2–CHO B.  HCOO–CH2–CH3  C.  OHC–CHO   D.  (CH3)2CH–CHO  

30. Trong các axit sau, axit nào mạnh nhất ? 
A. CH3–COOH  B.  CH2Cl–COOH C.  CH2Br–COOH D.  CHCl2–COOH  

31. X là một chất hữu cơ ñơn chức chứa 54,54 % C, 9,09%H, 36,37%O. X không tác dụng với Na 
nhưng tác dụng với dung dịch NaOH. Cho 8,8 gam X tác dụng hết với NaOH thu ñược 9,6 gam 
muối..Công thức cấu tạo phù hợp củaX là :  
A. CH3–COOCH2–CH3 B.  HCOOCH2–CH3 C.  CH3–CH2–COOCH3 D. CH3–COO–

CH=CH2 
32. Làm bốc hơi 0,12 gam một este ñơn chức no X ở 1 atm, 1500C thu ñược một thể tích hơi bằng thể 

tích chiếm bởi 0,064 gam O2 ở cùng ñiều kiện. Công thức phân tử của X là :  
A. C2H4O2   B. C3H6O2  C. C4H8O2  D. C5H10O2 

33. Nhóm các chất có cùng số oxi hóa của N là :   
A. NH3, NaNH2, NO2, NO.                  B.   NH3, CH3–NH2, NaNO3, HNO2. 
C.    NaNO3, HNO3, Fe(NO3)3, N2O5.             D.   KNO2, NO2, C6H5–NO2, NH4NO3. 

34. Phương trình hoá học nào sau ñây ñã hoàn thành (ñã cân bằng)? 
A. Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO + 2H2O   B.   Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + S + 2H2O 
C.   2FeCl3 + 2H2S → S + 2HCl + 2FeCl2  D.  5Mg + 12HNO3 → N2 + 5Mg(NO3)2 + 
6H2O  

35. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào ñược dùng ñể ñiều chế HCl trong phòng thí nghiệm ? 
A. BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl  B.  NaCl(r) + H2SO4 ññ → NaHSO4 + HCl  

B. H2 + Cl2 
as

→  2HCl    D.  2H2O + 2Cl2 
as

→  4HCl + O2 
36. KHÔNG ñược dùng bình thủy tinh ñể ñựng dung dịch nào trong các dung dịch sau ? 

A. Dung dịch HF    B.  Dung dịch HCl   C.  Dung dịch HNO3 ñậm ñặc   D. Dung dịch H2SO4 ñậm 
ñặc 

37. Những ứng dụng nào sau ñây KHÔNG phải của KClO3 ? 
A. Chế tạo thuốc nổ, sản xuất pháo hoa.  B.  ðiều chế O2 trong phòng thí nghiệm. 
C.   Sản xuất diêm.     D.  Tiệt trùng nước hồ bơi.  

38. Cho hỗn hợp FeS và Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu ñược 2,8 lít hỗn hợp khí ở ñktc. Dẫn 
hỗn hợp khí này ñi qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư), sinh ra 0,1 mol kết tủa màu ñen. Thành phần % về 
khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban ñầu là :  
A. 13,73%   B. 21,56%  C. 38,89%  D. 54,9% 

39. 0,1 mol một α-aminoaxit X tác dụng  vừa ñủ với dung dịch chứa 0,1 mol NaOH tạo 16,8 gam muối. 
Mặc khác, 0,1 mol X tác dụng vừa ñủ với dung dịch có 0,2 mol HCl. Công thức cấu tạo phù hợp của X 
là:  
A. H2N–CH2–CH(NH2)–COOH   B.  H2N–CH2–CH2–CH(NH2
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C.  H2N–CH2–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH  D.  H2N–CH2–CH2–CH2–CH2–CH(NH2)–
COOH  

40. Khi thủy phân từng phần một oligopeptit X có 5 gốc aminoaxit xuất phát từ 3 aminoaxit: alanin, 
phenylalanin, glyxin thu ñược hỗn hợp các ñipeptit Gly-Ala; Ala-Gly, không thấy có Phe-Gly, Gly-Gly-
Phe. Công thức cấu tạo ñúng của X là :  
A. Gly-Gly-Ala-Gly-Phe.  B. Gly-Ala-Gly-Phe-Gly.    C. Ala-Gly-Phe-Gly-Gly.     D. Gly-Phe-Gly-Ala-
Gly. 

41. ðể chế tạo tơ axetat, người ta luôn dùng hỗn hợp xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ ñiaxetat, không 
dùng một mình xenlulozơ triaxetat. Nguyên nhân của việc này là : 
A.  xenlulozơ ñiaxetat ñược dùng như là chất ñộn ñể giảm giá thành. 
B.  xenlulozơ triaxetat không tạo ñược liên kết hiñro liên phân tử sẽ làm tơ kém bền.  
C.  khi ñiều chế xenlulozơ triaxetat, người ta không tách riêng ñược xenlulozơ ñiaxetat lẫn vào. 
D.  xenlulozơ ñiaxetat ñược xem là chất xúc tác ñể phản ứng tạo tơ xảy ra nhanh hơn. 

42. Trong thí nghiệm ñược mô tả bằng hình vẽ dưới ñây, 
vai trò của bình ñựng NaOH là :  
A. làm khô C2H2. 
B. loại CaC2 lẫn trong C2H2. 
C. loại các tạp chất khí lẫn trong C2H2. 
D. làm xúc tác cho phản ứng giữa C2H2 và nước tạo 

CH3-CHO  
43. Cho ancol isoamylic tác dụng với axit axetic ñể ñiều 

chế dầu chuối, người ta thu ñược một hỗn hợp gồm dầu 
chuối, axit dư và ancol dư. ðể tách dầu chuối ra khỏi 
hỗn hợp trên, người ta cho vào hỗn hợp một dung dịch X vừa ñủ, khi ñó axit tan vào lớp nước. Hỗn 
hợp ancol và dầu chuối hòa tan trong nhau tách thành lớp riêng. Chưng cất hỗn hợp này ñể tách dầu 
chuối ra khỏi ancol. Dung dịch X ñược dùng trong thí nghiệm này là :  
A. dung dịch NaOH. B.  nước vôi trong. C.  dung dịch Na2CO3   D.  benzen.  

44. Chất dẻo PVC ñược ñiều chế từ khí thiên nhiên theo sơ ñồ sau (hs : hiệu suất) :  

                              
CH4 C2H2 C2H3Cl PVC

hs: 15% hs: 95% hs: 90%
 

Tính thể tích khí thiên nhiên (ñiều kiện tiêu chuẩn) cần ñiều chế ñược 8,5 kg PVC (biết khí thiên 
nhiên chứa 95% CH4 về thể tích) ?  
A. 50 m3   B. 45 m3   C. 40 m3    D. 22,4 m3  

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I hoặc phần II) 
Phần I: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

45.  ðể sản xuất Pb, người ta ñốt quặng PbS trong không khí ñể thu PbO, sau ñó dùng chất khử ñể khử PbO ở 
nhiệt ñộ cao. Chất khử thường dùng ñể khử PbO trong công nghiệp là :  
A. C (than cốc)  B. Al   C. H2   D. Fe 

46.  Trong các kim loại Pb, Zn , Ni, Sn  và các ion Pb2+, Zn2+, Ni2+, Sn2+ : 
A. Ni có tính khử mạnh nhất và Ni2+ có tính oxi hóa mạnh nhất.  
B. Sn có tính khử mạnh nhất và Pb2+ có tính oxi hóa mạnh nhất.  
C. Zn có tính khử mạnh nhất và Pb2+ có tính oxi hóa mạnh nhất.  
D. Pb có tính khử mạnh nhất và Zn2+ có tính oxi hóa mạnh nhất.  

47. Cho thế ñiện cực chuẩn của cặp Fe2+/Fe ; Cu2+/Cu ; Ag+/Ag lần lượt là  –0,44V ; 0,34 V; 0,8 V. Suất ñiện 
ñộng chuẩn của các pin Fe - Cu ; Fe – Ag lần lượt là :  
A. 0,78V và 1,24V.  B.  0,1V và 0,36V.  C.  0,1V và 1,24V. D.  0,78V và 0,36V. 

48. Phản ứng nào trong các phản ứng sau KHÔNG tạo xeton ? 
A. CH3–CH(OH)–CH3 + CuO (t)    B.  CH3–CCl2–CH3 + NaOH dư (t) 
C.    CH3–COO–C(CH3)=CH2 + NaOH dư (t) D.  CH3–COOCHCl–CH3  

49.  Trong các chất sau, chất nào KHÔNG tạo màu với thuốc thử Ship ? 
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A. CH3–CHO  B.  CH3–CO–CH3  C.  C6H12O6 (glucozơ) D. C12H22O11 
(mantozơ)  

50.  Loại nhiên liệu nào sau ñây KHÔNG ñược xếp vào loại nhiên liệu hóa thạch ? 
A. khí thiên nhiên  B.  dầu mỏ   C.  khí than khô  D.  than ñá 

Phần II: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. ðể phân biệt 3 dung dịch riêng biệt : NaCl, CaCl2, AlCl3 bằng 1 thuốc thử duy nhất ở ngay lần thử 
ñầu tiên, người ta dùng : 
A. dung dịch NaHCO3   B.  dung dịch NaOH dư     C. dung dịch Na2CO3      D. dung dịch 

AgNO3 
52. Cho dung dịch có 0,1 mol FeSO4 và 0,1 mol FeCl3 tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư, lọc lấy kết 

tủa, ñem nung trong không khí ñến khối lượng không ñổi thu ñược ........chất rắn. 
A.  38,5 gam.  B.   16,0 gam.  C. 37,4 gam.  D. 39,3 gam. 

53. Cho một kim loại X vào dung dịch FeCl3 thấy xuất hiện kết tủa ñỏ nâu và có khí không màu thoát ra. Cho 
kim loại Y vào dung dịch muối của kim loại Z thấy kim loại Y tan, sinh ra kim loại Z. Cho kim loại Y 
vào dung dịch muối của kim loại M thấy không có hiện tượng phản ứng. Cho M vào dung dịch muối của 
Y thấy M tan, sinh ra kim loại Y. Sắp xếp các kim loại trên theo chiều tăng dần tính khử, ta có dãy:  
A. X < Y < Z < M.  B.  Z < Y < M < X.  C.  M < X < Y < Z. D.  Z < M < Y < X.  

54. Hiñrocacbon X tác dụng với Br2 trong ñiều kiện thích hợp thu ñược một dẫn xuất brom duy nhất có 
tỉ khối hơi ñối với không khí H2 là 5,207. Công thức cấu tạo ñúng của X là : 
A. CH3–CH=CH–CH2–CH3     B.  CH3–CH(CH3)–CH2–CH3 
B. (CH3)2C(CH3)2

      D.  CH3–CH2CH2–CH=CH2 
55. Lắp dụng cụ như hình vẽ thì có thể dùng ñể thực hiện thí nghiệm nào trong số 3 thí nghiệm sau : 

 
 

(1) ðiều chế este etyl axetat từ rượu etylic và axit axetic. 
(2) ðiều chế axit axetic từ natri axetat. 
(3) ðiều chế buten-2 từ butanol-2  
 
A. chỉ (1)     B. chỉ (2)   C.  (1) và (3)  D.  (1) và (2)  

56.  Thủy phân este C5H8O2 trong môi trường kiềm thu ñược hỗn hợp hai chất ñều có khả năng tham gia 
phản ứng tráng gương. Công thức cấu tạo nào sau ñây phù hợp với X ?  

A. CH3–COO–CH=CH–CH3    B.  HCOO–CH=CH–CH2–CH3  
C.   HCOO–C(CH3)=CH–CH3     D.  CH2=CH–COOCH2CH3  
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ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ 017 

PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

2.  C  2ZX +  Nx = 155    ZX  = 47                 AX  = 108 
  2ZX –NX = 33      NX = 61 
Cấu hình electron của Ag :  1s22s22p63s23p63d104s24p64d105s1, Ag chỉ có 1 electron ở lớp ngoài cùng nên 
kết luận C sai. 
4. B. nX : nNO = 1 : 1 ⇒ X có hoá trị III ⇒ Chọn B. 

53. Ba2+    +  2
4SO −  →  BaSO4 

 0,1 mol  0,1 mol 0,1 mol 
2

OH O H O2 223 2 3o3 t

Fe Fe(OH)
Fe OFe Fe(OH)
0,1mol0,2mol

+
− + +

+ → →  

Chất rắn thu ñược gồm BaSO4, Fe2O3 : 
m = 0,1.233 +  0,1.160 = 39,3 (g) 

8. B. (1) R  +  H2O  → ROH  +  
1

2
H2 

H2

4,6 200.0,1 204,4
n 0,1(mol)

2

+ −
= =       

(1) ⇒ nR = 0,2 mol ⇒  MR = 14,6
23g.mol R : Na

0,2
−= ⇒  

9. A 

HCl NaOH O , H O2 22 2
2 3t3 4 3 3

FeCl Fe(OH)Fe Fe O
Fe O FeCl Fe(OH)

+ + + +
→ → →  

Fe O2 3

32
n 0,2(mol)

160
= =  ⇒ ∑mFe trong hỗn hợp ban ñầu = 0,2.2.56 = 22,4 (g) 

nO trong lượng Fe3O4 : 
28,8 22,4

0,4(mol)
16

−
=  

Vậy, Fe O3 4ban®Çu

0,4
n 0,1(mol)

4
= =  

mFe (ñơn chất) = 28,8 –0,1.232 = 5,6 (gam) 

%mFe = 
5,6

.100% 12,4%
28,8

=  

10. A. Fe  +  4HNO3  →  Fe(NO3)3  +  NO  +  2H2O 
∑hệ số cân bằng = 1+ 4+ 1+ 1+2 = 9 

15. A. hçn hîp XM = 1,5.16 = 24 ⇒ trong hỗn hợp X phải có CH4. 

22. A.Phân tử khối gần ñúng của X : 
2.32.100

40000
0,16

=  

23. A.Phân tử khối của một ñơn phân : 
102000

68
1500

=  ⇒ CT phù hợp của monome là C5H8. 

 

 
29.C.MX = 2.29 = 58 g.mol–1 

nX = Ag
5,8 43,2

0,1(mol);n 0,4(mol)
58 108

= = =  

⇒ nX =nAg = 1 : 4 ⇒ X có 2 nhóm –CHO 

31.
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     nC : nH : nO = 
54,54 9,09 36,37

: :
12 1 16

= 2 : 4 : 1 

CTPT của X có dạng (C2H4O)n. X ñơn chức, tác dụng với NaOH, không tác dụng với Na ⇒ X là 
este ñơn chức nên n = 2. 
CTPT : C4H8O2  ⇒ RCOOR’ 

nX = 
8,8

0,1(mol)
88

=  

(1) RCOOR’  +  NaOH  →  RCOONa  +  R’OH 

(1) ⇒ nRCOONa = nX = 0,1 mol ⇒ MRCOONa  = 19,6
96(g.mol )

0,1
−= . 

Vậy, R = 96 – 67 = 29 ⇒ R : –C2H5 
CTCT ñúng của X : CH3–CH2–COO–CH3 

32. A  

nX = O2

0,064
n 0,002(mol)

32
= =  

MX 1
2 4 2

0,12
60g.mol X: C H O

0,002
−= = ⇒  

38. A. Fe 
HCl

2H
+

→ (không tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 

FeS 
HCl Pb(NO )3 2

2H S PbS
+ +

→ → ↓  

nFeS = nPbS = 0,1 mol ⇒ mFeS = 0,1.88 = 8,8 (gam) 

nFe= H Fe2

2,8
n 0,1(mol) 0, 025mol m 1,4gam

22,4
= − = ⇒ =  

Fe
1, 4

%m .100% 13,73%
8,8 1,4

= =
+

 

39. D. nX : nNaOH = 1 : 1 ⇒ X có nhóm –COOH 
nX : nHCl = 1 : 2⇒ X có 2 nhóm –NH2 
CT X : (H2N)2RCOOH 
(1) (H2N)2RCOOH  +  NaOH  →  (H2N)2RCOONa  +  H2O 
 0,1 mol        0,1 mol 

(1) ⇒ Mmuối = 1
5 9

16,8
168(g.mol ) R 69 R:C H

0,1
−= ⇒ = ⇒ . 

43. C. Dung dịch kiềm tác dụng với este nên ñể loại axit dư trong trường hợp này người ta dùng 
Na2CO3. 

44. A. 2CH4  
LÝ thuyÕt

2 3 n(C H Cl)→  
 2. 22,4 cm3  62, 5 kg 
    ?   8,5 kg 

CH4
V cần dùng trên lí thuyết : 6,0928 m3 

Hiệu suất chung : 0,15. 0,95.0,9 = 0,1285 = 12,825% 

Vậy, VKhí thiên nhiên cần dùng  = 36,0928.100.100
50 cm

12,825.95
=  

Phần dành cho thí sinh chương trình không phân ban 
48. C. Mdx = 5,207.29 = 151 g.mol–1 → X chỉ chứa 1 nguyên tử Br. 

CxHy x y 1C H Br−→ ⇒ 1
C Hx y

M 72g.mol−= ⇒ X : C5H12. 
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ðÁP ÁN ðỀ 017 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C C D B B B C B A A A D B C A C C A B D 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
D A A D B D B C C D C A C D B A B A D A 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50     51 52 53 54 55 56 
B C C A A D A C A A     C D A D B A 
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ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 
Môn thi: HÓA HỌC 

ðề 018 
(ðề thi có 05 trang) 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề) 
 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. Cho biết nguyên tử Zn có bán kính nguyên tử và khối lượng mol nguyên tử lần lượt là 0,138 nm và 65 
gam/mol. Biết thể tích của Zn chỉ chiếm 72,5 % thể tích tinh thể. Tính khối lượng riêng của tinh thể Zn (Số 
Avogañro N= 6,023.1023).  
A. 7,11 g/cm3   B. 9,81 g/ cm3   C.5,15 g/ cm3   D. 7,79 g/cm3 

2. Nhiệt ñộ nóng chảy của hợp kim thường ....................nhiệt ñộ nóng chảy của các kim loại trong hỗn hợp. 
A. thấp hơn   B. cao hơn   C.  bằng   D. bằng 1,5 lần  

3. ðiện phân dung dịch CuCl2 với anôt trơ. Kết luận nào sau ñây là ñúng ? 
A. Ở catôt xảy ra sự oxi hóa Cu2+, ở anôt xảy ra sự oxi hóa Cl–..  
B. Ở catôt xảy ra sự khử Cu2+, ở anôt xảy ra sự khử Cl–. 
C. Ở catôt xảy ra sự khử Cu2+, ở anôt xảy ra sự oxi hóa Cl–.  
D. Ở catôt xảy ra sự oxi hóa Cu2+, ở anôt xảy ra sự khử Cl–. 

4. Trong nhóm kim loại kiềm, theo thứ tự ñiện tích hạt nhân tăng dần thì : 
A. năng lượng ion hóa I1 tăng dần.   B.  bán kính nguyên tử giảm dần. 
C.   nhiệt ñộ nóng chảy giảm dần.    D.  ñộ cứng tăng dần.   

5. Dung dịch NaHCO3 trong nước tạo môi trường ......(1).........., dung dịch Na2CO3 trong nước có tạo 
môi trường ......(2)......... 
A. (1) : axit, (2) : axit .  B.  (1) : axit, (2) : kiềm.  C.  (1) : kiềm, (2) : axit .  D. (1) : kiềm, (2) : 

kiềm   
6. Cho dung dịch X chứa a mol HCO3

– và b mol CO3
2–. Cho dung dịch X tác dụng với dung dịch CaCl2 

dư (thí nghiệm 1) và dung dịch Ca(OH)2 dư  (thí nghiệm 2), lượng kết tủa thu ñược ở mỗi thí 
nghiệm là :   

            Thí nghiệm 1     Thí nghiệm 2                                    Thí nghiệm 1     Thí nghiệm 2  

A.     a mol                    b mol          B.  (a+b) mol              b mol  
C.       b mol                    a mol          D.   b mol                    (a+b) mol 

7.  Cho 3,04 gam hỗn hợp NaOH và KOH tác dụng vừa ñủ với dung dịch HCl thu ñược 4,15 gam các 
muối clorua. Tính số mol mỗi chất trong hỗn hợp ban ñầu. 
A. NaOH : 0,02 mol, KOH : 0,04 mol    B.  NaOH : 0,04 mol, KOH : 0,02 mol 
C.   NaOH : 0,03 mol, KOH : 0,03 mol  D.  NaOH : 0,01 mol, KOH : 0,05 mol 

8.   Vị trí của Al trong chu kì và nhóm thể hiện như sau :  
Dựa vào vị trí này, kết luận nào sau ñây KHÔNG ñúng ? 
A. Oxit cao nhất và hiñroxit tương ứng của nhôm lưỡng tính. 
B. Al là kim loại lưỡng tính vì Mg là kim loại còn Si là phi kim. 
C. Từ Mg ñến Si, ñộ mạnh tính kim loại giảm dần. 
D. Từ B ñến Al, ñộ mạnh tính kim loại tăng dần. 

9.Kim loại nhẹ có ứng dụng rộng rãi nhất trong kĩ thuật và ñời sống là : 
A. K   B. Ca   C. Mg   D. Al  

10. Cho từ từ dung dịch HCl loãng ñến dư vào dung dịch chứa dung dịch NaAlO2 (Na[Al(OH)4]). Quan 
sát thí nghiệm, ta thấy : 
A. không có hiện tượng gì xảy ra. 
B. xuất hiện kết tủa trắng keo không tan trong dung dịch HCl dư. 
C. xuất hiện kết tủa trắng keo tan trong dung dịch HCl dư. 
D. xuất hiện hai lớp chất lỏng phân cách. 

11.Cho hỗn hợp gồm Mg và Fe2O3 có khối lượng 20 gam tan hết trong dung dịch HCl dư thu ñược V L 
khí H2 ở ñiều kiện chuẩn và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH dư vào dung dịch X và lọc kết tủa 
tách ra, nung trong không khí ñến khối lượng không ñổi thu ñược 28 gam chất rắn. Tính V. 

B 
Al Mg Si 
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A. V =  22,4 lít.       B.  V =  11,2 lít.  
B. C.  V =  8,4 lít.      D. V =  5,6 lít.  
 

12. Bộ dụng cụ như hình bên có thể dùng ñể ñiều chế và thu khí. Cho biết 
bộ dụng cụ này có thể dùng cho trường hợp ñiều chế và thu khí nào 
trong số các trường hợp dưới ñây ?   
A. ðiều chế và thu khí O2 từ H2O2 và MnO2.  
B. ðiều chế và thu khí HCl từ NaCl và H2SO4 ñậm ñặc.  
C. ðiều chế và thu khí H2S từ FeS và dung dịch HCl. 
D. ðiều chế và thu khí SO2 từ Na2SO3 và dung dịch HCl. 
 

13.  Nhóm các ñơn chất nào sau ñây ñều tác dụng với dung dịch kiềm ?       
A. Cl2, Br2, N2, Si     B. Cl2, Br2, O2, Si      C. Cl2, Br2, S, Si.    D. Cl2, Br2, H2, Si   

14. Chất nào trong số các chất sau có khả năng làm mất màu dung dịch Br2/CCl4 ? 
A. Metylxiclohexan. B. Benzen.  C. Metylxiclopropan D. Xiclopentan. 

15. Hiñrocacbon nào dưới ñây khi tham gia phản ứng thế với Br2 có xúc tác bột Fe theo tỉ lệ mol 1 :1 tạo 
sản phẩm thế duy nhất ? 
A. p- ñimetylbenzen.  B. o- ñimetylbenzen. C. m-ñimetylbenzen. D. Etylbenzen. 

16. Nhỏ dung dịch iot vào một mẫu thử thấy xuất hiện màu xanh, mẫu thử  có thể chứa :  
A. dịch chuối xanh  B. nước ép quả nho. C. dịch chuối chín. D. mật ong.  

17.  Chất lỏng nào sau ñây không  hòa tan hoặc phá hủy ñược xenlulozơ ? 
A. Nước Svayde (dung dịch [Cu (NH3)4](OH)2). B.  Dung dịch H2SO4 80%. 
C.   Dung dịch HCl ñậm ñặc + ZnCl2 khan.  D. Benzen. 

18. Chất nào trong số các hợp chất thơm sau vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với dung dịch NaOH ? 
A. C6H5–CH2OH  B. HO–C6H4–CH3  C. C6H5–O–CH3  D. CH3–O–C6H4–

CH2OH 
19. Cặp chất nào sau ñây ñều thuộc loại ñisaccarit : 

A. glucozơ, mantozơ. B. fructozơ, saccarozơ. C. saccarozơ, mantozơ.  D. mantozơ, ñestrin 
20. Tên nào sau ñây KHÔNG phải của HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH ? 

A. Axit α-aminoglutaric.  B. Axit 2-aminopentañioic-1,5 (axit 2-aminopenta-1,5-ñioic). 
C.  Axit glutamic.     D. Lyzin. 

21.  Có bao nhiêu tripeptit ñược tạo thành từ 2 phân tử amino axit glyxin và alanin ?  
A. 2   B. 4   C. 6   D. 8 

22. ðể phân biệt 4 dung dịch mất nhãn, ñựng trong các bình riêng biệt sau : glixerin (glixerol), lòng trắng 
trứng, tinh bột, xà phòng. Người ta lần lượt dùng các thuốc thử sau :  
A. Dung dịch iot, dung dịch HNO3 ñậm ñặc, Cu(OH)2        B. Dung dịch HNO3 ñậm ñặc, Cu(OH)2. 
C. Dung dịch iot, Cu(OH)2.       D. Dung dịch NaOH, Cu(OH)2, . 

23. Trong các polime sau, polime nào ñược dùng ñể tráng lên chảo, nồi ñể chống dính ?   
A. PVC [poli(vinyl clorua)]    B. PE (polietilen) 
C.  PVA [poli(vinyl axetat)]    D. Teflon (politetrafloetilen) 

24. Phản ứng lưu hóa cao su thuộc loại phản ứng : 
A. giữ nguyên mạch polime. B. giảm mạch polime  C. ñepolime hóa  D. tăng mạch polime  

25. ðể phân biệt rượu (ancol) isoamylic (rượu isoamylic) với phenol lỏng, thuốc thử nên dùng là : 
A. dung dịch Br2   B. Na    C. Dung dịch NaCl D. NaHCO3 

26. Có 3 chất lỏng ñựng trong các bình riêng biệt mất nhãn sau : dung dịch natri phenolat, natri etylat, 
natri aluminat. ðể phân biệt 3 chất lỏng này bằng một thuốc thử duy nhất, người ta dùng :  
A. dung dịch phenolphtalein B. dung dịch NaOH C. dung dịch HCl D. dung dịch CaCl2 

27. ðể pha chế ñược 200 mL dung dịch rượu (ancol) etylic 9,20, cho biết khối lượng riêng của rượu (ancol) 
và nước lần lượt là 0,8 g/mL và 1 g/mL và sự pha trộn không làm thay ñổi thể tích, người ta làm như sau 
: 
A. hòa tan 9,2 mL rượu (ancol) etylic trong 200 mL nước. 
B. hòa tan 14,72 gam rượu (ancol) etylic trong 181,6 mL nước. 
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C. hòa tan 18,4 mL rượu (ancol) etylic trong 200 mL nước. 
D. hòa tan 14,72 gam rượu (ancol) etylic trong 185,28 mL nước. 

28. C5H10O2 có bao nhiêu ñồng phân axit ? 
A. 2 ñồng phân  B. 3 ñồng phân  C. 4 ñồng phân  D. 5 ñồng phân   

29. Trong phân tử axit metacrylic có chứa ........liên kết π.     
A. 1   B. 2    C. 3   D.4 

30. Tính khối lượng axit axetic chứa trong giấm ăn thu ñược khi cho lên men 1 lít ancol (rượu) etylic 80 
nếu hiệu suất của phản ứng lên men là 100% và khối lượng riêng của rượu (ancol) etylic là 0,8 
gam/mL.  
A. ≈ 83,5 gam   B. ≈ 80,0 gam  D. ≈ 64,0 gam  D. ≈ 130,4 gam 

31. Y là một polime rất cứng, không giòn và trong suốt, Y ñược sử dụng ñể chế tạo lăng kính, thấu kính, 
vật liệu cho kĩ thuật laze, làm răng giả. Người ta gọi Y là thủy tinh hữu cơ. Y ñược ñiều chế từ phản 
ứng trùng hợp monome X  là :  
A. CH2=CH–COO–CH3    B. CH2=CH–COO–CH2–CH3  
C.  CH2=C(CH3)–COOCH3       D. CH3–COOCH=CH2  

32. Glixerin (glixerol) trioleat là một phân tử chất béo ở thể lỏng. ðể chuyển chất này thành chất béo ở 
dạng rắn, người ta thực hiện phản ứng : 
A. thủy phân trong môi trường axit .   B. xà phòng hóa. 
C.  hiñro hóa (xúc tác Ni).    D. cộng I2. 

33. Số oxi hóa của N, Cr, Mn trong các nhóm ion nào sau ñây lần lượt là :  +5, +6, +7 ? 

A. 4NH+ , 2
4CrO − , 2

4MnO −     B.  2NO− , 2CrO− , 2
4MnO −  

C.  3NO− , 2
2 7Cr O − , 4MnO−           D.   3NO− , 2CrO− , 2

4MnO −  

34. Cho phản ứng : KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O. ðể ñiều chế ñược 2,24 L khí Cl2, cần 
bao nhiêu gam  KMnO4 trên lí thuyết ? 
A.  6,32 gam  B.  7,90 gam  C.  15,8 gam.          D.  39,5 gam 

35.   S vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá trong phản ứng nào sau ñây ? 
A. S + O2 → SO2        B. S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O  
C.  S + Mg → MgS      D. 3S + 6NaOH → 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O  

36. Trong phản ứng nào sau ñây, Br2 vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hóa ? 

A. H2 + Br2 
t cao

→  2HBr    B. 2Al + 3Br2 
t

→  2AlBr3 

C. Br2 + H2O ⇄ HBr + HBrO    D. Br2 + 2H2O + SO2 → 2HBr + H2SO4  
37. X là muối khi tác dụng với dung dịch NaOH dư sinh khí mùi khai, tác dụng với dung dịch BaCl2 sinh 

kết tủa trắng không tan trong HNO3. X là muối nào trong số các muối sau ? 
A. (NH4)2CO3   B. (NH4)2SO3   C. NH4HSO4    D. (NH4)3PO4 

38. Cho a mol Fe tác dụng với dung dịch HNO3 thu ñược 2,24 L khí NO (sản phẩm khử duy nhất) ở ñiều 
kiện chuẩn và dung dịch X, còn dư 5,6 gam Fe. Cô cạn dung dịch X, thu ñược b gam muối khan. Tính a và 
b. 

A. a = 0,25 mol, b = 27,0 gam.   B. a = 0,20 mol, b = 24,2 gam. 
C.   a = 0,25 mol, b = 36,3 gam.   D.  a = 0,20 mol, b = 27,0 gam. 

39. ðể ñánh giá lượng axit béo tự do có trong chất béo người ta dùng chỉ số axit. ðó là số mg KOH cần 
ñể trung hòa lượng axit béo tự do có trong 1 gam chất béo (nói gọn là trung hòa 1 gam chất béo). ðể 
trung hoà 14 gam chất béo có chỉ số axit bằng 6 cần bao nhiêu mL dung dịch KOH 0,1 M. 
A. 15 mL    B. 10 mL  C. 6 mL  D. 5 mL 

40. Có bao nhiêu loại este mạch hở có công thức phân tử C4H6O4 khi thủy phân trong môi trường kiềm 
dư tạo muối của 1 axit  ña chức và một rượu (ancol) ñơn chức.  
A. 1     B. 2    C. 3    D. 4  
 41. Hợp chất X có công thức phân tử C4H7ClO2, khi thủy phân trong môi trường kiềm dư tạo muối 
của một axit ñơn chức và etilenglicol (etylen glicol). Công thức cấu tạo phù hợp của X là : 
A. CH3–COO–CHCl–CH3      B.  HCOOCH2–CHCl–CH3 
C.   CH2Cl–COO–CH2–CH3     D.  CH3–COO–CH2–CH2Cl 
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42. X là một hiñrocacbon mạch hở. Cho 0,1 mol X làm mất màu vừa ñủ 300 mL dung dịch Br2 1M tạo 
dẫn xuất có chứa 90,22 % Br về khối lượng. X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo kết tủa. Công 
thức cấu tạo phù hợp của X là :     
A. CH2=CH–C≡CH    B.  CH2=CH–CH2–C≡CH.   
C.   CH3–CH=CH–C≡CH.     D.  CH2=CH–CH2–CH2–C≡CH. 

43. ðun nóng một lượng ancol ñơn chức no X với H2SO4 ñậm ñặc ở 1400C thu ñược một ete Y có tỉ khối 
hơi so với X là 1,7. X tác dụng với CuO tạo sản phẩm tham gia phản ứng tráng gương. Công thức 
cấu tạo ñúng của X là :  
A. CH3–OH.  B.  CH3–CH2OH. C. CH3–CH2–CH2OH  D. CH3–CHOH–-CH3 

44. ðun sôi 15,7 gam C3H7Cl với hỗn hợp KOH/C2H5OH dư, sau khi loại tạp chất và dẫn khí sinh ra qua 
dung dịch brom dư thấy có x gam Br2 tham gia phản ứng. Tính x nếu hiệu suất phản ứng ban ñầu là 80%.  
A. 25,6 gam   B. 32 gam   C. 16 gam  D. 12,8 gam 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 
45. Số electron ñộc thân trong nguyên tử Ni (Z=28) ở trạng thái cơ bản là :  

A. 2    B. 3   C. 4   D.  8 
 
46. Cho thế ñiện cực chuẩn của một số kim loại như sau :  

Cặp oxi hóa – khử Mg2+/Mg Zn2+/Zn Pb2+/Pb Cu2+/Cu Hg2+/Hg 
E0 ( V) – 2,37 – 0,76 – 0,13 0,34 0,85 

  Kết luận nào sau ñây là KHÔNG ñúng ? 
A. Suất ñiện ñộng chuẩn của pin Mg-Pb > pin Mg- Zn.  
B. Suất ñiện ñộng chuẩn của pin Mg-Zn = pin Zn-Hg.  
C. Suất ñiện ñộng chuẩn của pin Pb-Hg < pin Mg-Zn 
D. Suất ñiện ñộng chuẩn của pin Mg –Cu < pin Zn –Pb 

 47. Hiñrat hóa hoàn toàn 14,4 gam butan-2-on cần vừa ñủ bao nhiêu lít khí H2 ở ñiều kiện phản ứng 1 
atm, 2000C.  
A. 7,762 lít  B. 4,480 lít  C. 3,881 lít  D. 2,240 lít 

48. Kết luận nào sau ñây không ñúng ? 
A. Thuốc thử ñặc trưng ñể nhận biết anion SO4

2– là dung dịch BaCl2/HNO3  
B. Thuốc thử ñặc trưng ñể nhận biết ion Cl– là dung dịch AgNO3 /HNO3 
C. Thuốc thử ñặc trưng ñể nhận biết ion NO3

– trong dung dịch muối nitrat  
là Cu. 

D. Thuốc thử có thể dùng ñể nhận biết HCO3
-, CO3

2– là axit mạnh.   
49. Xác ñịnh thành phần % khối lượng Al2O3 trong cao lanh, người ta lấy 3 gam mẫu ñem phân tích, chế 

hóa ñể thu ñược dung dịch có chứa Al3+, sau khi tách silicat, cho kết tủa Al(OH)3, lọc rửa kết tủa rồi 
nung ở 10000C ñến khối lượng không ñổi, thu ñược 0,4683 gam Al2O3. Cho Al2O3 = 101,965. Vậy :   
A. %m (Al2O3) = 15,61%    B.  %m (Al2O3) = 46,83% 
C.    %m (Al2O3) = 0,1561%   D. %m (Al2O3) = 0,4683% 

50. ðể xử lí các khí thải công nghiệp là CO, NO, hiñrocacbon, người ta thực hiện giai ñoạn 1 là giai 
ñoạn ..............có xúc tác Pt ñể chuyển hỗn hợp trên thành N2 hay NH3,CO2, hiñrocacbon. Sau ñó 
thực hiện giai ñoạn 2 là giai ñoạn .................có xúc tác Pt ñể chuyển hỗn hợp thu ñược thành khí N2, 
CO2, H2O và thải ra môi trường.  
Cụm từ phù hợp cần ñiền vào hai chỗ trống trên cho phù hợp lần lượt là : 
A. khử hóa, oxi hóa  B. khử hóa, khử hóa       C. oxi hóa, oxi hóa tiếp tục.  D. oxi hóa, khử 

hóa.   

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. Một dung dịch chứa 0,2 mol NaAlO2 và 0,2 mol NaOH tác dụng với VmL dung dịch HCl 1M thấy 
xuất hiện 7,8 gam kết tủa Al(OH)3. Tính V. 
A. 100 ml - 300 ml  B. 200 ml - 400 ml C. 300 ml - 700 ml  D. 400 ml - 800 ml 
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52.Hòa tan hỗn hợp gồm 21 gam Al, Al2O3 cần vừa ñủ dung dịch chứa 0,6 mol NaOH thu ñược V lít khí 
H2 ở ñiều kiện chuẩn. Tính V. 
A. 5,60 lít    B.8,96 lít  C. 11,2 lít  D. 13,44 lít 

53. Cho hỗn hợp có a mol Zn tác dụng với dung dịch chứa b mol Cu(NO3)2 và c mol AgNO3. Kết thúc 
phản ứng thu ñược dung dịch X và chất rắn Y. Biết  a = b + 0,5c. Ta có :  
A. dung dịch X chứa 1 muối và Y có 2 kim loại.  B. dung dịch X chứa 2 muối và Y có 1 kim 

loại.  
C.   dung dịch X chứa 3 muối và Y chứa 2 kim loại. D. dung dịch X chứa 2 muối và Y chứa 2 kim 
loại.  

54. Anken X có ñồng phân hình học và khi hợp nước tạo rượu có chứa 18,18% O. X là : 
A. buten-1   B. buten-2  C. penten-1  D. penten-2    

55. ðốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp 2 ankanol liên tiếp trong dãy ñồng ñẳng ở ñiều kiện tiêu  chuẩn, 
toàn bộ sản phẩm sinh ra cho vào dung dịch nước vôi dư thu ñược 24 gam kết tủa. Công thức 2 
ankanol trên là : 
A. CH3OH, C2H5OH B. C2H5OH, C3H7OH  C. C3H7OH, C4H9OH D.  C4H9OH, C5H11OH   

56. Nguyên liệu trực tiếp ñiều chế tơ lapsan (thuộc loại tơ polieste) là : 
A. etilenglicol và axit añipic.   B.  axit terephtalic và etilenglicol. 
C.    caprolactam.     D.  xenlulozơ triaxetat.   
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ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ 018 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. A. V1ngt Zn = 3 8 3 24 34 4
R .3,14.(1,38.10 ) 11.10 cm

3 3

− −π = =  

DZn = 
24

3
24 3

65.1,6605.10
9,812g / cm

11.10 cm

−

−
=    ⇒      3

tinhthe Zn

9,812.72,5
D 7,11(g / cm )

100
= =  

6. D. CaCl2 không tạo kết tủa với 
3

HCO−  trong X. 

Nếu dùng Ca(OH)2 thì :    Ca2+  + OH– + 
3

HCO−  →  CaCO3↓ + H2O 

      a mol                       a mol 

                                          Ca2+  + 2
3

CO −    →   CaCO3↓ 

                  b mol   b mol 
Vậy, ở TN1, 

3
CaCO

n bmol
↓
=     ⇒        Vậy, ở TN2, 

3
CaCO

n (a b)mol
↓
= +  

7.  A         Cứ 1 mol ROH chuyển thành 1 mol RCl , khối lượng tăng 35,5 – 17 = 18,5 gam  

                  Vậy tổng số mol NaOH , KOH trong 3,04 gam hỗn hợp = 
5,18

04,315,4 −
= 0,06 mol  

                  Lập hệ phương trình: x + y = 0,06 , 40 x + 56 y = 3,04 ⇒ x = 0,02, y = 0,04  
11. B 

oHCl NaOH t2 2

2 3 2 33 3

MgCl Mg(OH)Mg MgO

Fe O Fe OFeCl Fe(OH)

20gam 28gam

+→ → →  Từ sơ ñồ → nMg = 

28 20
0,5mol

16

−
=  

(1) Mg  +  2HCl  →  MgCl2  +  H2        ⇒    
2 2

H Mg H
n n 0,5mol V 11,2L= = → =   

21.C. ðó là các tripeptit     G–G–A       A–G–G      A–A–G            G–A–G       G–A–A         A–
G–A 

27. B . C H OH C H OH2 5 2 5

200.9,2
V 18,4mL m 14,72

100
= = → = ; ⇒ H O2

V cần lấy : 200 – 18,4 = 181,6 

ml. 
28.  C 
CH3–CH2–CH2–CH2–COOH ; CH3–

3

CH
|
CH

−CH2–COOH   ;    CH3–CH2–

3

CH
|
CH

−COOH ; (CH3)3C–

COOH 
34. A. (1) 2KMnO4  +  16HCl →  2KCl  +  2MnCl2  +  5Cl2  +  8H2O 

(1) →  KMnO Cl4 2

2 2 2,24
n n . 0,04mol

5 5 22, 4
= = =   ⇒     KMnO4

m 0,04.158 6,32(gam)= =  

37. C.           X phải có 4NH+  và 2
4 4HSO hoÆc SO -− ⇒ chọn C. 

38. A              nNO = 2,24 : 22,4 = 0,1 mol ; nFedư = 0,6 : 56 = 0,1 mol. 
            Fe  +   4HNO3 → Fe(NO3)3  +  NO  +  H2O      (1)  
            0,1 mol    0,1 mol       0,1 mol 
           Fe   +   2Fe(NO3)2  →  3Fe(NO3)3          (2)  
           0,05 mol               0,1 mol 0,15 mol 
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nFeban ñầu = 0,1 +  0,05  +  0,1 = 0,25 (mol) ⇒ Fe(NO )3 2
n = 0,15 mol ⇒ Fe(NO )3 2

m = 180.0,15 = 27 

(gam) 
39. A.          RCOOH  +  KOH  →  RCOOK  +  H2O 

    nKOH cần dùng  = 
14.7

1,75(milimol)
56

=    ⇒       Vdd KOH = 
1,75.1000

17,5ml
1000.0,1

=  

42. A.  nX : Br2
n = 0,1 : 0,3.1 = 1 : 3 ⇒ X có 3 liên kết π.                   CxHy  +  3Br2  →  CxHyBr6 

            %mBr = 
60.80

.100% 90,22%
12x y 480

=
+ +

⇒ 12 x + y = 52   ⇒ x = 4 ; y = 4. 

            X phải có nối ba ñầu mạch ⇒ CTPT phù hợp : CH2=CH–C≡CH 

43.C.         2ROH  →  ROR   +   H2O       ⇒     Y
3 7

X

M 2R 16
1,7 1,7 R 43 R: C H

M R 17

+
= ⇒ = ⇒ = ⇒ −

+
 

                   ROH là ancol bậc 1 theo giả thiết ⇒ chọn : CH3–CH2–CH2OH. 

44.A. C3H7Cl 
KOH /C H OH2 5

0t
→C3H8 

Br2+→  C3H6Br2 

      Br C H C H2cÇn dïng 3 6 3 7Cl

15,7
n n 0,8n 0,8 0,16(mol)

78,5
= = = =   ⇒    x = 0,16.160 = 25,6 (gam) 

PHẦN RIÊNG (thí sinh chỉ ñược làm một trong hai phần: phần I  hoặc phần II) 

Phần I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- từ câu 45 ñến câu 50) 

49. A.         Al O2 3

0,4683
%m .100% 15,61%

3
= =  

Phần II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-từ câu 51 ñến câu 56) 

51. C. Al(OH)3
n 7,8 : 78 0,1mol= = < 0,2 mol NaAlO2  

  HCl   +  NaOH  →  NaCl  +  H2O       (1)   
             0,2 mol       0,2 mol 
Trường hợp (1) : HCl thiếu  
  HCl  +       NaAlO2     +  H2O  →  NaCl  +  Al(OH)3↓         (2) 
      npư  0,1 mol       0,1 mol < 0,2 mol       0,1 mol 
      nHCl cần dùng   = 0,2  +  0,1  =  0,3 (mol)  ⇒ VHCl cần = 300 mL 
Trường hợp (2)     HCl     +      NaAlO2  +  H2O  →  NaCl  +  Al(OH)3                (2) 
    0,2 mol 0,2 mol        0,2 mol 
     Al(OH)3  +  3HCl  →  AlCl3  +  3H2O                               (3) 
      0,1 mol 0,3 mol 
            nHCl cần dùng  = 0,2 + 0,2 + 0,3 = 0,7 mol ⇒ Vdd HCl = 700mL 

52. D     Al   +   NaOH  +  H2O  →  NaAlO2  +  2
3
H

2
                (1)  

  x mol  x mol     1,5 x mol 
  Al2O3     +         2NaOH  →  2NaAlO2  +  H2O                             (2) 
  y mol  2y mol   

          { H H (®ktc)2 2
27x 102y 21 x 0,4 n 0,6mol ;V 13,44L
x 2y 0,6
+ = ⇒ = ⇒ = =+ =  

53. A.      Zn  +  2AgNO3  →  Zn(NO3)2  +  2Ag↓           (1)   

   
c

2
    c  

   Zn  +  Cu(NO3)2  → Zn(NO3)2  +  2Cu↓          (2) 
                                        b              b                
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a = b + 
c

2
 ⇒ Phản ứng (1,2) xảy ra, Zn và 2 muối tác dụng vừa ñủ nên Y có 2 kim loại Ag, Cu ; X có 1 

muối Zn(NO3)2. 

54. D                  CnH2n  
H O2+→  CnH2n+1OH 

                    %mO = 
16

.100% 18,18%
14n 18

=
+

⇒ n = 5 ;  Chọn penten–2 

 
 

ðÁP ÁN ðỀ 018 
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ðỀ THI THỬ VÀO ðẠI HỌC, CAO ðẲNG 

Môn thi: HÓA HỌC 
ðề 019 

(ðề thi có 05 trang) 

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao ñề) 
 
PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1.  §un nãng tõ tõ hçn hîp etanol vµ propanol-2 víi xóc t¸c H2SO4 ®Æc ë d−íi 1400C sè ete cã thÓ thu ®−îc lµ 
A.  1.      B.  2.                C.  3.     D.  4. 

2. Cho n−íc brom d− vµo 100 gam dung dÞch phenol thu ®−îc 9,93 gam kÕt tña tr¾ng. Gi¶ sö ph¶n øng hoµn toµn, 
nång ®é % phenol trong dung dÞch lµ 

A.  0,94%.          B. 1,88%.          C.  2,82%.                 D.  3,76%. 
3.  Ph¶n øng nµo sau ®©y kh«ng ®óng ? 

A. 2CH3NH2 + H2SO4 → (CH3NH3)2SO4  

B. 3CH3NH2 + 3H2O + FeCl3 → Fe(OH)3 + 3CH3NH3Cl 
C. C6H5NH2 + 2Br2 → 3,5-Br2-C6H3NH2 + 2HBr 
D. C6H5NO2 + 3Fe + 7HCl → C6H5NH3Cl + 3FeCl2 + 2H2O 

4.  Trong c«ng nghiÖp, andehit fomic ®−îc ®iÒu chÕ trùc tiÕp  
A. tõ metan.     B. tõ r−îu metylic.  
C. tõ axit fomic.             D. tõ metan hoÆc tõ r−îu metylic. 

5.  Cho 1,0 gam axit axetic vµo èng nghiÖm thø nhÊt vµ cho 1,0 gam axit fomic vµo èng nghiÖm thø hai, sau ®ã 
cho vµo c¶ hai èng nghiÖm trªn mét l−îng d− bét CaCO3. Khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn th× thÓ tÝch CO2 thu ®-
−îc ë cïng to, P 

A. tõ hai èng nghiÖm b»ng nhau.  B. tõ èng thø nhÊt nhiÒu h¬n tõ èng thø hai. 
C. tõ èng thø hai nhiÒu h¬n tõ èng thø nhÊt.  D. tõ c¶ hai èng ®Òu lín h¬n 22,4 lÝt (®ktc). 

6. Mét este cã c«ng thøc ph©n tö lµ C3H6O2, cã ph¶n øng tr¸ng g−¬ng víi dung dÞch AgNO3 trong NH3, c«ng thøc 
cÊu t¹o cña este ®ã lµ  

A.   HCOOC2H5.          B.   HCOOC3H7.            

C. CH3COOCH3.        D. C2H5COOCH3. 

7.  Xµ phßng ho¸ hoµn toµn 9,7 gam hçn hîp hai este ®¬n chøc X, Y cÇn 100 ml dung dÞch NaOH 1,50 M. Sau 
ph¶n øng, c« c¹n dung dÞch thu ®−îc hçn hîp hai r−îu ®ång ®¼ng kÕ tiÕp vµ mét muèi duy nhÊt. C«ng thøc cÊu 
t¹o thu gän cña 2 este lµ 

A.    H-COO-CH3     vµ     H-COO-CH2CH2CH3.  B.    CH3COO-CH3   vµ  CH3COO-CH2CH3. 
C.    C2H5COO-CH3  vµ C2H5COO-CH2CH3.  D.    H-COO-CH3     vµ     H-COO-CH2CH3. 

8.  Cã mét sè tÝnh chÊt ®Æc tr−ng:  
           (1) chÊt láng                  (2) mµu xanh lam                (3) cã vÞ ngät              (4) tan nhiÒu trong n−íc. 
     T¸c dông ®−îc víi:             (5) kim lo¹i kiÒm                 (6) trïng hîp              (7) ph¶n øng víi axit 
                (8) ph¶n øng víi ®ång (II) hi®roxyt                        (9) ph¶n øng víi  NaOH. 
      nh÷ng tÝnh chÊt nµo ®óng víi tÝnh chÊt cña glixerin? 

A. 2 ,6 ,9.          B. 1 ,2, 3, 4, 6, 8.         
C. 9, 7, 5, 4, 1.                   D. 1, 3, 4, 5, 7, 8. 

9.  Cho 8,55 gam cacbohidrat A t¸c dông víi dung dÞch HCl, råi cho s¶n phÈm thu ®−îc t¸c dông víi l−îng d− 
AgNO3/NH3 h×nh thµnh 5,4 gam Ag kÕt tña. A cã thÓ lµ chÊt nµo trong c¸c chÊt sau? 

A. glucoz¬.         B. mantoz¬.         
C. saccaroz¬.     D. xenluloz¬. 

10.  Tinh bét vµ xenluloz¬ kh¸c nhau vÒ 
A. c«ng thøc ph©n tö.     B. tÝnh tan trong n−íc l¹nh. C. cÊu tróc ph©n tö. D. ph¶n øng thuû ph©n. 

11. Thuû ph©n hîp chÊt 

                     

CH2 NHCO CH

COOH

H2N

C6H5CH2

NHCO CH

CH2

NHCO COOHCH2

                         
       thu ®−îc c¸c aminoaxit  

A. H2N-CH2-COOH;    HOOC-CH(NH2)-COOH vµ  C6H5 -CH(NH2)-COOH. 
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B. H2N - CH2 - COOH; H2N - CH2 - CH(NH2) - COOH vµ C6H5 - CH(NH2)- COOH. 
C. H2N - CH2 - COOH; HOOC - CH2 - CH(NH2) - COOH vµ C6H5 - CH2 - CH(NH2)- COOH. 
D. H2N - CH2 - COOH; H2N - CH(CH2-COOH)-CO-NH2 vµ H2N - CH(CH2-C6H5)-COOH. 

12.  Ph¶n øng trïng hîp lµ ph¶n øng 
A. céng hîp liªn tiÕp nhiÒu ph©n tö nhá (monome) gièng nhau thµnh nhiÒu ph©n tö lín (polyme). 
B. céng hîp liªn tiÕp nhiÒu ph©n tö nhá (monome) gièng nhau thµnh mét ph©n tö lín (polyme) vµ gi¶i 

phãng ph©n tö nhá (th−êng lµ n−íc). 
C. céng hîp liªn tiÕp nhiÒu ph©n tö nhá (monome) thµnh mét ph©n tö lín (polyme) vµ gi¶i phãng ph©n tö 

nhá (th−êng lµ n−íc). 
D. céng hîp liªn tiÕp nhiÒu ph©n tö nhá (monome) gièng nhau thµnh mét ph©n tö lín (polyme). 

13. Da nh©n t¹o (P.V.C) ®−îc ®iÒu chÕ tõ khÝ thiªn nhiªn (CH4). NÕu hiÖu suÊt cña toµn bé qu¸ tr×nh lµ 80% th× 
®Ó ®iÒu chÕ 4,0 tÊn P.V.C ph¶i cÇn mét thÓ tÝch metan (®ktc) lµ 

A. 3500 m3.           B. 3560 m3.              C. 3584 m3.             D. 5500 m3. 
14. Trong sè c¸c chÊt: Na, NaOH, dung dÞch Br2, HCl. Phenol t¸c dông ®−îc víi 

A.   Na, NaOH, HCl.    B.   Na, dung dÞch Br2, HCl. 
C.  Na, NaOH, dung dÞch Br2.   D.  Na, dung dÞch Br2, HCl. 

15. C¸c hi®rocacbon no ®−îc dïng lµm nhiªn liÖu lµ do   
A. cã ph¶n øng thÕ.     B. cã nhiÒu trong tù nhiªn. 

 C. lµ chÊt Ýt tan trong n−íc.    D. ch¸y to¶ nhiÒu nhiÖt vµ cã nhiÒu trong tù nhiªn. 
16.  Khi cho n-pentan t¸c dông víi clo ®un nãng theo tØ lÖ mol 1 : 1, s¶n phÈm chÝnh thu ®−îc lµ  

A. 2-clopentan.      B. 1-clopentan.   
C. 3-clopentan.     D. 2,3-®iclopentan. 

17. ChÊt lµm mÊt mµu dung dÞch brom lµ 
 A. butan.      B. cacbon ®ioxit.   
 C. but-1-en.     D. metylpropan. 
18. Cho 4,48 lÝt hçn hîp khÝ gåm metan vµ etilen ®i qua dung dÞch brom, thÊy dung dÞch nh¹t mµu vµ cßn 1,12 lÝt 
khÝ tho¸t ra (c¸c thÓ tÝch khÝ ®o ë ®ktc). Thµnh phÇn % thÓ tÝch cña khÝ metan trong hçn hîp lµ  

A.   25,00%.  B.   60,00%.   C.   50,00%.  D.   37,50%. 
19. Ancol sau ®©y  
         cã tªn lµ 

A.   2-metylpentan-1-ol.  B.   4-metylpentan-1-ol.    C.  4-metylpentan-2-ol    D. 3-metylhexan-2-ol. 
20. XÐt c¸c ph¶n øng:     (1) CH3COOH + CaCO3  (2) CH3COOH + NaCl   
                                        (3) C17H35COONa + H2SO4  (4) C17H35COONa + Ca(HCO3)2 
             Ph¶n øng kh«ng x¶y ra ®−îc lµ 

A.   (1) vµ (2).  B.  (3) vµ (4).  C.  (2).    D.  (2) vµ (4). 
21. §Ó t¸ch riªng tõng kim lo¹i ra khái dung dÞch chøa ®ång thêi muèi AgNO3 vµ Pb(NO3)2, ng−êi ta dïng lÇn l-
−ît c¸c kim lo¹i  

A.  Cu, Fe.    B.  Ag, Pb.   C.  Pb, Fe.   D.  Zn, Cu.  
22. Dsy so s¸nh tÝnh chÊt vËt lý cña kim lo¹i nµo d−íi ®©y lµ sai? 

A. DÉn ®iÖn vµ nhiÖt Ag > Cu > Al > Fe.  B. TØ khèi Li < Fe < Os. 
C. NhiÖt ®é nãng ch¶y Hg < Al < W.  D. TÝnh cøng Cs < Fe < Al ∼ Cu < Cr. 

23. Khi ®iÖn ph©n dung dÞch CuCl2 b»ng ®iÖn cùc tr¬ 1 giê víi c−êng ®é dßng ®iÖn 5 ampe. L−îng ®ång gi¶i 
phãng ë cat«t lµ 

A.  5,9 (gam).  B.  7,5 (gam).  C. 5,5 (gam).  D. 7,9 (gam). 
24. Ph¶n øng ®iÒu chÕ kim lo¹i nµo d−íi ®©y thuéc ph−¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn? 

A.  C + ZnO → Zn + CO  B.  Al2O3 → 2Al + 3/2O2 
C.  MgCl2 → Mg + Cl2    D.  Zn + 2Ag(CN)2

- → Zn(CN)4
2-

 + 2Ag 
25. Ph¶n øng ®Æc tr−ng nhÊt cña kim lo¹i kiÒm lµ ph¶n øng kim lo¹i kiÒm t¸c dông víi 

A. n−íc.       B. oxi.    
C. dung dÞch axit.     D dung dÞch muèi.    

26. Muèn ®iÒu chÕ Na, hiÖn nay ng−êi ta cã thÓ dïng ph¶n øng nµo trong c¸c ph¶n øng sau? 

A.  CO + Na2O 
0t

→  2Na + CO2    

CHCH3 OHCH2

CH3

CH2 CH2
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B.  2Na2CO3 
0t

→  4Na + O2 + 2CO2    

C.  2NaCl   (®iÖn ph©n nãng ch¶y) 
0t

→  2Na + Cl2    

D.   NaCl (nãng ch¶y)  +  K 
0t

→  Na + KCl.   
27. Khi cho Ca kim lo¹i vµo c¸c chÊt d−íi ®©y, tr−êng hîp nµo kh«ng cã ph¶n øng cña Ca víi n−íc? 

A.  H2O.  B.  Dung dÞch HCl võa ®ñ.      C.  Dung dÞch NaOH.    D.  Dung dÞch CuSO4 . 
28. M« t¶ nµo d−íi ®©y kh«ng phï hîp c¸c nguyªn tè nhãm IIA? 

A.  CÊu h×nh electron hãa trÞ lµ ns2.  B.  Tinh thÓ cã cÊu tróc lôc ph−¬ng. 
C.  Gåm c¸c nguyªn tè Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra.  D.  Møc oxi hãa ®Æc tr−ng trong c¸c hîp chÊt lµ +2. 

29.  Cho ph¶n øng      2Al + 2H2O + 2NaOH → 2NaAlO2 +3 H2  ChÊt tham gia ph¶n øng ®ãng vai trß chÊt oxi 
hãa trong ph¶n øng nµy lµ: 
A.  Al.                             B.  NaOH.                                      C.  H2O.    D.  NaAlO2.  
30. Cho biÕt sè thø tù cña Al trong hÖ thèng tuÇn hoµn lµ 13. Ph¸t biÓu nµo sau ®©y ®óng?  

A. Al thuéc chu k× 3, ph©n nhãm chÝnh nhãm III.  
B. Al thuéc chu k× 3, ph©n nhãm phô nhãm III.  
C. Ion nh«m cã cÊu h×nh electron líp vá ngoµi cïng lµ 2s2. 
D. Ion nh«m cã cÊu h×nh electron líp vá ngoµi cïng lµ 3s2. 

31. Thªm dung dÞch NaOH d− vµo dung dÞch chøa 0,015 mol FeCl2 trong kh«ng khÝ. Khi c¸c ph¶n øng x¶y ra 
hoµn toµn th× khèi l−îng kÕt tña thu ®−îc b»ng 

A. 1,095 gam.  B. 1,605 gam.  C. 1,350 gam.  D. 13,05 gam. 
32. NhËn xÐt vÒ tÝnh chÊt hãa häc cña c¸c hîp chÊt Fe (II) nµo d−íi ®©y lµ ®óng? 

 Hîp chÊt TÝnh axit - baz¬ TÝnh oxi hãa - khö 
A. FeO Axit Võa oxi hãa võa khö 
B. Fe(OH)2 Baz¬ ChØ cã tÝnh khö 
C. FeCl2 Axit Võa oxi hãa võa khö 
D. FeSO4 Trung tÝnh Võa oxi hãa võa khö 

33. Khi cho 11,2 gam Fe t¸c dông víi Cl2 d− thu ®−îc m1 gam muèi, cßn nÕu cho 11,2 gam Fe t¸c dông víi dung 
dÞch HCl d− th× thu ®−îc m2 gam muèi. So s¸nh thÊy 

A.  m1 = m2  = 25,4 gam.      B.  m1 = 25,4 gam vµ m2  = 26,7 gam. 
C.  m1 = 32,5 gam vµ m2  = 24,5 gam.   D.  m1 = 32,5 gam vµ m2  = 25,4 gam. 

34. Chän c©u ®óng trong sè c¸c c©u sau. 
A. Dung dÞch NH3 hoµ tan Zn(OH)2 do Zn(OH)2 lìng tÝnh. 
B. Dung dÞch muèi nitrat cã tÝnh oxi ho¸. 
C. Dung dÞch c¸c muèi nitrat kÐm bÒn víi nhiÖt vµ cã tÝnh oxi ho¸ ë to cao. 
D. Dung dÞch NH3 hoµ tan Zn(OH)2 do t¹o phøc. 

35. Liªn kÕt trong NH3 lµ liªn kÕt 
A. kim lo¹i.     B. ion   
C. céng ho¸ trÞ kh«ng cùc.    D. céng ho¸ trÞ cã cùc. 

36. Nguyªn tö cña nguyªn tè X cã 10 electron p. X lµ nguyªn tè  
A. O.   B. Se.      C. S.   D. Te.    

37. Khi nhiÖt ph©n cïng mét khèi l−îng KMnO4, KClO3, KNO3, CaOCl2 víi hiÖu suÊt ®Òu lµ 100%, muèi t¹o 
nhiÒu oxi nhÊt lµ      

A. KMnO4.   B. KNO3.   C. KClO3.  D. CaOCl2.  
38. Cho hçn hîp gåm 11,2 gam Fe vµ  8,8 gam FeS  t¸c dông víi dung dÞch HCl d−. KhÝ sinh ra sôc qua dung 
dÞch Pb(NO3)2 d− thÊy xuÊt hiÖn a gam kÕt tña mµu ®en. Gi¸ trÞ cña a lµ  

A. 11,95.    B. 57,8.              C. 23,90.  D. 71,7. 
39. Khi cho SO2 sôc qua dung dÞch X ®Õn d− thÊy xuÊt hiÖn kÕt tña tr¾ng, sau ®ã kÕt tña tan. X lµ dung dÞch    

A. NaOH.   B. Ca(HCO3)2.   C. Ba(OH)2.  D. H2S.  
40. Khö 4,8 gam mét oxit kim lo¹i ë nhiÖt ®é cao cÇn 2,016 lÝt hidro (®ktc). Kim lo¹i thu ®−îc ®em hoµ tan hÕt 
trong dung dÞch HCl tho¸t ra 1,344 lÝt khÝ (®ktc). C«ng thøc ho¸ häc cña oxit kim lo¹i lµ 

A. CuO.     B. Fe3O4.            C. MnO2.   D.  Fe2O3.  
41. 
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A. NH3.      B. CH3CH2CH2OH.         
C. CH3CONH2.     D. CH3CH2NH2. 

42. Thuèc thö duy nhÊt cã thÓ dïng ®Ó nhËn biÕt ba chÊt láng ®ùng trong ba lä mÊt nhsn: phenol, stiren, r−îu 
benzylic lµ 

A. Na.      B. dung dÞch Br2.   
C. dung dÞch NaOH.           D. quú tÝm.             

43. Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸ sau: 

                  

X
H2SO4 ®Æc

M N+

+ HBr

+ Na2O

P

Q

+ H2O

+ Q, t0,P
X

 
          NÕu X lµ hîp chÊt h÷u c¬ cã 2 nguyªn tö cacbon trong ph©n tö th× X cã thÓ lµ 

A. C2H4O.    B. CH2=CH2.                   C. CH ≡ CH.         D. CH3−CH2−OH. 
44. BiÕt r»ng (A) t¸c dông ®−îc víi dung dÞch NaOH, c« c¹n ®−îc chÊt r¾n (B) vµ hçn hîp h¬i (C); tõ (C) ch−ng cÊt 
thu ®−îc (D), (D) tr¸ng Ag cho s¶n phÈm (E), (E) t¸c dông víi NaOH l¹i thu ®−îc (B). CTCT (A) lµ 

A. HCOO-CH2 - CH = CH2.    B. HCOO-C(CH3 )= CH2. 
C. HCOO-CH = HC - CH3.    D. CH3COO-CH = CH2.  

PHẦN RIÊNG: (thÝ sinh chØ ®−îc lµm mét trong hai phÇn: phÇn I hoÆc phÇn II) 
PhÇn I: dµnh cho thÝ sinh ch−¬ng tr×nh kh«ng ph©n ban (6 c©u- tõ c©u 45 ®Õn c©u 50) 

45. ThÓ tÝch khÝ oxi (®ktc) cÇn ®Ó ®èt ch¸y hoµn toµn 2,24 lÝt khÝ H2S (®ktc) lµ 
A. 2,24 lÝt .   B. 3,36 lÝt .   C. 4,48 lÝt .       D. 5,60 lÝt . 

46.  Trén mét l−îng khÝ H2S víi mét l−îng khÝ SO2 trong mét b×nh kÝn kh«ng cã kh«ng khÝ, sau mét thêi gian 
thÊy ¸p suÊt trong b×nh b»ng 0,00 atm (gi¶ sö ¸p suÊt g©y ra bëi n−íc láng sinh ra lµ kh«ng ®¸ng kÓ). C¸c khÝ H2S 
vµ SO2 ®s ®−îc trén víi tØ lÖ thÓ tÝch lµ 

A. 1: 1.                                B. 1: 3.                C. 1: 2.                        D. 2: 1. 
47. Cho 17,4 g mangan ®ioxit t¸c dông víi axit clohi®ric ®Æc, d−, ®un nãng. ThÓ tÝch khÝ tho¸t ra (®ktc) lµ  

A. 4,48 lÝt.           B. 5,6 lÝt.             C. 1,12 lÝt.     D. 2,24 lÝt. 
48. Hîp chÊt ®¬n chøc X cã phÇn tr¨m khèi l−îng cacbon, hi®ro lÇn l−ît b»ng 54,54% vµ 9,09%, cßn  
l¹i lµ oxi. Dung dÞch X lµm ®á quú tÝm. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ  

A. C2H4O2.                B. C3H6O2 .          
C. C4H8O2.             D. C4H6O2. 

49. Cho a gam hçn hîp gåm etanol vµ axit fomic t¸c dông víi natri d− thu ®−îc 3,36 lÝt khÝ hi®ro ë  
®ktc? Khèi l−îng a cña hçn hîp b»ng  

A. 9,20 gam.                 B. 13,80 gam.  C. 4,60 gam.       D. 18,40 gam.  
50. Hîp chÊt X ®¬n chøc cã c«ng thøc ph©n tö C3H6O2. Khi cho 7,40 gam X t¸c dông víi dung dÞch NaOH 
võa ®ñ ®Õn khi ph¶n øng hoµn toµn, c« c¹n dung dÞch  thu ®−îc 9,60 gam chÊt r¾n khan. C«ng thøc cÊu t¹o 
cña X lµ  

A. CH3COOCH3.             B. CH3CH2COOH.  
C. HCOOC2H5.            D. HOC2H4CHO 

PhÇn II: dµnh cho thÝ sinh ch−¬ng tr×nh ph©n ban (6 c©u-tõ c©u 51 ®Õn c©u 56) 

51. Hîp chÊt C3H6O t¸c dông ®−îc víi Natri, víi H2 (xt Ni, t0C) vµ trïng hîp ®−îc nªn C3H6O cã thÓ lµ 
A.  propanal.   B.  axeton.                      C.   r−îu allylic.    D.   vinyletyl ete.     

52. Ph¸t biÓu nµo d−íi ®©y kh«ng ®óng? 
A. Crom lµ nguyªn tè thuéc « thø 24, chu k× IV, nhãm VIB, cã cÊu h×nh electron [Ar] 3d54s1. 
B. Nguyªn tö khèi crom lµ 51,996; cÊu tróc tinh thÓ lËp ph−¬ng t©m diÖn. 
C. Kh¸c víi kim lo¹i ph©n nhãm chÝnh, crom cã thÓ tham gia liªn kÕt b»ng electron cña c¶ ph©n líp 4s vµ 3d. 
D. Trong hîp chÊt, crom cã c¸c møc oxi hãa ®Æc tr−ng lµ +2, +3 vµ +6.  

53. L−îng Cl2 vµ NaOH t−¬ng øng ®−îc sö dông ®Ó oxi hãa hoµn hoµn 0,01 mol CrCl3 thµnh CrO4
2- lµ 

A. 0,015 mol vµ 0,08 mol.     B. 0,015 mol vµ 0,10 mol.  
C. 0,030 mol vµ 0,16 mol.     D. 
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54. Cho m gam hçn hîp gåm FeO, Fe2O3 vµ Fe3O4 vµo dd HCl ®Ó ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn ®−îc dd X. Chia X 
lµm 2 phÇn b»ng nhau. PhÇn 1: c« c¹n trùc tiÕp thu ®−îc m1 gam muèi khan. PhÇn 2: sôc khÝ Cl2 vµo ®Õn d− råi 
míi c« c¹n th× thu ®−îc m2 gam muèi khan. Cho biÕt m2 - m1 = 0,71g vµ trong hçn hîp ®Çu tØ lÖ mol gi÷a FeO : 
Fe2O3 = 1 : 1.  Gi¸ trÞ cña m lµ  

A. 9,28.   B. 5,6.   C. 2,38.   D. 4,64. 
55. Cã 4 chÊt bét mµu tr¾ng riªng biÖt: Na2SO4, CaCO3, Na2CO3, CaSO4.2H2O. NÕu dïng CO2 vµ H2O ®Ó lµm 
thuèc thö th×  

A. chØ nhËn biÕt ®−îc mét chÊt.   B. chØ nhËn biÕt ®−îc hai chÊt.    
C. ph©n biÖt ®−îc c¶ bèn chÊt.   D. kh«ng nhËn ®−îc chÊt nµo. 

56. Thªm tõ tõ tõng giät dung dÞch chøa 0,05 mol HCl vµo dung dÞch chøa 0,06 mol Na2CO3. ThÓ tÝch khÝ CO2 
(®ktc) thu ®−îc b»ng 

A. 0,000 lÝt.   B. 0,560 lÝt.    C. 1,120 lÝt.  D. 1,344 lÝt. 
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ðÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI ðỀ 019 

PHẦN CHUNG:  (44 câu – từ câu 1 ñến câu 44)   

1. Chän C.  Hçn hîp 2 r−îu t¹o ®−îc 3 ete: R−O−R ; R’−O−R’ vµ R−O−R’.  
2. Chän C.              C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH ↓ + 3HBr 
                                   0,03                           0,03 
                        C% = 0,03 × 94 = 2,82 gam chiÕm 2,82% trong 100 gam dung dÞch 
3. Chän C.  NH2 lµ nhãm thÕ lo¹i 1, −u tiªn nhãm thÕ tiÕp theo (Br) vµo vÞ trÝ o, p. 

4. Chän D.              CH4 + O2 (KK) ,
→

ot xt  HCH=O + H2O   

                hoÆc   2CH3OH+ O2 (KK) ,
→

ot xt  2HCH=O + 2H2O   
5. Chän C.   Khèi l−îng: axit axetic = axit fomic   ⇒   sè mol: axit axetic (x) < axit fomic (y) 
èng nghiÖm 1    2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + H2O + CO2 
                        x                                                                    x/2 
èng nghiÖm 2   2HCOOH     + CaCO3 →    (HCOO)2Ca + H2O + CO2 
                        y                                                                   y/2 
       ⇒ x/2 < y/2  ⇒  thÓ tÝch CO2 thu ®−îc tõ èng nghiÖm thø 2 nhiÒu h¬n èng nghiÖm 1. 
6. Chän A.   Lo¹i B, D v× c«ng thøc cã 4 nguyªn tö cacbon. Lo¹i C v× kh«ng cã nhãm -CH=O 
7. Chän D.     RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH 
                          0,15           0,15 

   ⇒ KLPT trung b×nh = R + 44 + R’ = 
9,7

0,15
= 64,67   ⇒ ph¶i cã H-COO-CH3 = 60 < 64,67 

        lo¹i B, C. Gi÷a A vµ D th× chän D v× hai este cã gèc r−îu kÕ tiÕp CH3 vµ C2H5.  
8. Chän D.  Glyxerin lµ chÊt láng (1), cã vÞ ngät (3), dÔ tan trong n−íc (4), t¸c dông ®−îc víi Na 
(5), hãa este víi axit (7) vµ t¸c dông víi Cu(OH)2 t¹o dung dÞch phøc mµu xanh (8)    
9. Chän A.   V× t¸c dông víi dung dÞch HCl lµ ph¶n øng thñy ph©n nªn lo¹i A, B. 

              sè mol monosaccarit dù ph¶n øng tr¸ng Ag = 
1

2
 Ag = 

5,4

108 2×
= 0,025 

 NÕu lµ xenluloz¬ th× khèi l−îng xenluloz¬ = 0,025 ×(180 - 18) = 4,05 g ≠ 8,55 g 
 vËy lo¹i D vµ chän C v×  0,025 ×(360 - 18) = 8,55 g 
10. Chän C.  Tinh bét vµ xenlulz¬ ®Òu cã c«ng thøc (C6H10O5)n, ®Òu kh«ng tan trong n−íc l¹nh 
vµ ®Òu dù ph¶n øng thñy ph©n. 
13. Chän C.     2nCH4 → nC2H2 → nCH2=CH-Cl → P.V.C 

 Khèi l−îng P.V.C = khèi l−îng CH2=CH-Cl vµ b»ng 
4,0

0,8
 = 5,0 tÊn 

 Ta cã tû lÖ:  
3 3

22,4 2 62,5

( ) 5 10

×
=

×V m
  ⇒  V = 3584 m3 

14. Chän C.   Phenol cã tÝnh chÊt axit vµ cã ph¶n øng thÕ Br vµo vßng benzen 
16. Chän A.  s¶n phÈm chÝnh cña sù thÕ clo vµo nguyªn tö H liªn kÕt víi nguyªn tö cacbon bËc 
cao 
18. Chän A.  ChÊt khÝ tho¸t ra do kh«ng cã ph¶n øng víi dung dÞch Br2 lµ CH4 = 1,12 lÝt  

                                  %Vmetan = 
1,12

100%
4,48

× = 25% 

19. Chän B.   tªn gäi cã sè vÞ trÝ nhãm chøc tõ ®Çu gÇn nhãm chøc nhÊt 
20. Chän C.   axit CH3COOH yÕu h¬n HCl 
21. Chän C.   Dïng Pb ®Èy Ag, sau ®ã dïng Fe ®Èy Pb 
22. Chän D.  Al vµ Cu kh«ng thÓ cøng h¬n Fe  
23. Chän A.    ¸p dông biÓu thøc Faraday kim lo¹i tho¸t
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                         m = 
× ×

×

A I t

n F
 = 

64 5 1 3600

2 96500

× × ×

×
= 5,9 gam  

24. Chän A.   Ph−¬ng ph¸p nhiÖt luyÖn lµ dïng chÊt khö khö oxi cña oxit kim lo¹i ®Ó ®iÒu chÕ 
kim lo¹i 
27. Chän B.    Trong dung dÞch HCl, kim lo¹i Ca t¸c dông víi HCl tr−íc vµ chØ t¸c dông víi H2O 
khi hÕt HCl 
28. Chän B.   Tinh thÓ kim lo¹i nhãm IIA cã ba lo¹i cÊu tróc: lôc ph−¬ng (Be, Mg); lËp ph−¬ng 
t©m diÖn (Sr, Ca); lËp ph−¬ng t©m khèi (Ba) 
29. Chän C.       2Al + 3H2O → Al(OH)3 + 3H2 ↑  (ph¶n øng oxi hãa-khö) 
                        Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O  (ph¶n øng trao ®æi) 
31. Chän B.        FeCl2 → Fe(OH)2 → Fe(OH)3 
                           0,015                            0,015      ⇒ khèi l−îng kÕt tña Fe(OH)3 = 1,065g 
32. Chän C.      Lo¹i A v× FeO kh«ng ph¶i lµ axit. Lo¹i B v× Fe(OH)2 cã thÓ cã tÝnh oxi hãa   
                         Lo¹i D v× FeSO4 kh«ng trung tÝnh mµ cã tÝnh axit trong dung dÞch 
33. Chän D.     FeCl3  ←    Fe →   FeCl2 
                          0,2             0,2        0,2     ⇒  khèi l−îng FeCl3 = m1 = 32,5g 
                                                                         khèi l−îng FeCl2 = m2 = 25,4g 
36. Chän C.     10 electron p thuéc c¸c ph©n líp 2p6 vµ 3p4.  
                        CÊu h×nh e hoµn chØnh: 1s22s22p63s23p4 cã tæng sè e = 16 lµ S 
37. Chän C.      2KMnO4  → K2MnO4 +  MnO2 + O2↑ 

                         2KClO3    →  2KCl  +  3O2↑     
                         2KNO3    →   2KNO2  + O2↑ 
                         2CaOCl2  →  2CaCl2  + O2↑ 

 Cïng khèi l−îng a sÏ gi¶i phãng sè mol O2 lÇn l−ît b»ng 
304

a
; 

81,67

a
; 

202

a
; 

254

a
 

38. Chän C.      FeS  → H2S → PbS� 
                          0,1                      0,1    ⇒ khèi l−îng kÕt tña = 0,1 × 239 = 23,9g 
40. Chän D.     sè mol H2 = 0,09 ⇒ sè mol O trong oxit KL = 0,09 hay 1,44 gam 
                        khèi l−îng KL trong oxit = 4,8 - 1,44 = 3,36 gam 

                        sè mol KL tÝnh tõ ph¶n øng víi HCl = 
0,06 2×

n
 = 

0,12

n
 (n lµ hãa trÞ KL) 

                       ⇒ khèi l−îng mol KL = 
3,36

0,12

× n
 =  

84

3

n
 ⇒ n =2 tháa mqn KL = 56 lµ Fe 

42. Chän B.     Stiren lµm nh¹t mµu Br2, phenol t¹o kÕt tña tr¾ng víi Br2, r−îu kh«ng ph¶n øng  
43. Chän D.     r−îu X t¸ch n−íc t¹o anken M, anken céng HBr t¹o dÉn xuÊt halogen P, thñy 
ph©n dÉn xuÊt halogen t¹o r−îu X 
44. Chän D.       D lµ andehit, E lµ axit, B lµ muèi. D vµ E cã cïng sè nguyªn tö cacbon 
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PHẦN RIÊNG (thÝ sinh chØ ®−îc lµm mét trong hai phÇn: phÇn I hoÆc phÇn II) 

PhÇn I: dµnh cho thÝ sinh ch−¬ng tr×nh kh«ng ph©n ban (6 c©u- tõ c©u 45 ®Õn c©u 50) 

45. Chän B.       2H2S +  3O2 →
ot   2SO2 + 2H2O 

                          2,24      3,36 
46. Chän D.       2H2S  +  SO2  →   2H2O + 2S     tû lÖ 2: 1 ®Ó chÊt khÝ → chÊt láng + r¾n  

47. Chän A.      MnO2 + 4HCl →MnCl2 + Cl2 + 2H2O. Sè mol Cl2 = sè mol MnO2 = 0,2. 

 
48. Chän C.   %O = 100 - 54,54 - 9,09 = 36,37%    

      Tû lÖ C : H  : O = 
54,54 36,37

: 9,09 :
12 16

 = 2 : 4 : 1.  ⇒ CT§GN C2H4O.  

       X ®¬n chøc, dung dÞch lµm ®á quú tÝm nªn X lµ axit ®¬n chøc (cã 2 nguyªn tö O) ⇒  
C4H8O2. 
49. Chän B.  V× sè mol hçn hîp lu«n b»ng 0,20 mol = 2 lÇn sè mol H2 = 0,30 mol. 
50. Chän B.   X thuéc lo¹i axit hoÆc este ®¬n chøc. 

PhÇn II: dµnh cho thÝ sinh ch−¬ng tr×nh ph©n ban (6 c©u-tõ c©u 51 ®Õn c©u 56) 

51. Chän C.   t¸c dông víi Na lµ r−îu, céng H2 vµ trïng hîp lµ r−îu kh«ng no 
52. Chän B.   Crom cã cÊu tróc tinh thÓ lËp ph−¬ng t©m khèi 
53. Chän A.   3Cl2 + 16NaOH + 2CrCl3 → 2Na2CrO4 + 12 NaCl + 8H2O 
                       0,015      0,08          0,01 
54. Chän A.   Tû lÖ FeO : Fe2O3 = 1:1 ⇒ hçn hîp coi nh− chØ cã Fe3O4 :  2x(mol) 
                      Fe3O4 + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O    vµ    2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3  
        §é t¨ng khèi l−îng = 0,71 gam lµ l−îng clo kÕt hîp víi FeCl2.  ⇒ sè mol Cl2 = 0,01    
         Theo PTHH: sè mol FeCl2 = Fe3O4 = 0,02   
           VËy, m = 232 × 0,02 × 2 = 9,28 gam 
55. Chän C.   Dïng H2O hßa tan chia 4 chÊt thµnh hai nhãm: tan lµ Na2SO4 vµ Na2CO3. 
                                                                                           kh«ng tan lµ CaSO4 vµ CaCO3. 
                     Sôc CO2 vµo phÇn chÊt kh«ng tan trong n−íc nhËn ®−îc CaCO3 tan 
                                           CaCO3 + CO2 + H2O →  Ca2+ + 2HCO 3

−  

                      dïng dung dÞch Ca(HCO3)2 t¹o ra nhËn ®−îc Na2CO3 cã kÕt tña 
                                    Ca(HCO3)2 +  Na2CO3  →  CaCO3 ↓ + 2NaHCO3. 

56. Chän A.         H+       +     CO 2
3
−  →←  HCO 3

−  

                           0,05            0,06 d−                                  ⇒       kh«ng cã ph¶n øng t¹o CO2 

 

 

ðÁP ÁN ðỀ 019 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C C C D C A D D C C A D C C D A C A B C 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

C D A A A C B B C A B C D D D C C C C D 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50     51 52 53 54 55 56 

B B D D B D A C B B     C B A A C A 
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